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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự phát triển của xã hội loài người đang đứng trước những thách thức 

sinh thái chưa từng có. Như Ph.Ăngghen đã từng cảnh báo trong tác phẩm 

trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên: “chúng ta cũng không nên quá tự hào 

về những thắng lợi của chúng ta đối với giới tự nhiên. Bởi vì cứ mỗi lần chúng 

ta đạt được sự thắng lợi, là mỗi lần giới tự nhiên lại trả thù chúng ta” [22]. 

Thực tế ngày nay đã chứng minh cảnh báo đó, khi Global Footprint Network 

(2018) ước tính rằng nhu cầu tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế 

của con người hiện gấp 1,7 lần khả năng đáp ứng của trái đất [92]. Nghiêm 

trọng hơn, ước tính rằng đến năm 2050, tổng lượng rác thải nhựa sẽ còn lớn 

hơn tổng lượng cá trong các đại dương [84].  

Trong bối cảnh đó, những mô hình kinh tế như: kinh tế xanh, kinh tế 

chia sẻ và đặc biệt là kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã ra đời với mục đích tìm ra 

các hướng tiếp cận phù hợp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng 

trưởng, phát triển kinh tế với mục tiêu bền vững về môi trường. Tuy nhiên, 

phát triển KTTH là một quá trình chuyển đổi có tính hệ thống, đòi hỏi sự điều 

tiết, định hướng và bảo đảm thực thi thông qua thể chế. Thể chế giữ vai trò 

quyết định trong việc xác lập khuôn khổ pháp lý, phân bổ nguồn lực, điều phối 

các chủ thể tham gia và tạo động lực cho đổi mới công nghệ, qua đó bảo đảm 

KTTH không chỉ dừng lại ở mô hình thử nghiệm mà trở thành phương thức 

phát triển chủ đạo. Tuy nhiên, hiệu quả của thể chế thúc đẩy KTTH phụ thuộc 

lớn vào mức độ đồng bộ, ổn định và khả năng thực thi trong bối cảnh kinh tế - 

xã hội cụ thể của từng quốc gia, địa phương. 

Trước bối cảnh đó, đối với Việt Nam - một quốc gia có diện tích xếp 

thứ 68 và dân số đông xếp thứ 15 trên thế giới, tuy nhiên, lượng rác thải nhựa 

lại đứng thứ 4 toàn cầu với 1,83 triệu tấn/năm [99] thì việc chuyển đổi sang 

KTTH là mệnh lệnh cấp thiết. Nhận thức được yêu cầu tất yếu của chuyển đổi 
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mô hình phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ định hướng định 

hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2030: “Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, thân thiện với môi trường” [13]. Trên cơ sở này, hệ thống luật 

pháp, chiến lược, đề án và chính sách liên quan đến KTTH từng bước được 

ban hành, hình thành hành lang thể chế chung cho việc triển khai KTTH trên 

phạm vi cả nước, đồng thời tạo nền tảng để các địa phương cụ thể hóa phù 

hợp với điều kiện phát triển của mình. 

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là nền kinh tế năng động nhất với 

mức đóng góp vào khoảng 1/5 GDP của cả nước và 1/3 tổng thu ngân sách 

nhà nước. Thành phố được kỳ vọng là “đầu tàu” thúc đẩy của Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam [7], và cũng là địa phương đi đầu trong cả nước ban 

hành Đề án liên quan đến KTTH [58]. Thành phố cũng là một trong những 

địa phương đi đầu trong việc ban hành đề án và triển khai các mô hình liên 

quan đến KTTH. Trên thực tế, nhiều mô hình kinh doanh và dự án theo 

hướng KTTH đã được triển khai, như đầu tư các nhà máy xử lý rác thải công 

nghệ cao, phát triển mô hình “không chất thải”, hình thành các sáng kiến tái 

chế và tái sử dụng tài nguyên trong sản xuất và tiêu dùng đô thị. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển KTTH tại TP.HCM vẫn đang đối mặt với 

nhiều hạn chế. Nhận thức và năng lực thực hiện KTTH của người dân và doanh 

nghiệp còn chưa đồng đều; hệ thống chính sách hỗ trợ, đặc biệt là các công cụ 

tài chính, tín dụng, công nghệ và đào tạo, còn thiếu và chưa đủ mạnh; công tác 

thông tin, truyền thông về KTTH chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình 

phát triển. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh 

nghiệp và các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ còn hạn chế; việc tổ chức 

thực thi các giải pháp như phân loại rác tại nguồn, quy hoạch cơ sở tái chế và 

giám sát môi trường chưa thực sự quyết liệt. Những hạn chế này cho thấy vấn 

đề cốt lõi không chỉ nằm ở mô hình hay công nghệ, mà nằm ở chất lượng và 

hiệu quả của thể chế thúc đẩy phát triển KTTH ở cấp đô thị. 

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp bách, quá 
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trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và TP.HCM đang đứng trước áp lực 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng, việc nghiên cứu một cách hệ thống về thể chế 

thúc đẩy phát triển KTTH trên địa bàn thành phố trở nên cần thiết cả về lý luận 

và thực tiễn.. Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã chọn chủ đề: “Thể chế thúc 

đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” làm 

đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của thể chế thúc 

đẩy phát triển KTTH. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng thể chế thúc đẩy 

phát triển KTTH tại TP.HCM; đồng thời đề xuất phương hướng và giải pháp 

nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của thể 

chế thúc đẩy phát triển KTTH trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án thực hiện những nhiệm vụ sau:  

Thứ nhất, hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học về thể 

chế thúc đẩy phát triển KTTH, trong đó thống nhất các khái niệm, xây dựng 

khung tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến thể chế thúc đẩy phát 

triển KTTH trên địa bàn cấp thành phố.  

Thứ hai, tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có 

liên quan đến KTTH và thể chế thúc đẩy phát triển KTTH, qua đó chỉ ra các 

khoảng trống khoa học, đặc biệt là khoảng trống nghiên cứu về thể chế kinh tế 

tuần hoàn ở cấp đô thị dưới góc độ kinh tế chính trị. 

Thứ ba, nghiên cứu kinh nghiệm một số địa phương về xây dựng và 

hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển KTTH và rút ra bài học cho TP.HCM. 

Thứ tư, phân tích đánh giá thực trạng thể chế thúc đẩy phát triển KTTH 

trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015 - 2024; chỉ ra những thành tựu, hạn chế, 

nguyên nhân hạn chế của thể chế thúc đẩy phát triển KTTH ở TP.HCM.  



4 

Thứ năm, xác định phương hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể 

chế thúc đẩy phát triển KTTH trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Từ cách tiếp cận của khoa học chuyên ngành kinh tế chính trị, luận án xác 

định đối tượng nghiên cứu của luận án là thể chế thúc đẩy phát triển KTTH cấp 

thành phố. Thể chế này được biểu hiện thông qua hệ thống các quy định, chính 

sách, cơ chế quản lý nhà nước, cùng với sự phối hợp của các chủ thể kinh tế - xã 

hội nhằm hoàn thiện quan hệ sản xuất để thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản 

xuất khi triển khai thực hiện tổng thể chiến lược phát triển KTTH trên địa bàn 

TP.HCM. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Phạm vi về thời gian và không gian 

- Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2024, 

bao quát toàn bộ quá trình hình thành, thể chế hóa và triển khai các chính sách 

về KTTH ở Việt Nam và TP.HCM. Từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Về mặt không gian: Nghiên cứu phân tích, đánh giá thể chế thúc đẩy 

phát triển KTTH trong không gian kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM 

trước thời điểm sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

theo ranh giới hành chính hiện hành đến hết ngày 30/6/2025. Việc giới hạn 

không gian nghiên cứu này nhằm đảm bảo tính thống nhất trong phân tích thể 

chế, hệ thống chính sách, tổ chức bộ máy quản lý và dữ liệu thống kê phục vụ 

đánh giá thực trạng thể chế thúc đẩy phát triển KTTH tại TP.HCM. Tuy 

nhiên, các phương hướng và giải pháp được luận án đề xuất đến năm 2030, 

tầm nhìn 2045 sẽ xem xét đến việc mở rộng không gian phát triển và liên kết 

vùng của TP.HCM theo địa giới hành chính sau ngày 01/7/2025, nhằm bảo 

đảm tính kế thừa, liên thông và khả năng áp dụng trong bối cảnh đô thị mở 

rộng và thực thi chính quyền địa phương hai cấp. 
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3.2.2. Phạm vi nội dung 

Luận án xem xét thể chế như một chỉnh thể các quan hệ kinh tế, chính 

trị, pháp lý và tổ chức được Nhà nước thiết lập nhằm điều tiết quá trình tái sản 

xuất xã hội theo hướng tuần hoàn, hiệu quả và bền vững. Cụ thể, luận án tập 

trung nghiên cứu thể chế chính thức: hệ thống chính sách, pháp luật; cơ chế 

quản lý; công cụ kinh tế; bộ máy và sự hình thành vận hành của KTTH do 

việc hoàn thiện thể chế đem lại. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận cơ bản 

Luận án dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan 

điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, 

tham khảo có chọn lọc các lý thuyết kinh tế hiện đại liên quan, kinh nghiệm 

thực tiễn thể chế thúc đẩy phát triển KTTH ở một số địa phương trong và 

ngoài nước cùng với thực trạng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015 - 2024 

để làm cơ sở phân tích các quan hệ kinh tế - xã hội có liên quan đến nội dung 

nghiên cứu. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

4.2.1. Phương pháp biện chứng duy vật 

Luận án sử dụng phương pháp biện chứng duy vật làm phương pháp 

luận nền tảng trong nghiên cứu thể chế thúc đẩy phát triển KTTH. Theo đó, 

KTTH được xem xét như một quá trình vận động, phát triển trong mối quan 

hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và hệ thống thể chế. Phương pháp này cho phép luận án phân tích các 

mối liên hệ, tác động qua lại và những mâu thuẫn nội tại trong quá trình hình 

thành, vận hành và hoàn thiện thể chế KTTH tại TP.HCM, qua đó làm rõ xu 

hướng phát triển, các hạn chế và yêu cầu điều chỉnh thể chế trong bối cảnh 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững. 

 4.2.2. Phương pháp kết hợp logic với lịch sử 

Trong luận án này, tiếp cận tính logic - lịch sử được thể hiện qua các 

bước: (1) Lược khảo kinh nghiệm thực tiễn về hoàn thiện thể chế thúc đẩy 
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phát triển KTTH nhằm rút ra những bài học mang tính cốt lõi, bản chất của 

vấn đề; (2) Chọn lọc, xem xét các hoạt động nổi bật đã được thực hiện trong 

thực tiễn phát triển KTTH nhằm đánh giá cơ sở hình thành, các tác động kinh 

tế của KTTH; (3) Xem xét bản chất để khái quát quy luật vận động của các sự 

kiện, hiện tượng kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước để chỉ rõ những 

tác động của nó đến sự đồng bộ thể chế KTTH; (4) Tương hợp các quan điểm, 

định hướng xây dựng thể chế KTTH trong quá khứ với thực trạng hiện tại để 

xây dựng quan điểm, giải pháp cho thời gian tới.  

4.2.3. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 

Luận án sử dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học để khái quát 

các đặc điểm bản chất của thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, vượt 

qua những biểu hiện cụ thể mang tính hiện tượng. Qua việc phân tích các 

chính sách, mô hình quản trị và hành vi của các chủ thể tại TP.HCM, từ đó 

lược bỏ yếu tố ngẫu nhiên, để rút ra những yếu tố có tính quy luật, làm cơ sở 

lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế 

tuần hoàn cấp thành phố.  

4.2.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 

Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt trong quá trình xây dựng 

luận án và được áp dụng phổ biến ở chương 1 khi tổng hợp các quan điểm lý 

luận, định nghĩa, tiêu chí đánh giá thể chế KTTH. Trên cơ sở các dữ liệu 

định tính mà thu thập được thông qua các văn bản, chính sách của Đảng, nhà 

nước, địa phương và tài liệu có liên quan đến thể chế thúc đẩy phát triển 

KTTH, chương 2 tiến hành phân tích, tổng hợp để xây dựng thành một hệ 

thống các quan niệm và một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm khác, hình thành 

khung lý luận ở chương 2. Trong chương 3, trên cơ sở những nghiên cứu 

tổng hợp từ các báo cáo của các cơ quan Bộ, ngành, TP.HCM … tiến hành 

phân tích và tổng hợp nhằm minh chứng cho những nhận định khoa học của 

luận án.  
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4.2.5. Phương pháp so sánh, đối chiếu 

Phương pháp so sánh được nghiên cứu sinh sử dụng ở chương 1, 

chương 2 khi so sánh mô hình thể chế thúc đẩy phát triển KTTH của các 

thành phố trên thế giới và Việt Nam để tìm ra điềm tương đồng - khác biệt về 

hệ thống luật pháp, chính sách ưu đãi, tổ chức thực thi. Ở chương 4, nghiên 

cứu sinh so sánh tính hiệu quả giữa các mô hình phối hợp liên ngành hoặc 

giữa các công cụ thể chế (luật, chính sách, quy hoạch). 

Phương pháp đối chiếu giúp đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn (khoảng 

cách giữa chính sách ban hành và điều kiện thực thi chính sách) và đối chiếu 

các văn bản pháp lý để làm rõ sự kế thừa, bất cập hoặc xung đột giữa các cấp 

thể chế. Nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp này ở chương 2 và chương 3 

để đối chiếu mục tiêu đề ra với kết quả thực hiện tại ở TP.HCM. 

4.2.6. Phương pháp hệ thống hóa và nghiên cứu số liệu thứ cấp 

Phương pháp hệ thống hóa được sử dụng xuyên suốt luận án nhằm thu 

thập, phân loại, phân nhóm và trình bày các tài liệu lý luận, văn bản pháp lý, 

chính sách và dữ liệu thực tiễn thành một hệ thống logic. Thông qua đó, luận 

án thiết lập được khung lý luận tổng hợp về thể chế KTTH, phân tích đầy đủ 

thực trạng thể chế tại TP.HCM, và đưa ra hệ thống giải pháp theo cấu trúc 

hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.  

Luận án sử dụng chủ yếu số liệu thứ cấp từ các nguồn như:  

- Số liệu báo cáo về các lĩnh vực phát triển kinh tế của các Sở, Ban, 

Ngành trên địa bàn TP.HCM; 

- Số liệu báo cáo từ các cuộc điều tra khảo sát có liên quan được thực 

hiện trước đây như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu 

quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Hội nhập kinh tế 

quốc tế cấp địa phương (PEII)… 

- Niên giám Thống kê của Cục Thống kê TP.HCM;  

- Các báo cáo, tài liệu của Viện Nghiên cứu kinh tế tuần hoàn thuộc Đại 

học Quốc gia TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM,…;  
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- Nguồn dữ liệu của Cổng thông tin điện tử của TP.HCM và nguồn 

thông tin, số liệu, dữ liệu từ các công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu tham 

khảo, văn bản pháp quy, kỷ yếu hội thảo, hội nghị, báo chí có liên quan đến 

đề tài nghiên cứu, các trang website điện tử; 

- Tài liệu, dữ liệu từ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hiệp 

hội và viện nghiên cứu trong vùng… 

4.2.7. Phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi 

Luận án sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi, kết 

hợp phương pháp khảo sát chuyên gia với thang đo Likert 5 mức để thu thập 

dữ liệu định lượng; đồng thời sử dụng các câu hỏi mở nhằm thu thập thông tin 

định tính bổ trợ, qua đó bảo đảm tính toàn diện và độ tin cậy của kết quả 

nghiên cứu.  

Với mục đích nghiên cứu thực trạng phát triển KTTH trên địa bàn 

TP.HCM nhằm đánh giá kết quả thể chế thúc đẩy phát triển KTTH, luận án 

tiến hành điều tra bằng bảng hỏi, thông qua tổ chức thảo luận nhóm, các cuộc 

gặp trực tiếp, gửi phiếu hỏi hoặc trao đổi qua email, điện thoại… với các 

chuyên gia, nhà khoa học và các nhà quản lý, doanh nghiệp ở TP.HCM. 

Đối tượng: các nhóm đối tượng chính gồm các chuyên gia, nhà khoa 

học, nhà quản lý và doanh nghiệp, trong đó có đại diện một số sở, ban ngành 

ở TP.HCM, viện, trường đại học và các doanh nghiệp.  

Việc lựa chọn các đơn vị liên quan phục vụ việc điều tra mang tính 

ngẫu nhiên, với tổng số phiếu phát ra 106, thu về 106 phiếu hợp lệ. Kết quả 

phỏng vấn sâu hoàn toàn đảm bảo độ tin cậy để phục vụ cho quá trình phân 

tích, đánh giá của đề tài.  

Nội dung: tập trung vào thu thập quan điểm đa chiều từ nhà quản lý, 

doanh nghiệp và giới nghiên cứu về: (i) mức độ phù hợp của chính sách, (ii) 

hiệu quả thực thi, (iii) rào cản thể chế, và (iv) các giải pháp hoàn thiện hệ 

thống thể chế KTTH cấp Thành phố. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng cho 

phần phân tích chương 3 và đề xuất giải pháp ở chương 4 của luận án. (Mẫu 

phỏng vấn tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2) 
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4.2.8. Phương pháp phân tích khác biệt và dự báo 

Phương pháp phân tích khác biệt dùng để xác định các yếu tố gây ra sự 

khác biệt trong KTTH trên địa bàn TP.HCM với các địa phương khác với 

điều kiện lợi thế, về chủ thể thực hiện, về cơ chế, chính sách,… 

Phương pháp dự báo là phương pháp mà nghiên cứu sinh sử dụng chủ 

yếu trong chương 4 với mục đích chính là dựa trên những dữ liệu thứ cấp sẵn 

có về các bối cảnh trong nước và quốc tế đang hiện hữu nhắm khái quát xu 

hướng phát triển cũng như các điều kiện có thể ảnh hưởng đến quá trình hoàn 

thiện thể chế thúc đẩy KTTH trên địa bàn TP.HCM.  

5. Những đóng góp về khoa học và thực tiễn của Luận án 

5.1. Đóng góp về khoa học  

Thứ nhất, luận án góp phần làm rõ và hệ thống hóa cơ sở lý luận về thể 

chế thúc đẩy phát triển KTTH ở cấp thành phố từ tiếp cận kinh tế chính trị. 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước, luận án làm rõ đặc thù của thể chế 

KTTH ở cấp đô thị có vai trò trực tiếp tổ chức, điều phối và triển khai mô 

hình KTTH trong không gian kinh tế - xã hội cụ thể. Theo đó, luận án đề xuất 

cách tiếp cận thể chế KTTH gồm ba cấu phần cơ bản: (1) khung pháp lý, 

chính sách; (2) các chủ thể và quan hệ giữa các chủ thể; (3) bộ máy tổ chức và 

công cụ điều tiết, qua đó góp phần bổ sung một khung phân tích có tính hệ 

thống cho nghiên cứu thể chế KTTH cấp thành phố. 

Thứ hai, luận án bổ sung những minh chứng cụ thể để phân tích có hệ 

thống về quá trình thể chế hóa KTTH tại TP.HCM trong giai đoạn 2015 - 

2024.. Thông qua phân tích ba tầng thể chế (định hướng - pháp quy - công cụ 

điều tiết), đánh giá các lĩnh vực trọng tâm (rác thải, công nghiệp, năng lượng, 

nông nghiệp,…) và ý kiến của các nhóm chủ thể liên quan, luận án làm rõ 

những xu hướng vận động, các điểm nghẽn và nguyên nhân mang tính thể chế 

trong quá trình triển khai KTTH ở cấp đô thị. Những phân tích này góp phần 

làm phong phú thêm các nghiên cứu hiện có vốn còn thiếu các khảo sát 

chuyên sâu ở cấp thành phố. 
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Thứ ba, luận án gợi mở hướng tiếp cận lý luận về thể chế KTTH gắn 

với yêu cầu quản trị đa chủ thể trong bối cảnh đô thị lớn. Trên cơ sở lý luận 

và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, luận án nhấn mạnh vai trò của cơ chế phối 

hợp ngang và điều phối đa trung tâm trong phát triển KTTH ở cấp thành phố, 

qua đó đóng góp thêm một cách nhìn lý luận phù hợp với thực tiễn quản trị đô 

thị tại TP.HCM. 

5.2. Đóng góp về thực tiễn  

Thứ nhất, luận án cung cấp bức tranh tương đối toàn diện và cập nhật 

về thực trạng thể chế thúc đẩy phát triển KTTH tại TP.HCM, dựa trên hệ 

thống dữ liệu phong phú gồm văn bản pháp lý, số liệu thống kê, báo cáo của 

sở ngành và phỏng vấn chuyên gia. Những kết quả này có giá trị tham khảo 

cho các cơ quan quản lý trong quá trình đánh giá và điều chỉnh chính sách. 

Thứ hai, luận án làm rõ các hạn chế chủ yếu và nguyên nhân mang tính 

thể chế trong phát triển KTTH tại TP.HCM, như thiếu công cụ kinh tế phù 

hợp, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, phối hợp liên ngành chưa hiệu quả và năng lực 

thực thi chưa đồng đều. Các phân tích được đặt trong bối cảnh quản trị đô thị 

cụ thể của Thành phố, qua đó giúp nhận diện đúng bản chất vấn đề cần ưu 

tiên xử lý. 

Thứ ba, luận án đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện thể chế KTTH 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045 có tính khả thi và có thể áp dụng ngay. Các giải 

pháp được xây dựng gắn với điều kiện thực tiễn của TP.HCM và có thể được 

sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng, điều chỉnh các kế 

hoạch, đề án và chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn của Thành phố. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Thứ nhất, góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về thể chế 

thúc đẩy phát triển KTTH cấp quốc gia và chủ yếu là cấp thành phố (cấp 

tỉnh) trong điều kiện mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa tại Việt Nam và hội nhập quốc tế 
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Luận án làm rõ cơ sở lý luận về thể chế trong phát triển kinh tế, từ góc 

độ kinh tế chính trị Mác - Lênin, kết hợp với lý thuyết hiện đại về KTTH, 

quản trị tài nguyên và phát triển bền vững. Việc tích hợp giữa khung lý luận 

truyền thống và lý thuyết thể chế mới tạo nền tảng học thuật để nghiên cứu sự 

chuyển đổi mô hình kinh tế từ tuyến tính sang tuần hoàn trong bối cảnh thể 

chế Việt Nam. 

Thứ hai, bổ sung luận cứ khoa học cho việc thiết kế và triển khai 

khung pháp lý, chính sách KTTH hoàn phù hợp với đặc thù phát triển đô thị 

tại Việt Nam 

Nghiên cứu đã bóc tách rõ mối quan hệ giữa các cấu phần thể chế, phân 

tích những bất cập trong thiết kế và thực thi thể chế hiện hành, từ đó đề xuất 

các giải pháp cải cách thể chế bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế, hiệu 

quả môi trường và an sinh xã hội. 

Thứ ba, khẳng định vai trò trung tâm của thể chế trong thúc đẩy đổi 

mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi sang kinh tế xanh, KTTH và phát 

thải thấp. 

Thể chế được xem là nhân tố dẫn dắt, định hướng và điều phối sự vận 

động của toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội, thông qua việc thiết lập hành 

lang pháp lý, cơ chế khuyến khích, và các chuẩn mực hành vi cho các chủ 

thể trong nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu 

sắc, đóng góp vào tiến trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh, các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Thỏa thuận Paris về biến 

đổi khí hậu (COP26) và cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” đến năm 2050 

của Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình của tác giả đã công 

bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án có 

kết cấu gồm 4 chương, 13 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỂ CHẾ THÚC 

ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc liên quan đến thể chế 

thúc đẩy phát triển kinh tế 

1.1.1.1. Lý thuyết cơ bản về thể chế và phát triển bền vững 

Douglas C. North (1990), Institutions, Institutional Change, and 

Economic Performance (Thể chế, thay đổi thể chế và hiệu quả kinh tế). Nghiên 

cứu đã nhấn mạnh Thể chế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát 

triển kinh tế bền vững bằng cách giảm thiểu chi phí giao dịch và đảm bảo tính 

ổn định. Tác giả phân biệt thể chế chính thức (luật pháp, quy định) và thể chế 

phi chính thức (tập quán, văn hóa), đồng thời nhấn mạnh ba mục tiêu chính của 

việc xây dựng thể chế: (1) Giảm thiểu chi phí giao dịch; (2) Bảo vệ quyền sở 

hữu tài sản và khuyến khích đầu tư; (3) Tạo điều kiện cho sự đổi mới. Những 

thay đổi thể chế hiệu quả là điều kiện tiên quyết để đạt được tăng trưởng kinh 

tế bền vững [77]. 

Rodrik, Subramanian & Trebbi (2004), Institutions Rule: The Primacy of 

Institutions over Geography and Integration in Economic Development (Quy tắc 

thể chế: Tính ưu việt của thể chế so với vị trí địa lý và hội nhập trong phát triển 

kinh tế). Nghiên cứu này làm rõ vai trò quan trọng của thể chế đối với tăng 

trưởng kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của các yếu tố như bảo vệ 

quyền sở hữu, thực thi pháp luật, và kiểm soát tham nhũng. Kết quả cho thấy, 

chất lượng thể chế có tác động lớn hơn so với yếu tố địa lý hay thương mại trong 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Thể chế mạnh mẽ, minh bạch và hiệu quả giúp 
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giảm chi phí giao dịch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, đổi mới và nâng cao 

năng suất, từ đó dẫn đến tăng trưởng kinh tế bền vững và dài hạn [129]. 

Elinor Ostrom (2009), Beyond markets and states: Polycentric 

governance of complex economic systems (Ngoài thị trường và nhà nước: Quản 

trị đa trung tâm của các hệ thống kinh tế phức tạp) [78]. Nghiên cứu nhấn mạnh 

vai trò của các thể chế tự quản trong việc bảo vệ sự bền vững. Tác giả khẳng 

định rằng thể chế tự tổ chức, được xây dựng trên cơ sở tham gia của cộng đồng 

và phù hợp với điều kiện địa phương, là chìa khóa để đạt được phát triển bền 

vững. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hoặc thị trường, việc trao 

quyền và khuyến khích cộng đồng tham gia vào quản lý tài nguyên chung có thể 

mang lại những kết quả bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. 

Acemoglu và Robinson (2012), Why Nations Fail (Tại sao các quốc gia 

thất bại). Nghiên cứu phân biệt hai loại thể chế: Thể chế bao trùm (Inclusive 

Institutions): Tạo ra cơ hội cho mọi thành phần trong xã hội tham gia vào hoạt 

động kinh tế, bảo vệ quyền sở hữu và khuyến khích đổi mới. Thể chế loại trừ 

(Extractive Institutions): Thiên về khai thác tài nguyên và lao động từ một bộ 

phận dân cư để phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ, thường dẫn đến bất bình đẳng 

và bất ổn. Các quốc gia có thể chế bao trùm thường phát triển kinh tế bền vững 

hơn [65]. 

Như vậy, một hệ thống thể chế mạnh mẽ và hiệu quả không chỉ tạo ra nền 

tảng cho sự phát triển kinh tế dài hạn mà còn đảm bảo sự công bằng, bền vững 

và thịnh vượng chung trong xã hội. Nghiên cứu này khuyến nghị các quốc gia 

tập trung vào cải cách thể chế như là một trong những công cụ chiến lược để đạt 

được các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. 

1.1.1.2. Tiếp cận thể chế theo hướng hiện đại 

World Bank (2016), World Development Report: Digital Dividends (Báo 

cáo Phát triển Thế giới: Cổ tức kỹ thuật số). Báo cáo khẳng định rằng chuyển đổi 

số không tự động mang lại lợi ích toàn diện nếu không đi kèm với thể chế phù 
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hợp và năng lực thích ứng. Công nghệ kỹ thuật số có thể làm gia tăng năng suất, 

mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ công và tăng cường kết nối xã hội; tuy nhiên, 

những “cổ tức số” (digital dividends) này chỉ được hiện thực hóa đầy đủ khi các 

quốc gia có thể xây dựng và vận hành các thể chế đáp ứng ba yếu tố nền tảng: 

Môi trường thể chế thuận lợi, Chính phủ có năng lực thích ứng số và Thể chế 

bao trùm và minh bạch [160]. 

OECD (2020), Digital Government in the Decade of Action (Chính phủ số 

trong thập kỷ hành động). Nghiên cứu nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ 

là ứng dụng công nghệ mà là một quá trình thay đổi thể chế toàn diện nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ công và mức độ tin cậy của người dân. 

Để thích ứng với chuyển đổi số, thể chế cần phát triển theo hướng linh hoạt, lấy 

dữ liệu làm nền tảng và hướng đến giá trị công. OECD đặc biệt nhấn mạnh vai 

trò của “digital-by-design institutions” - tức các thể chế được xây dựng ngay từ 

đầu với logic số hóa, chứ không chỉ là số hóa quy trình cũ. Đây là chìa khóa để 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và thực hiện "Thập kỷ hành 

động" của Liên Hợp Quốc [121]. 

Elinor Ostrom (2010), Polycentric Systems for Coping with Collective 

Action and Global Environmental Change (Hệ thống đa tâm để ứng phó với 

hành động tập thể và thay đổi môi trường toàn cầu). Nghiên cứu nhấn mạnh vai 

trò của thể chế tự quản trong quản lý tài nguyên môi trường bền vững. Tác giả đề 

xuất các nguyên tắc thể chế tự tổ chức (như quyền tham gia của cộng đồng, giám 

sát hiệu quả) để tránh hiện tượng "bi kịch của tài sản chung" (Tragedy of the 

Commons). Quan điểm của tác giả cho rằng các hệ thống quản trị đa cấp 

(polycentric governance) hiệu quả hơn trong việc đối phó với vấn đề môi trường 

toàn cầu so với mô hình tập trung [79]. 

William Nordhaus (2013), The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and 

Economics for a Warming World (Sòng bạc khí hậu: Rủi ro, sự không chắc chắn 

và kinh tế cho một thế giới đang nóng lên). Nghiên cứu tập trung nghiên cứu 
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kinh tế học của biến đổi khí hậu và vai trò của thể chế trong việc định giá và 

kiểm soát carbon. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế quốc tế (như Hiệp 

định Paris) trong việc phối hợp hành động giữa các quốc gia để giảm thiểu tác 

động của biến đổi khí hậu [155]. 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022), Climate 

change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability (Biến đổi khí hậu 2022: Tác 

động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương. đưa ra các báo cáo đánh giá định kỳ, 

đặc biệt là AR6 (2021 - 2022)). Báo cáo của Nhóm Công tác II trong Báo cáo 

Đánh giá lần thứ Sáu của Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cung 

cấp đánh giá toàn diện về vai trò của thể chế quốc tế và khu vực trong việc quản 

lý rủi ro khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững. Báo cáo nhấn mạnh rằng các 

thể chế toàn cầu như Liên Hợp Quốc cần cải thiện tính hiệu quả để giải quyết 

vấn đề môi trường [98]. 

Những nghiên cứu trên cho thấy, một hệ thống thể chế hiệu quả, trong đó 

chứa đựng sứ kết hợp linh hoạt giữa thể chế chính thức và phi chính thức, giữa 

cấp địa phương và toàn cầu, là điều kiện cần thiết để đảm bảo sử dụng hợp lý tài 

nguyên, giảm thiểu rủi ro môi trường và thúc đẩy mô hình phát KTTH. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc liên quan đến thể chế 

thúc đẩy phát triển kinh tế 

1.1.2.1. Nghiên cứu về lý luận và vai trò của thể chế đối với phát triển 

kinh tế  

Nguyễn Hồng Nga (2013), Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại 

Việt Nam. Đề tài phân tích mối quan hệ giữa thể chế và chất lượng tăng trưởng 

kinh tế tại Việt Nam. Đề tài đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế không chỉ 

qua tốc độ tăng trưởng GDP, mà còn qua các yếu tố như hiệu quả kinh tế, công 

bằng xã hội, và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu đề xuất tích hợp các mục tiêu 

bảo vệ môi trường và công bằng xã hội vào chính sách kinh tế. Từ đó, nâng cao 

chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam [28]. 
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Phạm Thị Túy (2014), Thể chế. Tác giả định nghĩa thể chế là tập hợp các 

nguyên tắc định hình quan hệ và hành vi xã hội, đồng thời điều chỉnh sự vận 

hành của xã hội. Theo đó, thể chế bao gồm ba yếu tố cốt lõi: hệ thống pháp luật 

và quy tắc xã hội được công nhận; các chủ thể quản lý (nhà nước, cộng đồng, 

tổ chức xã hội dân sự); và cơ chế, phương pháp, thủ tục thực hiện các hoạt 

động xã hội [53].  

Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn (2019), Thể chế phát 

triển nhanh - bền vững. Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt 

Nam trong giai đoạn mới. Cuốn sách này làm rõ vai trò của thể chế trong phát 

triển, tập trung vào mối quan hệ giữa thể chế chính trị, kinh tế và xã hội. Nghiên 

cứu phân tích những hạn chế và "điểm nghẽn" trong thể chế phát triển của Việt 

Nam hiện nay. Từ đó, tác giả đề xuất các yêu cầu, nội dung và định hướng giải 

pháp để tiếp tục đổi mới và xây dựng thể chế tổng thể nhằm phát triển đất nước 

nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đồng thời cụ thể hóa cho từng loại thể 

chế thành phần [50]. 

Ngô Tuấn Nghĩa (2019), Hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế 

dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Tác giả khẳng định đổi mới sáng tạo là 

yếu tố cốt lõi cho năng lực cạnh tranh, tăng trưởng bao trùm và phát triển bền 

vững. Để đạt được điều này, cần có chính sách đúng đắn, phức hợp và liên 

ngành trong việc hoạch định và thực thi. Nghiên cứu tập trung nhận diện thể chế 

thúc đẩy kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm 

hoàn thiện thể chế này tại Việt Nam[30]. 

Lê Quang Cảnh (2021), Thể chế và phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt 

Nam. Cuốn sách này phân tích sâu vai trò của thể chế trong phát triển kinh tế 

Việt Nam, áp dụng lý thuyết kinh tế học thể chế mới. Nghiên cứu cung cấp một 

khung lý thuyết rõ ràng và minh họa bằng các ví dụ thực tiễn từ Việt Nam, cho 

thấy cải cách thể chế tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. 

Từ đó, sách đề xuất các chính sách nhằm nâng cao chất lượng thể chế để thúc 
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đẩy phát triển bền vững. Đây là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu và hoạch 

định chính sách tại Việt Nam [10]. 

Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn đều khẳng định vai trò trung tâm của 

thể chế trong việc định hình động lực phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng 

chất lượng và bền vững. Việc xây dựng thể chế hiện đại cần dựa trên cơ sở lý 

luận vững chắc và thực tiễn Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm quốc tế.  

1.1.2.2. Nghiên cứu về thể chế phát triển vùng và liên kết vùng 

Hoàng Ngọc Phong (2016), Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam. Nghiên cứu 

này phân tích và đề xuất các mô hình thể chế để phát triển kinh tế vùng tại Việt 

Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thể chế trong việc tối ưu hóa tiềm năng vùng. 

Mặc dù Việt Nam đã hình thành các vùng trọng điểm, nhưng vẫn còn nhiều hạn 

chế như thiếu đồng bộ trong quy hoạch, phối hợp chưa hiệu quả giữa các tỉnh và 

cơ quan quản lý, cùng với cơ chế tài chính vùng chưa được thiết lập. Đề tài cung 

cấp các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế vùng, góp phần thúc 

đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia [34]. 

Trần Thị Hồng Minh (2023), Thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội ở Việt 

Nam: Lý luận, thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2030. Nghiên cứu 

này hệ thống hóa lý luận về thể chế kinh tế vùng, làm rõ vai trò của thể chế liên 

kết vùng trong việc tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm 

thiểu mâu thuẫn lợi ích giữa các địa phương. Để thực hiện được nội dung trên, Đề 

tài đưa ra những giải pháp ưu tiên, cụ thể: Tăng cường vai trò pháp lý và quyền 

hạn của hội đồng vùng kinh tế trọng điểm; Phát triển cơ chế tài chính hỗ trợ liên 

kết vùng; Thúc đẩy hợp tác đa phương và Phát triển hạ tầng liên kết vùng. Nghiên 

cứu cung cấp khung lý thuyết và các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả thể 

chế liên kết vùng, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và cân bằng, làm cơ sở 

cho chính sách phát triển kinh tế vùng trong bối cảnh hội nhập [25]. 

Qua những tài liệu tiêu biểu trên, có thể khái quát vai trò quan trọng của 

thể chế kinh tế là định hướng sự phát triển bền vững thông qua việc tối ưu hóa 
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nguồn lực và giảm thiểu xung đột lợi ích. Chất lượng thể chế kinh tế quyết định 

hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất lao động và khả năng thu hút đầu tư. Thể 

chế chính là chìa khóa để Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế.  

1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ TUẦN HOÀN 

1.2.1. Các công trình ngoài nƣớc liên quan đến phát triển kinh tế 

tuần hoàn 

1.2.1.1. Lý luận về kinh tế tuần hoàn - những nội dung cốt lõi 

McDonough, W., & Braungart, M. (2002), Cradle to Cradle: Remaking 

the Way We Make Things (Từ cái nôi đến cái nôi: Làm lại cách chúng ta làm ra 

mọi thứ). Nghiên cứu được coi là nền tảng lý luận quan trọng của KTTH hiện 

đại và là cơ sở để đánh giá sản phẩm. Các tác giả phản biện tư duy “Cradle to 

Grave” (từ nôi đến mồ) - sản phẩm được thiết kế một lần rồi trở thành rác. Thay 

vào đó, tác giả đưa ra mô hình “Cradle to Cradle” - sản phẩm sau khi sử dụng 

phải trở thành nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm khác. Nghiên cứu khiến cho 

các doanh nghiệp dần phải quan tâm đến việc thiết kế mô hình sản xuất tuần 

hoàn, còn Nhà nước khẩn trương ban hành những chính sách để thúc đẩy áp 

dụng KTTH vào thực tiễn [112].  

Walter R. Stahel (2019), The Circular Economy: A User’s Guide (Nền 

kinh tế tuần hoàn: Hướng dẫn sử dụng). Tác giả là người có nhiều nghiên cứu 

chuyên sâu về KTTH và được mệnh danh là người đặt nền móng cho tư duy 

“vòng lặp”. Tác giả đưa ra khái niệm về “hiệu suất sản phẩm”, tức là giá trị sử 

dụng lâu dài thay vì tiêu dùng ngắn hạn. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc kéo 

dài tuổi thọ sản phẩm, duy trì vòng đời sử dụng chính là tạo tăng trưởng kinh tế 

bền vững, đồng thời giảm tiêu hao tài nguyên và chất thải, đồng thời giới thiệu 

đến mô hình: Bảo trì - Tái sử dụng - Nâng cấp - Tái chế như là một hệ thống để 

thay thế việc tiêu dùng và vứt bỏ truyền thống.[154].  
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OECD (2019), Global Material Resources Outlook to 2060 (Triển vọng 

tài nguyên vật liệu toàn cầu đến năm 2060). Nghiên cứu khẳng định KTTH được 

xác định là công cụ chủ chốt để tách rời tăng trưởng kinh tế khỏi việc sử dụng tài 

nguyên và phát thải. Qua đánh giá việc sử dụng tài nguyên và phát thải của một 

số quốc gia trên thế giới, tổ chức đã dự báo về tổng cầu vật liệu toàn cầu sẽ tăng 

từ 89 tỷ tấn (2017) lên 167 tỷ tấn (2060). Việc thiết kế lại vòng đời sản phẩm, tái 

sử dụng vật liệu và mở rộng vòng đời hàng hóa có thể giúp giảm 25 - 30% phát 

thải CO₂ vào năm 2060. Chính vì vậy các quốc gia cần có những chính sách cụ 

thể về KTTTH [123]. 

ISO (2024), ISO 59004: 2024 - Circular economy: Vocabulary, principles 

and guidance for implementation (ISO 59004:2024 - Kinh tế tuần hoàn: Từ 

vựng, các nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện). Tiêu chuẩn ISO 59004:2024 là 

một trong những tài liệu quốc tế mới nhất, cung cấp hệ thống khái niệm, nguyên 

tắc và hướng dẫn triển khai kinh tế tuần hoàn (KTTH) theo cách tiếp cận thống 

nhất và có tính chuẩn hóa cao. Tài liệu làm rõ các nguyên tắc cốt lõi của KTTH 

như: thiết kế không tạo chất thải, duy trì giá trị vật liệu và sản phẩm trong chu 

trình kinh tế, cũng như phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Đặc biệt, ISO 59004 nhấn 

mạnh vai trò của thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và công cụ quản trị trong việc 

chuyển hóa KTTH từ định hướng chính sách sang thực tiễn triển khai ở cấp tổ 

chức và địa phương [97].  

UNIDO (2024), National circular economy roadmaps (Lộ trình kinh tế 

tuần hoàn quốc gia). Tài liệu của UNIDO (2024) tập trung phân tích quá trình 

xây dựng lộ trình KTTH ở các quốc gia đang phát triển, trong đó nhấn mạnh 

vai trò của thể chế trong điều phối, huy động nguồn lực và bảo đảm tính liên 

ngành của KTTH. Nghiên cứu chỉ ra rằng các lộ trình KTTH hiệu quả đều cần 

có khung thể chế rõ ràng, cơ chế phối hợp đa chủ thể và sự tham gia tích cực 

của chính quyền địa phương. Báo cáo cũng cung cấp các ví dụ điển hình về 

việc lồng ghép KTTH vào chiến lược phát triển công nghiệp, đô thị và tăng 

trưởng xanh [151]. 
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Các nghiên cứu nền tảng đã làm rõ rằng KTTH không chỉ là vấn đề kỹ 

thuật mà còn gắn với đổi mới tư duy kinh tế, chính sách và mô hình kinh doanh. 

Những nghiên cứu này cung cấp cơ sở lý luận về KTTH vững chắc để các quốc 

gia định hình mô hình tăng trưởng xanh và đối phó hiệu quả với khủng hoảng 

khí hậu toàn cầu. 

1.2.1.2. Mô hình, lĩnh vực và chính sách thích ứng phát triển kinh tế 

tuần hoàn 

Geng et al. (2012), Towards a national circular economy indicator system 

in China: An evaluation and critical analysis (Hướng tới một hệ thống chỉ báo 

kinh tế tuần hoàn cấp quốc gia tại Trung Quốc: đánh giá và phân tích phê bình). 

Trung Quốc là một trong những quốc gia tiên phong trong việc triển khai KTTH, 

thể hiện qua việc ban hành Luật Thúc đẩy KTTH từ năm 2009. Nghiên cứu của 

Geng et al. chỉ ra rằng Trung Quốc tập trung ứng dụng KTTH chủ yếu vào các 

lĩnh vực công nghiệp nặng. Lý do là vì đây là những ngành tiêu tốn tài nguyên 

và phát sinh lượng chất thải khổng lồ [90]. 

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016), A review on circular 

economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and 

economic systems (Tổng quan về kinh tế tuần hoàn: Sự chuyển đổi kỳ vọng 

hướng tới sự tương tác cân bằng giữa hệ thống môi trường và kinh tế). Nghiên 

cứu tổng hợp các chính sách, chiến lược và mô hình KTTH trên thế giới, từ đó 

đề xuất khung phân tích ba cấp độ cho KTTH. Khung này bao gồm: Cấp độ vi 

mô: Diễn ra tại doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức sản xuất. Cấp độ trung mô: Diễn 

ra ở các khu công nghiệp, cụm doanh nghiệp. Cấp độ vĩ mô: Diễn ra ở cấp độ 

thành phố, vùng, quốc gia với các chiến lược, quy hoạch tài nguyên, chính sách 

thuế xanh và khung pháp lý tổng thể [91]. 

Lacy, P., Long, J., & Spindler, W. (2020), The Circular Economy 

Handbook: Realizing the Circular Advantage (Sổ tay kinh tế tuần hoàn: Nhận ra 

lợi thế của kinh tế tuần hoàn). Nghiên cứu nhận định KTTH là la giải pháp cho 
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việc tăng trưởng kinh tế không phụ thuộc vào tiêu thụ tài nguyên không tái tạo. 

Để thực hiện điều đó, nghiên cứu cung cấp các chiến lược và công cụ để doanh 

nghiệp áp dụng mô hình KTTH, bao gồm: (1) Thiết kế sản phẩm bền vững; (2) 

Mô hình kinh doanh dịch vụ thay vì sở hữu; (3) Tái sử dụng và tái chế nguyên 

vật liệu và (4) Hợp tác trong chuỗi giá trị để tối ưu hóa tài nguyên[105].  

WEF (2023), Circular Economy for Net Zero Industry Transition (Kinh 

tế tuần hoàn cho quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp phát thải ròng bằng 

không). Trong nghiên cứu trên, WEF tập trung vào nhóm những vật liệu 

không được tái chế. Nếu áp dụng các chiến lược KTTH vào các lĩnh vực then 

chốt (như thép, xi măng, nhôm, nhựa), thế giới có thể giảm đến 39% lượng 

phát thải CO₂ công nghiệp vào năm 2032. Chính vì vậy, WEF trình bày lộ 

trình tích hợp KTTH như một công cụ chính để đạt mục tiêu Net Zero trong 

công nghiệp nặng [163]. 

Các nghiên cứu cho thấy KTTH không chỉ là một mô hình lý thuyết mà 

đã được triển khai linh hoạt ở nhiều cấp độ: vi mô (doanh nghiệp), trung mô 

(khu công nghiệp), và vĩ mô (quốc gia, ngành). Các mô hình kinh doanh tuần 

hoàn đang ngày càng đa dạng, từ kéo dài vòng đời sản phẩm, chia sẻ thay vì sở 

hữu, đến tái sản xuất và sử dụng nguyên liệu tái chế. Bên cạnh đó, KTTH cũng 

được coi là công cụ chủ chốt để thực hiện mục tiêu Net Zero. Do vậy, các chính 

sách phải đồng thời định hướng phát triển ngành, điều chỉnh mô hình tăng 

trưởng và tạo hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới. 

1.2.2. Các công trình trong nƣớc liên quan đến phát triển kinh tế 

tuần hoàn 

1.2.2.1. Nhóm nghiên cứu về thể chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam 

UNDP Vietnam (2021), Circular Economy in Vietnam: Barriers and 

Opportunities (Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: rào cản và cơ hội). Báo cáo nhấn 

mạnh thiếu cơ quan điều phối trung ương về KTTH là một rào cản lớn trong 
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triển khai chính sách tại Việt Nam. Việc phân tán trách nhiệm giữa các bộ, 

ngành khiến chính sách KTTH thiếu đồng bộ, giám sát kém hiệu quả và không 

có cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Báo cáo đề xuất cần thiết phải thành lập 

một đầu mối điều phối quốc gia về KTTH có thẩm quyền pháp lý và ngân sách 

phù hợp. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để triển khai đồng bộ 

giữa trung ương và địa phương. Để đánh giá, giám sát hoạt động KTTH thì cần 

thiết lập hệ thống đánh giá định kỳ và các chỉ số giám sát (KPI) về KTTH cấp 

quốc gia [138].  

Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Ánh Dương (2023), Phát triển kinh tế tuần 

hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam. Nghiên cứu nhận thấy việc 

phát triển KTTH ở Việt Nam còn gặp nhiều thách thức, cụ thể: Thiếu đồng bộ về 

chính sách và phối hợp giữa các cấp chính quyền; Nhận thức chưa sâu rộng từ 

doanh nghiệp đến cộng đồng; Thiếu cơ sở hạ tầng và công nghệ tái chế hiện đại 

và Thiếu các cơ chế khuyến khích hiệu quả về tài chính, thuế. Cuốn sách đã đưa 

ra bộ giải pháp hoàn thiện khung khổ chính sách để sớm thúc đẩy sự phát triển 

của mô hình KTTH phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam; qua đó đóng góp tích cực 

vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở Việt Nam [25]. 

Circular Innovation Lab & ISPONRE (2022), Vietnam Circular Economy 

Benchmarking Study (Nghiên cứu đối sánh về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam). 

Nghiên cứu đưa ra khái niệm “bàn tròn chính sách” (Policy Roundtable) như 

một mô hình tổ chức điều phối đa bên, đóng vai trò kết nối các bên liên quan 

trong việc hoạch định, thực hiện và giám sát chính sách KTTH, gồm các đại 

diện: Cơ quan nhà nước - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu, trường đại học -Tổ 

chức phi chính phủ, đại diện cộng đồng. Mô hình này được đánh giá là thích hợp 

với bối cảnh thể chế đang chuyển đổi như Việt Nam, giúp tăng tính linh hoạt, 

minh bạch và huy động nguồn lực xã hội [72]. 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2024), Việt Nam 40 năm đổi 

mới và tầm nhìn 2045. Cuốn sách là một xác định phát triển KTTH đang gặp 
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nhiều rào cản, chủ yếu do nhận thức và kiến thức hạn chế, thiếu thống nhất giữa 

các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. KTTH đòi hỏi cách tiếp 

cận toàn diện, xuyên suốt các chính sách và chủ thể kinh tế. Tuy nhiên, tư duy về 

KTTH còn thiếu ngay từ khâu thiết kế định hướng phát triển trong các chiến 

lược, kế hoạch, chương trình; việc áp dụng nguyên tắc tuần hoàn vào thiết kế sản 

phẩm và quy trình sản xuất, kinh doanh chưa được quan tâm. Việt Nam cũng 

chưa hình thành bộ máy giám sát và thiếu một cơ quan đầu mối điều phối các 

hoạt động tổng thể về KTTH, dù nhiều đơn vị đã tham gia phát triển mô hình 

kinh doanh tuần hoàn [16]. 

Từ các nghiên cứu tiêu biểu nêu trên có thể thấy, thể chế và chính sách là 

yếu tố then chốt trong thúc đẩy KTTH tại Việt Nam. Các giải pháp được đề xuất 

đều thống nhất ở yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng bộ chỉ số giám sát 

và tăng cường nguồn lực thể chế. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bao trùm và bền vững. 

1.2.2.2. Nhóm nghiên cứu về mô hình kinh tế tuần hoàn 

Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (2023), Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh - hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” ở 

Việt Nam. Nghiên cứu đưa ra công thức tạo ra mô hình kinh doanh mới, việc làm 

mới của KTTH, từ đó đề xuất 05 mô hình kinh doanh tuần hoàn: (1) Mô hình 

cung cấp tuần hoàn, (2) Mô hình phục hồi tài nguyên, (3) Mô hình kéo dài vòng 

đời sản phẩm, (4) Mô hình trên nền tảng chia sẻ và (5) Mô hình xem sản phẩm là 

dịch vụ. Qua đánh giá thực trạng KTTH trong nước và kinh nghiệm quốc tế, tác 

giả chỉ ra 07 nhóm rào cản: tư duy hệ thống chưa đồng bộ, pháp luật kém hiệu 

lực, định hướng ngắn hạn của doanh nghiệp, thị trường hàng hóa - dịch vụ môi 

trường chưa phát triển, vai trò điều tiết của Nhà nước còn hạn chế, chính sách 

công chưa đồng bộ và thiếu tổ chức/nhân lực/dữ liệu hỗ trợ. Từ đó, nhấn mạnh 

yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách và năng lực điều phối để thúc đẩy KTTH 

hiệu quả trong bối cảnh chuyển dịch xanh toàn cầu [51]. 
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Trần Văn Miền (2023), Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam phù hợp 

với xu thế thời đại trong bối cảnh suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí 

hậu. Cuốn sách không chỉ nêu rõ hiện trạng và chỉ ra những thách thức, mà còn 

đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi để góp phần xây dựng nền kinh tế 

xanh, KTTH thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền 

vững đất nước. Nghiên cứu này cũng đưa ra nhiều khái niệm mới, góp phần làm 

rõ hơn những khái niệm và thực tiễn liên quan tới phát triển kinh tế xanh, KTTH 

và xây dựng lối sống xanh tại Việt Nam. Đồng thời cũng đưa ra cơ chế và chính 

sách khuyến khích phát triển và nâng cao năng lực cho cộng đồng trong phát 

triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, KTTH và xây dựng lối sống xanh [24].  

Nguyễn Anh Tuấn (2023), Kinh tế tuần hoàn và những mô hình tiên 

phong. Cuốn sách tập hợp 24 nghiên cứu của các chuyên gia và lãnh đạo doanh 

nghiệp, tập trung vào các mô hình KTTH thực tiễn. Các doanh nghiệp được giới 

thiệu (như Vinamilk, Tân Hiệp Phát, An Phát Holdings, Sabeco, Nestlé Việt 

Nam) không chỉ dừng ở "xử lý rác thải" mà đã lồng ghép nguyên tắc KTTH vào 

chiến lược kinh doanh cốt lõi - từ sản xuất đến tái chế và tái sử dụng. Ngoài ra, 

sách còn phân tích các rào cản thể chế, các chính sách khuyến khích (hoặc thiếu 

vắng) và đề xuất cải cách để tạo môi trường thuận lợi cho KTTH. Cuốn sách 

cũng gợi mở vai trò của Nhà nước trong việc: ban hành tiêu chuẩn sản xuất tuần 

hoàn, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh và xây dựng hạ tầng 

logistics cho tái chế và thu hồi sản phẩm sau tiêu dùng [52]. 

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy, mô hình KTTH ở Việt Nam đang 

từng bước chuyển từ giai đoạn khởi xướng sang thực thi với sự tham gia ngày 

càng rõ nét của cộng đồng doanh nghiệp và một số địa phương tiên phong. Để 

KTTH trở thành động lực thực sự cho tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải 

ròng bằng “0”, Việt Nam cần khẩn trương hoàn thiện thể chế, thiết lập cơ chế 

điều phối hiệu quả, thúc đẩy liên kết công - tư và phát triển thị trường tái chế 

đồng bộ.  
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1.3. TỔNG QUAN NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐẾN THỂ 

CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CẤP THÀNH PHỐ  

1.3.1. Các công trình ngoài nƣớc liên quan đến thể chế thúc đẩy phát 

triển kinh tế tuần hoàn cấp thành phố 

1.3.1.1. Về đô thị tuần hoàn 

Prendeville, S., Cherim, E., & Bocken, N. (2018) Circular cities: 

Mapping six cities in transition (Các thành phố tuần hoàn: Bản đồ hóa sáu thành 

phố trong quá trình chuyển đổi). Nghiên cứu nhằm phân tích quá trình chuyển 

đổi sang mô hình đô thị tuần hoàn của sáu thành phố tiên phong. Thông qua mô 

hình “bản đồ chuyển đổi”, tác giả xác định năm trụ cột chính thúc đẩy đô thị tuần 

hoàn: (1) Tầm nhìn và chiến lược; (2) Lãnh đạo và quản trị; (3) Động lực thúc 

đẩy; (4) Mô hình kinh doanh và đổi mới và (5) Tham gia cộng đồng. Nghiên cứu 

nhấn mạnh rằng không có một khuôn mẫu đô thị tuần hoàn duy nhất, mà mỗi 

thành phố cần điều chỉnh theo điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù [127]. 

Ellen MacArthur Foundation (2019), Circular economy in cities: A suite 

of vision papers (Kinh tế tuần hoàn trong đô thị: Bộ tài liệu định hướng tầm 

nhìn). Tài liệu định hướng một tiếp cận hệ thống, tích hợp và chuyển đổi cấu trúc 

đô thị từ mô hình tuyến tính sang tuần hoàn, không chỉ xử lý rác thải mà còn 

thiết kế lại toàn bộ chuỗi giá trị vật chất. Dựa trên thực tiễn các thành phố điển 

hình, tài liệu đề xuất mười công cụ chính sách để thúc đẩy chuyển đổi KTTH đô 

thị. Việc thực thi mô hình này đòi hỏi chính quyền địa phương đóng vai trò dẫn 

dắt thông qua chính sách, công cụ tài chính và khung thể chế linh hoạt, kết hợp 

với sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức trung gian [83]. 

OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions, (Kinh tế 

tuần hoàn ở thành phố và vùng). Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của chính quyền 

địa phương và đề xuất các đô thị cần phải xây dựng một chiến lược KTTH riêng 

phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội - hạ tầng địa phương, lồng ghép vào quy 

hoạch đô thị, giao thông, nhà ở và quản lý chất thải. OECD yêu cầu áp dụng 

đồng bộ công cụ, chính sách hỗn hợp gồm: (1) Thuế tài nguyên để định giá đúng 
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chi phí môi trường; (2) Chính sách EPR (Extended Producer Responsibility: 

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) nhằm yêu cầu nhà sản xuất chịu trách 

nhiệm xử lý sản phẩm sau tiêu dùng và (3) Quy định thiết kế sinh thái để bảo 

đảm sản phẩm dễ tái chế, dễ sửa chữa và có vòng đời dài [124].  

Williams, J. (2021), Circular cities: A revolution in urban sustainability. 

(Các thành phố tuần hoàn: Một cuộc cách mạng trong phát triển đô thị bền vững) 

Nghiên cứu chỉ ra rằng các công nghệ như IoT, blockchain, in 3D và nền tảng số 

giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, chia sẻ năng lực hạ tầng và nâng cao khả 

năng theo dõi vật liệu. Từ đó đưa ra những khuyến nghị để thúc đẩy phát triển đô 

thị tuần hoàn, cụ thể: Một là, tích hợp KTTH vào chính sách đô thị tổng thể. Hai 

là, tăng cường hợp tác công - tư - cộng đồng. Thứ ba, thiết kế các công cụ đánh 

giá vòng đời đô thị [156]. 

Tổng quan cho thấy thành công của đô thị tuần hoàn phụ thuộc vào khả 

năng tích hợp các lĩnh vực quản lý đô thị (quy hoạch, môi trường, hạ tầng, công 

nghệ, giáo dục) dưới một thể chế phối hợp liên ngành, liên cấp và liên vùng có 

hiệu lực. 

1.3.1.2. Về vai trò chính quyền địa phương (cấp tỉnh/ thành phố) trong 

phát triển kinh tế tuần hoàn 

World Economic Forum, & PwC (2018). Circular Economy in Cities: 

Evolving the model for a sustainable urban future (Kinh tế tuần hoàn ở các thành 

phố: Cách tiếp cận thực tế dành cho các nhà lãnh đạo đô thị). Báo cáo chỉ ra rằng 

chính quyền đô thị có thể dẫn dắt việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính 

sang mô hình tuần hoàn thông qua việc hoạch định chính sách, đầu tư hạ tầng và 

khuyến khích đổi mới sáng tạo. Báo cáo cũng nhận diện một số thách thức mà 

chính quyền đô thị đối mặt trong quá trình chuyển đổi, bao gồm thiếu hụt tài 

chính, hạn chế về năng lực và sự phối hợp giữa các bên liên quan [164]. 

OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis 

Report (Báo cáo Kinh tế tuần hoàn ở thành phố và khu vực). OECD xác định 

chính quyền cấp thành phố đóng vai trò quan trọng là: Người thúc đẩy (làm 
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gương bằng cách áp dụng các mô hình KTTH trong các hoạt động của mình), 

Người điều phối (kết nối các bên liên quan, thúc đẩy đối thoại đa cấp và đa 

ngành) và Người tạo điều kiện (xây dựng môi trường pháp lý và tài chính 

thuận lợi, hỗ trợ sáng tạo, phát triển năng lực và cung cấp dữ liệu). OECD đề 

xuất khung 3Ps để hướng dẫn quá trình chuyển đổi: Con người - Chính sách - 

Địa điểm [124].  

UN-Habitat (2021), Waste Wise Cities Tool (Công cụ thành phố quản lý 

chất thải thông minh). Báo cáo là một công cụ đánh giá và lập kế hoạch hỗ trợ 

các thành phố cải thiện quản lý chất thải rắn đô thị một cách hiệu quả và bền 

vững. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các thành phố ở các nước đang phát 

triển, nơi dữ liệu về chất thải thường không đầy đủ. Sau khi đánh giá toàn diện 

hệ thống quản lý chất thải rắng từ đô thị, nghiên cứu đưa ra quy trình gồm 7 

bước để thu thập và phân tích dữ liệu về chất thải rắn đô thị. [141]. 

OECD (2024), An international review of national and subnational 

circular economy monitoring frameworks (Đánh giá quốc tế về các khung 

giám sát kinh tế tuần hoàn ở cấp quốc gia và cấp địa phương). Báo cáo của 

OECD (2024) tổng hợp và so sánh các khung đo lường, giám sát KTTH ở cấp 

quốc gia và cấp địa phương tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu chỉ ra 

rằng việc thiếu hệ thống chỉ số thống nhất và dữ liệu nền là một trong những 

rào cản lớn đối với việc triển khai và đánh giá hiệu quả KTTH. OECD đề xuất 

bộ tiêu chí đo lường gắn với dòng vật chất, phát thải, đổi mới sáng tạo và 

năng lực thể chế của chính quyền địa phương. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh 

vai trò của chính quyền cấp thành phố trong thu thập dữ liệu, điều phối chính 

sách và giám sát thực hiện KTTH [122]. 

UNECE (2024), Guidelines for measuring circular economy (Hướng dẫn 

đo lường kinh tế tuần hoàn). Hướng dẫn của UNECE (2024) cung cấp phương 

pháp luận và bộ chỉ số đo lường KTTH, nhấn mạnh mối quan hệ giữa KTTH, 

quản trị thể chế và phát triển bền vững. Tài liệu đề xuất cách tiếp cận tích hợp 

giữa chỉ số môi trường, kinh tế và thể chế, đồng thời khuyến nghị vai trò của 
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chính quyền địa phương trong việc thu thập dữ liệu, giám sát và đánh giá tiến 

trình KTTH [148]. 

Từ các nghiên cứu quốc tế có thể thấy, chính quyền địa phương cấp 

tỉnh/thành phố giữ vai trò then chốt trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang 

mô hình KTTH. Năng lực và vai trò chủ động của chính quyền địa phương chính 

là yếu tố quyết định sự thành công của mô hình KTTH đô thị. 

1.3.2. Các công trình trong nƣớc liên quan đến thể chế thúc đẩy phát 

triển kinh tế tuần hoàn cấp thành phố 

1.3.2.1. Nhóm nghiên cứu liên quan đến thể chế, chính sách và pháp lý  

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và Chương trình 

Phát triển Liên Hợp Quốc - UNDP (2022), Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn 

tại thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng mặc dù hệ thống cơ chế, 

chính sách và pháp luật về KTTH tại Việt Nam đã có những nền tảng ban đầu, 

nhưng vẫn còn thiếu tính toàn diện và thực thi chưa hiệu quả. Việc đưa KTTH 

“đi vào đời sống” đòi hỏi phải bổ sung các quy định chi tiết, thiết lập bộ công cụ 

chính sách đa ngành, và đồng bộ hóa giữa các cấp chính quyền thành phố. Đặc 

biệt, nghiên cứu chỉ rõ việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phù hợp với đặc thù địa 

phương (như du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics xanh…) và cách tiếp 

cận liên ngành - liên vùng sẽ giúp quá trình xây dựng lộ trình KTTH trở nên hiệu 

quả hơn [63]. 

Bùi Ngọc Như Nguyệt (2023), Thực trạng và giải pháp thúc đẩy kinh tế 

tuần hoàn của thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là địa phương tiên phong trong 

việc phát triển KTTH tại Việt Nam. Tháng 4/2022, UBND thành phố đã phê 

duyệt báo cáo tổng hợp nhiệm vụ, đề xuất mục tiêu, tầm nhìn, lộ trình và giải 

pháp phát triển KTTH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một là, đẩy mạnh 

tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức toàn xã hội về KTTH. Hai là, tập 

trung vào giải pháp quản lý chất thải phù hợp với các quy định mới của luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020. Ba là, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp và 

doanh nghiệp đang hoạt động áp dụng và chuyển đổi sang mô hình kinh doanh 



29 

tuần hoàn. Bốn là, thúc đẩy tiêu dùng xanh đối với các cá nhân tổ chức trên địa 

bàn thành phố. Năm là, phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ, thúc đẩy 

KTTH. Cuối cùng, các giải pháp hỗ trợ chung khác, như đẩy mạnh tín dụng 

xanh, tăng cường kinh tế chia sẻ và hợp tác, liên kết hành động [32].  

Morgane Rivoal, Cao Quốc Hải và cộng sự (2023), Bắt đầu chuyển đổi 

sang kinh tế tuần hoàn, với từng dòng vật liệu. Bài viết phản ánh quá trình 

UNDP hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Thừa Thiên 

Huế (HueIDS) triển khai mô hình KTTH ở cấp địa phương. Mục tiêu chính là 

từng bước chuyển đổi mô hình kinh tế của địa phương theo hướng tuần hoàn, tuy 

nhiên mô hình không bắt đầu bằng cách tiếp cận tổng thể mà khởi động với từng 

dòng vật liệu riêng biệt, như: chất thải nhựa ven biển, phế phẩm nông nghiệp, 

chất thải xây dựng và rác thải điện tử. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế giữ vai 

trò điều phối và ban hành chính sách thúc đẩy hoạt động KTTH. Đồng thời, tạo 

cơ chế tài chính thử nghiệm (piloting), tạo điều kiện để doanh nghiệp và cộng 

đồng tham gia như: Hỗ trợ đổi mới mô hình kinh doanh; Khuyến khích phân loại 

rác tại nguồn; Xây dựng các “trung tâm đổi mới sáng tạo vật liệu” cấp địa 

phương [114]. 

Các nghiên cứu cho thấy thể chế, chính sách và pháp luật là nền tảng quan 

trọng để KTTH được triển khai hiệu quả ở cấp địa phương. Dựa trên tính hình 

thực tế của mỗi địa phương, chính quyền lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, chính sách 

hỗ trợ, lộ trình phát triển KTTH cho phù hợp. Điều này khẳng định vai trò thiết 

yếu của chính quyền địa phương trong kiến tạo môi trường pháp lý, tài chính và 

điều hành thuận lợi cho KTTH. 

1.3.2.2. Nhóm nghiên cứu liên quan đến năng lực thực thi, cơ chế hỗ 

trợ để phát triển kinh tế tuần hoàn 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và Chương trình 

Phát triển Liên Hợp Quốc - UNDP (2022), Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn 

tại thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu cho rằng một trong những giải pháp quan 

trọng để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng 
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xanh và nguồn vốn ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường và chuyển đổi mô 

hình sản xuất. Bên cạnh đó, việc khuyến khích đổi mới sáng tạo, tinh thần thử 

nghiệm và chấp nhận rủi ro được xem là động lực để thúc đẩy các mô hình 

KTTH mới, phù hợp với đặc thù địa phương [63]. 

Nguyễn Hồng Quân và cộng sự (2023), Kinh tế tuần hoàn trong xu thế 

phát triển bền vững đô thị. Bài viết khảo sát kinh nghiệm quốc tế từ các thành 

phố lớn như Amsterdam, Barcelona,Thâm Quyến,… nơi ứng dụng KTTH ở 

nhiều cấp độ: từ cấp vi mô (hộ gia đình, doanh nghiệp) đến cấp trung bình (khu 

công nghiệp, tòa nhà) và cấp vĩ mô (toàn hệ thống đô thị), thông qua các biện 

pháp giảm - tái sử dụng - tái chế - phục hồi tài nguyên. Tác giả cũng đưa ra 

những thách thức mà các đô thị Việt Nam gặp phải khi chuyển đổi sang nền 

KTTH, cụ thể: Chưa có quy định cụ thể về bộ tiêu chí để nhận diện, đánh giá, 

phân loại mức độ phát triển của KTTH; Khó khăn về nguồn lực đầu tư và công 

nghệ và đặc biệt, các đô thị chưa được phân cấp, phân quyền và ủy quyền đồng 

bộ dẫn đến việc cản trở đầu tư cho quá trình chuyển đổi KTTH [36]. 

Các nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng để thúc đẩy KTTH, cần nâng cao 

năng lực thực thi chính sách, đặc biệt tại cấp đô thị, thông qua phân quyền rõ 

ràng và tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương. Đây là tiền đề để 

KTTH gắn chặt hơn với mục tiêu phát triển bền vững của đô thị Việt Nam. 

1.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ THÚC ĐẨY 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN, NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KHOA 

HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

1.4.1. Khái quát kết quả nghiên cứu thể chế thúc đẩy phát triển kinh 

tế tuần hoàn và dự kiến kế thừa 

1.4.1.1. Khái quát kết quả nghiên cứu 

Một là, khái quát kết quả nghiên cứu về thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế 

Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn đều khẳng định vai trò trung tâm của 

thể chế trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mô 



31 

hình tăng trưởng, thực hiện các cam kết quốc tế như SDGs và COP26. Thể chế 

được tiếp cận không chỉ là luật pháp hay chính sách, mà là một hệ thống bao 

gồm cấu trúc quyền lực, cơ chế điều phối, năng lực quản trị và sự phối hợp liên 

ngành. Những đóng góp quan trọng của các học giả quốc tế cho thấy chất lượng 

thể chế ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực đổi mới, hiệu quả điều hành và động 

lực thị trường. Đồng thời, quá trình đổi mới thể chế cần gắn liền với sự thích ứng 

đặc thù từng địa phương, đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh 

nghiệp và người dân. 

Hai là, khái quát kết quả nghiên cứu về phát triển KTTH 

KTTH được xác định là mô hình phát triển mới nhằm giảm áp lực tài 

nguyên, giảm phát thải và hướng đến tăng trưởng bền vững. Các nghiên cứu 

quốc tế đã đề xuất nhiều mô hình ứng dụng như cộng sinh công nghiệp, 

logistics ngược, kinh tế chia sẻ... trong các lĩnh vực: xây dựng, nông nghiệp, 

giao thông, năng lượng. Tại Việt Nam, các nghiên cứu trong nước đã nhấn 

mạnh việc KTTH phải được gắn với quá trình đổi mới công nghệ, đổi mới 

chính sách, nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 

mô hình. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra khoảng trống về tiêu chí 

đánh giá, phân loại mức độ KTTH, cũng như sự thiếu đồng bộ trong cơ chế 

pháp lý và nguồn lực thực thi. 

Ba là, khái quát kết quả nghiên cứu về thể chế thúc đẩy phát triển KTTH 

cấp thành phố 

Ở cấp thành phố, chính quyền địa phương được xác định là hạt nhân trong 

việc tổ chức, điều phối và thực thi các chính sách KTTH. Các nghiên cứu của 

OECD, WEF, Ellen MacArthur Foundation đều cho rằng vai trò “đa chiều” của 

đô thị bao gồm: người kiến tạo (ban hành chính sách), người dẫn dắt (thí điểm 

mô hình) và người điều phối (kết nối các chủ thể). Các tài liệu tại Việt Nam chỉ 

ra rằng việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên theo đặc thù địa phương cùng với mô hình 

điều phối vật liệu theo chuỗi có thể tạo đột phá trong triển khai KTTH. Bên cạnh 

đó, sự thiếu phân cấp rõ ràng, hạn chế về năng lực thực thi và nguồn lực tài 
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chính vẫn là rào cản lớn đối với cấp chính quyền đô thị trong quá trình chuyển 

đổi sang KTTH. 

1.4.1.2. Tổng quan những nội dung luận án có thể kế thừa  

Qua những nghiên cứu trong và ngoài nước, nghiên cứu sinh có thể kế 

thừa những nội dung sau: 

Thứ nhất, hệ thống khái niệm và khung lý luận về thể chế, đồng thời tích 

hợp với lý thuyết nhà nước kiến tạo, quản trị đô thị hiện đại và đổi mới sáng tạo 

trong phát triển bền vững. Những nghiên cứu ngoài nước cho thấy, thể chế là 

yếu tố trung tâm điều tiết sự thay đổi hành vi xã hội, công nghệ và mô hình 

phát triển. 

Thứ hai, mô hình và kinh nghiệm quốc tế về thiết kế chính sách công, mô 

hình quản trị dữ liệu - phân quyền - cơ chế tài chính từ các thành phố này để so 

sánh, đối chiếu với TP.HCM. Mô hình đô thị tuần hoàn ở Amsterdam, 

Copenhagen, Phoenix, Tokyo… cung cấp các khung thực tiễn về cách chính 

quyền đô thị tổ chức quản trị, phân quyền và phối hợp đa ngành. Trong khi đó, 

kinh nghiệm phát triển KTTH ở Thâm Quyến, Tokyo hay Đà Nẵng thì cho thấy 

thể chế được thiết kế phù hợp với điều kiện chính trị - hành chính - tài chính của 

từng địa phương. 

Thứ ba, công cụ và chính sách thúc đẩy KTTH đô thị. Bộ 10 chính sách 

công cụ (policy levers) được đề xuất bởi Ellen MacArthur Foundation là nguồn 

tham chiếu quan trọng để xác lập các nhóm giải pháp thể chế cấp thành phố. Bên 

cạnh đó, những nghiên cứu trong nước đã minh họa những chính sách như: phát 

triển khu công nghiệp sinh thái, tiêu dùng xanh, logistics ngược, tín dụng xanh, 

phân loại rác,… để phát triển KTTH cấp thành phố.  

1.4.2. Khoảng trống nghiên cứu 

Thứ nhất, khoảng trống về lý luận thể chế KTTH cấp thành phố tiếp cận 

theo khoa học kinh tế chính trị thích ứng với bối cảnh mới 

Hiện chưa có công trình nào hệ thống hóa một cách đầy đủ và khoa học 

về khái niệm, cấu trúc và chức năng của thể chế thúc đẩy KTTH tại đô thị. Đồng 
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thời, chưa có mô hình phân tích cụ thể để đo lường và đánh giá mức độ hoàn 

thiện thể chế trong thúc đẩy KTTH ở cấp thành phố theo cách tiếp cận của kinh 

tế chính trị học. Do vậy, luận án có thể đóng góp bằng việc xây dựng khung lý 

luận và mô hình phân tích thể chế KTTH cấp thành phố một cách có hệ thống và 

đặc thù. 

Thứ hai, khoảng trống về cơ chế phối hợp, phân quyền và thể chế thực thi 

Các nghiên cứu chưa đi sâu phân tích cơ chế phối hợp liên ngành, thể chế 

điều phối chính sách hoặc mức độ phân cấp, phân quyền cho thành phố trong 

triển khai KTTH. Các vấn đề về xung đột thể chế (giữa trung ương và địa 

phương, giữa các sở ngành, giữa quy hoạch KTTH và quy hoạch ngành truyền 

thống) chưa được nghiên cứu đầy đủ. Do vậy, luận án có thể tập trung vào đánh 

giá thể chế thực thi và đề xuất mô hình phối hợp thể chế hiệu quả trong bối cảnh 

quản trị đô thị đổi mới. 

Thứ ba, khoảng trống về nghiên cứu điển hình tại TP.HCM  

Các nội dung về thể chế thúc đẩy phát triển KTTH tại TP.HCM vừa có 

sự giao thoa với kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ vừa có sự phức hợp 

cao các tỉnh/thành phố khác do quy mô lớn, quản trị đa cấp, mâu thuẫn lợi ích 

giữa các nhóm chủ thể, tạo nên tính chất đặc thù cần được nghiên cứu riêng. 

Luận án có thể lấp đầy khoảng trống này bằng cách lựa chọn TP.HCM làm địa 

bàn nghiên cứu chính, nhằm đề xuất khung thể chế thích ứng với thực tiễn đô 

thị đặc biệt. 

1.4.3. Những nội dung luận án cần tiếp tục làm rõ 

1.4.3.1. Về lý luận 

Thứ nhất, luận án cần tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận về thể chế thúc đẩy 

phát triển KTTH ở cấp thành phố dưới góc độ nghiên cứu kinh tế chính trị. 

Các công trình hiện nay mới dừng lại ở việc mô tả thể chế như một hệ 

thống quản lý, chưa chỉ ra đầy đủ bản chất kinh tế - chính trị của thể chế trong 

điều kiện phát triển KTTH. Do đó, luận án sẽ tập trung lý giải vai trò, chức năng 

và mối quan hệ biện chứng giữa thể chế - lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất 

trong quá trình chuyển đổi sang mô hình KTTH tại đô thị. 
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Thứ hai, cần làm rõ cấu trúc và nội dung của thể chế thúc đẩy phát triển 

KTTH cấp thành phố 

Luận án sẽ tiếp tục xây dựng khung lý luận và mô hình phân tích nhằm đo 

lường mức độ hoàn thiện của từng nhóm thể chế, làm cơ sở để đánh giá thực 

trạng tại TP.HCM. 

Thứ ba, cần phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá thể chế thúc đẩy KTTH 

cấp thành phố  

Trên cơ sở tổng hợp lý luận kinh tế chính trị, lý thuyết thể chế mới và 

các khung đánh giá quốc tế (OECD, Ellen MacArthur Foundation, UNDP), 

luận án xác lập hệ tiêu chí có ý nghĩa khoa học trong việc lượng hóa mức độ 

hoàn thiện thể chế và năng lực điều tiết của chính quyền đô thị trong phát 

triển KTTH. 

Thứ tư, cần làm rõ cơ chế tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến thể 

chế thúc đẩy KTTH 

Việc chỉ ra mối quan hệ tương tác này giúp khẳng định vai trò trung tâm 

của thể chế trong định hướng và điều tiết mô hình phát triển KTTH. 

1.4.3.2. Về thực tiễn 

Thứ nhất, cần phân tích và đánh giá thực trạng thể chế thúc đẩy phát 

triển KTTH tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2024 theo các nhóm nội dung 

thể chế.  

Luận án sẽ làm rõ mức độ đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả của từng nhóm 

thể chế trong việc tạo lập môi trường pháp lý, khuyến khích doanh nghiệp và 

cộng đồng tham gia KTTH, cũng như khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước. 

Thứ hai, cần làm rõ cơ chế phối hợp và phân quyền trong thực thi thể chế 

KTTH cấp thành phố 

Luận án chỉ ra những bất cập về điều phối chính sách, sự chồng chéo giữa 

các cấp, ngành và khoảng trống trong cơ chế tài chính, dữ liệu và giám sát. Đây 
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là cơ sở thực tiễn để luận án đề xuất mô hình phối hợp thể chế đa cấp, liên ngành 

và liên vùng phù hợp với đặc thù của TP.HCM - đô thị trung tâm vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. 

Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án sẽ đề xuất hệ thống 

giải pháp hoàn thiện thể chế thúc đẩy KTTH tại TP.HCM đến năm 2030, 

tầm nhìn 2045. 

Hệ thống giải pháp đưa ra theo hướng bảo đảm tính đồng bộ thể chế; phân 

quyền - phối hợp hiệu quả; phát triển công cụ kinh tế và chính sách khuyến 

khích; nâng cao năng lực thực thi và giám sát và thích ứng với các cam kết quốc 

tế về phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). 

1.5. Khung phân tích của luận án 
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TUẦN HOÀN TRÊN ĐỊA BÀN CẤP THÀNH PHỐ VÀ KINH NGHIỆM 

THỰC TIỄN 

 
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ TUẦN HOÀN TRÊN ĐỊA BÀN CẤP THÀNH PHỐ 

2.1.1. Những khái niệm cơ bản 

2.1.1.1. Kinh tế tuần hoàn 

Những tư tưởng về tính tuần hoàn của vật chất trong sản xuất đã xuất hiện 

từ thực tiễn canh tác nông nghiệp truyền thống ở châu Âu từ giữa thế kỷ XVIII, 

nhấn mạnh việc tái sử dụng và quản lý tài nguyên một cách bền vững dựa vào 

việc áp dụng vòng tuần hoàn vật chất tương tự như nguyên lý của KTTH [132]. 

Trên cơ sở khoa học tự nhiên, Justus von Liebig (1803 -1873) - nhà hóa học 

người Đức, được coi là cha đẻ của hóa học nông nghiệp hiện đại tuyên bố rằng: 

“Nếu chúng ta không trả lại cho đất những nguyên tố đã bị cây trồng lấy đi, 

chúng ta đang khai thác độ phì nhiêu của đất” [108]. Các lập luận này đã hình 

thành nền tảng tư tưởng - khoa học quan trọng cho kinh tế tuần hoàn hiện đại, 

với trọng tâm là duy trì và khép kín các vòng tuần hoàn vật chất giữa hệ thống 

kinh tế và tự nhiên. 

Kế thừa và phát triển các quan điểm đó, trong bộ Tư bản, C. Mác sử dụng 

khái niệm “Stoffwechsel” (trao đổi chất) để mô tả mối quan hệ vật chất giữa con 

người và tự nhiên được trung gian hóa thông qua lao động. “Lao động trước hết 

là một quá trình diễn ra giữa con người và tự nhiên, một quá trình trong đó, bằng 

hoạt động của chính mình, con người làm trung gian, điều tiết và kiểm tra sự trao 

đổi chất giữa họ và tự nhiên” [23, tr.266]. C.Mác đồng thời chỉ ra rằng phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã làm đứt gãy quá trình trao đổi chất này, đặc 

biệt trong nông nghiệp, khi đất đai bị khai thác cạn kiệt mà không được hoàn trả 

dưỡng chất tương ứng.  
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Không chỉ dừng ở phê phán, C.Mác còn nhận thức rõ tiềm năng kỹ thuật 

của việc tái lập tính tuần hoàn. Trong bộ Tư bản, ông đề cập đến việc tái sử dụng 

chất thải trong sản xuất, coi phế liệu là những nguyên liệu có thể được đưa trở lại 

chu trình sản xuất trong cùng một ngành, hoặc giữa các ngành khác nhau. 

“Những thứ thải ra trong sản xuất... những nguyên liệu phế thải đó được đưa trở 

lại vào chu trình sản xuất, hoặc là trong cùng một ngành công nghiệp, hoặc là 

trong một ngành công nghiệp khác” [23]. Đây chính là tư tưởng sơ khai về tận 

dụng phế liệu (waste valorization), phản ánh khả năng biến chất thải thành đầu 

vào mới nhờ tiến bộ khoa học - kỹ thuật, qua đó tiết kiệm tài nguyên và giảm chi 

phí xã hội. 

Ở bình diện triết học, trong Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844, C.Mác 

khẳng định con người là một bộ phận hữu cơ của tự nhiên và coi giới tự nhiên là 

“thân thể vô cơ” của con người. Từ lập trường này, các tiếp cận xã hội sinh thái 

kế thừa C.Mác để phê phán chủ nghĩa tư bản đã hàng hóa hóa tự nhiên, làm trầm 

trọng thêm sự tha hóa của con người đối với môi trường sống. Do đó, KTTH 

không chỉ là một mô hình kỹ thuật - quản lý tài nguyên, mà còn là yêu cầu tái lập 

mối quan hệ hài hòa giữa con người, sản xuất và tự nhiên trong tiến trình phát 

triển bền vững. 

Sang nửa cuối thế kỷ XX, KTTH bắt đầu được quan tâm nghiên cứu có hệ 

thống khi các vấn đề về kinh tế tuyến tính (một mô hình kinh tế truyền thống dựa 

trên: khai thác - sản xuất - tiêu dùng - loại bỏ) ngày càng bộc lộ rõ những hạn 

chế của nó. Kenneth Boulding (1966) đã hình dung ra một nền kinh tế “con tàu 

không gian trái đất”, trong đó tài nguyên là hữu hạn và con người phải thiết lập 

một hệ sinh thái tuần hoàn có khả năng tái tạo liên tục các dạng vật chất [70]. 

Trong Báo cáo “The Potential for Substituting Manpower for Energy” (Tiềm 

năng thay thế năng lượng bằng lao động con người) gửi Ủy ban châu Âu năm 

1982, Walter R. Stahel (Kiến trúc sư người Thụy Sĩ) đề xuất mô hình “Economy 

in loops” (Nền kinh tế theo vòng lặp) nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và tái sử 
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dụng tài nguyên thông qua: Bảo trì - Tái sử dụng - Sửa chữa - Tân trang. Báo cáo 

này đặt nền móng tư duy “vòng đời sản phẩm” và “nền kinh tế vòng lặp”, sau 

này trở thành trung tâm của các lý thuyết về KTTH. 

Mặc dù có nhiều lý thuyết nền tảng trước đó, tuy nhiên, khái niệm về 

KTTH chính thức được phát triển sau năm 2000.  

Định nghĩa bởi Quỹ Ellen MacArthur (Ellen MacArthur Foundation, 

2013): KTTH là một mô hình kinh tế được thiết kế theo hướng phục hồi và tái 

tạo với mục tiêu duy trì sản phẩm, bộ phận và vật liệu ở mức độ hữu dụng và giá 

trị cao nhất trong suốt vòng đời của chúng [80]. Khái niệm này nhấn mạnh đến 

thiết kế lại toàn bộ chuỗi giá trị ngay từ đầu hướng tới tận dụng triệt để tài 

nguyên, tránh lãng phí và tiêu hao tài nguyên mới. Mặc dù, đây là khái niệm 

được đánh giá có ảnh hưởng và ứng dụng trên toàn cầu nhưng chưa làm rõ mức 

độ áp dụng, không đề cập đến yếu tố xã hội và thể chế. 

 

Hình 2.1: Hệ thống kinh tế tuần hoàn  

Nguồn: Quỹ Ellen MacArthur, 2019 

Định nghĩa bởi Ủy ban châu Âu (European Commission, 2015): KTTH 

hướng tới việc duy trì giá trị của sản phẩm, vật liệu và tài nguyên trong nền kinh 
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tế càng lâu càng tốt, đồng thời giảm thiểu việc phát sinh chất thải [86]. Cốt lõi 

của định nghĩa này duy trì giá trị trong nền kinh tế và giảm phát sinh chất thải. 

Định nghĩa này được sử dụng làm cơ sở trong Kế hoạch hành động KTTH của 

EU bắt đầu từ năm 2015 và cập nhật năm 2020. Điều này cho thấy rằng định 

nghĩa mang tính ứng dụng cao, dễ áp dụng ở các cấp độ doanh nghiệp, chính 

quyền địa phương và quốc gia. Tuy nhiên, định nghĩa chưa đề cập đến xây dựng 

thiết kế hệ thống ban đầu, chưa phản ánh đủ chu trình khép kín của KTTH. 

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP, 2018) đưa ra định 

nghĩa: KTTH là một nền kinh tế giảm thiểu chất thải, giữ tài nguyên được sử 

dụng trong thời gian lâu nhất có thể và đảm bảo khả năng thu hồi và tái tạo 

chúng sau khi kết thúc vòng đời sử dụng [149]. Khái niệm đã tập trung vào ba 

hành động then chốt có thể đo lường, đó là: giảm chất thải, kéo dài thời gian sử 

dụng và thu hồi, tái tạo. Điều này dễ áp dụng đối với những quốc gia đang phát 

triển. Tuy nhiên, định nghĩa này không nhấn mạnh thiết kế hệ thống từ đầu và 

không đề cập đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2019) nêu ra định nghĩa: 

KTTH là một phương thức để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua 

việc tách rời hoạt động kinh tế khỏi việc tiêu thụ các nguồn tài nguyên hữu hạn 

[123]. Khái niệm nhấn mạnh KTTH như một công cụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 

bền vững chống lại mô hình tăng trưởng tuyến tính truyền thống điều này tạo cơ 

sở cho các quốc gia và khu vực hoạch định chính sách. Tuy nhiên, khái niệm 

chưa làm rõ công cụ hay phương pháp để triển khai mô hình KTTH.  

Từ quan niệm của các tổ chức quốc tế và theo lộ trình thời gian, để phù 

hợp với điều kiện của Việt Nam, tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 (sửa đổi), 

KTTH được định nghĩa là mô hình kinh tế trong đó hoạt động sản xuất, tiêu 

dùng được thiết kế theo cách giảm thiểu chất thải, phát thải và tăng cường tái sử 

dụng, tái chế, tái tạo tài nguyên trong suốt vòng đời sản phẩm, từ khâu thiết kế, 

sản xuất đến tiêu thụ và xử lý sau tiêu dùng [37]. Như vậy, KTTH vận hành như 
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một chu trình khép kín, trong đó tận dụng tất cả những gì phát sinh trong quá 

trình sản xuất thông qua phân loại, tái sử dụng, tái chế..., bao gồm cả năng lượng. 

Đây là một mô hình ưu việt, loại bỏ việc tạo ra rác thải, do đó mục tiêu xa hơn là 

phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.  

Từ các tiếp cận lý luận và định nghĩa của các tổ chức quốc tế cũng như 

quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, luận án cho rằng: KTTH là 

một mô hình tổ chức và vận hành nền kinh tế dựa trên việc thiết kế lại hệ thống 

sản xuất, tiêu dùng theo hướng khép kín, trong đó dòng vật chất, năng lượng và 

thông tin được tái sử dụng, tái chế, tái tạo liên tục nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích 

giữa nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong mục tiêu phát triển bền vững. 

2.1.1.2. Thể chế, thể chế kinh tế, thể chế phát triển, thể chế thúc đẩy 

phát triển kinh tế tuần hoàn 

* Quan niệm về thể chế 

Thứ nhất, quan điểm trước C. Mác 

Adam Smith đề cao "Bàn tay vô hình" của thị trường, cho rằng cạnh tranh 

tự do sẽ tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy của cải dân tộc, từ đó hình thành thể 

chế kinh tế thị trường với sự can thiệp tối thiểu của nhà nước. Đây là cơ sở lý 

luận mở đường cho khoa học kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, khi tin rằng cạnh tranh 

tự do sẽ tối ưu nguồn lực, nhưng thực tế cho thấy có sự xuất hiện của độc quyền, 

thất bại thị trường, bất bình đẳng giàu nghèo và khủng hoảng kinh tế. 

Thứ hai, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 

C. Mác nghiên cứu toàn diện thể chế kinh tế, nhấn mạnh vai trò của lực 

lượng sản xuất, quan hệ sản xuất (đặc biệt là sở hữu và phân phối), và mối quan 

hệ giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng. C. Mác và Ph. Ăngghen phê 

phán tính tự phát của thị trường và khẳng định vai trò định hướng quan trọng của 

nhà nước trong việc thiết lập và thực thi thể chế.  

V.I. Lênin vận dụng sáng tạo lý luận này trong điều kiện lịch sử cụ thể của 

nước Nga Xô-viết. Qua “Chính sách kinh tế mới” (NEP), Lênin nhấn mạnh rằng 
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thể chế kinh tế không thể rập khuôn, mà cần linh hoạt, mềm dẻo và phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển. Việc kết hợp yếu tố thị trường với định hướng xã hội 

chủ nghĩa cho thấy nhà nước không chỉ đứng ngoài mà còn giữ vai trò dẫn dắt, 

điều tiết, bảo đảm mục tiêu chính trị - xã hội. 

Thứ ba, quan niệm của kinh tế học hiện đại (sau C. Mác) 

Kinh tế học thể chế mới (NIE) tập trung nghiên cứu các thể chế, tức là 

những quy ước xã hội, quy định pháp lý và các chuẩn mực không chính thức, 

nhằm hiểu rõ cách chúng tác động đến hành vi kinh tế và sự phát triển kinh tế 

trong dài hạn. Ronald Coase (1960) đặt nền móng với lý thuyết về chi phí giao 

dịch, giải thích cách chi phí này ảnh hưởng đến phân bổ tài nguyên [74]. 

Douglass North (1990) mở rộng NIE, khẳng định thể chế (bao gồm ràng buộc 

chính thức và phi chính thức) giúp giảm bất ổn thông qua việc tạo cấu trúc vững 

chắc cho tương tác con người. Ông nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế phụ thuộc 

vào hiệu quả của thể chế trong việc giảm chi phí giao dịch và tạo động lực kinh 

tế [77]. Williamson, O. E. (1985) phát triển sâu hơn về vai trò của doanh nghiệp 

và hợp đồng trong quản lý sự không chắc chắn và xung đột lợi ích [157]. Đến 

cuối những năm thế kỷ XX, Ostrom, E. (1990) bổ sung thêm rằng thể chế còn 

bao gồm cách các quy tắc được thiết lập, duy trì và thực thi [125]. Những nhận 

thức trên cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận thể chế, từ các khía cạnh pháp 

lý đến văn hóa và xã hội. 

Ở Việt Nam, những nghiên cứu về thể chế tùy theo hướng tiếp cận, từ đó 

cũng có nhiều định nghĩa được đưa ra, điển hình là: Từ điển Việt Nam (Hoàng 

Phê, 1992), thể chế được định nghĩa là: Những quy định, luật lệ của một xã hội, 

buộc mọi người phải tuân theo [33]. Võ Trí Thành (2016) nhấn mạnh thể chế 

bao gồm "luật chơi" (chính thức/phi chính thức), "cách chơi" (cơ chế/chế tài thực 

thi) và "người chơi" (con người/tổ chức) [49, tr.12]. 

Như vậy, các nhận thức về thể chế nêu trên có nhiều điểm chung và tương 

đồng, được cộng đồng các nhà khoa học chấp nhận. Trong nghiên cứu này, 
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nghiên cứu sinh tập trung vào chủ yếu các vấn đề liên quan đến thể chế kinh tế 

chính thức. Trên cơ sở các nội dung đã phân tích và tổng quan các nghiên cứu về 

chất lượng thể chế, có thể tổng hợp khái niệm về thể chế như sau: 

Thể chế là hệ thống các luật lệ, quy tắc và cơ chế tổ chức chính thức do 

con người tạo ra điều chỉnh, định hướng hành vi của các chủ thể nhằm bảo đảm 

trật tự và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với mục tiêu của Nhà 

nước trong từng giai đoạn phát triển. 

* Quan niệm về thể chế kinh tế 

Trên thế giới, có nhiều cách tiếp cận khác nhau về thể chế kinh tế, theo 

tổng hợp của Matthews, R. C. O. (1986), thể chế kinh tế là tập hợp các quyền và 

nghĩa vụ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, bao gồm: hệ thống quyền tài sản, các 

quy ước/chuẩn mực hành vi, các loại hợp đồng, và thẩm quyền của các bên trong 

hợp đồng. Các cách tiếp cận này giúp hiểu rõ vai trò của thể chế trong việc định 

hình hành vi và ảnh hưởng đến hiệu quả, tăng trưởng kinh tế [110]. Các tiếp cận 

này không chỉ giúp hiểu rõ vai trò của thể chế trong việc định hình hành vi kinh 

tế mà còn giải thích được cách các thể chế ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và 

tăng trưởng trong dài hạn.  

Joskow (2004) phân loại thể chế thành pháp lý, chính trị, kinh tế và xã 

hội. Trong đó, thể chế kinh tế là những quy tắc, quy định và cơ chế điều chỉnh 

sản xuất, phân phối và tiêu dùng tài nguyên [100]. 

Acemoglu, Johnson, & Robinson (2005) cho rằng có hai loại thể chế kinh 

tế chính, đó là: Thể chế bao trùm (Bảo đảm quyền sở hữu tài sản, tự do thị 

trường và khuyến khích đổi mới và đầu tư) và thể chế bóc lột (Tập trung quyền 

lực và tài sản vào tay thiểu số và hạn chế tiếp cận thị trường và cơ hội phát triển). 

Họ cho rằng, tăng trưởng bền vững chỉ xảy ra khi có thể chế chính trị kiểm soát 

và phân bổ quyền lực hợp lý, tạo nền tảng cho thể chế kinh tế bao trùm [66].  

Từ đó, thể chế kinh tế được hiểu là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực, cơ 

chế và tổ chức do Nhà nước và xã hội thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ 
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kinh tế giữa các chủ thể trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu 

dùng của cải vật chất, qua đó định hướng hành vi, phân bổ nguồn lực và thúc 

đẩy tăng trưởng bền vững.  

Dưới góc độ nghiên cứu kinh tế chính trị, thể chế kinh tế bao gồm ba 

bộ phận:  

Một là, toàn bộ chủ trương chính sách của Nhà nước đã được thể hiện 

thông qua luật và các văn bản pháp quy liên quan trong lĩnh vực kinh tế.  

Hai là, các chủ thể tham gia vào nền kinh tế bao gồm: Các cơ quan Nhà 

nước liên quan với tư cách chủ thể quản lý Nhà nước trong nền kinh tế; Các 

doanh nghiệp với tư cách là người cung (hoặc cầu) trên thị trường; Các nhóm lợi 

ích trong xã hội; Người dân với tư cách là người tiêu dùng. 

Ba là, cơ chế thực thi bao gồm nguồn lực để thực thi, cơ chế thưởng xứng 

đáng, cơ chế xử phạt nghiêm minh nhằm bảo đảm vận hành có hiệu lực và hiệu 

quả những chủ trương, chính sách trên.  

* Quan niệm về thể chế phát triển 

Phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ chưa hoàn 

thiện đến hoàn thiện về mọi mặt. Quá trình đó diễn ra vừa tuần tự vừa nhảy vọt 

đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ cả về lượng và về chất. Trong cách 

tiếp cận của kinh tế học thể chế phát triển, phát triển không đơn thuần được hiểu 

là tăng trưởng kinh tế hay cải thiện thu nhập mà là kết quả của quá trình cải thiện 

toàn diện hệ thống thể chế, bao gồm: luật pháp, cơ cấu tổ chức, chế độ sở hữu và 

chuẩn mực xã hội nhằm tạo ra một môi trường kinh tế - xã hội ổn định, hiệu quả 

và bền vững. 

Douglass C. North (1990) coi thể chế là "luật lệ của cuộc chơi" định hình 

khung khổ cho hành vi kinh tế. Thể chế tốt “giải phóng năng lực con người” 

thúc đẩy tăng trưởng, trong khi thể chế yếu kìm hãm năng suất [77]. 

Acemoglu & Robinson (2005) lập luận rằng sự phát triển của một quốc 

gia phụ thuộc vào thể chế kinh tế - chính trị đảm bảo quyền tiếp cận, cạnh tranh 
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và đổi mới cho đa số dân cư, thay vì phục vụ lợi ích thiểu số. Họ nhấn mạnh 

rằng cải cách thể chế gắn liền với phân bổ lại quyền lực chính trị - kinh tế là yếu 

tố then chốt cho tăng trưởng bền vững [66].  

Dani Rodrik (2004) tập trung vào tính đa dạng và bối cảnh hóa của thể 

chế phát triển. Ông cho rằng phát triển không phụ thuộc vào một mô hình thể 

chế duy nhất, mà là khả năng thiết kế thể chế phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã 

hội của từng quốc gia, đảm bảo các chức năng cốt lõi là khuyến khích sản xuất, 

đổi mới và công bằng xã hội [128]. 

Như vậy, dưới góc nhìn kinh tế về thể chế phát triển, phát triển là một quá 

trình không thể đạt được bằng tăng trưởng đơn thuần hay can thiệp ngắn hạn. 

Thay vào đó, phát triển bền vững đòi hỏi phải được gắn kết chặt chẽ với một hệ 

thống thể chế đầy đủ và hiệu quả, bao gồm các cấu phần như khung pháp lý rõ 

ràng, quyền sở hữu được bảo đảm, cơ cấu tổ chức hợp lý và các giá trị xã hội 

hướng đến tính bao trùm, minh bạch và khả năng thích ứng. Chính sự hội tụ của 

các yếu tố này thì mới tạo ra nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn, đổi mới 

sáng tạo, và phát triển bền vững. Vậy, với quan điểm của nghiên cứu sinh, Thể 

chế phát triển là hệ thống các quy tắc, chính sách, cơ chế và cấu trúc tổ chức 

được thiết lập và vận hành nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng 

tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững. 

* Quan niệm về thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn 

KTTH là một mô hình kinh tế tiên tiến, tập trung vào việc tối ưu hóa tài 

nguyên, giảm thiểu chất thải và tái sử dụng sản phẩm, tạo ra giá trị lâu dài trong 

toàn bộ chuỗi sản xuất và tiêu dùng. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với các 

mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại, bao gồm bảo vệ môi trường, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và đảm bảo sự công bằng xã hội. Để hiện thực 

hóa tiềm năng của KTTH, việc xây dựng và triển khai một hệ thống thể chế toàn 

diện là điều kiện tiên quyết. Hệ thống này cần bao gồm các chính sách khuyến 

khích, khung pháp lý chặt chẽ, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, và các cơ chế hợp tác giữa 
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chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi mạnh mẽ 

sang mô hình kinh tế tuần hoàn trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Tập hợp nghiên cứu từ các khái niệm trên gắn với mục đích và hiệm vụ 

nghiên cứu của luận án có thể khái quát: Thể chế thúc đẩy phát triển KTTH là hệ 

thống các văn bản pháp luật, chính sách, cơ chế và cấu trúc tổ chức do Nhà 

nước, chính quyền địa phương và các chủ thể kinh tế - xã hội cùng thiết lập và 

thực thi, nhằm định hướng, điều tiết và khuyến khích quá trình chuyển đổi từ mô 

hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Dựa trên cơ sở thể chế thúc đẩy phát triển KTTH cấp quốc gia, hiện thực 

hóa vào điều kiện cụ thể ở cấp Thành phố (thành phố Hồ Chí Minh) trên ba 

phương diện:  

Một là, các chiến lược của thành phố trong việc phát triển KTTH (luật 

chơi): Các chính sách và quy định cần được thiết kế phù hợp với đặc thù kinh tế, 

xã hội, và môi trường của thành phố hướng đến việc phát triển các khu vực đô 

thị bền vững. 

Hai là, bộ máy quản lý và cơ chế vận hành thành phố (cách chơi) đóng 

vai trò trung tâm trong việc triển khai và điều phối các hoạt động thúc đẩy phát 

triển KTTH. nhằm đảm bảo quyền lợi của các đối tượng tham gia và giải quyết 

những tranh chấp về lợi ích phát sinh trong quá trình phát triển KTTH. Chất 

lượng bộ máy quản lý càng cao cùng với cơ chế vận hành thông suốt thì càng tạo 

điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KTTH. Ngược lại, bộ máy quản lý trì trệ, 

chậm đổi mới và cơ chế vận hành kém thông suốt sẽ làm cản trở xu hướng dòng 

chảy phát triển của KTTH. 

Ba là, vị trí, vai trò của chủ thể tham gia (người chơi): Khuyến khích sự 

phối hợp giữa chính quyền thành phố, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, và người 

dân và đảm bảo sự đóng góp và lợi ích công bằng cho tất cả các bên liên quan. 

2.1.2. Các bộ phận cấu thành của kinh tế tuần hoàn 

Trong phạm vi của luận án, thể chế không chỉ được hiểu là hệ thống quy 

định pháp lý, mà còn là tổng thể các quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội được tổ 
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chức và điều tiết nhằm để hoàn thiện quan hệ sản xuất định hướng sự phát triển 

của lực lượng sản xuất theo hướng tuần hoàn, xanh và bền vững (North, 1990; 

Hodgson, 2006). Các công trình quốc tế về KTTH [80], [124], [150] đều cho 

rằng mô hình KTTH được hình thành từ những chu trình kinh tế khép kín, bao 

gồm các giai đoạn: thiết kế - sản xuất - phân phối - tiêu dùng - tái chế - tái sử 

dụng. Tuy nhiên, để các chu trình này vận hành đạt kết quả, cần có sự điều tiết 

và hỗ trợ của thể chế phát triển thông qua các chính sách, công cụ kinh tế và cơ 

chế quản trị phù hợp [103]. Vì vậy, KTTH được tiếp cận như một hệ thống gồm 

5 bộ phận cơ bản, gắn liền với vai trò điều tiết của thể chế cấp thành phố.  

Thứ nhất, thiết kế và sản xuất tuần hoàn 

Đây là bộ phận khởi đầu của chu trình KTTH, trong đó sản phẩm được 

thiết kế nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên, kéo dài vòng đời và giảm 

thiểu chất thải ngay từ khâu sản xuất. Cách tiếp cận “từ thiết kế để tái tạo” được 

xem là nền tảng của KTTH, giúp chuyển đổi mô hình sản xuất tuyến tính sang 

mô hình khép kín [80]. Ở cấp thể chế, điều này đòi hỏi các chính sách đổi mới 

công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất xanh và khu công nghiệp sinh thái phải được ban 

hành và thực thi đồng bộ. Nhà nước và chính quyền đô thị đóng vai trò định 

hướng, kiểm soát và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất 

sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu tái chế và công nghệ tái tạo 

[124]. Điều đó cho thấy thể chế là công cụ quan trọng trong việc điều chỉnh hành 

vi sản xuất theo tiêu chí xanh, sạch và tái tạo, góp phần hình thành lực lượng sản 

xuất mới phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. 

Thứ hai, phân phối và tiêu dùng bền vững 

Tiêu dùng được xác định là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị tuần 

hoàn vì nó trực tiếp quyết định quy mô và hướng đi của hoạt động sản xuất. Việc 

chuyển đổi sang KTTH đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong mô hình tiêu dùng, 

chuyển từ xu hướng sở hữu sang chia sẻ, từ sử dụng một lần sang tái sử dụng và 

từ tiêu dùng thụ động sang tiêu dùng có trách nhiệm [103]. Do đó, thể chế cần 
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tạo điều kiện và khuyến khích tiêu dùng xanh. Điều này được thực hiện thông 

qua việc ban hành các chính sách về dán nhãn sinh thái, tuyên truyền, giáo dục 

tiêu dùng và ưu đãi tài chính cho sản phẩm thân thiện môi trường [140]. Điều 

này thể hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc định hướng hành vi tiêu 

dùng và gắn trách nhiệm giữa người sản xuất - người tiêu dùng - Nhà nước nhằm 

hình thành thị trường xanh và văn hóa tiêu dùng bền vững. 

Thứ ba, quản lý chất thải và tái chế tài nguyên 

Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, các quốc gia và đô thị phát triển 

KTTH thành công đều thiết lập hệ thống quản lý chất thải tích hợp, trong đó phân 

loại tại nguồn, thu hồi vật liệu, tái chế và tái sử dụng trở thành bắt buộc [124].  

 

 

Hình 2.2: Tháp phân cấp chất thải 

Nguồn: [75]
 

Tháp Phân cấp chất thải (The Waste Hierarchy) biểu thị thứ tự ưu tiên các 

hành động quản lý chất thải theo mức độ tác động tích cực đến môi trường, từ 

giải pháp ưu tiên nhất (trên cùng) đến giải pháp ít được khuyến khích nhất (dưới 

cùng). Theo Điều 4 trong Directive 2008/98/EC, thứ tự ưu tiên trong quản lý 

chất thải phải tuân theo: Phòng ngừa → Tái sử dụng → Tái chế → Thu hồi năng 

lượng → Thải bỏ [76]. Mức ưu tiên cao nhất là phòng ngừa, tập trung vào việc 

ngăn chặn việc phát sinh chất thải ngay từ đầu, nằm ở khu vực Sản phẩm (không 
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phải chất thải). Đây là mục tiêu quan trọng nhất của KTTH. Đường gạch ngang 

(dấu chấm đỏ) trong hình thể hiện ranh giới giữa Sản phẩm (không phải chất 

thải) và Chất thải, nhấn mạnh rằng mục tiêu tối thượng là giữ sản phẩm ở trên 

mức Chất thải. 

Tại Việt Nam, khuôn khổ pháp lý đang dần được hoàn thiện để thúc đẩy 

mục tiêu này. Cụ thể, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-

CP đã chính thức thể chế hóa Cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 

(EPR). Đây là một công cụ kinh tế chính trị quan trọng nhằm khuyến khích 

doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu hồi và tái chế sản phẩm sau tiêu dùng.  

Do đó, quản lý chất thải và tái chế tài nguyên được xem xét như một nội 

dung thể hiện rõ vai trò thể chế trong việc hình thành thị trường tái chế, tạo dòng 

vật liệu tuần hoàn và thúc đẩy “kinh tế rác” trở thành ngành công nghiệp xanh 

mới [81], [150]. 

Thứ tư, hạ tầng và công nghệ hỗ trợ kinh tế tuần hoàn 

KTTH không thể vận hành nếu thiếu hạ tầng vật chất và công nghệ số phù 

hợp. Các nghiên cứu của OECD (2020) [124]
 
và UNEP (2021) [150] chỉ ra rằng 

hạ tầng logistics ngược, cơ sở dữ liệu tài nguyên, công nghệ truy xuất nguồn gốc 

và nền tảng kỹ thuật số là yếu tố cốt lõi để tối ưu hóa dòng nguyên liệu trong chu 

trình sản xuất - tiêu dùng - tái chế. Thể chế trong trường hợp này giữ vai trò bảo 

đảm nguồn đầu tư công và khuyến khích đầu tư tư nhân vào hạ tầng xanh, đồng 

thời xây dựng các cơ chế chia sẻ dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đô 

thị [87]. Ở cấp thành phố, điều này thể hiện ở việc thúc đẩy quy hoạch không 

gian tuần hoàn, đầu tư hệ thống logistics tái chế, cơ sở xử lý chất thải hiện đại và 

nền tảng dữ liệu về vật liệu - năng lượng - nước. 

Thứ năm, cơ chế phối hợp và quản trị kinh tế tuần hoàn 

Theo North (1990) [118] và Hodgson (2006) [96], chất lượng thể chế 

quyết định hiệu quả của các cơ chế phối hợp và thực thi chính sách. Trong 

KTTH, sự phối hợp liên ngành, liên cấp và liên vùng là yếu tố sống còn, vì chu 
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trình tuần hoàn vượt qua ranh giới hành chính và lĩnh vực kinh tế truyền thống. 

Các nghiên cứu quốc tế khẳng định thành phố chỉ có thể triển khai thành công 

KTTH khi có mô hình quản trị tích hợp, rõ phân quyền và có cơ chế giám sát 

minh bạch [124], [140]. Do đó, bộ phận này được xem là “hệ điều hành” của 

toàn bộ hệ thống KTTH, phản ánh năng lực thể chế trong tổ chức bộ máy, điều 

phối chính sách, huy động nguồn lực và đảm bảo thực thi hiệu quả.  

2.2. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƢỞNG THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CẤP 

THÀNH PHỐ 

2.2.1. Nội dung thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn cấp 

thành phố 

2.2.1.1. Thể chế về luật pháp, chính sách và công cụ kinh tế (khung 

pháp lý) 

Thể chế thúc đẩy phát triển KTTH trước hết được biểu hiện trong hệ 

thống luật pháp, chính sách và công cụ kinh tế nhằm định hướng, điều tiết và tạo 

động lực cho quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình 

tuần hoàn. Theo OECD (2020), thể chế là nền tảng của sự chuyển đổi hệ thống, 

đóng vai trò xác lập “luật chơi” và các điều kiện khuyến khích cho đổi mới mô 

hình sản xuất - tiêu dùng [124]. Luật pháp và chính sách trong KTTH không chỉ 

có chức năng điều chỉnh hành vi, mà còn là công cụ tạo ra “hệ sinh thái chính 

sách” hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư xanh và chuỗi giá trị tái tạo [150]. 

Theo North (1990), thể chế là tổng thể các quy tắc chính thức và phi chính 

thức điều chỉnh tương tác giữa các tác nhân trong nền kinh tế [117]. Hodgson 

(2006) cũng khẳng định rằng thể chế không chỉ bao gồm luật lệ mà còn là các cơ 

chế thực thi và hệ giá trị được xã hội chấp nhận, cho phép hệ thống vận hành ổn 

định và thích ứng với biến động môi trường [96]. Dựa trên nền tảng này, cấu trúc 

thể chế pháp lý của KTTH có thể được tiếp cận theo ba tầng gắn kết chặt chẽ 

nhưng có vai trò khác biệt. 
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Hình 2.3: Cấu trúc thể chế pháp lý trong kinh tế tuần hoàn 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự tổng hợp từ tài liệu 

Tầng định hướng chiến lược: thể chế thường thể hiện dưới dạng chiến 

lược quốc gia, kế hoạch hành động, nghị quyết hoặc tầm nhìn phát triển bền 

vững, trong đó KTTH được đặt như một trụ cột của tăng trưởng xanh, giảm phát 

thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Vai trò cốt lõi của tầng định hướng là xác 

lập logic phát triển mới - từ khai thác sang tái tạo, từ tuyến tính sang tuần hoàn, 

từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang “tăng trưởng trong giới hạn sinh thái” [82]. 

Tầng pháp quy: quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý 

của các chủ thể trong chu trình vật chất - năng lượng. Theo North (1990), đây là 

tầng “formal rules”, tập hợp các luật, nghị định, quy chuẩn kỹ thuật và quy định 

thực thi tạo nên khung ràng buộc hành vi của các tác nhân kinh tế [117]. Trong 

KTTH, tầng pháp quy thể hiện chức năng điều chỉnh và cưỡng chế của Nhà 

nước, xác lập các quy tắc cụ thể liên quan đến: Quản lý tài nguyên, sản xuất, tiêu 

dùng, xử lý chất thải; Quyền sở hữu, nghĩa vụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản 

xuất (EPR); Tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn môi trường và quy định kỹ thuật 

về tái chế, tái sử dụng và Nghĩa vụ báo cáo, giám sát và minh bạch thông tin. 
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Tầng công cụ điều tiết: là tầng vận hành của thể chế, nơi các nguyên tắc 

và quy định được chuyển hóa thành các công cụ cụ thể để định hướng hành vi, 

điều tiết thị trường và hỗ trợ thực thi. Điều này giúp gắn kết mục tiêu chiến lược 

và quy định pháp lý với hành vi thực tế của các tác nhân trong nền kinh tế, đồng 

thời tạo không gian để các chủ thể tự điều chỉnh và sáng tạo. OECD (2020) gọi 

đây là “adaptive governance toolkit” - bộ công cụ quản trị thích ứng, vừa mang 

tính điều tiết, vừa khuyến khích đổi mới [124]. 

Các tầng này tạo thành một khung thể chế đa cấp, vừa đảm bảo tính ràng 

buộc, vừa thúc đẩy tự điều chỉnh theo hướng linh hoạt và thích ứng phục vụ cho 

mục tiêu phát triển bền vững.  

Ngoài những quy định bắt buộc, tiêu chuẩn tối thiểu thì các ưu đãi, 

khuyến khích tài chính đã tạo nên động lực kép vừa cưỡng chế vừa khuyến 

khích cho doanh nghiệp và xã hội.  

Như vậy, khung pháp lý và chính sách của thể chế KTTH không chỉ đóng 

vai trò xây dựng quy tắc, mà còn kiến tạo năng lực cho các chủ thể trong hệ 

thống kinh tế - xã hội, đảm bảo sự đồng bộ giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội 

và bền vững môi trường. 

2.2.1.2. Thể chế về các chủ thể phát triển kinh tế tuần hoàn 

Một cấu phần trung tâm của thể chế thúc đẩy KTTH là mối quan hệ giữa 

các chủ thể tham gia và tương tác trong quá trình vận hành thể chế. Theo lý 

thuyết thể chế hiện đại, thể chế không tồn tại độc lập mà được “hiện thực hóa” 

thông qua hành vi và mối quan hệ giữa các tác nhân trong hệ thống kinh tế - xã 

hội [96]. Theo Ostrom (2009), mô hình quản trị đa trung tâm là hình thức thể chế 

hiệu quả nhất cho các hệ thống phức hợp như KTTH, bởi nó cho phép nhiều cấp 

độ ra quyết định độc lập nhưng có tính phối hợp, giảm thiểu rủi ro tập trung 

quyền lực, đồng thời gia tăng khả năng thích ứng trước biến động [126]. Trong 

cấu trúc này, mỗi nhóm chủ thể giữ một vai trò thể chế riêng: 

Nhà nước và chính quyền địa phương là trung tâm hoạch định chính sách, 

định hướng phát triển, tạo khung pháp lý và cơ chế điều phối; 
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Doanh nghiệp và khu vực tư nhân là động lực thực thi và đổi mới 

công nghệ; 

Tổ chức xã hội, học thuật và cộng đồng dân cư là lực lượng đồng kiến 

tạo, giám sát và điều chỉnh hành vi tiêu dùng - sản xuất theo hướng bền vững. 

Sự tương tác giữa các chủ thể thông qua quan hệ hợp tác, cạnh tranh và 

học hỏi lẫn nhau đã tạo ra “hệ sinh thái thể chế” cho KTTH. Điều này phù hợp 

với quan niệm của UNDP (2021) rằng sự chuyển đổi tuần hoàn không thể chỉ do 

chính phủ dẫn dắt, mà phải dựa trên “mô hình hợp tác thể chế” giữa các tác 

nhân, trong đó thể chế đóng vai trò điều phối, trung gian và tạo lòng tin [147]. 

2.2.1.3. Thể chế về tổ chức bộ máy và nguồn lực thực hiện 

Thể chế về tổ chức bộ máy và nguồn lực thực hiện là nhân tố cốt lõi quyết 

định hiệu lực và năng lực thực thi của các chính sách thúc đẩy phát triển KTTH. 

Một thể chế chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các quy định, chính sách và chiến 

lược được chuyển hóa thành hành động cụ thể thông qua một bộ máy tổ chức có 

cấu trúc rõ ràng, phân định thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực [124]. 

Về hiệu lực thể chế  

Theo OECD (2020), hiệu lực thể chế không chỉ phụ thuộc vào chất lượng 

thiết kế chính sách mà còn vào khả năng vận hành thực tiễn của hệ thống quản 

trị, tức là năng lực chuyển đổi các quy tắc pháp lý thành hành động điều phối, 

giám sát và phản hồi hiệu quả [124]. Để đạt được điều này, cấu trúc bộ máy thể 

chế cần đảm bảo tính đồng bộ cả theo chiều dọc và chiều ngang. Tính đồng bộ 

dọc thể hiện ở sự nhất quán giữa các cấp hành chính (trung ương - địa phương - 

cơ sở), trong khi tính đồng bộ ngang phản ánh sự phối hợp liên thông giữa các 

ngành, lĩnh vực và tổ chức có liên quan. Khi hai yếu tố này được đảm bảo, quá 

trình ra quyết định và thực thi chính sách KTTH sẽ diễn ra nhịp nhàng, tránh tình 

trạng chồng chéo, cắt khúc hay trì trệ. Ngược lại, sự thiếu liên kết hoặc phân 

mảnh thể chế sẽ tạo ra “khoảng cách thực thi”, khiến chính sách không đạt được 

hiệu quả mong muốn. 
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Về năng lực thể chế 

Yếu tố này được xem là điều kiện tiên quyết và quyết định tốc độ cũng 

như chất lượng của quá trình chuyển đổi KTTH [124]. Năng lực này được cấu 

thành từ ba nhóm nguồn lực chủ đạo, cụ thể: 

Thứ nhất, năng lực tổ chức và điều phối. Đây là năng lực phản ánh khả 

năng thiết lập cơ chế điều phối thống nhất giữa các cấp, các ngành và các chủ thể 

tham gia. UNDP (2021) cho rằng năng lực này không chỉ bao gồm kỹ năng quản 

trị hành chính mà còn là khả năng huy động, điều phối và truyền cảm hứng cho 

các tác nhân trong xã hội cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi, giúp hình 

thành tính “đồng kiến tạo” trong thể chế [138]. 

Thứ hai, nguồn lực tài chính và nhân lực. Đây là trụ cột trung tâm bảo 

đảm tính khả thi của thể chế. Theo Ellen MacArthur Foundation, việc thể chế 

hóa KTTH phải gắn liền với các cơ chế tài chính khuyến khích đổi mới công 

nghệ và phát triển năng lực con người, trong đó bao gồm đào tạo nhân lực xanh, 

phát triển kỹ năng quản trị tuần hoàn và đầu tư cho nghiên cứu - phát triển trong 

lĩnh vực công nghệ tái tạo [82]. Nguồn lực tài chính ổn định và nhân lực có trình 

độ sẽ giúp tăng cường khả năng thực thi chính sách và thúc đẩy đổi mới mô hình 

sản xuất - tiêu dùng. 

Thứ ba, nguồn lực dữ liệu và tri thức. OECD (2020) coi “dữ liệu vật liệu, 

năng lượng và sản phẩm” là hạ tầng thông tin thiết yếu giúp các đô thị đo lường 

tiến độ chuyển đổi KTTH, nhận diện điểm nghẽn và đưa ra quyết định chính 

sách phù hợp [124]. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu mở, tích hợp và có khả năng 

phân tích theo thời gian thực sẽ giúp thể chế tăng tính minh bạch, khả năng dự 

báo và tính thích ứng trong điều kiện kinh tế - xã hội biến động nhanh. 

Tuy nhiên, năng lực tổ chức và nguồn lực chỉ trở thành năng lực thể chế 

thực sự khi được vận hành trong môi trường minh bạch và có cơ chế trách nhiệm 

giải trình. Minh bạch bảo đảm mọi quyết định, nguồn lực và kết quả thực hiện 

đều được công khai, qua đó nâng cao niềm tin của xã hội và tính chính danh của 
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chính quyền. Trách nhiệm giải trình là yếu tố bảo đảm việc thực thi quyền lực 

công được kiểm soát, giám sát và phản hồi kịp thời, ngăn chặn tình trạng “thể 

chế hình thức” hoặc “thể chế chiếm dụng” coi minh bạch và trách nhiệm giải 

trình là tiêu chí trung tâm trong đánh giá “chất lượng quản trị công”, đặc biệt đối 

với các mô hình đô thị tuần hoàn hiện đại [124]. 

2.2.2. Tiêu chí đánh giá thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn 

cấp thành phố 

2.2.2.1. Hình thành và nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn trên 

địa bàn thành phố 

Sự xuất hiện và mở rộng các mô hình KTTH là biểu hiện trực tiếp, rõ nét 

nhất cho năng lực kiến tạo của thể chế thúc đẩy phát triển KTTH ở cấp thành 

phố. Các mô hình KTTH không chỉ phản ánh mức độ chuyển hóa tư duy và 

hành động của chính quyền, doanh nghiệp và người dân từ lý thuyết sang thực 

hành, mà còn là minh chứng cho khả năng thể chế hóa các mục tiêu phát triển 

bền vững thông qua các dự án cụ thể có kết quả thực tiễn rõ ràng.  

Trong bối cảnh thành phố là trung tâm của tăng trưởng kinh tế và tiêu 

dùng tài nguyên, tiêu chí hình thành và nhân rộng mô hình KTTH được xem 

là thước đo phản ánh chiều sâu, phạm vi và tính hệ thống của thể chế thúc đẩy 

phát triển KTTH. OECD (2020) cho rằng năng lực thể chế ở cấp đô thị thể 

hiện trước hết qua khả năng kiến tạo môi trường chính sách, huy động các 

nguồn lực và khuyến khích sáng tạo xã hội để biến các ý tưởng KTTH thành 

hiện thực [124]. Tiêu chí này phản ánh hiệu quả thực thi thể chế kinh tế tuần 

hoàn thông qua các mô hình triển khai cụ thể, gắn trực tiếp với các bộ phận 

như thiết kế - sản xuất tuần hoàn, quản lý chất thải - tái chế tài nguyên và hạ 

tầng - công nghệ hỗ trợ. Tiêu chí này có thể được cụ thể hóa qua một số khía 

cạnh chính sau: 

Thứ nhất, số lượng mô hình KTTH được triển khai trên địa bàn. Đây là 

chỉ báo định lượng ban đầu cho thấy mức độ phổ biến của KTTH tại địa phương. 
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Các mô hình có thể đa dạng về lĩnh vực và quy mô, bao gồm: mô hình tái chế 

chất thải rắn sinh hoạt tại cộng đồng dân cư; mô hình sản xuất sạch hơn tại các 

doanh nghiệp công nghiệp; mô hình chuỗi cung ứng nông nghiệp tuần hoàn (tái 

sử dụng phụ phẩm làm phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi); mô hình chợ dân sinh 

xanh; mô hình chia sẻ phương tiện giao thông công cộng; hay mô hình phân loại 

- thu gom - tái chế rác thải điện tử. Như Geng et al. (2012) nhấn mạnh, việc đo 

lường sự đa dạng và quy mô của các mô hình này giúp phản ánh “độ sâu lan tỏa 

thể chế” của KTTH trong cấu trúc kinh tế đô thị [90]. Thành phố càng có nhiều 

mô hình thuộc các lĩnh vực khác nhau, thể chế càng thể hiện khả năng bao trùm 

và khuyến khích sáng tạo xã hội. 

Thứ hai, mức độ lan tỏa và khả năng nhân rộng của các mô hình. Không 

dừng lại ở những thí điểm ban đầu, tiêu chí này đòi hỏi các mô hình KTTH phải 

được sao chép, nhân rộng ở nhiều khu vực, lĩnh vực khác nhau. Việc mô hình 

KTTH được triển khai trên quy mô lớn, liên quận, liên ngành, liên doanh nghiệp 

hoặc thậm chí được tích hợp vào các chính sách phát triển ngành, quy hoạch đô 

thị,… là chỉ dấu cho thấy thể chế của thành phố đã có sức sống thực tiễn, có khả 

năng tạo ảnh hưởng và trở thành xu hướng chính trong quá trình phát triển. Khả 

năng nhân rộng còn được thể hiện thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 

xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công - nông - thương - dịch 

vụ dựa trên nguyên lý KTTH. Chính quyền đô thị có vai trò trong việc kết nối 

các mô hình với hệ thống tài chính xanh, quỹ hỗ trợ sáng tạo và mạng lưới tri 

thức quốc tế. 

Thứ ba, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình KTTH. Chất 

lượng ở đây không chỉ là về mặt kỹ thuật, công nghệ mà còn liên quan đến tính 

kết nối trong chuỗi giá trị, mức độ tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ 

chức xã hội. Mô hình KTTH thành công là mô hình có tác động đa chiều: giảm 

phát thải, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm xanh và 

cải thiện chất lượng sống đô thị. Thành phố cần đánh giá hiệu quả các mô hình 
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qua các chỉ tiêu như tỷ lệ chất thải được tái chế, lượng tài nguyên tiết kiệm được, 

doanh thu từ hoạt động KTTH, số lượng việc làm mới trong ngành tái chế hoặc 

các ngành phụ trợ xanh. 

Thứ tư, mức độ hỗ trợ thể chế cho quá trình hình thành mô hình. Không 

thể tách rời mô hình KTTH khỏi hệ thống thể chế. Việc có các chính sách 

khuyến khích rõ ràng như miễn/giảm thuế, hỗ trợ mặt bằng, cấp vốn ưu đãi, hỗ 

trợ truyền thông, tư vấn kỹ thuật… là yếu tố thúc đẩy các chủ thể dám đầu tư và 

duy trì mô hình KTTH. Ngoài ra, việc lồng ghép KTTH vào chiến lược phát 

triển ngành, kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu 

hoặc các chương trình nghị sự về đô thị bền vững của thành phố cũng là biểu 

hiện của thể chế hỗ trợ. 

Việc thành phố sở hữu nhiều mô hình KTTH sáng tạo, có tính thực tiễn 

cao và khả năng nhân rộng không chỉ chứng minh sự phù hợp của chính sách, 

mà còn là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực thể chế và khẳng định vai trò 

tiên phong của địa phương trong quá trình chuyển đổi phát triển bền vững. 

2.2.2.2. Hoàn thiện khung pháp lý, chính sách và cơ chế quản trị kinh 

tế tuần hoàn cấp thành phố 

Tiêu chí này tập trung vào năng lực điều tiết, phối hợp và thực thi của bộ 

máy quản lý trong việc hiện thực hóa các mục tiêu KTTH. Một khung thể chế 

hoàn thiện không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản mà phải đảm bảo tính 

đồng bộ, minh bạch và tính hiệu lực thực thi. North (1990) cho rằng thể chế hiệu 

quả là hệ thống quy tắc làm giảm bất định và chi phí giao dịch, qua đó tạo điều 

kiện cho hợp tác và đổi mới [118]. Trong bối cảnh chuyển đổi sang KTTH, điều 

này đòi hỏi chính quyền đô thị phải thiết lập một khung pháp lý, chính sách và 

hành chính đủ năng lực để dẫn dắt sự chuyển hóa toàn diện. Do vậy, tiêu chí này 

tập trung đánh giá mức độ hoàn thiện khung pháp lý, chính sách và cơ chế quản 

trị đối với toàn bộ năm bộ phận cấu thành của KTTH, trong đó trọng tâm là cơ 

chế phối hợp và quản trị KTTH, đồng thời phản ánh mức độ hỗ trợ thể chế cho 
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thiết kế - sản xuất, tiêu dùng bền vững, quản lý chất thải và phát triển hạ tầng - 

công nghệ. 

Thứ nhất, tính đồng bộ và ổn định của khung pháp lý 

Theo OECD (2020), mức độ đồng bộ của khung pháp lý là điều kiện tiên 

quyết bảo đảm KTTH được thực hiện nhất quán và hiệu quả [124]. Một hệ thống 

chính sách bị phân mảnh, chồng chéo hoặc thiếu liên thông sẽ làm suy giảm hiệu 

quả của KTTH, khiến các cơ quan và doanh nghiệp khó xác định trách nhiệm và 

nguồn lực. Tính ổn định cũng quan trọng không kém. Các văn bản, chính sách 

nếu thay đổi quá nhanh hoặc thiếu lộ trình rõ ràng sẽ gây bất định cho khu vực tư 

nhân, làm giảm động lực đầu tư. Vì thế, việc duy trì hệ thống quy định có thời 

hạn thực thi rõ ràng, cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ giúp bảo đảm khung thể 

chế vận hành ổn định và hiệu quả. 

Thứ hai, mức độ lồng ghép KTTH vào chiến lược và quy hoạch phát triển 

Một khung thể chế hoàn chỉnh đòi hỏi các mục tiêu KTTH phải được lồng 

ghép vào toàn bộ quy trình lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và 

đô thị. Theo Ellen MacArthur Foundation (2019), KTTH không thể là “một 

chương trình phụ”, mà cần trở thành nền tảng trong hoạch định chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội [83]. Việc lồng ghép này bao gồm: (i) tích hợp các chỉ tiêu 

KTTH vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch công nghiệp, đô thị và năng 

lượng; (ii) kết nối mục tiêu KTTH với các chương trình tăng trưởng xanh, thích 

ứng biến đổi khí hậu; (iii) đồng bộ hoá kế hoạch hành động của các sở, ngành và 

cấp quản lý. Một thể chế tốt phải bảo đảm rằng mỗi chiến lược ngành đều có nội 

dung tuần hoàn tương ứng: tái chế, tái sử dụng, thiết kế xanh, hiệu quả tài 

nguyên và giảm phát thải. Đây là minh chứng cho khả năng chuyển hoá mục tiêu 

KTTH thành hành động cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu chính sách. 

Thứ ba, cơ chế phối hợp liên ngành và sự tham gia của các chủ thể 

Theo Ostrom (2009), năng lực của thể chế nằm ở khả năng điều phối các 

trung tâm ra quyết định khác nhau mà vẫn duy trì được tính thống nhất - đó là 
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nguyên tắc của “quản trị đa trung tâm” [126]. Trong quản lý KTTH, điều này 

được thể hiện ở sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, viện 

nghiên cứu và tổ chức xã hội. Thể chế cần tạo ra các cơ chế đối thoại và tham 

vấn thường xuyên, giúp các bên cùng chia sẻ thông tin, cập nhật chính sách, và 

điều chỉnh hoạt động theo phản hồi từ thực tiễn. Đây cũng là cách để nâng cao 

tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy quản lý. Một khung thể chế 

có hiệu lực phải cho phép các tổ chức kinh tế, nghiên cứu và xã hội tham gia 

ngay từ khâu hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách KTTH. 

Thứ tư, cơ chế khuyến khích và công cụ chính sách kinh tế 

Thể chế KTTH không chỉ dựa vào các biện pháp hành chính mà phải phát 

huy vai trò của các công cụ chính sách kinh tế để điều chỉnh hành vi thị trường 

và khuyến khích đổi mới. Các công cụ chính sách kinh tế có thể bao gồm: ưu đãi 

thuế, tín dụng xanh, trợ cấp đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư vòng đời sản phẩm, 

chứng chỉ cacbon, và mua sắm công bền vững. Những công cụ này thúc đẩy 

doanh nghiệp chuyển sang mô hình sản xuất và tiêu dùng trách nhiệm, đồng thời 

giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước trong giai đoạn đầu của quá trình 

chuyển đổi. 

2.2.2.3. Tác động kinh tế - xã hội - môi trường của chuyển đổi mô hình 

phát triển kinh tế tuần hoàn 

Tiêu chí này đánh giá kết quả tổng hợp của việc vận hành thể chế KTTH 

đối với cả năm bộ phận cấu thành, thông qua các tác động kinh tế, xã hội và môi 

trường ở quy mô thành phố. 

Thứ nhất, tác động kinh tế 

Tác động kinh tế là chỉ báo trực tiếp nhất phản ánh mức độ hiệu quả 

của thể chế KTTH trong việc nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên và gia 

tăng giá trị gia tăng từ các hoạt động sản xuất - tiêu dùng. Ở cấp thành phố, 

tác động này có thể được đo bằng các chỉ tiêu cụ thể như: Tăng năng suất tài 

nguyên (GDP/tấn vật liệu sử dụng); Mức tiết kiệm chi phí xử lý chất thải; 
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Doanh thu và lợi nhuận từ các ngành tái chế, sửa chữa, tái sản xuất; Số lượng 

doanh nghiệp áp dụng mô hình KTTH hoặc chứng nhận “xanh”; Số việc làm 

mới được tạo ra trong các ngành tái chế, sửa chữa, thiết kế và công nghệ môi 

trường. Các nghiên cứu của Geng et al. (2012) và UNEP (2023) cho thấy khi 

thể chế được thiết kế đúng hướng, KTTH có thể gia tăng năng suất tài nguyên 

lên 25-30% và tạo ra hàng nghìn việc làm xanh trong khu vực đô thị [90], 

[140]. Việc hình thành chuỗi cung ứng tuần hoàn giữa doanh nghiệp, người 

tiêu dùng và khu vực công chính là biểu hiện cụ thể cho hiệu quả kinh tế mà 

thể chế mang lại. 

Thứ hai, tác động xã hội 

Tác động xã hội của KTTH thể hiện ở sự thay đổi trong nhận thức, hành 

vi và mức độ tham gia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội vào tiến 

trình chuyển đổi. Điều này thể hiện ở chỗ tạo việc làm xanh và nâng cao chất 

lượng việc làm. Đồng thời, cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống đô 

thị thể hiện ở chỗ giảm phát thải khí, bụi, tiếng ồn; xử lý tốt nước thải, chất thải 

rắn; mở rộng không gian xanh và dịch vụ đô thị bền vững. Đối với một đô thị 

đông dân, mật độ sản xuất, dịch vụ cao như TP.HCM thì đây là lợi ích xã hội đặc 

biệt quan trọng. 

Thứ ba, tác động môi trường 

Một thể chế KTTH hiệu quả phải tạo ra sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả tài 

nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị. Theo UNEP (2023), các đô thị 

áp dụng cơ chế thể chế KTTH rõ ràng có thể giảm đến 30 - 40% lượng chất thải 

rắn đô thị và 20% phát thải khí nhà kính trong vòng một thập niên [140]. Mặc dù 

mức độ này phụ thuộc vào năng lực thể chế, nhưng các kết quả thực tế cho thấy 

tác động môi trường là thước đo quan trọng nhất của hiệu quả chính sách KTTH. 

Điều này cho thấy tác động môi trường của KTTH gắn liền với năng lực thể chế 

trong quản lý tài nguyên, ban hành tiêu chuẩn môi trường và giám sát thực thi. 

Tác động kinh tế - xã hội -môi trường là thước đo tổng hợp và phản ánh 

trực tiếp năng lực thực chất của thể chế KTTH cấp thành phố. Một thể chế chỉ 
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thực sự “hiệu lực” khi có thể chuyển hóa các quy tắc, chính sách và nguồn lực 

thành kết quả cụ thể cho cộng đồng và môi trường sống. 

2.2.3. Nhân tố ảnh hƣởng thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần 

hoàn cấp thành phố 

2.2.3.1. Các nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến thể chế thúc đẩy phát 

triển kih tế tuần hoàn cấp thành phố 

Thứ nhất, nhận thức và cam kết của chính quyền địa phương 

Lý thuyết thể chế nhấn mạnh vai trò của các quy tắc, chuẩn mực và cách 

thức quản trị trong việc định hình hành vi của các tổ chức và cá nhân [117]. 

Nhận thức và cam kết của chính quyền thành phố đóng vai trò như một yếu tố 

quan trọng định hình và thực thi các thể chế thúc đẩy phát triển KTTH. Khi 

chính quyền có nhận thức rõ ràng và cam kết mạnh mẽ, họ có xu hướng xây 

dựng các chính sách, quy định và cơ chế hỗ trợ bền vững. 

Chính quyền thành phố phải nhận thức không chỉ lợi ích của KTTH 

(giảm áp lực tài nguyên, giảm phát thải, tăng cường hiệu quả kinh tế) mà 

còn hiểu được những thách thức trong thực hiện KTTH (thiếu vốn, công 

nghệ lạc hậu và nhận thức hạn chế của cộng đồng). Từ những nhận thức đó, 

chính quyền sẽ đưa ra các chính sách phù hợp như ưu đãi thuế cho doanh 

nghiệp áp dụng mô hình KTTH. Tăng cường tuyên truyền và giáo dục cộng 

đồng, qua đó xây dựng văn hóa KTTH. Tích hợp KTTH vào các kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy chính quyền 

địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các khu công nghiệp 

sinh thái thông qua chính sách hỗ trợ và hướng dẫn [165]. Tại châu Âu, sự 

thành công của các dự án KTTH như thành phố Amsterdam phần lớn nhờ 

vào nhận thức rõ ràng của chính quyền về các cơ hội kinh tế từ việc tái chế 

và tái sử dụng tài nguyên. 

Khi lãnh đạo thành phố có tầm nhìn và ưu tiên KTTH, các chính sách đi 

vào thực tiễn hơn, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn và là đầu mối thiết lập mối 
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quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Tại Nhật Bản, thành phố 

Kitakyushu đã trở thành một mô hình tiêu biểu nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính 

quyền trong việc xây dựng các khu công nghiệp tuần hoàn [67].  

Nhận thức và cam kết của chính quyền địa phương không chỉ là yếu tố 

thúc đẩy phát triển KTTH mà còn là động lực chính để hình thành các thể chế hỗ 

trợ bền vững. Chính quyền cần nâng cao năng lực, cải thiện nhận thức và xây 

dựng cam kết lâu dài thông qua việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đầu tư vào 

nguồn nhân lực, và tăng cường hợp tác công - tư. 

Thứ hai, kết cấu hạ tầng và công nghệ 

Cơ sở hạ tầng đóng vai trò cốt lõi trong việc triển khai các mô hình KTTH 

tại cấp thành phố. Hệ thống cơ sở hạ tầng xanh, bao gồm các mạng lưới giao 

thông công cộng, hệ thống quản lý rác thải hiện đại và các cơ sở tái chế, là điều 

kiện tiên quyết để hiện thực hóa các chiến lược KTTH. Nghiên cứu của Ellen 

MacArthur Foundation (2015) nhấn mạnh rằng việc phát triển hạ tầng hỗ trợ chu 

trình tái chế và sử dụng lại tài nguyên không chỉ giảm lượng rác thải mà còn tạo 

ra các giá trị kinh tế mới thông qua việc tái sử dụng nguyên liệu. Ví dụ cụ thể, 

thành phố Amsterdam, Hà Lan đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng tái chế và năng 

lượng tái tạo, thúc đẩy các dự án KTTH dựa trên việc tái chế nhựa và xử lý nước 

thải để sản xuất năng lượng xanh [82]. 

Công nghệ là động lực thúc đẩy sự đổi mới trong các hệ thống KTTH. 

Công nghệ số, như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và blockchain, đã 

giúp tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên và giảm lãng phí. Một nghiên cứu của 

Geng et al. (2019) cho thấy rằng các công nghệ số không chỉ cải thiện hiệu quả 

sử dụng tài nguyên mà còn hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị bền vững 

[90]. Thành phố Copenhagen, thông qua ứng dụng công nghệ cảm biến thông 

minh và dữ liệu lớn (big data), đã cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý năng lượng 

và giao thông, từ đó giảm lượng phát thải CO2 [133]. Cơ sở hạ tầng yếu kém 

làm tăng chi phí và giảm hiệu quả thực hiện KTTH. Ngược lại, công nghệ tiên 

tiến giúp tối ưu hóa quy trình tái chế và sản xuất tuần hoàn. Cơ sở hạ tầng hiện 
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đại và công nghệ tiên tiến là nền tảng hỗ trợ cho các hoạt động tái chế, tái sử 

dụng và xử lý chất thải. Như vậy, cơ sở hạ tầng và công nghệ chỉ phát huy hiệu 

quả khi được hỗ trợ bởi một thể chế mạnh mẽ và hợp tác đa bên. 

Thứ ba, nguồn lực tài chính 

Nguồn lực tài chính đóng vai trò động lực trong việc xây dựng và củng cố 

các thể chế thúc đẩy phát triển KTTH ở cấp thành phố. Việc huy động và phân 

bổ hiệu quả các nguồn lực này tạo điều kiện cho việc triển khai các chính sách 

và dự án KTTH, góp phần vào phát triển bền vững.  

Đầu tiên là huy động nguồn lực tài chính. Việc huy động các nguồn lực tài 

chính trong nước và ngoài nước là cơ sở để triển khai các dự án KTTH. Việt 

Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong việc huy động và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho việc 

thúc đẩy các mô hình kinh tế mới như KTTH [6]. Tiếp theo là phân bổ nguồn 

lực. Phân bổ hợp lý nguồn lực tài chính giúp các thành phố triển khai hiệu quả 

các dự án KTTH. Việc tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn 

hóa, thể thao và công nghiệp chế biến đã được đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển 

bền vững. Cuối cùng là chính sách hỗ trợ. Nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho 

phép các thành phố xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ KTTH. Việc hoàn 

thiện hành lang pháp lý và tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào 

KTTH là cần thiết. Theo Bùi Quang Trung (2020), việc hoàn thiện hành lang 

pháp lý phục vụ cho phát triển nền KTTH là một trong những giải pháp quan 

trọng để thúc đẩy mô hình kinh tế này tại Việt Nam [55]. 

Như vậy, kinh phí là yếu tố quan trọng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công 

nghệ và các chương trình KTTH. Nguồn lực tài chính hạn chế có thể làm chậm 

quá trình triển khai và mở rộng các sáng kiến KTTH. 

Thứ tư, sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp 

Sự tham gia tích cực từ cộng đồng và doanh nghiệp là yếu tố quyết định 

đến sự thành công của thể chế KTTH. 
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Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các mô hình 

KTTH nhờ khả năng tạo ra áp lực xã hội và hình thành các thói quen mới trong 

tiêu dùng và sản xuất bền vững. Theo nghiên cứu của Lehtonen (2020), cộng 

đồng có thể tạo ra động lực cho việc phát triển KTTH thông qua các hoạt động 

như phân loại rác tại nguồn, tái chế và ủng hộ các chính sách môi trường của 

chính quyền địa phương. Sự tham gia này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả của 

các chương trình KTTH mà còn nâng cao nhận thức chung về phát triển bền 

vững [107]. 

Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn và có trách nhiệm xã hội, 

có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thể chế thông qua việc áp dụng các mô 

hình KTTH. Khi doanh nghiệp chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh tuần 

hoàn (như tái chế, tái sử dụng, sản xuất xanh), họ không chỉ đạt được lợi ích kinh 

tế mà còn góp phần xây dựng các quy định, khuyến khích chính sách từ chính 

quyền nhằm thúc đẩy KTTH ở cấp thành phố. 

Theo nghiên cứu của Kirchherr et al. (2018), mối quan hệ giữa cộng đồng, 

doanh nghiệp và chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng trong việc định 

hình các thể chế thúc đẩy KTTH. Các chính quyền thường phản ứng tích cực với 

áp lực từ cộng đồng hoặc doanh nghiệp, dẫn đến việc ban hành các chính sách 

hỗ trợ như quy định về tái chế, ưu đãi tài chính hoặc chiến lược phát triển bền 

vững [102]. 

Ngoài ra, sự hợp tác giữa các bên liên quan có thể tạo ra các cơ chế quản 

lý phối hợp, giúp tối ưu hóa việc triển khai các sáng kiến KTTH ở cấp thành 

phố. Điều này được hỗ trợ bởi nghiên cứu của Yuan et al. (2006), trong đó nhấn 

mạnh rằng sự hợp tác giữa các bên liên quan là chìa khóa để thiết lập thể chế 

hiệu quả trong phát triển KTTH [165]. 

Sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến thể chế 

thúc đẩy KTTH ở cấp thành phố. Cộng đồng đóng vai trò là người khởi xướng và 

thúc đẩy nhận thức xã hội, trong khi doanh nghiệp là những chủ thể tiên phong về 
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công nghệ và tài chính. Cả hai bên cùng tác động đến các chính sách và quy định, 

từ đó tạo ra môi trường thuận lợi cho KTTH phát triển bền vững. 

2.2.3.2. Các nhân tố gián tiếp ảnh hưởng đến thể chế thúc đẩy phát 

triển kinh tế tuần hoàn cấp thành phố 

Thứ nhất, hệ thống pháp lý và chính sách quốc gia 

Hệ thống pháp lý và chính sách quốc gia đóng vai trò then chốt trong việc 

định hình và thúc đẩy các thể chế hỗ trợ phát triển KTTH ở cấp thành phố. Việc 

xây dựng và thực thi các quy định pháp luật, cùng với các chính sách phù hợp, 

tạo nền tảng cho việc triển khai hiệu quả các mô hình KTTH tại địa phương. 

Nghiên cứu của Yuan, Bi và Moriguichi (2006) về kinh nghiệm của Trung Quốc 

trong việc triển khai KTTH cho thấy rằng sự hỗ trợ từ các thể chế pháp lý và 

chính sách quốc gia là yếu tố quyết định đến thành công của các chương trình 

KTTH ở cấp thành phố [165]. Việc thiết lập các tiêu chuẩn và quy định cụ thể đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các mô hình KTTH tại các đô thị. 

Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thúc đẩy KTTH. 

Đáng chú ý, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra các quy định liên quan 

đến KTTH, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai mô hình này. Ngoài ra, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, và Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 phê duyệt 

Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, đều nhằm thúc đẩy việc áp dụng 

KTTH trên toàn quốc. Chính sách quốc gia định hướng và tạo điều kiện cho các 

thành phố phát triển KTTH. Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng và thực thi 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả quản 

trị quốc gia, đã được nhấn mạnh. Điều này bao gồm việc xây dựng khung khổ 

pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời, hoạt 

động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới. Để thúc đẩy KTTH ở 
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cấp thành phố, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách theo 

hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các mô hình KTTH. 

Điều này bao gồm việc rà soát, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đảm 

bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, cũng như tăng cường năng lực thực 

thi của các cơ quan chức năng. 

Hệ thống pháp lý và chính sách quốc gia có ảnh hưởng sâu sắc đến việc 

hình thành và phát triển các thể chế thúc đẩy KTTH ở cấp thành phố. Việc xây 

dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật, cùng với chính sách phù hợp, sẽ tạo 

nền tảng vững chắc cho việc triển khai hiệu quả các mô hình KTTH, góp phần 

vào sự phát triển bền vững của các đô thị. 

Thứ hai, hội nhập quốc tế  

Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy các thành phố áp dụng 

mô hình KTTH nhằm phát triển bền vững. Việc tham gia vào các hiệp định 

thương mại tự do (FTA) với các nền kinh tế lớn đòi hỏi Việt Nam tuân thủ các 

tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững, tạo động lực cho việc triển 

khai KTTH. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm gia 

tăng nhu cầu về nguyên liệu thô, trong khi nguồn tài nguyên này ngày càng cạn 

kiệt. Điều này tạo áp lực buộc các quốc gia, bao gồm Việt Nam, phải chuyển 

đổi sang mô hình KTTH để sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường [61]. 

 Ngoài ra, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

với các cam kết về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường đã thúc đẩy Việt 

Nam chuyển đổi sang mô hình KTTH. Điều này đòi hỏi các thành phố phải xây 

dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy KTTH, đáp ứng yêu 

cầu hội nhập và phát triển bền vững [17]. 

Như vậy, các cam kết quốc tế về phát triển bền vững (SDGs) và các hiệp 

định thương mại toàn cầu tạo áp lực và cơ hội để địa phương thúc đẩy KTTH. 

Các thành phố buộc phải hoàn thiện thể chế để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thu 
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hút đầu tư nước ngoài để phát triển một nền kinh tế bền vững và thân thiện với 

môi trường.  

Thứ ba, tiến bộ công nghệ và đổi mới toàn cầu 

Tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu đóng vai trò then chốt 

trong việc định hình và thúc đẩy các thể chế hỗ trợ phát triển KTTH ở cấp thành 

phố. Sự phát triển này không chỉ tạo ra các công nghệ mới mà còn thúc đẩy việc 

áp dụng các mô hình kinh tế bền vững, từ đó ảnh hưởng đến các chính sách và 

thể chế địa phương. 

Theo Ngân hàng Thế giới (2021), việc tăng cường hấp thụ và phổ biến 

công nghệ, cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là chìa khóa thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam. Báo cáo này khuyến nghị Việt Nam 

nên tái cân đối chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

chuyển từ tập trung đầu tư tạo ra công nghệ tiên tiến sang thúc đẩy hấp thụ và 

phổ biến công nghệ giữa các doanh nghiệp. Sự lan tỏa công nghệ có thể mang lại 

hiệu quả năng suất và chuyển đổi kinh tế đáng kể, tạo nền tảng cho việc triển 

khai các mô hình KTTH tại các thành phố [159]. 

Ngoài ra, theo Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2020), khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao 

năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chỉ số đóng góp của 

năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đã tăng từ 

33,6% giai đoạn 2011-2015 lên 45,2% giai đoạn 2016 - 2020. Điều này cho 

thấy tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo đã thúc đẩy sự phát triển của các 

thể chế kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các mô hình KTTH ở 

cấp thành phố. Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng và chất 

lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, với khoảng 4.000 doanh 

nghiệp, trong đó có 2 kỳ lân và 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu 

USD. Sự phát triển này thúc đẩy các thể chế địa phương điều chỉnh chính 

sách để hỗ trợ và tận dụng tiềm năng của các doanh nghiệp này trong việc 

triển khai các mô hình KTTH. 
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Như vậy, các nhân tố trực tiếp như nhận thức của chính quyền, cơ sở hạ 

tầng, tài chính, và sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quyết định trong việc 

xây dựng thể chế KTTH. Đồng thời, các nhân tố gián tiếp như chính sách quốc 

gia, áp lực quốc tế và tiến bộ công nghệ toàn cầu cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến 

việc triển khai thành công. Thực tiễn cho thấy, sự phối hợp đồng bộ và cân bằng 

giữa các yếu tố này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KTTH, gia tăng năng lực 

cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng bền vững. 

2.3. KINH NGHIỆM NGOÀI NƢỚC VÀ TRONG NƢỚC VỀ HOÀN 

THIỆN THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CẤP 

THÀNH PHỐ 

2.3.1. Kinh nghiệm ngoài nƣớc về hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát 

triển kinh tế tuần hoàn cấp thành phố  

2.3.1.1. Kinh nghiệm ở thành phố Seoul - Hàn Quốc  

Seoul, một trong những đô thị đông dân và phát triển nhanh nhất thế giới 

(9.5 triệu người trên 605.25 km²), đang đối mặt với nhiều thách thức môi trường 

như tiêu thụ tài nguyên và ô nhiễm. Để giải quyết, chính quyền Seoul đã tiên 

phong xây dựng khung thể chế độc lập về KTTH. Cách tiếp cận này vượt ra 

ngoài việc lồng ghép đơn thuần vào chính sách môi trường, thay vào đó tập 

trung vào điều phối liên ngành, khuyến khích cộng đồng tham gia, và ứng dụng 

công nghệ số vào quản trị đô thị tuần hoàn. 

Thứ nhất, khung thể chế pháp lý và chiến lược cấp thành phố 

Seoul là thành phố tiên phong ở châu Á ban hành “Pháp lệnh về tuần hoàn 

tài nguyên” từ năm 2017. Văn bản pháp luật chuyên biệt cấp thành phố này quy 

định rõ: (1) Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, quận, doanh nghiệp và 

người dân trong phân loại, thu gom, tái chế chất thải. (2) Mục tiêu giảm chôn 

lấp, tăng tỷ lệ tái chế rác hữu cơ, rác thải điện tử và vật liệu xây dựng. (3) Quyền 

hạn của chính quyền trong ban hành quy định kỹ thuật, thiết lập trung tâm tài 

nguyên tái chế, và thu phí xử lý rác theo khối lượng. 
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Pháp lệnh này là nền tảng cho các chương trình hành động như “Kế hoạch 

lưu thông tài nguyên Seoul”, “Seoul bớt nhựa hơn” và chính sách Phí chất thải 

dựa trên thể tích (áp dụng từ những năm 1990 và được số hóa gần đây). Chính 

sách này yêu cầu người dân trả phí rác không tái chế theo khối lượng, đã là công 

cụ thể chế mạnh mẽ, giúp tăng tỷ lệ tái chế lên hơn 66% vào năm 2021 [130].  

Dựa trên khung pháp lý này, Seoul đã ban hành Kế hoạch Hành động tuần 

hoàn tài nguyên 5 năm (2021 - 2025) với mục tiêu nâng tỷ lệ tái chế rác sinh 

hoạt lên 73% vào năm 2025, loại bỏ hoàn toàn rác thải thực phẩm chôn lấp, xây 

dựng trung tâm tài nguyên tái chế tại mỗi quận, và ứng dụng công nghệ số. Kế 

hoạch này có tính pháp lý ràng buộc liên ngành, đảm bảo các sáng kiến tái chế 

không chồng chéo. 

Ngoài ra, Seoul còn lồng ghép các nội dung KTTH vào Luật Xây dựng, 

Luật Quản lý chất thải và các quy định khu công nghiệp sinh thái. Điều này cho 

thấy một cách tiếp cận thể chế mang tính hệ thống, không rời rạc. 

Thứ hai, mô hình điều phối thể chế liên ngành và liên cấp 

Thành phố Seoul thiết lập một Ủy ban Điều phối tuần hoàn tài nguyên đô 

thị (Urban Resource Circulation Coordination Committee) do Phó Thị trưởng 

môi trường đứng đầu, với sự tham gia của các sở, ban, ngành và 25 quận huyện. 

Ủy ban này phê duyệt kế hoạch 5 năm, đánh giá hiệu quả, xây dựng chỉ số đo 

lường KTTH, và lồng ghép KTTH vào đầu tư công, quy hoạch đô thị. Sự phối 

hợp giữa thành phố và Bộ Môi trường Hàn Quốc (mô hình bán tự trị) giúp Seoul 

vừa linh hoạt chính sách vừa tuân thủ định hướng quốc gia [130]. 

Thành phố cũng phân quyền đáng kể cho 25 quận trong triển khai chính 

sách KTTH, bao gồm tùy chỉnh phí rác thải theo khối lượng, xây dựng trung 

tâm tái chế địa phương, và lựa chọn hình thức hợp tác công - tư. Việc phân 

quyền này đã thúc đẩy nhiều sáng kiến độc đáo ở cấp quận (ví dụ: cấm nhựa 

dùng một lần, tổ chức “Free Market”), giúp chính sách linh hoạt và thúc đẩy 

sáng tạo cộng đồng. 
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Thành phố tích cực huy động sự tham gia của cộng đồng và giám sát 

hiệu quả. Cộng đồng ở Seoul, thông qua mạng lưới dân cư và tổ chức phi chính 

phủ, đóng vai trò quan trọng trong: giám sát phân loại rác, giáo dục cộng đồng, 

quản lý trung tâm chia sẻ/sửa chữa đồ cũ, và phản hồi chính sách. Điển hình là 

các “Trung tâm Tài nguyên tái chế” (Recycling Resource Centers) do chính 

quyền tài trợ, nhưng cộng đồng trực tiếp điều hành. Mỗi trung tâm có thể xử lý 

từ 2 - 4 tấn rác/ngày, giảm tải cho các nhà máy xử lý trung tâm và tăng tỷ lệ tái 

chế hiệu quả.  

Ngoài ra, chính quyền Seoul thực hiện lồng ghép KTTH vào các chương 

trình phát triển khác như: (1) Kế hoạch trung hòa carbon “Zero Waste Seoul”; (2) 

Chương trình Seoul thông minh 2030 (ứng dụng công nghệ số để theo dõi chất 

thải); (3) Kế hoạch phát triển logistics đô thị xanh;(4) Định hướng đô thị nén tích 

hợp xử lý rác tại nguồn. Việc tích hợp chính sách giúp tiết kiệm nguồn lực, tránh 

chồng lấn và nâng cao hiệu quả thực thi. Sự phối hợp liên ngành được đảm bảo 

thông qua họp định kỳ giữa các sở, đồng thời công cụ giám sát số như “Hệ thống 

Eco-Mileage” được sử dụng để đo hiệu quả trên quy mô toàn thành phố [131]. 

Thứ ba, cơ chế tài chính và ứng dụng công nghệ số 

- Cơ chế tài chính và khuyến khích doanh nghiệp 

Chính quyền thành phố thiết lập Quỹ tuần hoàn tài nguyên đô thị (Urban 

Resource Fund) để tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tái 

chế, logistics xanh, sản phẩm tái sử dụng. Cơ chế ưu đãi thuế, giảm tiền thuê đất 

và hỗ trợ vốn mồi (seed capital) được áp dụng thông qua các chương trình hợp 

tác công tư (PPP). 

Các chính sách tài chính và khuyến khích chính gồm: (1) Chính sách phí 

rác thải theo khối lượng: người dân trả phí dựa trên lượng rác thải không tái chế, 

khuyến khích phân loại và giảm rác. (2) Mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất 

(EPR): doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm sau tiêu dùng (đặc 

biệt là bao bì nhựa và thiết bị điện tử). (3) Quỹ tài nguyên đô thị tài trợ cho các 

dự án khởi nghiệp, công nghệ xử lý chất thải và logistics ngược. 
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- Ứng dụng công nghệ số 

Seoul tích cực triển khai các nền tảng số để theo dõi dòng nguyên liệu và 

chất thải. Hệ thống tích điểm sinh thái Seoul (Seoul Eco Mileage) là một ví dụ, 

ghi nhận lượng rác tái chế hộ gia đình để đổi thành ưu đãi điện nước. 

Hệ thống dữ liệu lớn (big data) và bản đồ chất thải giúp thành phố xác 

định các điểm nóng rác thải, đánh giá hiệu quả tái chế và định hướng đầu tư hạ 

tầng chính xác. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm ở thành phố Thâm Quyến - Trung Quốc 

Thâm Quyến, Trung Quốc, có diện tích khoảng 1.991,64 km² và dân số 

ước tính khoảng 17,5 triệu người - đây là một trong những thành phố đông dân 

nhất và phát triển nhanh nhất của Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng với vai trò là 

một trung tâm công nghệ và tài chính phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, 

đối mặt với áp lực lớn về tài nguyên và môi trường. Để giải quyết vấn đề này, 

thành phố đã chọn KTTH làm hướng đi chủ đạo, tập trung vào hoàn thiện thể 

chế qua ba trụ cột chính 

Thứ nhất, khung thể chế tích hợp và định hướng chiến lược 

Không giống như Seoul, Thâm Quyến chưa có một bộ luật riêng về 

KTTH ở cấp thành phố, nhưng lại áp dụng phương pháp “thể chế lồng 

ghép”, nơi các nguyên tắc KTTH được tích hợp vào quy hoạch không gian, 

thiết kế sản phẩm, logistics, xây dựng và quy định phát triển khu công 

nghiệp sinh thái. 

Thành phố là một trong những địa phương thí điểm chương trình quốc gia 

“thành phố không rác thải” từ năm 2019, cho phép ban hành các cơ chế quản trị 

linh hoạt để thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên và giảm chất thải tại nguồn [166]. 

KTTH được lồng ghép vào quy hoạch tổng thể đô thị và chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội đến năm 2035, yêu cầu các quận nội thành xây dựng kế hoạch 

tuần hoàn riêng. Chính sách này tạo điều kiện thể chế cho các quận và khu công 
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nghiệp phát triển mô hình KTTH đặc thù, thí điểm các dự án tái sử dụng nước 

thải, phân loại rác tại nguồn và tái chế công nghiệp. 

Chính sách "Thúc đẩy khu công nghiệp sinh thái" từ năm 2015 yêu cầu 

các khu công nghiệp lớn xây dựng hệ thống tuần hoàn vật liệu nội khu, chia sẻ 

năng lượng, xử lý nước thải tái sử dụng, và chia sẻ logistics (ví dụ: Khu công 

nghiệp tuần hoàn năng lượng tại Guangming Science City áp dụng tái sử dụng 

khí thải và nước thải, tối ưu hóa nguyên vật liệu bằng AI). 

Đặc biệt, Thâm Quyến đi đầu trong việc áp dụng Chính sách mở rộng 

trách nhiệm nhà sản xuất (EPR) với ngành công nghiệp điện tử. Các doanh 

nghiệp sản xuất điện thoại, laptop, pin lithium phải tài trợ cho hệ thống thu gom, 

tái chế, và xử lý sản phẩm sau sử dụng [111]. 

Thứ hai, cơ chế phối hợp liên ngành và thể chế địa phương hóa 

Thâm Quyến nổi bật với cơ chế điều phối liên ngành và phân quyền thực 

thi mạnh mẽ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Thành phố đóng vai trò trung tâm, 

phối hợp với các cục chức năng và chính quyền các quận. Thành phố còn cho 

phép doanh nghiệp tham gia vào quá trình đồng kiến tạo chính sách thông qua 

các Liên minh tuần hoàn, nơi các tập đoàn công nghệ lớn hợp tác với cơ quan 

công quyền để thí điểm các sáng kiến tái sử dụng. Đây là mô hình quản trị đa 

bên, giúp huy động nguồn lực và thúc đẩy đổi mới [111]. 

Đặc biệt, Thâm Quyến đã phân quyền cho các khu công nghiệp công nghệ 

cao quyền xây dựng hệ thống quản lý dòng nguyên vật liệu riêng, trong khi các 

quận được cấp ngân sách môi trường linh hoạt từ chính quyền thành phố để triển 

khai các chương trình tái chế cộng đồng [109]. 

Thứ ba, ứng dụng công nghệ và công cụ thể chế tiên tiến 

Thâm Quyến tiên phong áp dụng công nghệ số vào quản lý tài nguyên 

và chất thải. Thể chế KTTH tại đây được hỗ trợ bởi dữ liệu lớn (big data) và 

trí tuệ nhân tạo để theo dõi, phân tích và tối ưu hóa luồng vật liệu trong chuỗi 
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giá trị (ví dụ: nhà máy tái chế điện tử và pin sử dụng cảm biến thông minh) 

[167]. Thành phố còn xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu vòng đời sản phẩm, 

cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm cho chính quyền, doanh nghiệp và 

người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị KTTH và xây dựng chuỗi 

cung ứng xanh. 

Thể chế này đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị KTTH, đồng thời hỗ 

trợ thành phố xây dựng chuỗi cung ứng xanh và hạ tầng tuần hoàn công nghệ 

cao, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn
 
[166]. 

2.3.2. Kinh nghiệm trong nƣớc về hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát 

triển kinh tế tuần hoàn cấp thành phố 

2.3.2.1. Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam 

Đà Nẵng, thành phố biển lớn nhất miền Trung có diện tích khoảng 11.867 

km2 với quy mô dân số khoảng 3 triệu dân, là trung tâm kinh tế, tài chính và 

công nghiệp quan trọng. Với tốc độ tăng trưởng GDP cao, thành phố này đang 

tích cực lồng ghép KTTH vào sự phát triển của mình. 

Thứ nhất, chính sách của thành phố liên quan đến phát triển KTTH 

Với sự phối hợp và hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

(UNDP), tháng 8/2022, Đà Nẵng đã ban hành Lộ trình Phát triển Kinh tế tuần 

hoàn (theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 21/4/2022), chia thành 3 giai 

đoạn: Khởi động (2022 - 2025), Phát triển (2025 - 2030) và Hành động quy mô 

toàn thành phố (2030 - 2045). Lộ trình xác định rõ mục tiêu, ngành ưu tiên (quản 

lý chất thải rắn, năng lượng, khu công nghiệp sinh thái,...) và mức độ áp dụng 

KTTH. Giai đoạn khởi động tập trung nâng cao nhận thức và chuẩn bị nền tảng; 

giai đoạn phát triển triển khai dự án thí điểm; đến năm 2045, Đà Nẵng hướng tới 

trở thành thành phố tuần hoàn. 

Ngoài ra, Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án "”Xây dựng Đà Nẵng - thành phố 

môi trường giai đoạn 2021-2030” và ban hành nhiều quy định liên quan đến: sản 

xuất và tiêu dùng bền vững (Kế hoạch số 5638/KH-UBND ngày 24/8/2020); sử 



73 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Quyết định số 4929/QĐ-UBND ngày 

16/12/2020); sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới (Quyết định số 

1737/QĐ-UBND); phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững đến 

năm 2030 (Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15/9/2020); bảo vệ môi trường 

(Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018); phân loại rác thải rắn 

sinh hoạt (Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 và Quyết định số 

1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019); xử lý rác thải nhựa đại dương (Kế hoạch 

122/KH-UBND ngày 24/6/2021).  

Thứ hai, cơ chế phối hợp liên ngành  

Đà Nẵng đã xây dựng cơ chế điều phối trung tâm thông qua Ban Điều 

phối KTTH cấp thành phố, thường trực bởi UBND và phối hợp cùng Văn 

phòng KTTH (phát triển bởi UNDP, gọi là Da Nang Circular Economy Hub - 

DCEH). Văn phòng này đóng vai trò kết nối các sở ngành, điều phối với các 

cấp địa phương để triển khai KTTH, và là đầu mối hợp tác quốc tế, tổ chức hội 

thảo, đào tạo. 

Thành phố vận hành mô hình thể chế "ba bên" (Nhà nước - Tư nhân - 

Cộng đồng), trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp thực hiện và cộng đồng 

giám sát. Đồng thời, Đà Nẵng tăng cường liên kết vùng, trong nước và quốc tế 

để tạo dựng các vòng lặp tuần hoàn hệ thống. 

Thứ ba, chính sách thu hút đầu tư quốc tế 

Trong quá trình chuyển đổi sang mô hình KTTH, Đà Nẵng đã chủ động 

xây dựng các chính sách kết nối quốc tế nhằm thu hút đầu tư, tiếp cận công nghệ 

và nâng cao năng lực thể chế, đơn cử: 

Chính sách ưu đãi đầu tư công nghiệp hỗ trợ (2021): Hỗ trợ 100% chi phí 

tư vấn (tối đa 500 triệu đồng/doanh nghiệp) và kinh phí tham gia hội chợ (tối đa 

150 triệu đồng/đơn vị). Đặc biệt, hỗ trợ tới 5 tỷ đồng/doanh nghiệp/năm cho 

nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến. 

Thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao (2024): Xây dựng chính sách thu 
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hút chuyên gia (miễn thuế thu nhập, ưu đãi về chỗ ở, visa, giấy phép lao động), 

phát triển trung tâm nghiên cứu thiết kế vi mạch, Khu công nghệ số và hỗ trợ tài 

chính cho đào tạo chuyên ngành. 

Thành lập Khu thương mại tự do (2025): Trang thiết bị, vật tư nhập khẩu 

cho KTTH được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu và VAT. 

Ngoài ra, Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác quốc tế, từ hợp tác cấp thành phố 

đến các tổ chức đa phương như UNDP, GIZ, UNIDO, World Bank để nhận hỗ 

trợ kỹ thuật và kêu gọi vốn đầu tư tư nhân. Ví dụ như chính quyền Đà Nẵng đã 

học tập phương pháp quản lý chất thải và tài nguyên của Yokohama để triển khai 

các mô hình “khu dân cư không rác” tại các quận Hải Châu và Sơn Trà, đồng 

thời xây dựng cơ sở dữ liệu dòng vật liệu đô thị. Hay trong chương trình RECP 

tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, GIZ không chỉ đào tạo hơn 200 cán bộ và 

doanh nghiệp mà còn đề xuất cơ chế tín dụng xanh cho các dự án tuần hoàn [94]. 

Thành phố cũng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp toàn cầu như Qualcomm, 

Murata trong lĩnh vực công nghệ cao và AI xanh [54], nhằm chuyển giao công 

nghệ và tham gia chuỗi cung ứng bền vững khu vực.  

2.3.2.2. Thành phố Hải Phòng - Việt Nam 

Thành phố Hải Phòng có diện tích 3194,72 km2 và tổng dân số khoảng 

4,102 triệu người, nằm ở vị trí chiến lược của đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng 

là thành phố duy nhất của miền Bắc có 5 phương thức vận tải bao gồm đường 

sắt, đường bộ, đường hàng không, đường thủy nội địa và hàng hải. Thành phố có 

tiềm năng phát triển thành trung tâm sản xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế quy 

mô lớn tại Đông Nam Á. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu tại 

Việt Nam trong việc triển khai KTTH cấp thành phố, điều đó được thể hiện qua 

những nội dung sau: 

Thứ nhất, chiến lược KTTH cấp thành phố 

Thành phố xác định KTTH là một trong ba trụ cột chiến lược (cùng kinh 

tế xanh và kinh tế số) trong Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, 
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tầm nhìn đến năm 2050 [2]. Chiến lược tập trung vào ba hướng chính: (1) 

Chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái (ví dụ: Nam Cầu 

Kiền, DEEP C); (2) Phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam thành vùng công 

nghiệp - dịch vụ xanh đạt chuẩn quốc tế; và (3) Thúc đẩy mô hình đô thị xanh - 

tái sử dụng tài nguyên tại các quận nội thành. Cụ thể, các khu công nghiệp như 

Nam Cầu Kiền và DEEP C đã được lựa chọn làm mô hình thí điểm triển khai 

cộng sinh công nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái tạo năng lượng và tối ưu 

hóa chuỗi giá trị nội bộ [143]. Điển hình, tại DEEP C, hệ thống xử lý nước thải 

được tái sử dụng để làm mát, rửa đường, tưới cây; đường nội khu làm từ nhựa tái 

chế giúp giảm phát thải CO2. Nam Cầu Kiền là khu công nghiệp sinh thái đầu 

tiên do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư, với quy trình sản xuất dứa, gỗ, 

năng lượng mặt trời, phân bón hữu cơ kết nối tuần hoàn giữa các nhà máy [2]. 

Điển hình, tại DEEP C, hệ thống xử lý nước thải được tái sử dụng để làm 

mát, rửa đường, tưới cây; đường nội khu làm từ nhựa tái chế giúp giảm phát thải 

CO2. Nam Cầu Kiền là khu công nghiệp sinh thái đầu tiên do doanh nghiệp Việt 

Nam làm chủ đầu tư, với quy trình sản xuất dứa, gỗ, năng lượng mặt trời, phân 

bón hữu cơ kết nối tuần hoàn giữa các nhà máy [8]. 

Thứ hai, hành lang pháp lý cụ thể 

Hải Phòng chủ động thể chế hóa các quy định pháp lý về KTTH vào quy 

hoạch ngành, khu kinh tế và kế hoạch hành động địa phương. Thành phố là một 

trong ba địa phương đầu tiên thí điểm chuyển đổi khu công nghiệp thông thường 

sang khu công nghiệp sinh thái tại Nam Cầu Kiền, theo Nghị định 35/2022/NĐ-

CP. Nghị định này yêu cầu các khu công nghiệp phải đạt ít nhất một liên kết 

cộng sinh công nghiệp, tối thiểu 20% doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, 

và tích hợp tiêu chí hạ tầng xanh, cây xanh, hệ thống xử lý chất thải tập trung 

vào quy hoạch chi tiết. Ví dụ, Nam Cầu Kiền giảm 30% chất thải sinh hoạt xử lý 

cuối nguồn nhờ mô hình tuần hoàn sản xuất phân bón từ phụ phẩm nông nghiệp. 

Để đảm bảo triển khai hiệu quả, Hải Phòng thành lập Ban Chỉ đạo phát 
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triển Khu công nghiệp sinh thái cấp thành phố hoạt động liên ngành, tập hợp đại 

diện các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng. Cơ chế này giúp giảm trùng lặp chính sách, tăng tính đồng bộ giữa 

quy hoạch - đầu tư - sản xuất - giám sát môi trường. 

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cũng ban hành hướng dẫn cụ thể 

cho doanh nghiệp về mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời yêu cầu 

lồng ghép tiêu chí KTTH vào thẩm định hồ sơ đầu tư và đánh giá tác động 

môi trường. 

Thứ ba, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp 

Hải Phòng xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi mạnh mẽ về tài chính, 

thuế và hạ tầng để khuyến khích doanh nghiệp tham gia KTTH: (1) Miễn tiền 

thuê đất/mặt nước toàn bộ thời gian thuê cho doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp sinh thái. (2) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: 10% trong 15 năm, 

miễn 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. (3) Miễn thuế nhập khẩu thiết 

bị công nghệ môi trường, nguyên liệu cho hoạt động tuần hoàn. (4) Ưu tiên tiếp 

cận tín dụng xanh từ các quỹ và ngân hàng phát triển và (5) Hỗ trợ kỹ thuật và 

chứng nhận: Đào tạo sản xuất sạch hơn, kiểm toán năng lượng, tư vấn cộng sinh 

công nghiệp và chứng nhận sản phẩm xanh theo tiêu chuẩn ISO 14001, EMAS, 

hoặc chứng nhận sản phẩm xanh [143]. Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng 

cũng phối hợp với các tổ chức quốc tế để kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung 

ứng xanh, thị trường xuất khẩu bền vững và công nghệ tiên tiến. 

Thứ tư, hợp tác quốc tế 

Hải Phòng đang tích cực hợp tác quốc tế để phát triển KTTH, nhận hỗ trợ 

từ UNIDO, GIZ, JICA, SECO. Điển hình là Dự án “Triển khai mô hình khu 

công nghiệp sinh thái tại Việt Nam” do UNIDO và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, đã được triển khai tại DEEP C Hải Phòng từ năm 2021. Thành phố cũng 

tham gia Mạng lưới KCNST ASEAN và Chương trình Hành động Toàn cầu về 
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KTTH của Liên Hợp Quốc, giúp học hỏi kinh nghiệm quốc tế (từ Amsterdam, 

Yokohama, Seoul) và chuẩn hóa hệ thống báo cáo, giám sát. Một ví dụ cụ thể là 

dự án hợp tác giữa DEEP C và JICA, tích hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà 

thông minh, đáp ứng 30% nhu cầu điện của khu công nghiệp. 

Nhờ tầm nhìn dài hạn, chính sách đồng bộ và hỗ trợ quốc tế, Hải Phòng 

đã xây dựng được nền tảng thể chế và thực tiễn vững chắc cho KTTH, với các 

mô hình khu công nghiệp sinh thái tại DEEP C và Nam Cầu Kiền trở thành hình 

mẫu cho chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. 

2.3.3. Giá trị tham khảo đối với thành phố Hồ Chí Minh 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển 

KTTH ở một số địa phương nước ngoài và trong nước, có thể rút ra một số giá 

trị tham khảo đối với TP.HCM như sau: 

Thứ nhất, xây dựng khung thể chế tích hợp và thống nhất  

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy phát triển KTTH chỉ bền 

vững khi có một hành lang pháp lý rõ ràng và ràng buộc, đồng thời được lồng 

ghép xuyên suốt vào chiến lược phát triển đô thị. Seoul là ví dụ nổi bật khi 

ban hành Pháp lệnh tuần hoàn tài nguyên ở cấp thành phố và xây dựng kế 

hoạch hành động 5 năm nhằm xác định trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể. 

Thâm Quyến tuy không có luật riêng nhưng tích hợp KTTH vào quy hoạch đô 

thị, khu công nghiệp sinh thái và quản lý chất thải, đồng thời áp dụng mạnh 

mẽ EPR và tiêu chuẩn kỹ thuật trong thẩm định dự án. Đà Nẵng và Hải Phòng 

trong nước cũng hình thành khung pháp lý tương đối đầy đủ, với các quyết 

định về lộ trình KTTH, phân loại rác, khu công nghiệp sinh thái và cơ chế hỗ 

trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Từ đó, TP.HCM có thể rút ra yêu cầu xây 

dựng văn bản định hướng KTTH cấp thành phố, gắn KTTH vào quy hoạch 

tổng thể, quy hoạch ngành và chương trình tăng trưởng xanh, đồng thời hoàn 

thiện bộ công cụ kinh tế như phí rác theo khối lượng, ưu đãi thuế, tín dụng 

xanh và mua sắm công xanh. 
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Thứ hai, thiết lập cơ chế điều phối và huy động đa chủ thể trong quản 

trị KTTH 

Các mô hình thành công đều dựa trên quản trị đa chủ thể, trong đó chính 

quyền - doanh nghiệp - cộng đồng cùng tham gia. Seoul phân quyền cho quận 

trong tổ chức tái chế, xây dựng trung tâm tài nguyên; cộng đồng và tổ chức xã 

hội đóng vai trò quan trọng trong giám sát phân loại rác. Thâm Quyến phát triển 

“liên minh tuần hoàn” với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp 

khu công nghiệp và viện nghiên cứu, qua đó doanh nghiệp trở thành lực lượng 

đồng kiến tạo mô hình tái chế và logistics ngược. Ở Đà Nẵng và Hải Phòng, các 

doanh nghiệp hạ tầng KCN giữ vai trò trung tâm trong mô hình cộng sinh công 

nghiệp và tái sử dụng phụ phẩm. Kinh nghiệm này cho thấy TP.HCM cần xây 

dựng thể chế phân vai rõ ràng: chính quyền dẫn dắt và kiến tạo, doanh nghiệp hạ 

tầng và sản xuất là chủ thể thực thi, còn cộng đồng và tổ chức xã hội đảm nhiệm 

vai trò giám sát, lan tỏa và thúc đẩy thay đổi hành vi. 

Thứ ba, tổ chức bộ máy và nguồn lực thực thi hiệu quả 

Cả Seoul, Thâm Quyến, Đà Nẵng và Hải Phòng đều khẳng định tầm quan 

trọng của đầu mối điều phối KTTH và năng lực tổ chức thực hiện. Seoul có Ủy 

ban điều phối tuần hoàn tài nguyên đô thị; Thâm Quyến giao cơ quan có chức 

năng xây dựng kế hoạch và phát triển KTTH làm trung tâm điều phối và phân 

quyền mạnh cho các quận, đồng thời đầu tư đáng kể vào dữ liệu lớn và nền tảng 

số theo dõi dòng vật liệu. Đà Nẵng xây dựng Ban điều phối và Văn phòng 

KTTH với sự hỗ trợ từ UNDP, trong khi Hải Phòng có Ban chỉ đạo phát triển 

KCN sinh thái cùng cơ chế ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp. Bài học cho 

TP.HCM là cần một đầu mối KTTH đủ mạnh trực thuộc UBND thành phố, tăng 

cường phân quyền cho xã/phường/đặc khu và các Ban quản lý dự án, đồng thời 

chủ động huy động nguồn lực thông qua quỹ tài chính xanh, hợp tác quốc tế, và 

đầu tư cho hạ tầng tái chế, logistics ngược và dữ liệu KTTH.  
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TUẦN HOÀN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2024 

 
3.1. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN Ở THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1.1. Tổng quan Thành phố Hồ Chí Minh 

TP.HCM là trung tâm kinh tế - đô thị lớn nhất cả nước, với quy mô dân số 

đông, mật độ cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. TP.HCM mới có quy mô vượt trội 

với diện tích hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người. Đơn vị hành chính cấp 

xã bao gồm 168 đơn vị, trong đó có 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Đặc điểm 

này vừa tạo động lực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, vừa làm gia tăng áp lực lên 

tài nguyên, môi trường và hạ tầng đô thị, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý chất 

thải, sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong bối cảnh đó, yêu 

cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm 

phát thải và khép kín các dòng vật chất trở nên ngày càng cấp thiết. 

TP.HCM đồng thời là một trong 10 đô thị lớn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 

siêu đô thị này đang phải đối mặt với tác động nghiêm trọng của biến đổi khí 

hậu, bao gồm nhiệt độ và lượng mưa tăng cao (có xu hướng tăng dần theo trục 

Tây - Nam và Đông - Bắc) cùng nguy cơ ngập úng do địa hình thấp và hệ thống 

sông ngòi phức tạp. 

Địa hình Thành phố thấp và tương đối bằng phẳng, đặc biệt là khu vực 

TP.HCM cũ và một phần Bình Dương. Thành phố cũng có nhiều lợi thế khi có 

bờ biển dài 328 km (sau khi sát nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), số giờ nắng 

cao, ổn định, tốc độ gió tại Cần Giờ, Vũng Tàu trung bình khoảng 6-7m/s; lượng 

chất thải rắn phát sinh trung bình khoảng 13.500 tấn/ngày; nhờ vậy, Thành phố 

có nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Cơ sở hạ tầng cũng 

được TP.HCM đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển đô thị nhờ việc 

tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, TP.HCM còn là 

trung tâm kinh tế sôi động với 66 KCX, KCN đang hoạt động, sở hữu nguồn lao 
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động dồi dào, chất lượng cao cùng với cơ sở vật chất, dịch vụ phát triển và thị 

trường tiêu thụ rộng lớn [12]. 

 TP.HCM là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp 

khoảng 1/5 GDP, hơn 1/4 thu ngân sách quốc gia, dẫn đầu cả nước về thu hút 

FDI và xuất nhập khẩu, số doanh nghiệp đang hoạt động chiếm gần 30% cả 

nước. Tuy vậy, thành phố cũng là địa phương có tổng lượng phát thải khí nhà 

kính lớn nhất, 57.571.940 tấn CO2, chiếm 23,3% cả nước (năm 2018), tăng 

5.380.066 tấn CO2 so với lượng phát thải khí nhà kính năm 2016 [40].  

TP.HCM đồng thời là khu vực chịu tác động rõ nét của biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng và ngập úng đô thị, làm gia tăng rủi ro môi trường và chi phí xã 

hội. Các thách thức này đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy quản lý đô thị, 

chuyển từ mô hình phát triển tuyến tính sang mô hình KTTH gắn với tăng 

trưởng xanh và phát triển bền vững. Do đó, điều kiện tự nhiên, dân cư và môi 

trường đô thị không chỉ là bối cảnh khách quan mà còn là yếu tố trực tiếp thúc 

đẩy việc hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế tuần hoàn tại TP.HCM. 

3.1.2. Bối cảnh phát triển kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh và tác 

động của đại dịch Covid-19 

Trước sát nhập, TP.HCM luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước.  

 

Hình 3.1: Quy mô và tốc độ tăng trƣởng kinh tế của TPHCM 

giai đoạn 2015 - 2024 

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê TP.HCM 
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Kinh tế TP.HCM duy trì xu hướng tăng trưởng liên tục qua các năm, ngoại 

trừ giai đoạn chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên tốc độ 

tăng trưởng có xu hướng chậm dần so với giai đoạn trước, làm suy giảm phần nào 

vai trò đầu tàu và động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước. Nếu giai đoạn 2011 - 

2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7,2%/năm thì sang giai đoạn 2016 

- 2020 chỉ còn khoảng 6,4%/năm. Dưới tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19 

trong giai đoạn 2020 - 2022, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Thành phố 

đều tăng trưởng chậm lại hoặc suy giảm, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt 

động, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tạo sức ép lớn lên ổn định kinh tế - xã hội và năng 

lực điều hành của chính quyền đô thị. Trong bối cảnh đó, nguồn lực ngân sách và 

ưu tiên chính sách của Thành phố tập trung chủ yếu cho công tác phòng, chống 

dịch và phục hồi kinh tế ngắn hạn, khiến việc triển khai một số chính sách môi 

trường, đầu tư hạ tầng tái chế và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo mô hình 

kinh tế tuần hoàn gặp không ít khó khăn. Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 

2021 - 2025 ước đạt khoảng 5,3%/năm, với hai năm đầu chịu nhiều tác động tiêu 

cực của đại dịch và sự phục hồi rõ nét trong các năm sau; riêng từ năm 2022 đến 

nay, mức tăng trưởng bình quân của Thành phố đạt khoảng 7,6 - 7,76%/năm. 

Đồng thời, đại dịch cũng bộc lộ những hạn chế của mô hình tăng trưởng tuyến 

tính, phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên và chuỗi cung ứng dài, qua đó làm 

nổi bật yêu cầu tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng KTTH nhằm nâng cao 

khả năng chống chịu, hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững của tăng 

trưởng kinh tế đô thị trong giai đoạn hậu Covid-19. 

3.2. THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2024  

3.2.1. Thực trạng triển khai thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần 

hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2024 

3.2.1.1. Khung pháp lý và chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM không chỉ chịu sự điều 

chỉnh trực tiếp của hệ thống văn bản Trung ương mà còn được trao quyền tự chủ 
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cao để thử nghiệm các chính sách mới theo cơ chế đặc thù. Quá trình hình thành 

và hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển KTTH tại TP.HCM phản ánh quá trình 

hiện thực hóa tư duy phát triển bền vững, chuyển từ tăng trưởng tuyến tính sang 

mô hình tái tạo và khép kín dòng vật chất - năng lượng. (Hệ thống văn bản chi 

tiết được thể hiện ở Phụ lục 3) 

a) Tầng định hướng chiến lược - từ chủ trương của Trung ương đến cam 

kết hành động của Thành phố 

Thể chế thúc đẩy phát triển KTTH được xây dựng trên nền tảng các chủ 

trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững và tăng trưởng 

xanh. Ngay từ Chỉ thị 36-CT/TW (1998) và Nghị quyết 41-NQ/TW (2004), tư 

duy “tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng sự hủy hoại tài nguyên” và 

yêu cầu tái sử dụng, tái chế chất thải đã được xác lập, đặt nền móng cho cách 

tiếp cận tuần hoàn trong quản lý tài nguyên và môi trường. 

Các văn kiện tiếp theo như Nghị quyết 24-NQ/TW (2013) và Kết luận 56-

KL/TW (2019) tiếp tục khẳng định vai trò của tái chế, tái sử dụng và sử dụng 

hiệu quả tài nguyên trong ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đặc 

biệt, Nghị quyết 55-NQ/TW (2020) đã mở rộng tư duy KTTH sang lĩnh vực 

năng lượng, tạo cơ sở chính trị cho các mô hình tái chế năng lượng từ chất thải 

tại các đô thị lớn. 

Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 

đã chính thức đưa KTTH lên tầm định hướng chiến lược quốc gia, gắn với chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Song song đó, các nghị quyết 

về nông nghiệp, kinh tế tập thể cho thấy KTTH không bị giới hạn trong công 

nghiệp - đô thị mà được mở rộng sang nông nghiệp, nông thôn và hợp tác xã. 

Kế thừa và phát triển tinh thần của Đại hội XIII và Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2021 - 2030, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định KTTH là 

một cấu phần trọng tâm của mô hình tăng trưởng mới, gắn với phát triển lực lượng 

sản xuất hiện đại và thúc đẩy các chuyển đổi chiến lược như chuyển đổi xanh, 

chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng 
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Trên cơ sở các định hướng này, TP.HCM đã “địa phương hóa” chủ 

trương Trung ương thông qua Nghị quyết 24-NQ/TW (2022) về phát triển 

vùng Đông Nam Bộ và Nghị quyết 31-NQ/TW (2022) về phát triển Thành 

phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong của 

Thành phố trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát thải 

thấp. Quyết định 1711/QĐ-TTg (2024) phê duyệt Quy hoạch TP.HCM thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã cụ thể hóa định hướng phát triển Thành phố 

thành đô thị toàn cầu, xanh và thông minh, tạo khung chiến lược cho triển 

khai KTTH ở cấp đô thị.  

b) Tầng pháp quy - cụ thể hóa định hướng thành khung quy tắc và kế 

hoạch hành động 

Trên nền tảng định hướng chiến lược, hệ thống pháp quy về KTTH đã 

được hình thành tương đối đầy đủ ở cả cấp quốc gia và cấp thành phố. Ở cấp 

quốc gia, Luật Bảo vệ môi trường 2020 lần đầu tiên quy định trực tiếp về KTTH, 

được cụ thể hóa bởi Nghị định 08/2022/NĐ-CP với các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ và 

trách nhiệm thực hiện. Cùng với đó, các luật và chiến lược liên quan đến đầu tư, 

chuyển giao công nghệ, sử dụng đất và tăng trưởng xanh tạo nên một khung 

pháp lý đa chiều cho phát triển KTTH. 

Ở cấp thành phố, TP.HCM đã bước đầu xây dựng được một hệ thống 

pháp quy về KTTH trên cơ sở bám sát luật pháp và chiến lược quốc gia. đã ban 

hành nhiều văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa các quy định quốc gia. Quyết 

định 3128/QĐ-UBND (2021) về sản xuất và tiêu dùng bền vững và Quyết định 

4645/QĐ-UBND (2022) về Kế hoạch phát triển KTTH giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn 2030 được xem là các văn bản trụ cột, định hướng chuyển đổi sang 

KTTH trong các lĩnh vực trọng điểm. Các Quyết định 4589/QĐ-UBND (2022), 

3797/QĐ-UBND (2024) đóng vai trò cầu nối giữa mục tiêu giảm phát thải và 

triển khai KTTH. 

Đặc biệt, đối với KCX, KCN, TP.HCM đã ban hành các Quyết định 

1353/QĐ-UBND và 1354/QĐ-UBND (2023) đã đặt nền tảng cho chuyển dịch 
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sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, phát thải thấp, gắn với cộng sinh công 

nghiệp và tái sử dụng phụ phẩm. Nhìn chung, tầng pháp quy của TP.HCM vừa 

bảo đảm tính tương thích với pháp luật quốc gia, vừa phát huy tính chủ động, 

sáng tạo của địa phương. 

c) Tầng công cụ điều tiết - biến quy tắc thành hành động  

Tầng công cụ điều tiết là khâu then chốt để thể chế KTTH đi vào thực 

tiễn, bao gồm các công cụ kinh tế - tài chính, hành chính - kỹ thuật và kế hoạch 

hành động cụ thể. Các chính sách ưu đãi về thuế, phí, tín dụng và trợ giá cho sản 

phẩm, dịch vụ môi trường theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và các 

chương trình phục hồi kinh tế - xã hội tạo tiềm năng huy động nguồn lực cho các 

mô hình KTTH, nếu được triển khai hiệu quả ở cấp địa phương. 

Song song đó, các công cụ hành chính và kỹ thuật như Quy hoạch điện 

VIII, danh mục công nghệ môi trường ưu tiên và các chỉ thị thúc đẩy KTTH 

trong ngành Công Thương tạo áp lực chuẩn hóa hoạt động sản xuất theo hướng 

tiết kiệm tài nguyên và tái chế.  

Ở cấp thành phố, Công cụ điều tiết chủ yếu là các kế hoạch hành động 

cụ thể. Kế hoạch KTTH (Quyết định 4645/QĐ-UBND) và Kế hoạch tăng 

trưởng xanh (Quyết định 3797/QĐ-UBND) phân công nhiệm vụ cho các sở, 

ngành, và địa phương để thực hiện: thí điểm phân loại rác tại nguồn, tái chế 

rác thải nhựa, phát triển sản xuất sạch hơn, và thúc đẩy khu công nghiệp sinh 

thái. Quyết định 3128/QĐ-UBND (2021) về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

tập trung vào phân loại rác tại nguồn, sử dụng vật liệu tái chế và dán nhãn 

sinh thái. Song song, các quy chuẩn kỹ thuật về khu công nghiệp sinh thái và 

quản lý chất thải nguy hại được ban hành đồng bộ. Đặc biệt, Nghị quyết 

20/2023/NQ-HĐND cung cấp chính sách hỗ trợ mềm, khuyến khích các start-

up và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển giải pháp tuần hoàn trong 

nhiều lĩnh vực. 

Thứ ba, không gian KCX, KCN là nơi các công cụ điều tiết có thể phát 

huy tác dụng tập trung và rõ nét nhất. Đề án định hướng phát triển KCX, KCN 
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(QĐ 1353) và Kế hoạch triển khai (QĐ 1354) mở ra cơ hội thí điểm các mô hình 

khu công nghiệp sinh thái theo đúng tinh thần KTTH: tái sử dụng nước, năng 

lượng, phụ phẩm; chia sẻ hạ tầng xử lý chất thải; hình thành các cụm doanh 

nghiệp cộng sinh công nghiệp. Nếu được gắn với các ưu đãi đầu tư, tiêu chí 

“doanh nghiệp xanh”, “KCN xanh”, những công cụ này sẽ tạo ra động lực cạnh 

tranh mới cho doanh nghiệp tại TP.HCM.  

Mặc dù hệ thống văn bản pháp luật và chính sách về KTTH của 

TP.HCM được ban hành tương đối đầy đủ và bám sát định hướng quốc gia, 

song kết quả khảo sát cho thấy nhiều ý kiến đánh giá mức độ cụ thể hóa, 

tính đồng bộ và hiệu quả thực thi chính sách còn hạn chế (xem Phụ lục 2). 

3.2.1.2. Thể chế về các chủ thể tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế 

tuần hoàn 

Thể chế thúc đẩy phát triển KTTH trên địa bàn TP.HCM không chỉ thể 

hiện ở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà còn được hiện thực hóa thông 

qua vai trò, trách nhiệm và mức độ tham gia của các chủ thể liên quan, bao gồm 

chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - khoa học. Thực 

tiễn tại TP.HCM cho thấy, mặc dù các chủ thể này đã từng bước được xác lập 

vai trò trong các chương trình, kế hoạch về KTTH, song mức độ phối hợp và 

hiệu quả tham gia còn nhiều khác biệt. 

a) Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh 

Trong hệ thống các chủ thể phát triển KTTH, chính quyền TP.HCM vai 

trò định hướng và điều phối được thể hiện thông qua việc ban hành các chương 

trình, kế hoạch và cơ chế liên quan đến tăng trưởng xanh và KTTH. 

Giai đoạn 2021 - 2024 ghi nhận một xu hướng gia tăng rõ rệt về số lượng 

và chất lượng các văn bản liên quan đến KTTH, tăng trưởng xanh và chuyển đổi 

mô hình KCX/KCN theo hướng bền vững. Số lượng văn bản cấp Thành phố ban 

hành trong giai đoạn này tăng trung bình 25 - 30% mỗi năm, phản ánh quá trình 

thể chế hóa ngày càng hệ thống và chiến lược.  
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Hình 3.2: Số lƣợng các văn bản liên quan đến phát triển kinh tế tuần 

hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Tuy nhiên, phân tích cho thấy thể chế đối với chủ thể quản lý nhà nước 

vẫn chủ yếu dừng ở việc xác lập mục tiêu và phân công nhiệm vụ, trong khi cơ 

chế điều phối liên ngành, công cụ giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi chưa 

được thiết kế đầy đủ. Kết quả khảo sát chuyên gia cho thấy, mặc dù số lượng văn 

bản và sáng kiến gia tăng, cơ chế phối hợp và trách nhiệm thực thi giữa các sở, 

ngành vẫn được đánh giá ở mức trung bình, phản ánh khoảng cách giữa thể chế 

hóa trên phương diện chính sách và hiệu quả triển khai trong thực tiễn (xem Phụ 

lục 2). 

b) Doanh nghiệp  

Trong khuôn khổ thể chế KTTH, doanh nghiệp đóng vai trò là lực 

lượng then chốt, có khả năng "vật chất hóa" các nguyên tắc tuần hoàn thành 

các hành vi sản xuất, phân phối và tiêu dùng cụ thể. Tốc độ hiện thực hóa 

mục tiêu KTTH của TP.HCM sẽ được quyết định bởi khả năng của doanh 

nghiệp trong việc: đổi mới công nghệ, tái thiết kế mô hình kinh doanh, giảm 

phát thải và tổ chức lại dòng vật liệu. 

Tổng số lượng doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn 

TP.HCM là 345.560 doanh nghiệp. Năm 2024, số doanh nghiệp thành lập 
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mới là 48.667 doanh nghiệp, chiếm 31% cả nước; bình quân một tháng có 

thêm trên 4.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố. Trong 

khu vực Đông Nam Bộ, TP.HCM chiếm 73,87% tổng số doanh nghiệp thành 

lập mới cả khu vực (cả khu vực Đông Nam Bộ có 65.883 doanh nghiệp 

thành lập mới). Đồng thời, số lượt đầu tư nước ngoài vào TP.HCM trong 

năm 2024 dẫn đầu cả nước [27]. 

Một bộ phận doanh nghiệp tại TP.HCM đã chủ động lồng ghép các 

nguyên tắc KTTH vào chiến lược sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh 

vực có áp lực môi trường cao. 

Kết quả khảo sát 308 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM năm 2024 của 

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho thấy mặc dù 92,2% doanh nghiệp đã 

từng nghe về KTTH, nhưng mức độ lồng ghép KTTH vào chiến lược vẫn còn 

hạn chế. Chỉ 41,2% doanh nghiệp thực hiện đánh giá thách thức và cơ hội của 

KTTH trong chiến lược kinh doanh; 32,8% có báo cáo hoặc đánh giá chính 

thức về vai trò của KTTH; 36,7% xây dựng kế hoạch triển khai; và 32,8% thiết 

lập mục tiêu cụ thể để theo dõi, giám sát.  

 

Hình 3.3: Tích hợp kinh tế tuần hoàn trong quản trị doanh nghiệp 

Nguồn:Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM 
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Điều này phản ánh rằng khu vực doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn đang 

trong giai đoạn khởi đầu của quá trình tích hợp KTTH vào chiến lược kinh 

doanh. Nhận định về những khó khăn trong quá trình tham gia và triển khai các 

mô hình kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp cũng phù hợp với kết quả khảo sát, 

trong đó nhiều ý kiến cho rằng các rào cản về nguồn lực tài chính, công nghệ và 

cơ chế khuyến khích vẫn còn hiện hữu (xem Phụ lục 2) 

 

Hình 3.4: Tỷ lệ các hoạt động/báo cáo liên quan đến bảo vệ môi trƣờng 

phổ biến của doanh nghiệp (%) 

Nguồn:Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM 

Kết quả khảo sát cho thấy doanh nghiệp TP.HCM có mức độ tuân thủ môi 

trường khá tốt nhưng triển khai chiến lược KTTH còn hạn chế. Mức độ tuân thủ 

được thể hiện có 70,1% doanh nghiệp có chứng chỉ liên quan ( cáo hơn mức 

trung bình cả nước khoảng 55 - 60% [9]); 76,6% thực hiện báo cáo môi trường 

định kỳ. Tuy nhiên, Phần lớn chứng chỉ mang tính "tuân thủ tối thiểu" (ISO 

9001, ISO 14001). Các tiêu chuẩn chiến lược về tuần hoàn tài nguyên hoặc vòng 

đời sản phẩm (LCA, ISO 14064) còn rất hạn chế. Ở các chỉ tiêu mang tính chiến 

lược hơn, tỷ lệ triển khai còn thấp. Chỉ 39% doanh nghiệp thực hiện báo cáo 

kiểm kê khí nhà kính và xây dựng kế hoạch giảm phát thải, thấp hơn nhiều so 

với mức trung bình của doanh nghiệp lớn ở EU (khoảng 82%) [89]. Báo cáo 

kiểm toán năng lượng (công cụ tối ưu hóa và nhận diện cơ hội tuần hoàn, chỉ 

được 47,4% doanh nghiệp thực hiện. 
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Chỉ 41,6% doanh nghiệp báo cáo kế hoạch triển khai trách nhiệm mở rộng 

của nhà sản xuất (EPR), chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Điểm đáng chú ý là chỉ có 22,7% doanh nghiệp quan tâm đến đăng ký sáng 

chế/giải pháp kỹ thuật liên quan đến KTTH, phản ánh tình trạng chung khi hoạt 

động R&D và sáng chế tái chế ở Việt Nam còn cực kỳ thấp. UNIDO (2023) 

đánh giá chỉ 0,08% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động R&D bài bản[144]. 

Như vậy, doanh nghiệp TP.HCM đáp ứng tốt các yêu cầu môi trường cơ bản, 

nhưng cần cải thiện đáng kể việc tích hợp các công cụ và chiến lược tuần hoàn 

tiên tiến để đẩy nhanh mục tiêu KTTH. 

Thực trạng tại TP.HCM cho thấy mức độ đầu tư công nghệ sạch, công 

nghệ tái chế và các giải pháp số hóa phục vụ quản trị vòng đời sản phẩm của 

doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với vai trò đầu tàu kinh tế của 

thành phố. 

Bảng 3.1: Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tƣ công nghệ sạch 

theo khu vực/quốc gia 

STT Khu vực/quốc gia 
Tỷ lệ doanh nghiệm 

đầu tƣ công nghệ sạch 
Nguồn 

1. Liên minh Châu Âu 

(EU) 

45 - 50% European Commission (2023) 

[88] 

2. Hàn Quốc 38% UNIDO (2023) [144] 

3. ASEAN (trung 

bình) 

~30% Asian Development Bank 

(2023) 

4. Việt Nam 15% Asian Development Bank 

(2023) [68] 

5. TP. Hồ Chí Minh 16.2% Viện Nghiên cứu phát triển 

TP.HCM 

Nguồn:Tác giả tự tổng hợp 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM năm 

2024, chỉ 16.2% doanh nghiệp tại thành phố đầu tư vào công nghệ sạch hoặc 

công nghệ sản xuất ít phát thải, cao hơn mức trung bình của Việt Nam (khoảng 

15%) và đặc biệt thấp so với mức trung bình ASEAN (khoảng 30%). Điều này 

phản ánh năng lực đầu tư công nghệ của doanh nghiệp TP.HCM mới ở giai 



90 

đoạn khởi đầu, chưa hình thành động lực mạnh để tạo đột phá trong chuyển đổi 

tuần hoàn. 

Nhìn chung, mức độ tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là đối 

với doanh nghiệp nhỏ và vừa, do thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh, hạn chế về 

nguồn lực tài chính và công nghệ, cũng như thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật và 

hướng dẫn cụ thể. Điều này cho thấy thể chế hiện hành chưa tạo được động lực 

kinh tế rõ ràng để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng 

tuyến tính sang mô hình tuần hoàn. 

c) Cộng đồng, tổ chức xã hội và hệ thống các trường đại học, viện 

nghiên cứu 

Đối chủ thể này, vai trò chủ yếu được thể hiện ở việc nâng cao nhận thức, 

lan tỏa tri thức và hỗ trợ thử nghiệm các mô hình KTTH. 

* Cộng đồng dân cư và người tiêu dùng 

Cộng đồng là lực lượng thực hành KTTH, được huy động thông qua các 

hoạt động quy mô lớn và cấp cơ sở, cụ thể: Thành phố đã triển khai các chiến 

dịch cộng đồng thường niên như “Ngày hội Sống xanh”, “Ngày Chủ nhật xanh”, 

“Chống rác thải nhựa”, “Ngày không túi ni-lông”,… Trong năm 2024, “Ngày 

hội Sống xanh” đã thu hút hơn 9.800 lượt khách tham quan và thu gom được 

một lượng lớn chất thải để tái chế [43].  

Ở cấp cơ sở, các tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh 

niên đóng vai trò nòng cốt trong vận động phân loại rác, tiết kiệm và ưu tiên 

sản phẩm xanh ở cấp phường/xã. Một sự kiện đổi rác đã thu gom được 

khoảng 1,5 tấn rác tái chế và một chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” đã thu 

dọn tới 10 tấn rác [45].  

Bên cạnh đó, Thành phố cũng từng bước hình thành các mô hình tự quản 

và giám sát cộng đồng trong bảo vệ môi trường, với gần 300 mô hình “Tổ tự 

quản về bảo vệ môi trường”, phần lớn tập trung ở các huyện ngoại thành. Một minh 

chứng cụ thể là tại Phường 14, quận Gò Vấp, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, đã lập 

biên bản xử lý 38 trường hợp vi phạm đổ rác và thu phạt hơn 52 triệu đồng [5].  
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* Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và phi lợi nhuận (NGOs) 

Các tổ chức này đóng vai trò trung gian quan trọng, kết nối cộng đồng - 

doanh nghiệp - chính quyền. TP.HCM hiện có hơn 30 tổ chức hoạt động tích cực 

trong lĩnh vực môi trường và tuần hoàn, trong đó nổi bật như GreenHub, Live & 

Learn, CHANGE, ENV hay các hội nghề nghiệp. Các tổ chức này triển khai các 

chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 

mô hình giảm nhựa, giảm phát thải và quản lý chất thải bền vững. Ngoài ra, 

NGOs còn giữ vai trò “kết nối sáng kiến” khi liên kết doanh nghiệp - trường đại 

học - địa phương để hình thành các mô hình thí điểm KTTH. Tuy nhiên, nguồn 

lực của nhiều tổ chức vẫn hạn chế và chưa hình thành mạng lưới phối hợp liên 

ngành bền vững. 

 

Hình 3.5: Tình hình xúc tiến thƣơng mại - đầu tƣ của TP.HCM 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM 

Biểu đồ cho thấy TP.HCM đã tăng cường đáng kể các hoạt động đối 

ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư, thể hiện nỗ lực mở rộng kinh tế và 

thu hút vốn quốc tế. Cụ thể, năm 2024 Thành phố tiếp đón 275 đoàn trong 

và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư - kinh doanh (tăng 26,7% so 

với năm 2023) và tổ chức 185 chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư, 

tăng nhẹ so với năm 2023.  
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* Các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức giáo dục 

Nhóm viện nghiên cứu và trường đại học có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong cung cấp luận cứ khoa học, mô hình công nghệ và nguồn nhân lực cho quá 

trình chuyển đổi KTTH của TP.HCM.  

Thành phố có trên 15 viện - trường tham gia trực tiếp vào các chương 

trình xanh, tiêu biểu như Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Viện Nghiên 

cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia TP.HCM đóng vai trò quan 

trọng trong nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về KTTH, phối hợp với các tổ 

chức quốc tế như UNDP tổ chức nhiều khóa tập huấn cho doanh nghiệp.  

TP.HCM là trung tâm giáo dục đại học hàng đầu với hơn 80 trường đại 

học, tạo tiềm năng lớn về nguồn nhân lực cho KTTH. Nhóm các trường kỹ thuật 

- công nghệ như Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên 

TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Đại học Công nghiệp 

TP.HCM giữ vai trò trong đào tạo nhân lực kỹ thuật cho các ngành môi trường, 

năng lượng và công nghệ xanh. Bên cạnh đó, các trường chuyên ngành như Đại 

học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp 

các chương trình đào tạo đặc thù phục vụ các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi 

trường và kinh tế xanh, tuần hoàn. Hiện nay, một số trường đã tham gia các bảng 

xếp hạng đại học xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Trong 

số 1.591 trường của 112 quốc gia tham gia xếp hạng SDGs, Việt Nam có 9 

trường, trong đó TP.HCM có Đại học Kinh tế TP.HCM (nhóm 301 - 400) và Đại 

học Tôn Đức Thắng (nhóm 401 - 600) [135], cho thấy sự chủ động của các cơ sở 

giáo dục đại học trong thúc đẩy định hướng phát triển bền vững. 

TP.HCM là một trong 02 địa phương có số lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp lớn nhất cả nước, gồm: khoảng 77 trường cao đẳng và 78 trường trung 

cấp chuyên nghiệp. Các cơ sở này đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào 

tạo đóng vai trò trong đào tạo nghề và các doanh nghiệp tham gia hoạt động đào 

tạo nghề phục vụ nhu cầu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các 

trường cao đẳng như Trường Cao đẳng nghề TP. HCM, trường Cao đẳng Sài 

Gòn cũng đang từng bước tích hợp các yếu tố “xanh”, “tuần hoàn” vào chương 
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trình đào tạo. Đặc biệt, trường Cao đẳng Sài Gòn đã tiên phong xây dựng 

chương trình đào tạo chuyên sâu về "Logistics Xanh", áp ứng nhu cầu cấp thiết 

của ngành kinh tế quan trọng của Thành phố [57]. 

3.2.1.3. Tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp liên ngành 

KTTH có tính liên ngành cao, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều 

sở, ngành và cấp chính quyền địa phương để tránh tình trạng phân mảnh, triển 

khai rời rạc và khó đạt hiệu quả. 

Đối với TP.HCM, việc thiết lập một cơ chế phối hợp ràng buộc hữu cơ 

giữa các cơ quan nhà nước là then chốt để thể chế hóa KTTH thành công. 

Thành phố đã xây dựng nền tảng cho cơ chế phối hợp liên ngành thông qua 

việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành trong các văn bản quan trọng: 

Quyết định số 503/QĐ-UBND (2022), Quyết định số 4645/QĐ-UBND (2022) 

số 3797/QĐ-UBND (2023) của UBND TP.HCM. Các văn bản này tạo cơ sở 

pháp lý để ràng buộc trách nhiệm và thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan, đảm 

bảo tính đồng bộ trong triển khai KTTH.  

 

Hình 3.6: Tổ chức quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 
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Căn cứ vào các quyết định đã ban hành, Thành phố đã xây dựng mô hình 

phối hợp với ba tầng chính:  

- Tầng chỉ đạo, điều hành: Ủy ban nhân dân Thành phố 

UBND TP.HCM giữ vai trò trung tâm trong việc ban hành các kế hoạch, 

chương trình hành động KTTH; chỉ đạo liên ngành, phân bổ ngân sách và nguồn 

lực và phê duyệt các đề án chuyển đổi khu công nghiệp, chương trình tiêu dùng 

bền vững, tài chính xanh,… 

- Tầng điều phối: Sở Tài chính 

Trước khi sát nhập là Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trong việc 

nghiên cứu định hướng chuyển đổi KTTH trên địa bàn Thành phố; là cơ quan 

đầu mối chủ trì, kết hợp với các sở liên quan thực hiện công tác liên quan đến 

KTTH. Đồng thời là cơ quan chủ trì, đầu mối trong việc theo dõi, báo cáo tình 

hình triển khai KTTH trên địa bàn TP.HCM.  

- Tầng phối hợp thực hiện: các sở, ban, ngành liên quan 

Các đơn vị này phối hợp theo từng chức năng chuyên ngành đã được 

UBND Thành phố giao, cụ thể:  

Bảng 3.2: Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tuần hoàn 

ở Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Đơn vị Vai trò phối hợp 

1 Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

- Quản lý rác thải, tài nguyên; 

- Đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp 

xanh, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền 

vững. 

2 Sở Khoa học và 

công nghệ  

- Hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ tuần hoàn; 

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong phát triển 

KTTH; 

- Số hóa, dữ liệu KTTH. 
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STT Đơn vị Vai trò phối hợp 

3 Sở Công thương Hỗ trợ xây dựng các trung tâm dịch vụ sửa chữa, 

bảo hành, phục hồi, thu hồi sản phẩm sau sử dụng; 

thí điểm áp dụng mô hình cho thuê sản phẩm, thiết 

bị.  

4 Sở Tài chính - Thiết kế chính sách tài chính xanh, ưu đãi đầu tư 

tuần hoàn, tín chỉ carbon; 

- Đẩy mạnh đầu tư công xanh; 

- Tích hợp KTTH vào chiến lược đầu tư, phát triển. 

5 Sở Du lịch Triển khai các tour KTTH. 

6 Sở Ngoại vụ Tăng cường hợp tác quốc tế trong KTTH 

7 Viện Nghiên cứu 

phát triển 

TP.HCM 

- Triển khai kế hoạch KTTH và rà soát văn bản 

trung ương liên quan; 

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo nâng cao nhận 

thức và kiến thức liên quan; 

- Phối hợp cơ quan trung ương triển khai cơ chế thử 

nghiệm KTTH. 

8 Các 

xã/phường/đặc 

khu 

Triển khai, thực hiện các hoạt động liên quan đến 

KTTH. 

9 Hiệp hội Doanh 

nghiệp TP.HCM 

Nghiên cứu xây dựng các tủng tâm, đơn vị tư vấn và 

triển khai chuyển đổi số và cung cấp nguồn nhân lực 

số,… 

10 Trung tâm Xúc 

tiến thương mại và 

đầu tư 

Hỗ trợ xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối cũng cầu, 

quảng bá sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững,… 

11 Khu Chế xuất 

công nghiệp 

Triển khai xây dựng khu công nghiệp sinh thái. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ các văn bản của TP.HCM 
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Qua hình trên cho thấy, chính quyền Thành phố đã xây dựng cơ chế 

phối hợp liên ngành, có sự phân công tương đối rõ các nhiệm vụ của từng 

đơn vị. Kết quả khảo sát cho thấy cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa 

phương trong triển khai KTTH tại TP.HCM hiện nay chủ yếu được đánh giá 

ở mức trung bình; nhiều ý kiến cho rằng còn thiếu đầu mối điều phối thống 

nhất và cơ chế ràng buộc trách nhiệm rõ ràng giữa các chủ thể liên quan 

(xem Phụ lục 2). 

3.2.2. Kết quả thực hiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2024 

Căn cứ tiêu chí chung về đánh giá thể chế thúc đẩy KTTH cấp thành 

phố đã được cụ thể hoá tại chương 2, các đánh giá về kết quả thực hiện thể 

chế thúc đẩy phát triển KTTH trong mục này được tổng hợp trên cơ sở 

phân tích văn bản chính sách, số liệu thứ cấp và kết quả khảo sát 106 phiếu 

đối với chuyên gia, cán bộ quản lý và doanh nghiệp (xem Phụ lục 2). 

3.2.2.1. Triển khai và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn 

Trong giai đoạn 2015 - 2024, TP.HCM đã từng bước hình thành và triển 

khai các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nổi bật là 

nông nghiệp đô thị, sản xuất công nghiệp - khu công nghiệp, và quản lý chất thải 

gắn với năng lượng tái tạo. Mặc dù quy mô và mức độ lan tỏa của các mô hình 

còn chưa đồng đều, song sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các thực hành tuần 

hoàn cho thấy tác động bước đầu của thể chế KTTH trong việc định hướng lại 

hành vi sản xuất và sử dụng tài nguyên. 

Trên thực tế, thể chế nông nghiệp tuần hoàn đã được hiện thực hóa 

thông qua việc hình thành và mở rộng các vùng nông nghiệp công nghệ cao 

trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, sự phát triển 

của một số mô hình (như cá cảnh công nghệ cao, bò sữa công nghệ cao) vượt 

ra ngoài phạm vi quy hoạch ban đầu, phản ánh tính linh hoạt và sức lan tỏa 

của động lực thị trường khi được “kích hoạt” bởi khung chính sách phù hợp 

(Bảng 3.3). 
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Bảng 3.3: Các vùng nông nghiệp công nghệ cao tại TP. HCM 

STT Các vùng nông 

nghiệp công nghệ 

cao 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 

1 Vùng trồng trọt công 

nghệ cao 

Rau, dưa lưới, ớt 

ngọt, hoa lan, hoa 

chuông, giống 

cây trồng các loại 

Rau, dưa lưới, ớt 

ngọt, hoa lan, 

chuông, giống 

cây trồng các loại 

Rau, dưa lưới, ớt 

ngọt, hoa lan, 

chuông, giống 

cây trồng các loại 

2 Vùng chăn nuôi công 

nghệ cao 

Heo, bò sữa, 

giống vật nuôi 

công nghệ cao 

Heo, bò sữa, 

giống vật nuôi 

công nghệ cao 

Heo, bò sữa, 

giống vật nuôi 

công nghệ cao 

3 Vùng nuôi tôm công 

nghệ cao 

Tôm thẻ chân 

trắng, tôm sú, 

giống thủy sản 

công nghệ cao 

Tôm thẻ chân 

trắng, tôm sú, 

giống thủy sản 

công nghệ cao 

Tôm thẻ chân 

trắng, tôm sú, 

giống thủy sản 

công nghệ cao 

4 Vùng nuôi cá cảnh 

công nghệ cao 

Cá cảnh Cá cảnh; Giống 

cá cảnh công 

nghệ cao 

Cá cảnh; Giống 

cá cảnh công 

nghệ cao 

Nguồn: Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM năm 2024 

Vai trò của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM tiếp tục được 

khẳng định như một hạt nhân thể chế - công nghệ, tạo không gian thử nghiệm và 

lan tỏa mô hình sản xuất tuần hoàn. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy sự lệch 

pha giữa quy hoạch và kết quả thực hiện, khi một số lĩnh vực (nuôi trồng thủy 

sản công nghệ cao) chưa phát triển tương xứng, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính 

sách và cơ chế hỗ trợ theo hướng linh hoạt hơn. 

Việc mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP và nông nghiệp hữu cơ 

cho thấy kết quả bước đầu trong chuẩn hóa sản xuất và sử dụng tài nguyên 

hiệu quả, dù quy mô còn khiêm tốn. Tính đến năm 2025, TP.HCM hiện có 

hơn 2.300 tổ chức, cá nhân được chứng nhận VietGAP với gần 4.800 ha canh 

tác. Về nông nghiệp hữu cơ, thành phố có 7 cơ sở được cấp giấy chứng nhận 
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đạt tiêu chuẩn quốc gia, với tổng diện tích 4,59 ha [56]. Đây có thể xem là 

“nền móng thể chế” cho việc chuyển từ nông nghiệp sạch sang nông nghiệp 

tuần hoàn hoàn chỉnh trong giai đoạn tiếp theo. 

Bên cạnh đó, các mô hình nông nghiệp tuần hoàn điển hình như mô hình 

4F của Tập đoàn Quế Lâm hay mô hình Ếch - Cá - Cây của Hợp tác xã Phát Đạt 

cho thấy khả năng vật chất hóa nguyên tắc tuần hoàn thành chu trình sản xuất 

khép kín. Tuy nhiên, các mô hình này hiện vẫn mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, 

chưa được thể chế hóa thành các chương trình nhân rộng theo chuỗi giá trị, phản 

ánh giới hạn của thể chế trong việc chuyển từ “thí điểm” sang “phổ cập”. 

* Mô hình sản xuất sạch hơn và KCN sinh thái 

Trong lĩnh vực công nghiệp, kết quả thực hiện thể chế KTTH thể hiện rõ 

nhất thông qua các mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và khu công 

nghiệp sinh thái. Việc doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời mái nhà, thu 

hồi nhiệt thải và tối ưu hóa năng lượng cho thấy tác động trực tiếp của các công 

cụ chính sách năng lượng, môi trường và cam kết Net-zero. 

Hộp 3.1: Một số mô hình tiên phong về áp dụng năng lƣợng tái tạo 

tại TPHCM 

 

Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP): Đặt mục tiêu đến năm 2025, hơn 50% tổng 

năng lượng tiêu thụ sẽ đến từ các nguồn tái tạo, cao hơn nhiều so với mục tiêu chung 

của thành phố. Nhiều doanh nghiệp trong SHTP đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời 

mái nhà với công suất hàng trăm kWp mỗi hệ thống, bao gồm các công ty lớn như 

Intel, Schneider, Sacom - Chíp Sáng (SCS) [21]. 

Khu công nghiệp Hiệp Phước: Đã triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái với 

sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), trong đó có 

các giải pháp về sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo [64]. Sau hơn 2 

năm, hơn 30 doanh nghiệp tham gia dự án sản xuất sạch hơn đã áp dụng gần 300 giải 

pháp kỹ thuật, giúp giảm hơn 23.000 tấn CO₂ mỗi năm và tiết kiệm khoảng 66 tỷ 

đồng chi phí sản xuất nhờ tối ưu hóa năng lượng, nước và nguyên vật liệu. 
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Các mô hình tiên phong tại Khu Công nghệ cao TP.HCM và Khu công 

nghiệp Hiệp Phước minh chứng cho khả năng kết hợp giữa thể chế địa phương 

và hỗ trợ quốc tế (UNIDO) trong thúc đẩy chuyển đổi tuần hoàn. Việc giảm 

phát thải CO₂ và tiết kiệm chi phí sản xuất từ các giải pháp kỹ thuật cho thấy 

KTTH không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn tạo lợi ích kinh tế rõ rệt, 

góp phần nâng cao tính chấp nhận của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, số liệu về điện mặt trời mái nhà và điện sinh khối cũng chỉ 

ra rằng khoảng cách giữa tiềm năng và mức độ khai thác thực tế còn rất lớn. 

Tính đến nay, Thành phố có 14.210 dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà với 

tổng công suất là 358,38 MWp [48]. Tuy nhiên, Thành phố chưa khai thác 

đúng tiềm năng, chỉ mới chiếm khoảng 7% công suất trung bình toàn hệ thống 

điện. Hiện nay, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 

TPHCM khoảng 9.700-10.000 tấn/ngày; có xu hướng tăng hàng năm với tỷ lệ 

gia tăng bình quân khoảng 5%/năm [41]. Với lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh ngày càng nhiều, Thành phố có nhiều lợi thế, tiềm năng trong phát 

triển nguồn năng lượng điện sinh khối từ chất thải rắn. Tuy nhiê hiện nay 

thành phố chỉ có 02 nhà máy đốt rác phát điện là nhà máy đốt rác phát điện 

của Công ty Cổ phần VietStar (công suất 40MW) và Nhà máy đốt rác phát 

điện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (công suất 

40MW) và có 05 dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

sang đốt phát điện đang triển khai với tổng công suất đến năm 2030 là 340 

MW. Điều này phản ánh những hạn chế của thể chế hiện hành trong việc tháo 

gỡ rào cản kỹ thuật, tài chính và cơ chế mua bán điện, làm giảm tốc độ nhân 

rộng mô hình. 

- Tái sử dụng nước thải đã xử lý 

Đối với tái sử dụng nước thải đã xử lý trong KCX, KCN, dù hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản đã được đầu tư, song việc thiếu quy chuẩn kỹ thuật cụ thể đã khiến 

thể chế chưa thể “kích hoạt” đầy đủ các thực hành tuần hoàn ở cấp độ hệ thống. 

Đây là minh chứng điển hình cho độ trễ giữa khung pháp lý và khả năng triển 



100 

khai thực tế. Theo Báo cáo công tác môi trường năm 2024, các KCX, KCN của 

TP.HCM (17 khu, 1.527 doanh nghiệp) đều trang bị đầy đủ hệ thống xử lý nước 

thải và khí thải cục bộ, với hầu hết các khu đều có trạm xử lý tập trung và hệ 

thống quan trắc tự động, liên tục kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

giám sát chất lượng đầu ra. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý các KCX, KCN 

TP.HCM (HEPZA), các vấn đề môi trường vẫn còn tồn tại dai dẳng, đặc biệt 

tại các KCX, KCN hoạt động trên 20 năm.  

Doanh nghiệp có hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), hệ thống 

quản lý môi trường (ISO 14001) và áp dụng công nghệ sạch/cacbon thấp còn rất 

hạn chế. Trên phạm vi cả nước chỉ có vài chục doanh nghiệp được chứng nhận, 

cho thấy hiệu quả tiết kiệm năng lượng chưa được khai thác đầy đủ. Tại 

TP.HCM, chỉ một số doanh nghiệp lớn, như Vinamilk và một vài đơn vị sản 

xuất - chế biến khác, áp dụng mô hình này. 

Hộp 3.2: Vinamilk - điển hình trong áp dụng các tiêu chuẩn xanh,  

công nghệ sạch  

 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk là một trong những doanh nghiệp điển hình 

sử dụng năng lượng hiệu quả nhờ áp dụng ISO 50001. 100% nhà máy đã xây dựng hệ 

thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, tăng cường sử dụng các nguồn 

năng lượng sạch như CNG, biomass, và năng lượng mặt trời. Hiện tại, tỷ lệ năng lượng 

xanh/sạch trong hoạt động sản xuất của công ty chiếm 86,8%. Áp dụng thành công ISO 

14001 để tối ưu hóa sản xuất và giảm lãng phí. Công ty đã tích cực giảm bao bì nhựa 

(muỗng, ống hút) và nghiên cứu các bao bì uống trực tiếp. Đặc biệt, Vinamilk đang 

nghiên cứu và ứng dụng các loại nhựa sinh học có khả năng phân hủy, đồng thời ưu 

tiên sử dụng các vật liệu tái tạo như giấy, gỗ, và tinh bột [20]. 

 

Tiêu chuẩn ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường) là minh chứng 

quan trọng cho cam kết bảo vệ môi trường, đặc biệt khi nhiều tập đoàn đa quốc 

gia yêu cầu nhà cung cấp phải đạt chứng chỉ này. Tại TP.HCM, Công ty TNHH 
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Nhựa Kỹ thuật Sakura là điển hình đã thành công đạt được chứng nhận ISO 

14001. Công ty này thể hiện cam kết xây dựng môi trường sản xuất xanh, bền 

vững bằng cách lựa chọn nguyên vật liệu thân thiện và tối ưu hóa quy trình sản 

xuất để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

Việc hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái theo Thông tư 

05/2025/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 15/03/2025) là bước tiến pháp lý quan trọng, 

dù chưa có thống kê chứng nhận chính thức. Chính quyền TP.HCM đã chủ động 

với Đề án Định hướng phát triển KCX, KCN (2023 - 2045), tập trung chuyển đổi 

các khu này theo hướng công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế xanh và KTTH. Thành 

phố đang thí điểm chuyển đổi 5 KCX, KCN (Tân Thuận, Hiệp Phước, Tân Bình, 

Cát Lái, Bình Chiểu). Trong đó, KCN Hiệp Phước là KCN duy nhất được định 

hướng phát triển thành KCNST và đã đạt 76% yêu cầu của khung quốc tế vào 

cuối năm 2023.  

Theo Điều 81 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chủ nguồn thải được tự 

quyết định phương thức quản lý chất thải (tái sử dụng, tái chế tại chỗ hoặc 

chuyển giao cho đơn vị khác). Mặc dù chất thải nguy hại được quản lý chặt 

chẽ bằng chứng từ điện tử (theo Thông tư 02/2022/BTNMT), mục tiêu của 

hệ thống là kiểm soát hành trình chứ không phải thống kê chi tiết phương 

pháp xử lý cuối cùng. Do đó, việc tổng hợp một tỷ lệ tái chế chính xác cho 

toàn ngành là bất khả thi. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2024, quy định về 

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Điều 54 Luật Bảo vệ Môi 

trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực. Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường đã công bố danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế 

nhằm hỗ trợ nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế sản 

phẩm, bao bì của mình. 
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Bảng 3.4: Danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì 

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

STT Nội dung Đơn vị thực hiện 

1 Nhà sản xuất, 

nhập khẩu ủy 

quyền 

(05 công ty) 

Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam; Công ty TNHH La 

Vie; Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt 

Nam; Công ty Cổ phần tập đoàn TH; Công ty TNHH 

URC Việt Nam. 

2 Tái chế bao bì 

(11 công ty) 

Công ty TNHH Dung Ngọc; Công ty TNHH Môi trường 

Quý Tiến; Công ty TNHH Thủy Tinh Malaya -Việt Nam; 

Công ty cổ phần giấy Sài Gòn; Công ty Cổ phần Năng 

lượng tái tạo DVA; Công ty TNHH Minh Hiếu Sài Gòn; 

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình 

Dương; Công ty TNHH giấy Kraft Vina; Công ty TNHH 

Giấy Đồng Tiến Bình Dương; Công ty TNHH Cheng 

Loong Bình Dương Paper; Công ty Cổ phần kho vận 

giao nhận ngoại thương Mộc An Châu. 

3 Tái chế pin, ắc 

quy 

(03 công ty) 

Công ty TNHH Dung Ngọc; Công ty TNHH TM DV Xử 

lý môi trường Việt Khải; Công ty Cổ phần kho vận giao 

nhận ngoại thương Mộc An Châu. 

4 Tái chế sản 

phẩm điện, điện 

tử 

(04 công ty) 

Công ty TNHH Dung Ngọc; Công ty TNHH Môi trường 

Quý Tiến; Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi 

trường Bình Dương; Công ty TNHH TM DV Xử lý môi 

trường Việt Khải. 

Nguồn: Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường ở TP.HCM năm 2024 

Về địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế, có 11 đơn vị tái chế tại Bà Rịa - Vũng 

Tàu, 05 đơn vị tái chế tại Bình Dương và 02 đơn vị tái chế tại TP. HCM (cũ). 

* Lĩnh vực xử lý chất thải rắn 

TP. HCM hiện có 02 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt 

động, gồm:  
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Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi: (1) Nhà máy xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty cổ phần VietStar: diện tích 29 ha, tiếp 

nhận khối lượng xử lý khoảng 1.800 tấn/ngày. Công nghệ xử lý: sản xuất 

compost, tái chế nhựa. (2) Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty 

Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa: diện tích 20,5 ha, khối lượng xử lý 

khoảng 1.000 tấn/ngày. (3) Bãi chôn lấp số 3 (là bãi chôn lấp hợp vệ sinh dự 

phòng) của Công ty TNHH Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: diện 

tích 23 ha, công suất tối đa khoảng 1.500 tấn/ngày, áp dụng công nghệ chôn lấp 

hợp vệ sinh. 

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước: gồm Bãi chôn 

lấp Đa Phước của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS): diện tích 

128 ha; khối lượng tiếp nhận khoảng 6.800-7.200tấn/ngày; công nghệ xử lý: 

chôn lấp hợp vệ sinh. 

TP.HCM đang tập trung chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt sang đốt phát điện với 05 dự án đang triển khai, tổng công suất sau chuyển 

đổi là 8.500 tấn/ngày. 2 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư (Vietstar và 

Tâm Sinh Nghĩa, mỗi dự án 2.000 tấn/ngày). 3 dự án còn lại đang hoàn thiện thủ 

tục pháp lý (Tasco Củ Chi, VWS, và Môi trường Đô thị, tổng cộng 4.500 

tấn/ngày). Bên cạnh đó, Thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án xử 

lý chất thải rắn mới theo phương thức Đối tác Công Tư (PPP). Cụ thể, Công ty 

Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) đang lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án 

Xây dựng nhà máy xử lý CTR và thu hồi năng lượng tại Khu liên hợp Tây Bắc. 

Sau khi thẩm định và có chủ trương đầu tư, Thành phố sẽ tổ chức đấu thầu rộng 

rãi để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật. 

3.2.2.2. Hoàn thiện khung pháp lý, chính sách và cơ chế quản trị kinh 

tế tuần hoàn cấp thành phố 

* Về tính đồng bộ và ổn định của khung pháp lý 

Tại TP.HCM, khung pháp lý thúc đẩy phát triển KTTH đã được hình 

thành tương đối đầy đủ và có tính thống nhất cao, thể hiện sự xuyên suốt từ chủ 

trương của Trung ương đến định hướng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
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ban nhân dân Thành phố và sự tham gia của các sở, ngành, địa phương. Trong 

giai đoạn 2020 - 2024, Thành phố từng bước xây dựng được một trục chính sách 

KTTH tương đối hoàn chỉnh với các văn bản nền tảng như Quyết định số 

503/QĐ-UBND, 4589/QĐ-UBND, 4645/QĐ-UBND (năm 2022) và Nghị quyết 

số 98/2023/QH15. Hệ thống văn bản này bảo đảm sự thống nhất về quan điểm, 

góp phần giảm chồng chéo chính sách, nâng cao tính dự báo và tạo nền tảng cho 

chuyển đổi KTTH trong dài hạn. 

Kết quả khảo sát chuyên gia, cán bộ quản lý và doanh nghiệp (Phụ lục 2) 

cho thấy mức độ phù hợp của các chủ trương, chính sách KTTH của TP.HCM 

với chủ trương quốc gia và cam kết quốc tế được đánh giá chủ yếu ở mức tốt và 

rất tốt. Tuy nhiên, tính cụ thể và khả thi khi triển khai mới đạt mức trung bình 

đến tốt; cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả và tính đồng bộ giữa các ngành, lĩnh 

vực còn hạn chế; khả năng khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia 

chưa cao. Điều này cho thấy khung pháp lý đã tương đối đầy đủ về định hướng 

nhưng còn bất cập ở khâu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. 

Một điểm tiến bộ quan trọng là việc lồng ghép KTTH vào quy hoạch và 

chiến lược phát triển đô thị của Thành phố. Hệ thống chính sách được xây dựng 

theo hướng ổn định, liên kết và có tính kế thừa, với tầm nhìn đến năm 2030 và 

2050, phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và cam kết phát thải ròng 

bằng “0”. Sự liên kết theo chiều ngang giữa các sở, ngành được thể hiện thông 

qua việc triển khai đồng thời các chương trình như phân loại rác tại nguồn, phát 

triển khu công nghiệp sinh thái và giảm khai thác nước ngầm. Đặc biệt, KTTH 

đã được tích hợp chính thức vào Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2050, trở thành cấu phần ràng buộc trong tổ chức không gian và chiến lược 

phát triển đô thị, với trọng tâm là quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, logistics 

xanh và phát triển cụm công nghiệp xanh - tuần hoàn. 

Bên cạnh đó, TP.HCM đã chủ động thúc đẩy nghiên cứu khoa học - 

công nghệ và xây dựng các công cụ phục vụ hoạch định chính sách KTTH, 

như bộ công cụ đánh giá tăng trưởng xanh, các nghiên cứu định hướng 

chuyển đổi KTTH, nghiên cứu thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
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(EPR) và hoàn thiện khung chính sách tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm 

nhìn 2050. Các hoạt động này góp phần hình thành nền tảng dữ liệu và công 

cụ kỹ thuật hỗ trợ xây dựng, giám sát và đánh giá chính sách, qua đó nâng cao 

tính ổn định, giảm rủi ro thực thi và tăng khả năng dự báo của khung pháp lý 

KTTH cấp đô thị. 

* Về cơ chế phối hợp liên ngành và sự tham gia của các chủ thể 

Cơ chế phối hợp hiện nay của TP.HCM thể hiện khá rõ tinh thần “quản trị 

đa trung tâm” theo hướng nhiều chủ thể cùng tham gia ra quyết định nhưng vẫn 

duy trì được sự thống nhất trong định hướng chính sách. Trên thực tế, Thành phố 

đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và ban quản lý nhằm triển 

khai hiệu quả các mục tiêu KTTH. 

Thứ nhất, các sở, ban, ngành giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực thi.  

Các cơ quan quản lý chuyên ngành được giao nhiệm vụ phối hợp với 

Bộ, ngành Trung ương, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để 

triển khai các chương trình về kinh tế tuần hoàn, sản xuất - tiêu dùng bền 

vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở ngành 

đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo và tập huấn về KTTH 

trong phạm vi chức năng của mình, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực 

triển khai cho đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp. 

Thứ hai, Ban Quản lý các KCX, KCN và Khu Công nghệ cao (HEPZA và 

SHTP) là đơn vị then chốt trong thúc đẩy mô hình KTTH ở cấp khu vực. 

Các ban quản lý vừa đảm nhiệm nhiệm vụ phổ biến chính sách để nâng 

cao nhận thức doanh nghiệp, vừa thúc đẩy kết nối các hoạt động thương mại, đầu 

tư và hợp tác khoa học - công nghệ. Đồng thời, các đơn vị này còn được giao 

chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu KTTH trong KCX, KCN và tích hợp vào hệ thống 

dữ liệu dùng chung của Thành phố, tạo nền tảng quan trọng cho quản trị dựa trên 

dữ liệu trong tương lai. 

Thứ ba, Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò “hạt nhân đổi mới 

sáng tạo”. 

Cơ quan này chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, hỗ trợ 
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khởi nghiệp và triển khai các dự án đổi mới sáng tạo phục vụ KTTH. Điều này 

góp phần thiết lập mối liên kết giữa nghiên cứu - công nghệ - sản xuất, tạo động 

lực hình thành các mô hình KTTH dựa trên đổi mới sáng tạo. 

Qua kết quả khảo sát ở Phụ lục 2, cơ chế phối hợp trong triển khai 

kinh tế tuần hoàn hiện nay chủ yếu được đánh giá ở mức “khá” và “chưa 

hiệu quả”. Nhiều ý kiến cho rằng sự phối hợp còn mang tính rời rạc, thiếu 

đầu mối điều phối thống nhất và chưa có cơ chế rõ ràng để liên kết các 

ngành, lĩnh vực và địa phương. 

Nhìn chung, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đối thoại liên 

ngành thường xuyên, tham vấn chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp và tổ chức 

xã hội để KTTH trở thành chương trình thực thi sâu rộng và được đồng hành bởi 

nhiều chủ thể. 

* Về cơ chế khuyến khích và các công cụ chính sách kinh tế 

Quyết định 4589/QĐ-UBND về tăng trưởng xanh và Nghị quyết 

98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù được xem là hai trụ cột quan trọng tạo 

“khung thể chế mở” cho phép Thành phố áp dụng các công cụ kinh tế mới (ưu 

đãi đầu tư, đất đai, tín dụng), đưa KTTH trở thành định hướng tích hợp trong 

hệ thống ra quyết định tài chính. Ở cấp giải pháp, Thành phố đã đề xuất phát 

triển sản phẩm tài chính xanh, cơ chế bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ vốn ưu đãi 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư công nghệ sạch, đồng thời thu hút tài trợ 

quốc tế cho dự án xanh. Tuy nhiên, đa số cơ chế này vẫn dừng lại ở mức định 

hướng và chưa hình thành hệ thống công cụ kinh tế hoàn chỉnh (như thuế - phí 

theo mức độ tuần hoàn, mua sắm công xanh bắt buộc, thị trường carbon địa 

phương, tín dụng xanh quy mô lớn), khiến động lực chuyển đổi của doanh 

nghiệp chưa thực sự mạnh mẽ. 

Một khảo sát năm 2024 của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đối 

với các doanh nghiệp về nguồn kinh phí thực hiện R&D và đổi mới sáng tạo 

cho thấy: 
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Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp: Theo Thông 

tư 05/2022/TT-BKHCN, TP.HCM có khoảng 127 doanh nghiệp đã thành lập 

Quỹ Phát triển KH&CN, trích lập được hơn 6.020 tỷ đồng, nhưng mới chỉ chi sử 

dụng hơn 2.108 tỷ đồng. Ngoài ra, 21 doanh nghiệp đã điều chuyển 93,5 tỷ đồng 

về Quỹ phát triển KH&CN Thành phố. Điều này cho thấy cơ chế trích lập và sử 

dụng Quỹ chưa đủ hấp dẫn, do thủ tục kiểm soát chi chưa linh hoạt và thiếu 

hướng dẫn đối với các khoản chi mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và 

R&D KTTH. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng chỉ 6% doanh nghiệp tiếp cận 

được nguồn Quỹ này. 

Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM: thành lập năm 2013 trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, là tổ chức tài chính nhà nước hỗ trợ các dự án bảo vệ môi 

trường, với ưu đãi nổi bật là lãi suất thấp (3,46%/năm), cho vay tối đa 70% tổng 

mức đầu tư (tối đa 5 năm) và hồ sơ linh hoạt. Trong giai đoạn 2020 - 2024 (tính 

từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 01/11/2024), Quỹ đã hỗ trợ 94 dự án với số 

tiền giải ngân hơn 100 tỷ đồng và hàng năm đều giải ngân hết vốn hiện có. Tuy 

nhiên, hạn chế lớn nhất là vốn điều lệ quá thấp (chỉ khoảng 59,4 tỷ đồng), không 

thể đáp ứng nhu cầu đầu tư công nghệ cao (tái chế, năng lượng, xử lý chất thải). 

Hậu quả là chỉ 2,2% doanh nghiệp tiếp cận được Quỹ. 

Tài chính xanh: Bắt đầu từ năm 2015 với Chỉ thị số 03/CT-NHNN 

ngày 24/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 

xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. 

Tính đến 31/3/2024 có: 47 tổ chức tín dụng có phát sinh tín dụng xanh; Tổng 

dư nợ đạt 637.000 tỷ đồng (≈ 4,5% tổng dư nợ); 77% là tín dụng trung - dài 

hạn, chủ yếu cho năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, nước sạch. Dù quy 

mô tăng, nhưng doanh nghiệp KTTH tại TP.HCM gặp nhiều rào cản khi tiếp 

cận với tài chính xanh vì một số lý do sau: Thứ nhất, thiếu danh mục định 

nghĩa “dự án xanh” thống nhất khiến khó chứng minh đủ điều kiện vay. Thứ 

hai, vốn ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn nên khó cân đối áp dụng vào 

sản xuất - kinh doanh. Thứ ba, thẩm định phức tạp và yêu cầu hồ sơ cao. Thứ 
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tư, nhân lực ngân hàng chưa có chuyên môn sâu về đánh giá rủi ro môi trường 

- xã hội. Do đó, tín dụng xanh vẫn tập trung ở các tổ chức tín dụng lớn, khó 

tiếp cận đối với DNNVV. 

Chính sách hỗ trợ lãi suất từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP 

HCM (HFIC): TP.HCM đã ban hành Quyết định 42/2024/QĐ-UBND về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, 

bao gồm cả các dự án tạo động lực cho chuyển đổi xanh và KTTH. Quyết 

định cho phép hỗ trợ 50 - 100% lãi suất vay vốn từ HFIC cho các lĩnh vực 

như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, nông 

nghiệp công nghệ cao và 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Mức hỗ trợ tối đa 

200 tỷ đồng/dự án trong không quá 7 năm, với các mức chi tiết là 70% lãi suất 

cho xây dựng công trình và 85% cho đầu tư công nghệ. Đây được xem là 

công cụ tài chính mạnh nhất hiện nay của Thành phố nhằm thúc đẩy KTTH ở 

cấp doanh nghiệp. 

TP.HCM đã bước đầu hình thành hệ thống chính sách KTTH, song các 

công cụ hiện hữu còn phân tán, quy mô nhỏ và chưa được tích hợp thành một 

hệ thống kinh tế đầy đủ. Mức độ tiếp cận của doanh nghiệp, đặc biệt là 

DNNVV, còn thấp. Thành phố đang thiếu các cơ chế tài chính mang tính thị 

trường quan trọng như thuế xanh, tín dụng tuần hoàn, ưu đãi khấu hao nhanh 

cho công nghệ sạch và thị trường carbon. Do đó, để tạo động lực thúc đẩy 

KTTH, TP.HCM cần sớm hoàn thiện một “gói chính sách kinh tế tuần hoàn” 

có tính hệ thống, dài hạn và dễ tiếp cận cho cộng đồng doanh nghiệp. 

3.2.2.3. Tác động kinh tế - xã hội - môi trường của chuyển đổi mô hình 

phát triển kinh tế tuần hoàn 

a) Tác động kinh tế của chuyển đổi mô hình phát triển KTTH 

* Tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên 

Việc áp dụng các mô hình tuần hoàn trong năng lượng, chất thải, công 

nghiệp và đô thị giúp Thành phố giảm đáng kể mức tiêu thụ tài nguyên thô và 

chi phí xử lý. Một số lĩnh vực đã có kết quả cụ thể: 
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- Tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả 

TP.HCM đã tích cực triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả (giai đoạn 2019 - 2030) thông qua các kế hoạch hành 

động cụ thể. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh 

vực tiết kiệm điện và phát triển năng lượng tái tạo. Chính quyền đã thể chế hóa 

mục tiêu này qua hai văn bản quan trọng là Kế hoạch số 4485/KH-UBND 

(2020) và Quyết định số 6012/QĐ-UBND (2023), đặt ra các mục tiêu tham vọng 

tập trung vào ba lĩnh vực chính. 

Bảng 3.5: Mục tiêu sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả ở TP.HCM 

STT Lĩnh vực Mục tiêu Giai đoạn 2023 - 

2025 và các năm tiếp theo 

Mục tiêu đến năm 2030 

1 Tiết kiệm 

điện 

Hằng năm tiết kiệm tối thiểu 

2% tổng điện năng tiêu thụ. 

Chưa đề cập cụ thể 

2 Tổn thất 

điện năng 

Giảm tổn thất điện năng trên 

toàn hệ thống điện dưới 3,5% 

vào năm 2025. 

Chưa đề cập cụ thể 

3 Năng 

lượng tái 

tạo 

Chưa đề cập cụ thể trong giai 

đoạn này. 

Phấn đấu 50% các tòa nhà 

công sở và 50% nhà dân sử 

dụng điện mặt trời mái nhà tự 

sản, tự tiêu. 

4 Chiếu 

sáng công 

cộng 

Đến hết năm 2025, phấn đấu 

100% chiếu sáng đường phố sử 

dụng đèn LED. 

Chưa đề cập cụ thể 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự tổng hợp từ các văn bản của TP.HCM 

Giai đoạn 2021 - 2023, theo Tổng công ty Điện lực TP. HCM 

(EVNHCMC), mỗi năm Thành phố đã tiết kiệm trung bình 2,17%, tương đương 

tiết kiệm khoảng 560 triệu kWh/năm. 
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Hình 3.7: Tỷ lệ điện tiết kiệm so với tổng sản lƣợng điện tiêu thụ toàn 

Thành phố giai đoạn 2021 - 2023 (%) 

Nguồn: Tổng công ty Điện lực TP. HCM 

- Các mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, chất thải công nghiệp đã 

giúp giảm chi phí chôn lấp, giảm nhu cầu đầu tư mới cho bãi rác và tiết kiệm tài 

nguyên trong các ngành vật liệu xây dựng, nông nghiệp, sản xuất linh kiện. 

Chuyển đổi tuần hoàn trong quản lý chất thải ở TP.HCM đang tạo ra lợi 

ích kinh tế rõ rệt thông qua việc giảm chôn lấp và tiết kiệm chi phí đầu tư bãi rác. 

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh trung bình khoảng 13.000 tấn/ngày giai đoạn 2023 - 2024 [1]. Trong đó, 

khoảng 31% chất thải đã được xử lý bằng tái chế, ủ compost hoặc đốt phát điện, 

chỉ còn 69% phải chôn lấp. Điều này giữ lại khoảng 4.000 tấn rác/ngày khỏi bãi 

chôn lấp, giúp kéo dài thời gian sử dụng các ô chôn lấp hiện hữu và trì hoãn nhu 

cầu đầu tư bãi rác mới quy mô lớn (với chi phí hàng trăm triệu USD)[19]. Ở cấp 

dự án, Nhà máy Đốt rác Phát điện Tâm Sinh Nghĩa (2.000-2.600 tấn/ngày) không 

chỉ giảm 40-50% rác chôn lấp khu vực Tây Bắc mà còn sử dụng tro xỉ sau đốt để 

sản xuất gạch không nung[46]. Tương tự, tại Khu xử lý Củ Chi, Công ty Vietstar 

mỗi tháng sản xuất khoảng 7.500 tấn phân compost và 300 tấn hạt nhựa PE tái chế 

mỗi tháng, cung cấp đầu vào cho nông nghiệp và ngành sản xuất nhựa[4]. Như 

vậy, các mô hình này không chỉ giảm áp lực mở rộng bãi rác mà còn tạo ra giá trị 

kinh tế mới trong các ngành vật liệu xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, hiện thực 

hóa tinh thần “rác thải là tài nguyên” của KTTH. 



111 

* Thúc đẩy hình thành các ngành kinh tế mới và dòng đầu tư xanh 

Đến cuối năm 2024, TP.HCM đã đạt kết quả tích cực trong hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định 672/QĐ-UBND. 

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo: Hỗ trợ 5.063 doanh nghiệp về sở 

hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sản phẩm, vượt 168,8% chỉ tiêu. Hỗ 

trợ dự án: Đào tạo và huấn luyện cho 693 dự án (đạt 69,3% chỉ tiêu). Tiếp cận 

vốn: 276 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tiếp cận vốn đầu tư mạo 

hiểm, vượt 276% chỉ tiêu. Đặc biệt, trong lĩnh vực KTTH, Chương trình hỗ trợ 

dự án ưu tiên (theo Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND) đã tiếp nhận 133 dự án. 

Trong đợt xét duyệt đầu tiên, 17 nhiệm vụ tương ứng 74 dự án (64 tiền ươm 

tạo/ươm tạo, 10 tăng tốc) đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 8,9 tỷ đồng, khẳng 

định sự quan tâm và nguồn lực cụ thể dành cho các sáng kiến KTTH. 

Trong Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), TP.HCM xếp thứ 

2 cả nước trong hai năm liên tiếp (2023, 2024) với điểm mạnh về hạ tầng số, tỷ 

lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và tín dụng cho khu vực tư nhân, 

dù vẫn còn hạn chế về chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ và tính năng 

động của chính quyền địa phương. 

 

Hình 3.8: Điểm chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Cạnh tranh 

bình đẳng của TP.HCM theo tiêu chí của PCI giai đoạn 2021 - 2024 

Nguồn: https://pcivietnam.vn/ho-so-tinh/tphcm  

https://pcivietnam.vn/ho-so-tinh/tphcm
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Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), chỉ số Chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp và Cạnh tranh bình đẳng của TP.HCM chứng kiến sự sụt 

giảm về điểm số lần lượt là 0,73 và 0,69. Bên cạnh đó, xét theo kết quả PGI (Chỉ 

số xanh cấp tỉnh) thì tiêu chí Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

trong bảo vệ môi trường năm 2024 đặt 5.94 điểm tăng gấp 4 lần so với năm 2022 

với 1.87 điểm.  

- Về vật liệu tái chế và công nghệ môi trường 

Tuy chưa có số liệu phân tách riêng hoàn toàn cho TP.HCM nhưng theo 

báo cáo “Cơ hội đầu tư tái chế tại Việt Nam” [15] cho biết ngành tái chế đang 

được định hướng phát triển mạnh với nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam nói 

chung và TP.HCM nói riêng. 

- Về thu hút đầu tư xanh và công nghiệp tái chế 

Theo của Sở Công Thương TP.HCM (2023) ghi nhận rằng số lượng 

doanh nghiệp hoạt động tại TP.HCM lên tới ~380.000 doanh nghiệp, trong đó có 

doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, đổi mới sáng tạo - tạo 

điều kiện tốt cho việc phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn [38]. 

Trong văn bản định hướng chính sách, Đề án Chuyển đổi Xanh của 

TP.HCM và các kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2030 xác định rõ ba trụ 

cột: tài chính xanh, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi xanh và công nghiệp tái chế. 

Những cột trụ này nhằm mục đích tạo ra nguồn lực kinh tế mới và lan tỏa cho 

khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn, từ hoạt động đổi mới công nghệ, phát 

triển vật liệu tuần hoàn, tới cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xanh. 

* Góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng cao 

Chuyển đổi sang mô hình KTTH đang giúp TP.HCM từng bước dịch 

chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, 

kết quả hiện nay đáng ghi nhận ở các khía cạnh sau. 

- Hiệu quả sử dụng tài nguyên 

Giai đoạn trước đây, tăng trưởng kinh tế của Thành phố chủ yếu dựa vào 
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đầu tư mở rộng vốn và lao động. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu 

Phát triển TP.HCM, đóng góp của năng suất tổng hợp các nhân tố (TFP) cho 

tăng trưởng kinh tế đã tăng lên khoảng 42% vào năm 2020 - tăng 13,7 điểm phần 

trăm so với năm 2010 [11]. Điều này cho thấy một phần quan trọng của tăng 

trưởng hiện nay đã được tạo ra từ việc sử dụng tài nguyên, vốn và lao động hiệu 

quả hơn, thay vì chỉ mở rộng khối lượng đầu tư. 

- Đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao 

TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và nền kinh tế số. Theo 

Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024, Thành phố đứng đầu các tỉnh, thành với 

tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế số đạt khoảng 22% GRDP và dự kiến 

tăng lên 25% vào năm 2025 [153]. Việc này thể hiện rõ hướng chuyển sang các 

ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng ít tài nguyên hơn và gắn với công nghệ - 

chính sách xanh - tuần hoàn. Bên cạnh đó, theo Chỉ số Đổi mới địa phương (PII) 

năm 2024, TP.HCM nằm trong top 2 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực 

đổi mới sáng tạo. 

- Mức phát thải thấp hơn và tăng trưởng xanh 

Theo báo cáo của ClimateWorks Centre, chiến lược chuyển đổi công 

nghiệp theo hướng “low-carbon” và mô hình vùng công nghiệp tuần hoàn 

(NZIP) ở TP.HCM được nhận định là động lực mới cho tăng trưởng vùng và 

khu vực [73]. Việc này cho thấy Thành phố không chỉ tập trung vào tăng trưởng 

mà còn hướng tới phát thải thấp hơn, giảm áp lực tài nguyên và môi trường trong 

dài hạn. 

Nhờ các yếu tố trên, TP.HCM đang hội tụ các điều kiện để chuyển sang 

mô hình tăng trưởng chất lượng cao nhờ vào hiệu quả, đổi mới và bền vững. 

Điều này phù hợp với định hướng phát triển xanh, tuần hoàn mà Thành phố đã 

ban hành trong các văn bản chiến lược. 

b) Tác động xã hội của chuyển đổi mô hình phát triển KTTH 

- Hình thành và gia tăng lực lượng “việc làm xanh” 
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Bảng 3.6: Lực lƣợng lao động Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2020 - 2024 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Lực lượng lao động 

ĐVT: Người 

4.915.176 

 

4.622.501 4.690.312 4.843.590 4.915.128 

 

Lao động qua đào tạo 

chuyên môn kỹ thuật 

ĐVT: % 

38,8 35,6 35,6 36 37,5 

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 

Lực lượng lao động của TP.HCM giai đoạn 2020-2024 có xu hướng 

phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, đến năm 2024 đã tăng gần tương 

đương mức trước dịch, phản ánh khả năng hấp thụ lao động cao và sự trở lại 

của lao động nhập cư. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ 

thuật lại cho thấy xu hướng biến động và chưa có sự bứt phá. Sau khi đạt 

38,8% vào năm 2020, tỷ lệ này giảm sâu xuống 35,6% trong giai đoạn 2021-

2022 do gián đoạn đào tạo nghề. Đến năm 2024, tỷ lệ này tăng nhẹ lên 37,5% 

nhưng vẫn chưa đạt mức của năm 2020, cho thấy cần đẩy mạnh hơn nữa chất 

lượng nguồn nhân lực. 

Theo nghiên cứu của World Bank, Việt Nam hiện có 39 ngành nghề 

xanh, chiếm 3,6% tổng số việc làm cả nước [62]. Áp dụng tỷ lệ này cho lực 

lượng lao động 7,4 triệu người của TP.HCM vào năm 2025, quy mô nhân lực 

xanh của Thành phố ước đạt khoảng 205.555 người. Tuy nhiên, tiềm năng 

tương lai là rất lớn khi có đến 88 ngành nghề được dự đoán sẽ trở thành việc 

làm xanh, chiếm 41% tổng số việc làm trên thị trường, tập trung vào các vị trí 

liên quan đến phát triển bền vững như an toàn lao động, nghiên cứu và kiểm 

soát chất lượng. 
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Bảng 3.7: Ƣớc tính quy mô lao động xanh tại TP. HCM theo ngành 

Ngành Số lƣợng 

lao động 

xanh 

Các vị trí việc làm xanh 

Năng lượng và 

Cấp nước 

1.500 Kỹ sư năng lượng tái tạo, Kỹ thuật viên vận hành 

nhà máy điện gió/mặt trời, Chuyên gia lưới điện 

thông minh. 

Xây dựng 11.000 Kiến trúc sư/Kỹ sư công trình xanh, Chuyên gia tư 

vấn LEED/LOTUS, Quản lý dự án xây dựng bền 

vững, Chuyên gia vật liệu xanh. 

Giao thông vận tải 10.000 Kỹ sư ô tô điện, Chuyên gia quy hoạch giao thông 

công cộng, Chuyên gia logistics xanh, Kỹ thuật viên 

trạm sạc. 

Công nghiệp 45.000 Kỹ sư môi trường, Chuyên gia sản xuất sạch hơn, 

Chuyên gia quản lý năng lượng (Energy Manager), 

Chuyên gia kinh tế tuần hoàn. 

Quản lý chất thải 

và tái chế 

3.000 Kỹ sư công nghệ tái chế, Chuyên viên quản lý chất 

thải rắn, Kỹ thuật viên vận hành nhà máy xử lý rác. 

Nông nghiệp và 

du lịch 

2.000 Kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao, Chuyên gia du 

lịch sinh thái, Quản lý khu nghỉ dưỡng xanh. 

Dịch vụ chuyên 

nghiệp (tài chính, 

tư vấn, R&D) 

25.000 Chuyên viên tài chính xanh, Chuyên gia tư vấn ESG, 

Nhà khoa học R&D về công nghệ sạch, Kiểm toán 

viên môi trường. 

Nguồn: UBND TP.HCM 

- Thay đổi hành vi xã hội theo hướng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững 

+ Các chiến dịch cộng đồng thường niên 

Các chiến dịch thường niên như “Ngày hội Sống xanh” (thu hút hơn 9.800 

lượt tham gia năm 2024, thu gom 1.300 quần áo cũ, 11.500 vỏ chai nhựa,… 

[43]) và “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành sự kiện văn hóa cộng đồng quy mô 

lớn. Ở cấp phường, xã, các tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh 

niên đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động người dân thực hành tiết kiệm, 

phân loại rác, và ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường. Một sự kiện đổi rác 
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đã thu gom được khoảng 1,5 tấn rác tái chế [45] và một chương trình “Ngày Chủ 

nhật xanh” đã thu dọn tới 10 tấn rác.  

Những nỗ lực từ hoạt động tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng 

đã mang lại những kết quả tích cực rõ rệt về mặt nhận thức: Tiếp cận thông tin 

cao: 98,2% hộ gia đình đã được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường. Thay 

đổi hành vi tích cực: 89,9% học sinh, sinh viên, công chức, viên chức đã áp dụng 

các hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày [43]. 

Mặc dù còn nhiều thách thức về cơ chế phối hợp, nguồn lực và công cụ 

chính sách, nhưng những kết quả trên cho thấy chuyển đổi KTTH đang tạo ra 

nền tảng xã hội quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thành phố. 

c) Tác động môi trường của chuyển đổi mô hình phát triển KTTH 

- Giảm áp lực lên hạ tầng xử lý chất thải nhờ tăng cường tái chế - tái sử dụng 

Mỗi ngày TP.HCM thải khoảng 9.700 -10.000 tấn rác/ngày và tăng trung 

bình 5%/năm. Việc thúc đẩy tái chế, tái sử dụng, phân loại rác tại nguồn cùng 

các mô hình tái chế tư nhân (Plastic People, ReForm, GreenHub…) đã từng 

bước hình thành “vòng tuần hoàn vật liệu” trong tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, từ 

năm 2015, 17/17 KCX, KCN trên địa bàn đã có hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải riêng, với tổng công suất 100.700 m³/ngày, đêm, vận hành trung bình 45.021 

m³/ngày,đêm. Toàn bộ KCX,KCN đều có hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục kết nối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, góp phần giảm thiểu nguy 

cơ xả thải trái phép và nâng cao khả năng giám sát môi trường [42]. 

Song song đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ mô hình “thải bỏ” sang 

mô hình “thu hồi - tái chế”, tái sử dụng phụ phẩm công nghiệp, từ đó giảm nhu 

cầu nguyên liệu thô và giảm áp lực lên bãi rác. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy 

KTTH đang dần lan tỏa vào khu vực sản xuất. 

- Cải thiện chất lượng nước mặt và tăng năng lực kiểm soát nguồn thải 

Nhằm tăng cường quản lý và bảo vệ nguồn nước, TP.HCM đã triển khai 

các chính sách kiểm soát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và chất lượng 
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nước mặt/nước ngầm. Trong giai đoạn 2022 - 2024, các cơ quan chức năng 

định kỳ hàng năm đã khảo sát và phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước (như 

COD, BOD5, DO, pH) tại 18 vị trí cố định trên các tuyến kênh chính, thuộc hệ 

thống kênh Đông và công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh. Kết quả 

phân tích được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT để đánh giá diễn biến 

chất lượng nước. Việc làm này tạo căn cứ quan trọng để kiểm soát các nguồn 

thải vào nguồn tiếp nhận, đảm bảo chất lượng nước mặt phù hợp với mục đích 

sử dụng [42].  

Chất lượng nước mặt nội đô TP.HCM đang cải thiện ở các khu vực tăng 

cường phân loại và thu gom rác. Nước biển ven bờ Cần Giờ chủ yếu bị ảnh 

hưởng từ nguồn nước thượng lưu, không phải từ ô nhiễm công nghiệp nội 

thành. TP.HCM cũng đang thí điểm tái sử dụng nước thải đã xử lý (tưới cây, 

rửa đường) trong các KCX, KCN, cho thấy tiềm năng lớn để áp dụng KTTH 

trong ngành công nghiệp nước, dù hiện vẫn cần có quy chuẩn kỹ thuật cụ thể. 

- Cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải khí nhà kính 

Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 của 

TP.HCM đặt mục tiêu tham vọng là Giảm 90% ô nhiễm không khí tăng thêm 

từ giao thông và đảm bảo 100% cơ sở sản xuất xử lý khí thải đạt quy chuẩn. 

Để hiện thực hóa mục tiêu, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch 

1558/KH-UBND, xác định 05 mục tiêu giảm phát thải cụ thể cho các lĩnh vực 

chính (giao thông, công nghiệp, xây dựng, v.v.). Kế hoạch này tập trung giám 

sát, cảnh báo ô nhiễm bụi PM10 và PM2.5. Kết quả quan trắc cho thấy xu 

hướng giảm bụi mịn đáng kể: chỉ số PM10 đạt quy chuẩn tại 33/36 vị trí 

(2021-2024), và chỉ số PM2.5 đạt 100% tại 36/36 vị trí quan trắc theo QCVN 

05:2023 [42]. 

Với khối lượng rác lớn nhất cả nước, TP.HCM đang thúc đẩy mô hình đốt 

rác phát điện: Hai nhà máy (VietStar và Tâm Sinh Nghĩa) có công suất 40 MW 

mỗi nhà máy, đóng góp quan trọng cho mục tiêu giảm methane, loại khí nhà 

kính mạnh gấp 28 lần CO₂. 
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Để thực hiện Kế hoạch Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực 

giao thông vận tải đến năm 2030, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Giao thông 

Công chánh) đang tích cực tham mưu cho UBND Thành phố trình HĐND 

Thành phố ban hành chính sách dựa trên nghiên cứu Đề án kiểm soát khí thải 

phương tiện giao thông trên địa bàn. Mục tiêu là thiết lập cơ chế pháp lý và kỹ 

thuật để hạn chế và quản lý chất lượng khí thải của các phương tiện. Song song 

đó, Thành phố đang nỗ lực chuyển đổi đội xe buýt và thí điểm các mô hình giao 

thông chia sẻ nhằm giảm thiểu khí thải. 

Bảng 3.8: Kế hoạch và hiện trạng chuyển đổi phƣơng tiện vận tải 

công cộng xanh tại TP.HCM 

Loại 

phƣơng 

tiện 

Quy mô hiện 

tại 

Cơ cấu 

năng lƣợng 
Kế hoạch chuyển đổi 

Xe buýt 

Công cộng 

2.064 phương 

tiện (128 tuyến) 

15 xe buýt điện; 

489 xe sử dụng 

nhiên liệu sạch 

CNG; 

1.234 xe sử dụng 

nhiên liệu diesel. 

Năm 2024: Thay thế 28 xe CNG 

trên 15 năm bằng xe CNG mới. 

Năm 2025: Thay thế 89 xe CNG 

trên 15 năm bằng xe CNG mới; 

Thay thế 179 xe Diesel trên 10 

năm bằng xe điện. 

Xe đạp 

Công cộng 

Dịch vụ thí điểm 

Mobike tại 43 vị 

trí (Quận 1) 

Thân thiện môi 

trường (không 

phát thải) 

Đã được UBND Thành phố 

chấp thuận chủ trương triển khai 

thí điểm. 

Nguồn: Sở Giao thông công chánh TP.HCM 

Việc đưa Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào vận 

hành thương mại từ 22/12/2024 là bước tiến chiến lược thúc đẩy KTTH. Chỉ 

trong hơn 1.5 tháng (đến 09/02/2025), tuyến Metro này đã thực hiện 9.776 lượt 

tàu, tạo ra phương thức vận tải hành khách có mức phát thải carbon thấp và hiệu 

suất cao. Sự vận hành của Metro số 1 góp phần quan trọng vào Kế hoạch Giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính của Thành phố, minh chứng rõ ràng cho vai trò của 

KTTH trong việc giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí. 
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- Đóng góp vào bảo tồn thiên nhiên, tăng diện tích xanh và nâng cao chất 

lượng đô thị 

Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, xác định khu dự 

trữ sinh quyển Cần Giờ (với hơn 75.740 ha rừng ngập mặn) và các vùng sinh thái 

là “trụ cột bảo vệ môi trường đô thị và giảm phát thải carbon”. Mục tiêu sinh thái 

quan trọng được đặt ra bao gồm: Tăng diện tích cây xanh đô thị lên 8-10 m²/người 

vào năm 2030 (hiện tại chỉ ~2,42 m²/người - thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn 

WHO là 9 m²/người); Tỷ lệ đất công viên đạt 1,8-2% diện tích đô thị năm 2030, 

hướng tới tiệm cận mức 3-4% ở các đô thị bền vững châu Á. Cần Giờ được xác 

định là “lá phổi xanh” quan trọng, đóng vai trò chính trong việc hấp thụ CO₂ và 

bảo vệ bờ biển [44].  

TP.HCM đang triển khai một loạt dự án nhằm mở rộng không gian 

xanh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, phù hợp với định hướng KTTH. Thành 

phố đang nghiên cứu thành lập mới Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ (mở 

rộng) và nâng cấp rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu bảo tồn cấp quốc gia. 

Bên cạnh đó, Thành phố đã đẩy mạnh phục hồi rừng ngập mặn, với hơn 

7.000 ha rừng ngập mặn được trồng mới và phục hồi trong giai đoạn 2000 - 

2023, giúp giảm xói mòn bờ biển và tăng cường khả năng hấp thụ carbon 

[140]. Đối với cây xanh đô thị, giai đoạn 2021 - 2023, TP.HCM thành phố 

cũng đã phát triển được gần 30ha/10ha mảng xanh công cộng (đạt 296%); 

trồng mới và cải tạo 26.132 cây xanh công cộng (đạt 87%) [47]. 

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ TUẦN HOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.3.1. Thành tựu 

Thứ nhất, hình thành hệ thống văn bản định hướng phát triển KTTH 

tương đối đầy đủ và thống nhất 

Trong giai đoạn 2021 - 2024, số lượng văn bản quy phạm pháp luật, 

chương trình, kế hoạch, đề án liên quan tới tăng trưởng xanh, KTTH và chuyển 

đổi mô hình phát triển công nghiệp theo hướng bền vững gia tăng mạnh, với 

mức tăng trung bình 25 - 30%/năm. Điều này cho thấy sự chuyển dịch từ cách 
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tiếp cận “ứng phó từng phần” sang “kiến tạo thể chế đồng bộ”. Các văn bản 

trọng tâm có thể kể đến như Kế hoạch triển khai tăng trưởng xanh; Kế hoạch 

phát triển KTTH; Đề án phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp theo 

hướng KTTH; Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 với hai 

phương án quan trọng là phát triển KTTH và phát triển cụm công nghiệp xanh - 

tuần hoàn; cùng với các nghị quyết, hướng dẫn về phân loại rác tại nguồn, giảm 

phát thải, quản lý chất thải nhựa. Kết quả khảo sát cán bộ cho thấy mức độ đồng 

bộ của hệ thống văn bản được đánh giá ở mức “Tốt” và “Khá”, phản ánh sự 

thống nhất giữa các sở, ngành và giữa Thành phố với chủ trương Trung ương, 

qua đó tạo nền tảng thể chế quan trọng để KTTH chuyển từ định hướng thành 

chính sách có khả năng triển khai trong thực tiễn. 

Thứ hai, lồng ghép KTTH vào quy hoạch và chiến lược phát triển đô thị 

KTTH đã được nâng tầm vị thế, trở thành cơ chế cấu trúc chi phối các trụ 

cột phát triển chính của TP.HCM, bao gồm quy hoạch sử dụng đất, phát triển 

công nghiệp, năng lượng, giao thông và quản lý chất thải đô thị. Sự dịch chuyển 

mô hình này được thể chế hóa thông qua Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn 2050, cùng với Phương án phát triển KTTH và Cụm công nghiệp 

xanh - tuần hoàn, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng cho giai đoạn sau 2030. Cụ thể, 

quy hoạch xác định Cần Giờ là không gian hấp thụ carbon và bảo tồn tự nhiên, 

đồng thời yêu cầu các cụm công nghiệp tương lai phải đạt tiêu chí xanh - tuần 

hoàn ngay từ giai đoạn hình thành. Về mặt đô thị, Thành phố định hướng mô 

hình “thành phố 15 phút”, đô thị nén - xanh - thông minh, nhằm tối ưu hóa sử 

dụng đất và gắn liền với yêu cầu quản lý tài nguyên hiệu quả, tạo ra sự dịch 

chuyển toàn diện mô hình đô thị. 

Thứ ba, hình thành và mở rộng các mô hình KTTH trong nhiều lĩnh vực 

TP.HCM đang chủ động hình thành và mở rộng các mô hình KTTH đa 

dạng, được củng cố bởi một chuỗi chính sách liên tục của Thành phố. Trong 

nông nghiệp, các mô hình tuần hoàn như VAC - VRAC, nông nghiệp công nghệ 

cao và 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer) đã được mở rộng tại các huyện ngoại 

thành, giúp hình thành các chu trình tuần hoàn cục bộ, giảm hóa chất và tái sử 
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dụng phụ phẩm hiệu quả. Thành phố hiện có hơn 1.700 ha rau VietGAP và 419 

sản phẩm OCOP. Trong công nghiệp, thông qua hợp tác quốc tế và tại SHTP, 

nhiều doanh nghiệp đã áp dụng sản xuất sạch hơn, tối ưu hóa năng lượng và tái 

sử dụng nước thải. Điển hình là KCN Hiệp Phước đã đạt 76% tiêu chí khu công 

nghiệp sinh thái quốc tế vào năm 2023. Đặc biệt, trong quản lý chất thải rắn (hơn 

10.000 tấn/ngày), Thành phố đã vận hành hai nhà máy đốt rác phát điện (80 

MW) và đang triển khai thêm 5 dự án lớn (dự kiến 340 MW vào năm 2030), tạo 

nền tảng vững chắc cho chu trình “rác - năng lượng - sản xuất”, giảm sự phụ 

thuộc vào chôn lấp truyền thống. 

Thứ tư, cơ chế phối hợp liên ngành và huy động chủ thể đa dạng đã được 

tăng cường 

TP.HCM đã thiết lập mô hình quản trị KTTH theo tinh thần “quản trị đa 

trung tâm”, thể hiện qua sự phối hợp ngang khá cao và hiệu quả giữa các cơ 

quan chủ chốt (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, UBND các cấp, Ban Quản lý các KCX, KCN, SHTP) và cộng đồng 

doanh nghiệp. Các đơn vị này thúc đẩy tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ đánh giá tác 

động môi trường, đổi mới công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu KTTH. Về công 

cụ kinh tế - tài chính, dù còn ở giai đoạn khởi đầu, Thành phố đã hình thành một 

khung hỗ trợ quan trọng bao gồm: tín dụng xanh; các chương trình hỗ trợ 

DNNVV; Quỹ Bảo vệ môi trường cho vay ưu đãi (3,46%/năm); Quyết định 

42/2024/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất lên đến 100% cho dự án chuyển đổi xanh; 

cùng với Quỹ Khoa học và Công nghệ doanh nghiệp với quy mô lớn (khoảng 

6.020 tỷ đồng). Những nền tảng này là cơ sở quan trọng để khuyến khích doanh 

nghiệp chuyển đổi sang mô hình tuần hoàn và phát thải carbon thấp. 

3.3.2. Hạn chế, nguyên nhân  

3.3.2.1. Hạn chế 

Một là, công cụ khuyến khích phát triển KTTH còn yếu và thiếu 

Về công cụ kinh tế hỗ trợ phát triển KTTH, TP.HCM hiện đang đối diện 

với hạn chế lớn là phần lớn các biện pháp khuyến khích mới chỉ dừng lại ở mức 

định hướng, thiếu các cơ chế vận hành cụ thể và chi tiết. Điều này làm giảm hiệu 



122 

quả tạo động lực thị trường, do thiếu vắng các công cụ mang tính cấu trúc như: 

hệ thống thuế ưu đãi phân cấp theo mức độ tuần hoàn của doanh nghiệp; chương 

trình mua sắm công xanh bắt buộc để tạo thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm 

tuần hoàn; hoặc sự hình thành một thị trường carbon địa phương có thể giao dịch 

được. Đồng thời, dù đã có các chính sách tài chính ưu đãi cho các mô hình 

KTTH nhưng việc triển khai quy mô lớn vẫn bị cản trở bởi thiếu các bộ tiêu chí 

rõ ràng để thẩm định mức độ tuần hoàn của dự án, khiến các công cụ tài chính 

chưa phát huy được hết tiềm năng hỗ trợ. 

Hai là, nhiều văn bản, chính sách mang tính cụ thể hóa thấp 

Một hạn chế lớn đang cản trở việc thực thi KTTH là tính cụ thể hóa thấp 

của nhiều chính sách, đặc biệt liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc. 

Điều này thể hiện rõ qua sự thiếu vắng các quy chuẩn chi tiết về: thiết kế sinh 

thái, nhãn sinh thái, tiêu chuẩn tái chế vật liệu, chuẩn tuần hoàn trong công 

nghiệp, và quy chuẩn tái sử dụng nước thải cho các mục đích cụ thể. Sự thiếu hụt 

các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng này tạo ra rào cản lớn, khiến doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong việc áp dụng các quy tắc KTTH vào thực tế sản xuất và vận 

hành, dẫn đến sự thiếu đồng bộ và kém hiệu quả trong quá trình chuyển đổi. 

Ba là, nhận thức và năng lực thực thi KTTH chưa đồng đều 

Một bộ phận lớn cán bộ và doanh nghiệp chưa hiểu một cách đầy đủ về 

KTTH (vượt ra ngoài khuôn khổ xử lý rác thải), dẫn đến việc chưa quen thuộc 

với các cơ chế mới mang tính cấu trúc và thị trường. Sự thiếu hụt này thể hiện 

qua việc thiếu kỹ năng đánh giá và quản trị dự án tuần hoàn phức tạp, đặc biệt 

là các dự án liên ngành, khiến việc triển khai các chính sách và tận dụng các 

công cụ tài chính mới (như tín dụng xanh, tín chỉ carbon) bị giảm hiệu quả. Để 

quá trình chuyển đổi xanh đạt được mục tiêu, Thành phố cần tăng cường đào 

tạo chuyên sâu và đồng bộ hóa kiến thức để nâng cao năng lực thực thi ở tất cả 

các cấp. 

Bốn là, phối hợp liên ngành còn mang tính hình thức 

Mặc dù cơ chế quản trị đa trung tâm đã có bước tiến, cơ chế phối hợp liên 

ngành tại TP.HCM vẫn còn mang tính hình thức ở một số khía cạnh. Sự hợp tác 
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này chưa thật sự trở thành thực tiễn vận hành bền vững, thể hiện qua việc các 

hoạt động đối thoại đa chủ thể (giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện trường) và 

tham vấn định kỳ với doanh nghiệp chưa được duy trì một cách chặt chẽ. Đặc 

biệt, cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành - yếu tố then chốt cho quản trị thông minh 

- còn hạn chế. Tình trạng này làm giảm hiệu quả tổng thể của mô hình quản trị, 

khiến các quyết định chính sách và sự hỗ trợ doanh nghiệp chưa đạt được mức 

độ đồng bộ và kịp thời cần thiết. 

Năm là, thiếu dữ liệu nền tảng cho hoạch định chính sách 

Hiện tại, hệ thống dữ liệu nền tảng phục vụ hoạch định chính sách KTTH 

của TP.HCM đang tồn tại nhiều khoảng trống đáng kể. Các dữ liệu quan trọng 

mang tính cấu trúc như: phân tích dòng nguyên - vật liệu (MFA), đánh giá vòng 

đời sản phẩm (LCA), dòng thải chi tiết trong các KCX, KCN, và mức độ tái chế 

thực tế theo ngành/lĩnh vực vẫn chưa được xây dựng một cách đầy đủ và đồng 

bộ. Sự thiếu hụt dữ liệu này là rào cản lớn, gây khó khăn cho các cơ quan chức 

năng trong việc đánh giá tác động chính xác, mô phỏng các kịch bản chuyển đổi, 

và tối ưu hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng. Để nâng cao chất 

lượng quản trị KTTH, việc đầu tư xây dựng một hệ thống dữ liệu môi trường và 

KTTH tập trung là nhiệm vụ cấp bách. 

3.3.2.2. Nguyên nhân  

Thứ nhất, nhận thức về KTTH chưa đồng đều và chưa đi vào chiều sâu 

Một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hạn chế của quá trình thể 

chế hóa KTTH là nhận thức không đồng đều giữa các cấp quản lý, doanh nghiệp 

và cộng đồng. Mặc dù 92,2% doanh nghiệp “đã nghe về KTTH”, nhưng chỉ 

41,2% đưa KTTH vào đánh giá cơ hội - thách thức trong chiến lược kinh doanh; 

36,7% xây dựng kế hoạch triển khai; và chỉ 32,8% đặt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. 

Điều này phản ánh KTTH mới dừng ở mức “nhận thức bề mặt”, chưa chuyển 

hóa thành tư duy quản trị hay động lực thay đổi mô hình sản xuất - tiêu dùng. 

Ở khu vực công, đội ngũ cán bộ cũng có mức độ hiểu biết không đồng 

đều. Một số nhóm chính sách như tín dụng xanh, ưu đãi thuế tuần hoàn, EPR, 

hay các công cụ đánh giá vòng đời (LCA), quản lý dòng vật liệu (MFA)… chưa 
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được hiểu đúng hoặc chưa được sử dụng trong thực thi. Điều này dẫn tới sự lúng 

túng khi chuyển ý tưởng KTTH thành nhiệm vụ cụ thể; nhiều kế hoạch còn 

mang tính chung chung, thiếu chỉ tiêu đo lường, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật để 

thực hiện. 

Trong cộng đồng, mặc dù phong trào “sống xanh”, phân loại rác và tiêu 

dùng xanh có lan tỏa, nhưng việc thay đổi hành vi vẫn chậm và không bền vững, 

phần lớn do thiếu thông tin đầy đủ, thiếu cơ chế khuyến khích và thiếu các dịch 

vụ tái chế - thu gom hỗ trợ. 

Thứ hai, phối hợp liên ngành còn hình thức, chưa tạo được chu trình vận 

hành thực chất 

Mặc dù các quyết định như 503/QĐ-UBND, 4645/QĐ-UBND, 3797/QĐ-

UBND đã giao nhiệm vụ rõ ràng. Cơ chế đối thoại đa chủ thể, tham vấn định kỳ 

với doanh nghiệp, viện trường và cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành chưa thật sự 

trở thành thực tiễn vận hành bền vững. Sự thiếu vắng này khiến các sở, ngành 

vẫn hoạt động theo trục ngành dọc thay vì phối hợp ngang theo tinh thần “đa 

trung tâm”, dẫn đến hệ quả là chính sách bị phân mảnh, nhiều nhiệm vụ bị trùng 

lặp hoặc bỏ trống, thiếu thống nhất trong giải thích, hướng dẫn doanh nghiệp, 

khiến các mô hình KTTH còn đơn lẻ và chưa lan tỏa thành hệ sinh thái.  

Hơn nữa, cơ chế thử nghiệm và phản hồi còn yếu. Mặc dù Nghị quyết 

98/2023/QH15 cho phép Thành phố “thí điểm”, các thí điểm KTTH như: EPR, 

mô hình đô thị tuần hoàn, cụm công nghiệp sinh thái, tín dụng xanh,… còn ít, 

chưa được thiết lập thành một chu trình bài bản từ: thử nghiệm → đánh giá → 

nhân rộng → thể chế hóa.  

Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu nền tảng phục vụ hoạch định chính sách 

KTTH còn nhiều khoảng trống. Các dữ liệu quan trọng như phân tích dòng 

nguyên - vật liệu (MFA), đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), dòng thải chi tiết 

trong các KCX,KCN và mức độ tái chế thực tế theo ngành/lĩnh vực chưa được 

xây dựng đầy đủ và đồng bộ, gây khó khăn lớn cho việc đánh giá tác động, mô 

phỏng kịch bản và tối ưu hóa chính sách.  
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Thứ ba, hạn chế về tài chính, công nghệ và nhân lực 

Mặc dù hiện này TP.HCM đã có các Quỹ hỗ trợ, tuy nhiên các quỹ hỗ trợ 

hiện nay quá nhỏ (Quỹ Bảo vệ Môi trường chỉ 59,4 tỷ đồng) hoặc cơ chế sử 

dụng phức tạp (Quỹ Khoa học - Công nghệ trích lập 6.020 tỷ đồng nhưng chỉ sử 

dụng 2.108 tỷ đồng), dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn rất thấp (chỉ 

5,9% tiếp cận Quỹ KH-CN). Tín dụng xanh cũng khó tiếp cận do thiếu tiêu chí 

phân loại dự án xanh rõ ràng và nhu cầu vốn dài hạn, lớn không phù hợp với 

nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng. 

TP.HCM đang thiếu hụt trầm trọng công nghệ tái chế chất lượng cao, 

công nghệ xử lý nước thải tái sử dụng, công nghệ thu hồi vật liệu tại các KCX, 

KCN, cùng với việc thiếu các trung tâm sửa chữa tái sử dụng sản phẩm và cơ sở 

dữ liệu kỹ thuật vật liệu tuần hoàn. Sự thiếu hụt này dẫn đến tỷ lệ đầu tư công 

nghệ sạch chỉ 16,2%, thấp hơn nhiều so với các khu vực phát triển như EU (45-

50%) hay Hàn Quốc (38%). 

KTTH đòi hỏi kiến thức liên ngành phức tạp, nhưng đội ngũ công chức và 

doanh nghiệp đều thiếu chuyên gia chủ chốt và chưa được đào tạo chuyên sâu. 

Sự thiếu hụt này làm tăng rủi ro và độ phức tạp trong việc xây dựng hồ sơ dự án, 

đánh giá vòng đời sản phẩm, và quản trị các dự án tuần hoàn. 

Nhìn chung, những hạn chế này cho thấy quá trình chuyển đổi sang 

KTTH tại TP.HCM là một thách thức đa chiều, đòi hỏi không chỉ ý chí chính trị 

mà còn cả sự cải cách toàn diện về quản trị, đầu tư nguồn lực và phát triển năng 

lực từ mọi cấp độ của hệ thống chính trị và xã hội. 
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Chƣơng 4 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ 

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN 2045 

 
4.1. DỰ BÁO BỐI CẢNH VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN THỂ 

CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 

4.1.1. Dự báo bối cảnh thế giới và trong nƣớc tác động đến thể chế 

thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn 

- Bối cảnh thế giới 

Trong thập niên 2020 - 2030, chuyển đổi sang KTTH và kinh tế xanh 

đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo toàn cầu, được xem như “cuộc cách 

mạng công nghiệp xanh của thế kỷ XXI” nhằm đối phó với ba khủng hoảng 

lớn: biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm chất thải [136]. Theo 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, thế giới phát sinh khoảng 2,3 tỷ 

tấn chất thải rắn đô thị năm 2023, và nếu duy trì mô hình kinh tế tuyến tính 

hiện nay, lượng chất thải đô thị sẽ tăng thêm 60% vào năm 2050, vượt quá 

khả năng xử lý của nhiều quốc gia [145]. Cùng với đó, nhu cầu khai thác tài 

nguyên toàn cầu được dự báo sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2050, lên tới hơn 

160 tỷ tấn/năm, vượt xa giới hạn an toàn của Trái đất [137]. 

Trong bối cảnh đó, KTTH được xác định là mô hình phát triển tất yếu 

nhằm giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm phát thải, thúc đẩy tăng trưởng xanh, 

đồng thời hỗ trợ thực hiện nhiều mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đặc 

biệt SDG 12 về sản xuất và tiêu dùng bền vững và SDG 8 về tăng trưởng 

kinh tế bao trùm. Các nghiên cứu của Quỹ Ellen MacArthur (2021) cho thấy 

KTTH có thể giúp cắt giảm 39% lượng phát thải khí nhà kính trong các 

ngành công nghiệp vật chất (thép, xi măng, nhựa, nhôm), đồng thời tạo ra 

hàng triệu việc làm mới trong lĩnh vực tái chế, tái sử dụng và dịch vụ sửa 

chữa vào năm 2030 [85]. 
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Song song, yêu cầu chuyển đổi xanh đang trở thành chuẩn mực bắt 

buộc trong quan hệ kinh tế - thương mại toàn cầu. Liên minh châu Âu đã áp 

dụng Cơ chế Điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM) từ năm 2023 - 2026, 

buộc các nhà xuất khẩu phải khai báo lượng phát thải carbon và tiến tới trả 

thuế carbon đối với thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hydro. Nhiều 

tập đoàn đa quốc gia áp dụng chặt chẽ bộ tiêu chuẩn ESG (Environment, 

Social, Governance) và yêu cầu nhà cung cấp phải chứng minh tỷ lệ tái chế, 

truy xuất nguồn gốc vòng đời sản phẩm (LCA), và mức phát thải carbon 

trong chuỗi cung ứng [124]. Các nước thuộc G7 và EU đang tiến tới cấm 

hoặc hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời áp dụng yêu cầu 

tái chế bắt buộc đối với bao bì, thiết bị điện tử và sản phẩm dệt may. 

Bối cảnh quốc tế này tạo ra áp lực thể chế mạnh mẽ đối với các đô thị 

lớn, đặc biệt các trung tâm sản xuất - thương mại như TP.HCM. Việc siết 

chặt tiêu chuẩn môi trường từ các thị trường xuất khẩu chủ lực như EU, Hoa 

Kỳ, Nhật Bản buộc TP.HCM phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện các 

cơ chế chính sách về KTTH để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản 

xuất theo hướng xanh - tuần hoàn. Điều này đòi hỏi Thành phố phải chuyển 

từ cơ chế khuyến khích sang cơ chế điều tiết mang tính bắt buộc và thị 

trường hóa, bao gồm: bắt buộc phân loại rác tại nguồn, cơ chế trách nhiệm 

mở rộng của nhà sản xuất (EPR), tiêu chuẩn thiết kế sinh thái (eco-design), 

tín chỉ carbon đô thị và chuẩn hóa báo cáo phát thải theo thông lệ quốc tế. 

Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu 

lớn (Big Data), IoT trong quản lý dòng vật chất đang tăng tốc quá trình 

chuyển đổi sang KTTH ở cấp đô thị. Các mô hình “circular city” tại 

Amsterdam, Seoul, Tokyo, Singapore đã tích hợp hệ thống dữ liệu số để tối 

ưu hóa thu gom, tái chế, quản lý khí thải và năng lượng tái tạo. Điều này tạo 

ra yêu cầu cấp thiết đối với TP.HCM trong việc xây dựng thể chế dữ liệu 

môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số, thử nghiệm mô hình khu công nghiệp 
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sinh thái - đô thị tuần hoàn và khuyến khích các mô hình kinh doanh dựa 

trên tái sử dụng, chia sẻ và tuần hoàn tài nguyên. 

Từ đó có thể khẳng định, xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu đang trở 

thành áp lực và đồng thời là cơ hội để TP.HCM hoàn thiện thể chế về 

KTTH, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với các yêu cầu mới 

của thị trường quốc tế và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

- Bối cảnh trong nước 

Thứ nhất, cam kết COP26 và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

theo hướng tuần hoàn 

Tại Hội nghị COP26 năm 2021, Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ 

đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, giảm 30% khí mê-tan vào năm 

2030, đồng thời chuyển đổi toàn diện sang mô hình tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững [93]. Đây được xem là một bước ngoặt chiến lược, kéo theo 

yêu cầu cải cách sâu rộng về thể chế, chính sách và công cụ quản lý môi 

trường - tài nguyên. Trong hai năm sau COP26, nhiều văn bản chiến lược đã 

được Chính phủ ban hành như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2021 - 2030, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, 

Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn và Kế hoạch hành động quốc gia về 

KTTH đến năm 2035. Các văn bản này đều khẳng định KTTH là trụ cột 

quan trọng để đạt mục tiêu Net Zero, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, 

chất thải, nông nghiệp và công nghiệp chế biến - chế tạo. 

Đối với TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước thì cam kết 

COP26 đặt ra những yêu cầu mới mang tính bắt buộc. Thành phố hiện đóng 

góp khoảng 23% GDP cả nước nhưng cũng phát sinh lượng chất thải rắn đô 

thị lớn nhất Việt Nam, khoảng 9.700 - 10.000 tấn/ngày, với tỷ lệ chôn lấp 

còn trên 65%, cao hơn nhiều so với chuẩn mực của các đô thị lớn trong khu 

vực. Đây là áp lực khiến Thành phố phải tái cấu trúc thể chế quản lý chất 

thải, chuyển từ chôn lấp sang tái chế - thu hồi năng lượng và áp dụng bắt 

buộc phân loại rác tại nguồn. 
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Cam kết Net Zero cũng buộc các địa phương lớn như TP.HCM phải 

nội luật hóa các công cụ của KTTH: EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà 

sản xuất), tiêu chuẩn thiết kế sinh thái (eco-design), hệ thống kiểm kê 

carbon, tín chỉ carbon địa phương và cơ chế thúc đẩy kinh tế xanh - kinh tế 

số - KTTH. Đồng thời, yêu cầu của EU về CBAM và yêu cầu ESG của nhà 

đầu tư quốc tế khiến Thành phố phải sớm hoàn thiện hệ thống quy định hỗ 

trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, nhất là các ngành xuất khẩu chủ lực như 

dệt may, điện tử, nhựa, cơ khí. 

Như vậy, cam kết COP26 vừa là động lực, vừa là sức ép thể chế, đòi 

hỏi TP.HCM phải thiết kế một hệ thống chính sách KTTH đồng bộ, chuyển 

từ “khuyến khích” sang “bắt buộc - thị trường hóa - số hóa”, phù hợp với lộ 

trình giảm phát thải và mục tiêu Net Zero quốc gia. 

Thứ hai, sắp xếp đơn vị hành chính và yêu cầu đổi mới quản trị đô thị 

theo hướng xanh - tuần hoàn 

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam triển khai một trong những cải 

cách thể chế quan trọng nhất kể từ khi thực hiện đổi mới: sắp xếp đơn vị hành 

chính các cấp, cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15, cấp 

tỉnh theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội. Đây không chỉ là biện 

pháp tinh gọn bộ máy mà còn là bước tái cấu trúc không gian hành chính - 

kinh tế, tạo nền tảng quản trị mới cho tiến trình phát triển KTTH. Hai nghị 

quyết này đặt nền móng cho một mô hình quản trị đô thị và quản trị vùng 

liên thông, giảm phân mảnh, số hóa, tối ưu hóa tài nguyên, tạo điều kiện để 

phát triển các mô hình KTTH quy mô lớn, vượt khỏi phạm vi từng huyện, 

từng quận. Sự thay đổi này tác động to lớn đối với yêu cầu đổi mới quản trị 

đô thị theo hướng tuần hoàn của TP.HCM, cụ thể:  

Một là, củng cố bộ máy tinh gọn - tăng năng lực quản lý môi trường 

và chất thải theo mô hình tuần hoàn 

Sắp xếp đơn vị hành chính giúp giảm số lượng đầu mối quản lý, đặc 

biệt ở cấp xã - phường, từ đó tăng tính tập trung, nhất quán và liên tục trong 
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triển khai các chính sách về KTTH như phân loại rác tại nguồn, EPR, quản 

lý dòng vật chất và vận hành hệ thống thu gom - tái chế đô thị. Khi quy mô 

đơn vị hành chính lớn hơn, TP.HCM có điều kiện: Hoạch định vùng thu gom 

- tái chế tối ưu; Giảm trùng lắp trong quản lý chất thải; Tăng năng lực thanh 

tra môi trường; Chuẩn hóa quy trình dịch vụ công ích theo hướng xanh - 

thông minh. Điều này khắc phục tình trạng hiện nay khi hệ thống quản lý rác 

thải của Thành phố bị phân tán giữa 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, mỗi nơi 

một mô hình, tạo rào cản cho các chính sách KTTH mang tính hệ thống. 

Hai là, mở rộng không gian phát triển và tái cấu trúc quy hoạch đô thị 

theo hướng sinh thái, tuần hoàn 

Việc thực hiện Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp cấp tỉnh, theo 

đó TP.HCM được sáp nhập thêm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình 

Dương, đã tạo bước chuyển quan trọng trong tổ chức không gian phát triển 

vùng. Quy mô hành chính - kinh tế mới không chỉ mở rộng diện tích, dân số 

và năng lực kết nối của Thành phố, mà còn tái định hình cấu trúc kinh tế - 

sinh thái liên hoàn, tạo điều kiện mạnh mẽ để triển khai các mô hình đô tuần 

hoàn quy mô lớn. Trước hết, việc mở rộng địa giới cho phép TP.HCM gia 

tăng đáng kể quỹ đất phát triển, bao gồm: quỹ đất công nghiệp - logistics ở 

Bình Dương; quỹ đất cảng biển, năng lượng và công nghiệp nặng tại Bà Rịa 

- Vũng Tàu; cùng với khu đô thị - thương mại - dịch vụ hiện hữu tại 

TP.HCM. Sự kết hợp này mở ra khả năng phân vùng chức năng theo hướng 

sinh thái - tuần hoàn, giảm áp lực lên khu vực đô thị lõi, đồng thời bố trí các 

cơ sở xử lý chất thải, tái chế, năng lượng tái tạo và khu công nghiệp sinh thái 

ở các khu vực phù hợp hơn về môi trường và hạ tầng. Hơn nữa, cấu trúc mới 

cho phép tổ chức các mô hình khu công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp 

tuần hoàn, trung tâm tái chế công nghệ cao ở quy mô liên tỉnh, khắc phục 

giới hạn trước đây khi TP.HCM thiếu quỹ đất cho công nghiệp sạch và cơ sở 

xử lý chất thải hiện đại. 



131 

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thể chế và trách nhiệm giải trình 

trong triển khai kinh tế tuần hoàn 

Sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian quản trị của 

TP.HCM đã tạo điều kiện quan trọng để tinh gọn bộ máy, giảm phân mảnh 

chức năng và nâng cao chất lượng quản trị môi trường đô thị. Trong mô hình 

mới, việc giảm bớt số lượng đầu mối hành chính và hợp nhất các chức năng 

quản lý giúp hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm hoặc thiếu 

thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến KTTH.  

Trước hết, bộ máy hành chính tinh gọn cho phép tăng tốc độ ban 

hành và thực thi các quy định về KTTH. Khi các địa phương được hợp 

nhất, quy trình ban hành văn bản, phân cấp, phân quyền và hệ thống chỉ 

đạo điều hành trở nên thống nhất, giúp rút ngắn thời gian triển khai các 

nhiệm vụ tuần hoàn trên phạm vi rộng. Thứ hai, sự hợp nhất hành chính tạo 

điều kiện để chuẩn hóa các tiêu chuẩn môi trường đô thị trên toàn vùng 

TP.HCM mở rộng. Việc trước đây mỗi địa phương áp dụng các mức tiêu 

chuẩn khác nhau là rào cản lớn đối với KTTH. Trong không gian hành 

chính mới, Thành phố có thể thống nhất các quy định, từ đó đảm bảo tính 

đồng bộ, nhất quán và khả thi của các chính sách tuần hoàn. Thứ ba, mô 

hình quản trị mới giúp tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền 

cơ sở. Với cơ cấu đơn vị hành chính lớn hơn, rõ chức năng hơn, mỗi cấp 

chính quyền phải chịu trách nhiệm cụ thể về kết quả phân loại rác tại 

nguồn, chất lượng thu gom, tái chế, việc cấp phép môi trường, kiểm tra, 

giám sát doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định về tuần hoàn vật 

chất. Cuối cùng, bộ máy hành chính thống nhất và quy mô lớn hơn giúp 

nâng cao hiệu lực thể chế đối với các hoạt động cần sự phối hợp liên ngành 

như: vận hành khu liên hợp xử lý chất thải vùng, thiết lập chuỗi cung ứng 

xanh, tổ chức các cụm công nghiệp sinh thái liên tỉnh, hay quản lý các 

dòng vật chất.  
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Như vậy, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ mang ý nghĩa tinh 

gọn bộ máy mà còn là điều kiện thể chế then chốt để TP.HCM nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản trị KTTH, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và khả 

năng điều hành đồng bộ trên một không gian KTTH rộng lớn hơn, phù hợp 

với yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. 

4.1.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh 

tế tuần hoàn 

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và chính sách đồng bộ và minh bạch 

Đây là nền tảng thể chế, định hình hành vi của mọi chủ thể trong nền 

kinh tế. Một khung pháp lý vững chắc thể hiện quyết tâm chính trị của nhà 

nước, tạo ra sân chơi bình đẳng, giảm thiểu rủi ro và khuyến khích đầu tư 

vào các lĩnh vực ưu tiên. Để làm được điều này, Thành phố cần:  

- Xây dựng Kế hoạch Hành động KTTH cấp Thành phố cụ thể và có 

tính pháp lý cao 

Trong Kế hoạch này cần cụ thể hóa danh mục ngành, lĩnh vực ưu tiên 

kèm theo các tiêu chí đo lường cụ thể (ví dụ: tỉ lệ tái chế, giảm phát thải, 

hiệu quả sử dụng tài nguyên). Đồng thời, đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho 

từng giai đoạn, từng nhóm ngành để chuyển đổi sang KTTH, với các mục 

tiêu định lượng (KPIs) và trách nhiệm giải trình rõ ràng cho từng sở, ban, 

ngành, địa phương. 

Thành phố cần ban hành các quy định pháp lý chi tiết và thống nhất. 

Việc thiếu các thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể là một rào cản 

lớn. Chẳng hạn, tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm tái chế (nhựa tái sinh, vật 

liệu xây dựng từ phế thải) sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng và thị trường. 

Các quy trình xử lý chất thải theo chu trình tuần hoàn cần được chuẩn hóa để 

dễ dàng áp dụng. Đặc biệt, việc thiếu hướng dẫn cụ thể cho cộng sinh công 

nghiệp (ví dụ: loại chất thải nào được phép trao đổi, quy trình cấp phép, hợp 

đồng mẫu) đang kìm hãm tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp. Việc ban 
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hành các hướng dẫn này giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và tạo 

điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới phát triển. 

- Xây dựng các chính sách ưu đãi tài chính và phi tài chính đủ mạnh 

Chính sách ưu đãi là công cụ không thể thiếu để khuyến khích doanh 

nghiệp và cá nhân chuyển đổi, đặc biệt khi chi phí ban đầu cho KTTH thường 

cao. Các chính sách ưu đãi tập trung vào những nội dung sau: 

Một là, ưu đãi thuế, phí và tín dụng xanh hấp dẫn. Nghiên cứu và đề 

xuất các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, phí bảo vệ môi 

trường cao hơn cho các dự án KTTH. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng 

xanh với lãi suất cạnh tranh, thời gian vay dài hơn, và điều kiện tiếp cận linh 

hoạt hơn cho các doanh nghiệp KTTH, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SMEs) và khởi nghiệp. 

Hai là, phát triển thị trường tín chỉ carbon. Tận dụng cơ chế đặc thù 

theo Nghị quyết 98/2023/QH15 để xây dựng cơ chế mua bán tín chỉ carbon 

hiệu quả, tạo nguồn thu cho các dự án xanh và KTTH. 

Ba là, chính sách mua sắm công xanh và ưu tiên sản phẩm tuần hoàn. 

Nhà nước và các đơn vị công lập cần đi đầu trong việc ưu tiên mua sắm các 

sản phẩm, dịch vụ được sản xuất theo nguyên tắc tuần hoàn, tái chế, tái sử 

dụng, tạo thị trường đầu ra ổn định cho các doanh nghiệp KTTH. 

Bốn là, ưu đãi cho doanh nghiệp hạ tầng KTTH và doanh nghiệp 

sinh thái. Có chính sách cụ thể hỗ trợ các công ty phát triển hạ tầng (ví 

dụ: hạ tầng thu gom, phân loại, tái chế chất thải) và doanh nghiệp đạt 

chứng nhận doanh nghiệp sinh thái, bao gồm cả hỗ trợ về đất đai, vốn, và 

tiếp cận công nghệ. 

Việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách không chỉ là nhiệm vụ 

của các cơ quan lập pháp và hành pháp mà còn đòi hỏi sự tham gia và phản 

hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, để đảm bảo 

tính khả thi và hiệu quả của các quy định trong thực tiễn của TP.HCM. 



134 

Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị và đa dạng hóa mô hình KTTH  

KTTH là mô hình phát triển có tính liên ngành, liên lĩnh vực, việc 

phân tán nhiệm vụ cho nhiều cơ quan đơn lẻ dễ dẫn đến xung đột, chồng 

chéo hoặc bỏ sót chính sách. Do đó, cần thành lập đầu mối quản lý điều phối 

có quyền lực và nguồn lực đủ mạnh là một trong những nguyên nhân chính 

gây ra sự phân mảnh và chồng chéo trong quá trình triển khai. Nếu ở cấp 

quốc gia thì cần có Ban chỉ đạo quốc gia về KTTH ở cấp Trung ương với vai 

trò là điều phối chính sách vĩ mô, tích hợp KTTH vào chiến lược quốc gia, 

giám sát kết quả thực hiện và chỉ đạo các địa phương triển khai theo lộ trình 

thống nhất. Ở cấp Thành phố, Ban chỉ đạo cấp Thành phố như cần được 

thành lập với sự tham gia của UBND, các sở, ngành và đại diện doanh 

nghiệp/tổ chức xã hội với vai trò điều phối chính sách, giám sát thực hiện và 

lồng ghép KTTH vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển. Đây không chỉ là 

việc bổ nhiệm một cá nhân hay thành lập một ban mới, mà cần có cơ chế 

pháp lý đủ mạnh để đầu mối này có thể chỉ đạo, điều phối hiệu quả, thậm chí 

là đưa ra các quyết định có tính ràng buộc đối với các đơn vị liên quan. 

Bên cạnh đó cần thiết nâng cao năng lực cán bộ và nguồn nhân lực. 

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước hiện tại còn hạn chế về chuyên môn 

KTTH, thiếu kỹ năng lồng ghép các tiêu chí tuần hoàn vào công tác quy 

hoạch, đầu tư công, quản lý sản xuất và tiêu dùng bền vững. Điều này là do 

KTTH là lĩnh vực tương đối mới, chưa được đào tạo sâu rộng trong các 

chương trình truyền thống. Việc nâng cao năng lực không chỉ dừng lại ở 

việc đào tạo kiến thức mà còn phải trang bị kỹ năng thực hành, tư duy hệ 

thống và khả năng giải quyết vấn đề liên ngành. Đồng thời, việc phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho KTTH cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ 

giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. 

Hơn nữa, cần xây dựng một bộ chỉ số KTTH cấp Thành phố (KPIs) 

bao gồm các chỉ số về tài nguyên (tiêu thụ vật liệu, nước), chất thải (tái chế, 
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tái sử dụng), phát thải (carbon, ô nhiễm), và hiệu quả kinh tế (gia tăng giá trị 

từ hoạt động tuần hoàn). Hệ thống này cần được ứng dụng công nghệ số để 

thu thập dữ liệu tự động, phân tích và công bố định kỳ, giúp các nhà hoạch 

định chính sách, doanh nghiệp và công chúng có cái nhìn rõ ràng về tiến độ 

và hiệu quả của việc triển khai KTTH. 

Thứ ba, tăng cường dữ liệu, nghiên cứu và hợp tác có chọn lọc 

Dữ liệu được coi là “dầu mỏ mới” trong nền kinh tế số, trong bối cảnh 

KTTH, dữ liệu chính xác là yếu tố then chốt để quản lý, điều hành và định 

hướng phát triển. TP.HCM hiện đang đối mặt với hạn chế về dữ liệu liên 

quan đến KTTH, từ lượng chất thải phát sinh, tỉ lệ tái chế, đến hiệu quả sử 

dụng tài nguyên. Việc thiếu dữ liệu đáng tin cậy khiến việc đánh giá hiện 

trạng, đặt ra mục tiêu và đo lường tiến độ trở nên khó khăn. Sự thiếu minh 

bạch về dữ liệu có thể dẫn đến quyết sách dựa trên cảm tính, phân bổ nguồn 

lực kém hiệu quả, và giảm niềm tin của nhà đầu tư - những người cần thông 

tin rõ ràng về hiệu quả và rủi ro của các dự án KTTH. Một hệ thống dữ liệu 

toàn diện dựa trên cơ sở nguồn chính thống sẽ cung cấp "bức tranh tổng thể" 

giúp chính quyền ra quyết định dựa trên bằng chứng, đồng thời tạo cơ sở cho 

việc công khai, minh bạch hóa, tăng cường trách nhiệm giải trình của các 

bên liên quan. 

Các nước phát triển đã có những bước tiến vượt bậc về công nghệ và 

mô hình KTTH. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên mẫu vào TP.HCM có thể 

không hiệu quả do khác biệt về cơ sở hạ tầng, chi phí, văn hóa và trình độ 

công nghệ. Việc thiếu các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) phù 

hợp với bối cảnh địa phương có thể dẫn đến việc “thụ động” trong việc áp 

dụng công nghệ, hoặc đầu tư vào các công nghệ không phù hợp, gây lãng 

phí nguồn lực. Việc đẩy mạnh R&D không chỉ nâng cao năng lực nội tại của 

thành phố mà còn tạo ra các ngành công nghiệp mới, công việc mới và lợi 
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thế cạnh tranh trong tương lai. Nó cũng thể hiện vai trò của nhà nước trong 

việc kiến tạo thị trường và giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động đổi mới. 

Việc thiếu chủ động trong việc học hỏi và cụ thể hóa kinh nghiệm 

quốc tế có thể khiến TP.HCM lặp lại những sai lầm mà các quốc gia khác đã 

trải qua, hoặc bỏ lỡ những cơ hội phát triển. Hợp tác quốc tế không chỉ mang 

lại kiến thức, công nghệ mà còn cả nguồn lực tài chính thông qua các dự án 

viện trợ phát triển (ODA), quỹ khí hậu hay đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

xanh. Điều này cũng giúp TP.HCM nâng cao vị thế trên trường quốc tế như 

một đô thị tiên phong trong phát triển bền vững. 

4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ TUẦN HOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

4.2.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý 

các cấp, doanh nghiệp, ngƣời dân và cộng đồng về kinh tế tuần hoàn 

Việc triển khai KTTH tại TP.HCM đang đối mặt với một rào cản lớn: 

nhận thức còn hạn chế và thiếu đồng đều trong toàn xã hội. Từ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa coi KTTH là khái niệm xa vời, người dân vẫn giữ thói quen tiêu 

dùng tuyến tính, đến các mô hình cộng đồng xanh còn nhỏ lẻ và chưa có sự 

lan tỏa rộng khắp. Để khắc phục, TP.HCM cần một giải pháp thể chế mang 

tính chiến lược nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng hành vi sản xuất - tiêu 

dùng - sinh hoạt tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực thi chính 

sách hiệu quả. 

4.2.1.1. Xây dựng chiến lược truyền thông - giáo dục về kinh tế tuần 

hoàn toàn Thành phố 

Thành phố cần thiết lập Kế hoạch Truyền thông tổng thể giai đoạn 

2025 - 2030 và tổ chức chiến dịch định kỳ. Việc ban hành một kế hoạch 

truyền thông dài hạn do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị truyền thông lớn như HTV, VOH và Sở Khoa học và Công nghệ, 

thể hiện ý chí chính trị của thành phố trong việc ưu tiên vấn đề này. Điều 
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này tạo ra một lộ trình rõ ràng, thay vì các hoạt động đơn lẻ, manh mún. 

Việc tổ chức các chiến dịch định kỳ giúp duy trì sự chú ý, tạo hiệu ứng lan 

tỏa và biến các khái niệm về KTTH thành một phần của đời sống thường 

nhật. Đây là cách để Chính phủ kiến tạo nhu cầu xã hội đối với KTTH. 

Chiến lược này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn nhằm 

mục đích kiến tạo một "văn hóa tuần hoàn" trong cộng đồng, nơi các nguyên 

tắc KTTH trở thành một phần tự nhiên của tư duy và hành động. 

Ngoài việc tăng cường nội dung KTTH trên các kênh truyền thông đại 

chúng lớn như HTV, VOH thì các fanpage phường/xã/đặc khu cũng góp 

phần quan trọng trong việc tuyên truyền về lối sống tuần hoàn. Việc lồng 

ghép vào các chương trình quen thuộc như “Người dân TP.HCM với môi 

trường xanh” hay “Tiêu dùng thông minh - sống tuần hoàn” là rất quan 

trọng. Điều này giúp tiếp cận đa dạng đối tượng, từ người lớn đến thanh 

thiếu niên, thông qua các định dạng dễ hiểu và gần gũi. Bên cạnh đó, việc 

kết hợp với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) trên các kênh cộng 

đồng và cá nhân là một bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Các KOLs 

có khả năng tạo ra sự quan tâm nhanh chóng, thay đổi nhận thức và thúc đẩy 

hành vi thông qua sự tin tưởng và sức ảnh hưởng cá nhân, đặc biệt là đối với 

giới trẻ và các nhóm dân cư đang tìm kiếm hình mẫu. Đây là cách để tận 

dụng sức mạnh của mạng xã hội và truyền miệng để lan tỏa thông điệp. Mục 

tiêu là biến KTTH từ một khái niệm trừu tượng thành những câu chuyện, 

hành động cụ thể, truyền cảm hứng và dễ dàng áp dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. 

4.2.1.2. Tăng cường nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ 

quản lý các cấp  

Để thể chế thúc đẩy phát triển KTTH được triển khai hiệu quả, việc 

nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở 

TP.HCM là yêu cầu mang tính quyết định. Thành phố cần tổ chức các khóa 
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đào tạo và bồi dưỡng định kỳ, xây dựng bộ tài liệu chuẩn hóa, cập nhật liên 

tục các kiến thức, mô hình và kinh nghiệm quốc tế về KTTH. Việc mời 

chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia tập huấn giúp đội ngũ cán bộ 

nắm bắt được xu hướng chính sách mới, tiêu chuẩn toàn cầu, cũng như 

những công cụ pháp lý, kỹ thuật phục vụ quá trình chuyển đổi. 

Bên cạnh việc đào tạo, Thành phố cần đẩy mạnh truyền thông nội bộ 

thông qua chuyên trang điện tử, hội thảo liên ngành, phong trào “Văn phòng 

xanh” trong các cơ quan công quyền. Nhận thức về KTTH cũng cần được 

lồng ghép vào tiêu chí đánh giá công vụ, gắn với các sáng kiến, mô hình hoặc 

giải pháp cụ thể mà các sở, ngành và từng cán bộ đề xuất, đảm nhận. Cách 

tiếp cận này không chỉ tạo động lực mà còn tăng tính trách nhiệm trong thực 

thi chính sách. Ở phạm vi rộng hơn, đội ngũ cán bộ, công chức là những 

người tham gia nghiên cứu, hoạch định và thẩm định chính sách cần được 

trang bị đầy đủ nhận thức về quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với phát 

triển KTTH. Điều này bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tham mưu, soạn 

thảo văn bản pháp luật, thiết kế cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình và 

đề án phát triển KTTH ở TP.HCM. 

Ngoài ra, TP.HCM nên mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường gửi cán 

bộ tham dự các mạng lưới đô thị tuần hoàn, chương trình trao đổi kinh 

nghiệm tại các quốc gia có hệ sinh thái KTTH phát triển. Đây là kênh quan 

trọng để cán bộ tiếp cận mô hình quản trị tiên tiến, phương pháp đánh giá 

vòng đời sản phẩm (LCA), cơ chế tài chính xanh, cũng như giải pháp vận 

hành chuỗi cung ứng tuần hoàn. 

4.2.1.3. Xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn chuyên đề cho 

doanh nghiệp 

Các DNNVV thường gặp hạn chế về thông tin, nguồn lực và kỹ năng, 

khiến việc tiếp cận và áp dụng mô hình KTTH trở nên khó khăn. Do đó, các 
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chương trình đào tạo và hỗ trợ chuyên biệt đóng vai trò hết sức quan trọng 

để giúp họ vượt qua các rào cản này. 

Một giải pháp thiết thực là TP.HCM phối hợp với các đơn vị như 

VCCI, Ban Quản lý các KCX, KCN để tổ chức các hội thảo và khóa tập 

huấn theo lĩnh vực. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn như 

Vinamilk, Unilever, Nestlé không chỉ cung cấp minh chứng thực tiễn về lợi 

ích kinh tế - môi trường của KTTH mà còn phá bỏ quan niệm sai lầm rằng 

KTTH chỉ phù hợp với doanh nghiệp lớn hoặc các ngành sử dụng nhiều tài 

nguyên. Đây chính là “hiệu ứng gương mẫu”, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ 

tới các DNNVV. 

Bên cạnh đó, các khóa tập huấn chuyên sâu theo từng ngành (thực 

phẩm, dệt may, bao bì, logistics…) giúp doanh nghiệp nhận diện rõ các cơ 

hội áp dụng KTTH trong hoạt động sản xuất - kinh doanh: tối ưu quy trình, 

thiết kế lại sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, cải thiện quản lý chuỗi cung 

ứng. Quan trọng hơn, các chương trình tư vấn về mô hình kinh doanh tuần 

hoàn, hỗ trợ đăng ký chứng chỉ xanh, nhãn sinh thái và tiếp cận tài chính 

xanh giúp doanh nghiệp có “công cụ” và “nguồn lực” cụ thể để triển khai 

chuyển đổi, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức.  

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV, việc xác 

định đúng vai trò của họ là trung tâm của phát triển KTTH có ý nghĩa quyết 

định. Thành phố cần tập trung nâng cao nhận thức để khuyến khích doanh 

nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất - kinh doanh theo hướng tuần hoàn, đảm 

bảo hài hòa mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời, việc nâng cao 

hiểu biết và trách nhiệm trong thực thi cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà 

sản xuất là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Sự 

phối hợp giữa doanh nghiệp và người dân trong quản lý vòng đời sản phẩm - 

từ thiết kế, tiêu dùng đến thu hồi - sẽ tạo ra nền tảng quan trọng để vận hành 

hiệu quả các mô hình KTTH. 
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4.2.1.4. Lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào hệ thống giáo dục  

Giáo dục là kênh dài hạn và bền vững nhất để thay đổi tư duy và hành 

vi của thế hệ tương lai. Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để xây dựng bộ tài liệu giáo dục KTTH và tích 

hợp vào các môn học như Khoa học, Địa lý, Giáo dục công dân, kỹ năng sống 

là một bước đi chiến lược. Điều này giúp các khái niệm về KTTH (như phân 

loại rác, tái chế, tiết kiệm tài nguyên) trở thành một phần của kiến thức nền 

tảng từ nhỏ. Các hoạt động ngoại khóa gắn với thực tế (vườn rau học đường, 

chương trình tái chế) giúp học sinh trải nghiệm thực tế, biến kiến thức thành 

hành động. Ở bậc đại học, việc khuyến khích các trường xây dựng học phần 

bắt buộc hoặc tự chọn về KTTH, sản xuất bền vững, đổi mới sinh thái sẽ trang 

bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu cần thiết để trở thành 

những chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư của nền kinh tế tuần hoàn trong tương 

lai. Đây là chiến lược đầu tư vào vốn con người để phục vụ cho sự phát triển 

dài hạn của KTTH. Từ đó tạo ra một thế hệ công dân có ý thức tuần hoàn từ 

sớm, đồng thời đào tạo ra đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao cho 

các ngành liên quan đến KTTH. 

4.2.1.5. Phát huy vai trò của người dân và nhân rộng mô hình cộng 

đồng xanh, dân cư không rác thải 

Người dân và người tiêu dùng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong 

quá trình triển khai KTTH, bởi họ vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ 

thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động tuần hoàn. Sự thay đổi hành vi tiêu 

dùng, từ sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí đến phân loại rác tại nguồn, là 

điều kiện tiên quyết để các mô hình thu gom, tái chế và tái sử dụng vận hành 

trơn tru. Bên cạnh đó, người dân còn là lực lượng giám sát xã hội đối với 

doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, sử 

dụng tài nguyên và thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Do đó, 

mức độ tham gia và đồng thuận của cộng đồng có ảnh hưởng trực tiếp đến 
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hiệu quả hoạch định chính sách và thành công của mô hình KTTH trên địa 

bàn TP.HCM 

Để phát huy vai trò này, Thành phố cần đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật và 

tài chính (thông qua ngân sách hoặc xã hội hóa) cho các mô hình cộng đồng 

như “Tổ dân phố không rác”, “Khu phố phân loại rác tại nguồn”, “Chợ dân 

sinh tuần hoàn”. Việc hỗ trợ ban đầu giúp giảm gánh nặng cho các khu dân 

cư khi triển khai thử nghiệm, đồng thời tạo ra những "điểm sáng" để các địa 

phương khác học hỏi và nhân rộng. Hợp tác với các tổ chức xã hội như 

GreenHub, ChangeVN hoặc các nhóm tình nguyện môi trường sẽ mang lại 

lợi thế về kinh nghiệm truyền thông, giáo dục cộng đồng và tổ chức hoạt 

động thay đổi hành vi. 

Ngoài ra, Thành phố có thể triển khai các chương trình thi đua thường 

niên như: “Khu phố tuần hoàn”, “Phường xanh TP.HCM”, nhằm khuyến 

khích cạnh tranh lành mạnh, tôn vinh các sáng kiến hay, đồng thời lan tỏa 

các mô hình thành công trên diện rộng. Các hình thức khuyến khích xã hội 

này không chỉ tác động đến hành vi cá nhân mà còn thúc đẩy hình thành 

cộng đồng tự quản về KTTH, nơi người dân chủ động duy trì, giám sát và 

nâng cao chất lượng môi trường sống. 

Mục tiêu lâu dài là xây dựng mạng lưới các cộng đồng xanh liên kết 

với nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc để KTTH trở thành lối sống phổ 

biến, không chỉ dựa trên quy định hành chính mà xuất phát từ nhu cầu và 

hành vi tự thân của người dân. Đây là điều kiện để KTTH phát triển bền 

vững, có tính lan tỏa rộng và phù hợp với đặc thù đô thị của TP.HCM trong 

bối cảnh mới. 

4.2.1.6. Ứng dụng nền tảng số để truyền thông và kết nối trong hệ 

sinh thái kinh tế tuần hoàn 

Việc ứng dụng công nghệ số đóng vai trò then chốt trong mở rộng tiếp 

cận thông tin, thúc đẩy thay đổi hành vi và tạo ra sự kết nối giữa các chủ thể 
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trong hệ sinh thái KTTH. Trước hết, TP.HCM cần xây dựng Cổng thông tin 

KTTH Thành phố như một nền tảng tập trung, tích hợp đầy đủ dữ liệu, bản 

đồ số các điểm thu gom, tái chế, danh mục mô hình tuần hoàn thành công, 

kho tài liệu đào tạo - truyền thông, cũng như hướng dẫn về cơ chế trách 

nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đây sẽ là “trung tâm 

tri thức số” giúp người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý dễ dàng tiếp cận 

và cập nhật thông tin chính thống. 

Đồng thời, Thành phố nên phát triển ứng dụng di động KTTH với các 

tính năng thân thiện như: hướng dẫn phân loại rác theo từng hộ gia đình, 

định vị điểm thu gom gần nhất, “đổi rác lấy quà”, bảng theo dõi lượng chất 

thải giảm được và gợi ý các lựa chọn tiêu dùng xanh. Việc số hóa hoạt động 

phân loại, thu gom không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp người dân 

cảm thấy được đồng hành và ghi nhận trong quá trình thay đổi hành vi. 

Bên cạnh các nền tảng thông tin, TP.HCM có thể triển khai các 

chương trình tương tác số dưới dạng thử thách cộng đồng như “Sống tuần 

hoàn 30 ngày”, “Không rác nhựa”, hay “Nhà tôi xanh, Phường tôi xanh”, kết 

hợp cơ chế tích điểm và nhận phần thưởng sinh thái. Việc “trò chơi hóa” quá 

trình thay đổi hành vi giúp tăng sự hứng thú, tạo động lực duy trì thói quen 

tốt và mở rộng phạm vi lan tỏa trong cộng đồng. 

Ứng dụng công nghệ số còn mang lại lợi ích quan trọng đối với công 

tác quản lý nhà nước thông qua việc thu thập dữ liệu hành vi, theo dõi mức 

độ tham gia của người dân, doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả các hoạt 

động KTTH. Dữ liệu này giúp Thành phố tối ưu hóa chiến lược truyền 

thông, điều chỉnh mô hình thu gom, tái chế và xây dựng chính sách dựa 

trên bằng chứng. 

Tóm lại, nâng cao nhận thức về KTTH không chỉ là một giải pháp bổ 

trợ mà là nội dung cốt lõi trong thể chế KTTH của TP.HCM. Việc triển 

khai đồng bộ, đa tầng và sáng tạo các giải pháp này sẽ giúp TP.HCM biến 
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KTTH thành một xu hướng văn hóa sống mới, lan tỏa từ cộng đồng đến 

chính quyền, từ doanh nghiệp đến từng người dân, tạo nền tảng vững chắc 

cho sự phát triển bền vững. 

4.2.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính 

sách, tiêu chuẩn và công cụ kỹ thuật liên quan đến kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn Thành phố 

Đây chính là giải pháp nền tảng cho quá trình chuyển đổi kinh tế toàn 

diện. Hiện nay, Việt Nam chưa có một luật riêng biệt về KTTH. Các quy 

định liên quan còn nằm rải rác trong nhiều văn bản khác nhau, chủ yếu mang 

tính lồng ghép và định hướng chung. Việc thiếu một luật riêng biệt về 

KTTH ở cấp quốc gia, cũng như sự phân tán của các quy định hiện hành, tạo 

ra một khuôn khổ pháp lý rời rạc và chồng chéo. Điều này không chỉ gây 

khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định nghĩa vụ và quyền lợi, 

mà còn làm lúng túng các cơ quan quản lý trong việc đánh giá và triển khai 

KTTH. Kinh nghiệm quốc tế từ các quốc gia đạt thành tựu trong KTTH như 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đều cho thấy họ sở hữu các bộ luật riêng 

biệt, toàn diện về KTTH. Điều này chứng tỏ một khung pháp lý tập trung, rõ 

ràng là tiền đề vững chắc để thúc đẩy một mô hình kinh tế mới. 

Ở TP.HCM, các chương trình và kế hoạch hiện có của TP.HCM như 

Quyết định 503/QĐ-UBND (Đề án phát triển KTTH, kinh tế số, kinh tế chia 

sẻ), Quyết định 3128/QĐ-UBND (Kế hoạch hành động sản xuất và tiêu dùng 

bền vững), hay Quyết định 4645/QĐ-UBND (Kế hoạch Phát triển KTTH 

giai đoạn 2022-2025) đều mang tính định hướng tổng quát. Chúng thiếu cơ 

sở pháp lý ràng buộc trách nhiệm, công cụ kiểm tra, đánh giá cụ thể, và 

không đủ “sức nặng” để lồng ghép KTTH vào các khía cạnh cốt lõi như quy 

hoạch đô thị, đầu tư công, quản lý ngành hoặc các chương trình phát triển đô 

thị. Thực tiễn cho thấy, do thiếu quy định pháp lý rõ ràng và chế tài cụ thể, 

nhiều doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào công nghệ tái chế, sử dụng tài 
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nguyên thứ cấp, hay thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Đồng 

thời, chính quyền cấp phường/xã/đặc khu gặp lúng túng trong việc nội luật 

hóa mục tiêu KTTH vào quy hoạch và quản lý địa phương. Vì vậy, giải pháp 

hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan là 

cấp thiết nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, thúc đẩy đồng bộ các chủ thể 

tham gia vào tiến trình tuần hoàn hóa kinh tế. Cụ thể:  

4.2.2.1. Xây dựng và ban hành Đề án tổng thể về phát triển kinh tế 

tuần hoàn mang chiến lược lâu dài.  

Việc ban hành Đề án tổng thể phát triển KTTH là bước đi có ý nghĩa 

nền tảng, nhằm tạo ra khung khổ pháp lý thống nhất và tầm nhìn chiến lược 

dài hạn cho toàn bộ quá trình chuyển đổi của TP.HCM. Đây sẽ là văn bản có 

giá trị pháp lý và chỉ đạo cao nhất ở cấp Thành phố liên quan đến KTTH, 

tương tự các “Circular Economy Strategies” mà Liên minh Châu Âu, Nhật 

Bản, Singapore hay Seoul đã ban hành. Trong bối cảnh TP.HCM là đô thị 

đặc biệt, đông dân nhất cả nước, đóng góp kinh tế cao và có cấu trúc ngành 

phức tạp, một Đề án tổng thể là điều kiện bắt buộc để đảm bảo sự đồng bộ, 

nhất quán và liên tục trong chính sách. 

Thứ nhất, xác định rõ nguyên tắc pháp lý và mô hình quản trị KTTH 

phù hợp với đặc thù TP.HCM 

Đề án phải làm rõ các nguyên tắc pháp lý cốt lõi trong tổ chức và vận 

hành KTTH, như: Nguyên tắc vòng đời sản phẩm; nguyên tắc trách nhiệm 

mở rộng của nhà sản xuất; nguyên tắc hạn chế chôn lấp; ưu tiên tái sử dụng - 

tái chế trước khi xử lý; nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” và 

nguyên tắc phối hợp liên ngành và dữ liệu mở. Trong bối cảnh một đô thị 

lớn, đa trung tâm, mật độ dân cư cao và hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng 

như TP.HCM, các nguyên tắc này không chỉ mang tính định hướng mà còn 

là cơ sở để thiết kế mô hình quản trị KTTH mang tính đa ngành, có khả năng 
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kết nối các lĩnh vực sản xuất - tiêu dùng - dịch vụ - chất thải - năng lượng - 

xây dựng - giao thông trong cùng một hệ thống vòng tròn vật chất. 

Thứ hai, tích hợp KTTH vào quy hoạch, kế hoạch và đầu tư công của 

Thành phố 

Điểm đột phá quan trọng nhất của Đề án là yêu cầu tích hợp KTTH 

ngay từ giai đoạn hoạch định quy hoạch và đầu tư công, thay vì bổ sung sau 

khi dự án đã được phê duyệt như cách làm truyền thống, cụ thể:  

(1) Đưa tiêu chí KTTH vào quá trình lập quy hoạch đô thị 

Cụ thể như: Sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh trong thiết kế công 

trình; Tối ưu vòng đời sử dụng của các công trình hạ tầng; Quy hoạch không 

gian phù hợp cho tái chế, logistics xanh, xử lý chất thải; Kết nối các dòng 

vật chất giữa các khu vực (khu công nghiệp - khu dân cư - thương mại). 

(2) Áp dụng KTTH vào đầu tư công 

Mỗi dự án giao thông, xây dựng trường học, công viên, thoát nước, 

chiếu sáng, hạ tầng ven kênh rạch… đều phải được đánh giá theo: khả năng 

tái sử dụng vật liệu; lượng chất thải xây dựng phát sinh và phương án xử 

lý; tuổi thọ công trình, khả năng tháo dỡ và tái chế sau này; mức độ hiệu 

quả năng lượng và phát thải carbon trong vận hành. Đây là sự chuyển đổi 

căn bản từ “đầu tư theo vòng đời ngắn hạn” sang “đầu tư theo vòng đời 

tuần hoàn”. 

(3) Coi KTTH là nguyên tắc nền tảng 

Trước đây, KTTH chỉ được xem như một hạng mục của ngành môi 

trường hoặc một giải pháp xử lý chất thải. Nhưng từ nay, KTTH trở thành 

nguyên tắc xuyên suốt, chi phối mọi khâu của quản lý đô thị và phát triển 

kinh tế - xã hội. Sự nâng cấp thể chế này có ý nghĩa sâu sắc, đặt ra trách 

nhiệm cụ thể cho mọi cơ quan chức năng. Điều đó có nghĩa là mọi sở, ngành 

đều có trách nhiệm cụ thể về KTTH, đồng thời, mọi chính sách, dự án, 

chương trình đều phải “soi chiếu” theo các mục tiêu KTTH. KTTH trở thành 
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nhiệm vụ liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp ngang giữa các sở, ngành. Sự thay 

đổi cơ chế quản trị đa trung tâm này tạo ra cơ sở để hình thành và vận hành 

các công cụ hỗ trợ thiết yếu, bao gồm: cơ chế phối hợp dữ liệu liên ngành, 

cơ chế tài chính xanh cho KTTH, hệ thống đánh giá, giám sát hiệu quả tuần 

hoàn, và nền tảng số về dòng vật chất và chất thải, qua đó tăng cường năng 

lực quản trị và thúc đẩy quá trình chuyển đổi tuần hoàn. 

4.2.2.2. Đề xuất ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2026 - 2030 

Sau khi Đề án tổng thể về phát triển KTTH được ban hành, việc xây 

dựng và phê duyệt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố là bước tiếp 

theo nhằm chuyển hóa định hướng chiến lược thành cơ chế pháp lý mang tính 

ràng buộc, bảo đảm triển khai hiệu quả ở cấp thực thi. Nghị quyết này không 

chỉ mang tính triển khai mà còn đóng vai trò định hình toàn bộ hệ thống chính 

sách KTTH của TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030. 

a) Vai trò của Nghị quyết HĐND Thành phố trong hoàn thiện thể chế KTTH 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố giữ vai trò là cầu nối 

then chốt giữa tầm nhìn chiến lược và hiệu lực thực thi KTTH, nhờ vào tính 

pháp lý cao và sự bắt buộc thi hành đối với chính quyền các cấp, cơ quan 

chuyên môn và các chủ thể liên quan. Văn bản này thực hiện nhiệm vụ thể 

chế hóa bằng cách: cụ thể hóa các mục tiêu, nguyên tắc và định hướng chiến 

lược từ Đề án tổng thể; đồng thời xác lập trách nhiệm pháp lý rõ ràng cho 

từng sở, ngành và địa phương trong triển khai KTTH. Việc có Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân tạo ra cơ sở vững chắc để Chính quyền Thành phố ban 

hành các văn bản dưới nghị quyết (quyết định của Ủy ban nhân dân, hướng 

dẫn chuyên ngành), bảo đảm tính pháp lý trong huy động nguồn lực, phân 

cấp, phân quyền liên quan đến KTTH. Quan trọng hơn, việc này tạo ra niềm 

tin và tín hiệu chính sách dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư 
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và đối tác quốc tế, khuyến khích họ yên tâm đầu tư và tham gia vào quá 

trình chuyển đổi tuần hoàn của Thành phố. 

b) Các nội dung trọng tâm cần được quy định trong Nghị quyết 

Để Nghị quyết thực sự khả thi và mang tính ràng buộc, cần bao gồm 

các nhóm nội dung sau: 

Mục tiêu và chỉ tiêu định lượng: Nghị quyết cần đặt ra các chỉ tiêu bắt 

buộc và khuyến khích có thể đo lường được cho giai đoạn 2026 - 2030, ví 

dụ: Tỷ lệ phân loại rác tại nguồn theo từng xã/phường/đặc khu; Tỷ lệ tái chế, 

tái sử dụng chất thải (sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng); Chỉ tiêu giảm chôn 

lấp theo từng năm và tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện báo cáo tuần hoàn vật 

liệu, LCA, cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Các chỉ tiêu này 

phải gắn với trách nhiệm báo cáo của từng cơ quan. 

Quy định các ngành/lĩnh vực bắt buộc áp dụng KTTH: Hội đồng nhân 

dân cần ban hành danh mục các lĩnh vực bắt buộc hoặc ưu tiên áp dụng 

KTTH, như: xây dựng, sản xuất nhựa và bao bì, công nghiệp chế biến - chế 

tạo và KCX, KCN. Mỗi nhóm ngành cần có bộ tiêu chí, lộ trình thực hiện và 

chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Phân cấp và ràng buộc trách nhiệm thực hiện: Nghị quyết cần quy 

định rõ trách nhiệm của các sở, ngành chuyên môn (Sở Nông nghiệp và Môi 

trường là đầu mối triển khai, Sở Công Thương thúc đẩy mô hình kinh doanh 

tuần hoàn, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tái chế vật liệu xây dựng, Sở 

Tài chính tích hợp KTTH vào đầu tư công) và Ủy ban nhân dân xã/phường/ 

đặc khu (thực hiện phân loại rác tại nguồn). Cần kèm theo cơ chế thưởng - 

phạt, đánh giá thi đua và yêu cầu công khai tiến độ. 

Cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính - kỹ thuật: Nghị quyết cần quy 

định hoặc giao Ủy ban nhân dân ban hành các chính sách như: Hỗ trợ lãi 

suất hoặc tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tuần hoàn; 

Ưu đãi thuế và phí cho cơ sở tái chế công nghệ cao; Cơ chế đặt hàng - đấu 
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thầu xanh trong đầu tư công; và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu (đánh giá vòng 

đời, kiểm toán rác thải).Cơ chế giám sát, đánh giá và công bố thông tin: 

Nghị quyết cần quy định rõ hệ thống chỉ số KTTH, yêu cầu báo cáo định 

kỳ theo quý/năm và công bố công khai chỉ số KTTH theo từng 

ngành/xã/phường/đặc khu. 

Việc ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân này được xem là một 

chương trình cải cách thể chế có trọng tâm, nhằm tạo nền tảng pháp lý vững 

chắc cho chuyển đổi kinh tế đô thị (liên quan đến tái kiến tạo mô hình tăng 

trưởng, tiêu dùng bền vững, đầu tư công xanh), nâng cao năng lực quản trị 

đô thị và điều phối liên ngành (đảm bảo quy trình ra quyết định nhất quán, 

dữ liệu tích hợp và trách nhiệm giải trình cao) và cuối cùng là đáp ứng yêu 

cầu hội nhập quốc tế và cam kết Net Zero 2050. 

4.2.2.3. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn tuần hoàn cấp Thành 

phố cho từng ngành/lĩnh vực 

Để khắc phục triệt để hạn chế về thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật và thiếu 

tính cụ thể hóa trong chính sách, TP.HCM cần phải ban hành một Bộ tiêu 

chuẩn, quy chuẩn tuần hoàn cấp Thành phố có tính ràng buộc cho từng 

ngành/lĩnh vực. Bộ tiêu chuẩn này phải được thiết kế theo hướng chuyển 

trọng tâm phát triển KTTH ngay từ khâu “thiết kế ban đầu” và “tạo lập thị 

trường nguyên liệu thứ cấp”, thay vì chỉ tập trung vào xử lý chất thải ở cuối 

vòng đời sản phẩm. 

Trước hết, cần ban hành lộ trình bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn tuần 

hoàn theo ngành nhằm bảo đảm tính khả thi và tránh gây sốc chính sách. 

Giai đoạn 2026 - 2028 nên ưu tiên áp dụng bắt buộc đối với các ngành có 

mức tiêu thụ vật liệu và phát sinh chất thải lớn như xây dựng và sản xuất 

nhựa. Giai đoạn 2028 - 2030 mở rộng sang các ngành dệt may và điện tử - 

những lĩnh vực có chuỗi cung ứng phức tạp, liên quan mật thiết đến xuất 

khẩu và yêu cầu tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Việc quy định lộ trình rõ 
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ràng giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, đồng thời tạo sự ổn định và 

dự báo được trong môi trường chính sách. 

Về nội dung kỹ thuật, các nhóm tiêu chuẩn trọng tâm cần được cụ thể 

hóa như sau: 

Nhóm tiêu chuẩn tái chế vật liệu và quản lý chất thải: Cần quy định tỷ 

lệ tái chế tối thiểu đối với nhựa, kim loại, giấy, thủy tinh và chất thải xây 

dựng. Đồng thời, ban hành tiêu chuẩn về độ tinh khiết vật liệu tái chế để 

được công nhận là nguyên liệu thứ cấp và chuẩn hóa quy trình thu gom - 

phân loại - tiền xử lý cho từng dòng chất thải. Các tiêu chuẩn này là cơ sở để 

hình thành thị trường nguyên liệu tái chế minh bạch và ổn định. 

Nhóm tiêu chuẩn về thiết kế sinh thái: Ban hành hướng dẫn và quy 

chuẩn áp dụng, yêu cầu doanh nghiệp sản xuất phải thiết kế sản phẩm dễ 

tháo rời - dễ sửa chữa - dễ tái chế, hạn chế sử dụng vật liệu khó tái chế (như 

composite) và quy định về tỷ lệ vật liệu tái chế bắt buộc trong sản phẩm (ví 

dụ: 20 - 30% với bao bì nhựa). Cách tiếp cận này giúp chuyển dịch trọng 

tâm từ “xử lý sau tiêu dùng” sang “ngăn ngừa chất thải từ khâu thiết kế”. 

Chuẩn hóa tái sử dụng nước thải theo mục đích sử dụng:Thành phố 

cần ban hành các ngưỡng kỹ thuật cụ thể cho từng mục đích tái sử dụng. Đối 

với nước tái sử dụng cho tưới cây, rửa đường, vệ sinh công cộng, cần quy 

định tiêu chuẩn về độ đục, vi sinh và kim loại nặng ở mức phù hợp với mục 

đích không tiếp xúc trực tiếp. Đối với nước tái sử dụng trong khu công 

nghiệp, cần quy định chặt chẽ hơn về chỉ số các chất nguy hại đặc thù theo 

từng ngành. Việc phân tầng tiêu chuẩn theo mục đích sử dụng vừa bảo đảm 

an toàn môi trường, vừa nâng cao tính khả thi trong triển khai. 

Nhãn sinh thái cấp Thành phố: Phát triển nhãn tuần hoàn TP.HCM áp 

dụng cho các sản phẩm đạt ngưỡng giảm 30 - 50% phát thải hoặc sử dụng 

20% nguyên liệu thứ cấp. Nhãn này cần được khuyến khích bằng cách yêu 

cầu các siêu thị, trung tâm thương mại ưu tiên trưng bày và phân phối sản 

phẩm có nhãn. 
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Chuẩn tuần hoàn trong KCX, KCN và Cộng sinh công nghiệp: Ban 

hành Bộ chuẩn cho tỷ lệ chia sẻ năng lượng - nhiệt thải, tỷ lệ tái sử dụng 

nước thải sau xử lý, tỷ lệ tái chế chất thải rắn công nghiệp, và xác định Chỉ 

số hiệu quả sử dụng tài nguyên (RMI). Đồng thời, cần xây dựng hợp đồng 

mẫu cho hoạt động cộng sinh công nghiệp, trong đó quy định rõ loại chất 

thải hoặc phụ phẩm được phép trao đổi, điều kiện kỹ thuật khi chuyển giao, 

cơ chế kiểm soát rủi ro môi trường và trách nhiệm pháp lý của các bên khi 

phát sinh sự cố. Việc chuẩn hóa hợp đồng giúp giảm rủi ro pháp lý và tạo 

niềm tin cho doanh nghiệp khi tham gia trao đổi dòng vật chất. 

Quy chuẩn tái chế chi tiết theo dòng thải: Xây dựng khung kỹ thuật 

đầy đủ cho từng dòng thải cụ thể, ví dụ: quy định về tái chế cơ học - tái chế 

hóa học đối với nhựa, tiêu chuẩn tinh khiết 95% đối với kim loại, và yêu cầu 

thu hồi 70% vật liệu từ chất thải xây dựng. Việc cụ thể hóa các tiêu chuẩn kỹ 

thuật và chỉ tiêu định lượng này không chỉ giúp tạo ra thị trường nguyên liệu 

thứ cấp ổn định, mà còn cung cấp cơ sở pháp lý minh bạch để áp dụng cho 

tín dụng xanh, ưu đãi thuế, và thẩm định đầu tư công. 

4.2.2.4. Xây dựng Bộ tiêu chí phân loại dự án kinh tế tuần hoàn để 

áp dụng cho tài chính xanh và đầu tư công 

Đây là công cụ để ngân hàng, cơ quan tài chính và đầu tư công sử 

dụng chung. Bộ tiêu chí cần gồm 4 nhóm: 

(1) Tiêu chí môi trường: Giảm phát thải CO₂ (tối thiểu 10 - 30%); Giảm 

tiêu thụ tài nguyên (nước - năng lượng - vật liệu); Tỷ lệ tái chế/tái sử dụng. 

(2) Tiêu chí tuần hoàn: Mức độ tái chế nội bộ; Khả năng chia sẻ tài 

nguyên với doanh nghiệp khác; Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu thứ cấp. 

(3) Tiêu chí công nghệ: Sử dụng công nghệ sạch, công nghệ tiết kiệm 

năng lượng; Mức độ đổi mới. 

(4) Tiêu chí kinh tế - xã hội: Tạo việc làm xanh; Lợi ích cộng đồng; 

Mức độ phù hợp với chiến lược KTTH của Thành phố. 
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4.2.2.5. Hoàn thiện công cụ kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế 

tuần hoàn cấp thành Thành phố 

Các công cụ kinh tế chính là cơ chế truyền dẫn động lực, định hình 

hành vi của doanh nghiệp và thị trường theo hướng tuần hoàn hóa. Do đó, 

Thành phố cần chuyển từ cách tiếp cận khuyến khích chung sang thiết kế các 

công cụ kinh tế có điều kiện, có ràng buộc và có khả năng vận hành theo cơ 

chế thị trường. 

Thứ nhất, điều kiện hóa ưu đãi theo mức độ thực hành tuần hoàn 

Thay vì áp dụng ưu đãi dàn trải theo ngành hoặc danh mục dự án, 

Thành phố cần gắn mức hưởng ưu đãi với các chỉ số định lượng như tỷ lệ tái 

chế nội bộ, mức sử dụng nguyên liệu thứ cấp và cường độ phát thải carbon. 

Doanh nghiệp đạt mức tuần hoàn cao hơn sẽ được hưởng ưu đãi lớn hơn về 

thuế, tiền thuê đất hoặc tiếp cận tín dụng xanh. Cơ chế này biến ưu đãi từ hỗ 

trợ hành chính thành công cụ khuyến khích dựa trên kết quả, tạo cạnh tranh 

tích cực trong chuyển đổi mô hình sản xuất. 

Thứ hai, thiết lập nghĩa vụ mua sắm công xanh 

Để hình thành cầu thị trường ổn định cho sản phẩm tuần hoàn, cần 

quy định tỷ lệ tối thiểu (ví dụ 20-30%) giá trị mua sắm công phải dành cho 

sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí tuần hoàn. Tiêu chí này cần được tích 

hợp vào hồ sơ mời thầu và quy trình đánh giá kỹ thuật. Khi khu vực công 

chủ động tạo cầu, doanh nghiệp sẽ có động lực đầu tư công nghệ tái chế và 

thiết kế sinh thái, qua đó tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng bền vững. 

Thứ ba, thí điểm cơ chế trao đổi tín chỉ carbon cấp đô thị 

Trong khuôn khổ Luật Bảo vệ môi trường 2020, TP.HCM có thể thí 

điểm cơ chế trao đổi tín chỉ carbon trong phạm vi khu chế xuất, khu công 

nghiệp. Việc này giúp lượng hóa giá trị kinh tế của hoạt động giảm phát thải, 

tạo động lực tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng và tái chế vật liệu. 

Đồng thời, quá trình thí điểm giúp Thành phố tích lũy kinh nghiệm quản trị 

phát thải và chuẩn bị điều kiện tích hợp vào thị trường carbon quốc gia. 
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4.2.3. Nhóm giải pháp về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nƣớc và 

cơ chế phối hợp liên ngành đối với kinh tế tuần hoàn  

Với quy mô của TP.HCM, việc thúc đẩy KTTH càng đòi hỏi một bộ 

máy điều hành hiệu lực, phối hợp đồng bộ và có khả năng tích hợp KTTH 

vào toàn bộ hệ thống chính sách công.  

4.2.3.1. Thành lập thiết chế điều phối kinh tế tuần hoàn cấp Thành phố 

Hiện tại, các đề án và kế hoạch liên quan đến KTTH, kinh tế số, kinh 

tế chia sẻ... của TP.HCM vẫn đang được điều phối phân tán giữa các sở, ban, 

ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 

Thương và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM. Việc thiếu một ban chỉ đạo 

liên ngành chuyên trách là một điểm nghẽn lớn. Chính vì vậy, kiến nghị Ủy 

ban nhân dân TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo phát triển KTTH hoặc tích hợp 

nhiệm vụ này vào Ban Chỉ đạo tăng trưởng xanh hoặc Ban Chỉ đạo phát 

triển bền vững. Ban chỉ đạo có quyền yêu cầu báo cáo liên ngành và quyền 

điều chỉnh kế hoạch khi chậm tiến độ. Ban chỉ đạo nên do một lãnh đạo cấp 

cao của thành phố đứng đầu (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố), với sự tham gia của đơn vị chủ lực như:  

- Tổ công tác tham mưu: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai 

Đề án; tổ chức theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ 

hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Đồng thời, chủ trì và phối 

hợp với các sở, ban, ngành để tích hợp nội dung KTTH vào kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường:  

Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý 

tài nguyên - môi trường và triển khai kinh tế tuần hoàn KTTH trên địa bàn 

Thành phố. Các nhiệm vụ trọng tâm được tổng hợp như sau: 

Một là, đổi mới công nghệ, phát triển nông nghiệp bền vững và thúc 

đẩy mô hình tuần hoàn. Sở có nhiệm vụ định hướng phát triển nông nghiệp đô 
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thị, nông nghiệp công nghệ cao; Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ sinh học; Tổ chức tái sử dụng và tái chế phụ phẩm nông nghiệp và Hỗ 

trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và làng nghề trong đổi mới công 

nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm phát thải và 

tiến tới các mô hình sản xuất tuần hoàn trong nông nghiệp. 

Hai là, quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo 

đảm an toàn hệ thống thủy lợi. Sở huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp và 

hiện đại hóa hệ thống đê điều, hồ chứa, kênh mương và công trình phòng 

chống thiên tai; Đầu tư hiện đại hóa hệ thống thủy lợi; Thực hiện quản lý tổng 

hợp tài nguyên nước; Tăng cường các giải pháp thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong nông nghiệp, giảm rủi ro thiên tai và bảo đảm an ninh nguồn nước 

dài hạn. 

Ba là, tham mưu chính sách, giám sát môi trường và tích hợp mục tiêu 

KTTH vào quy hoạch phát triển. Sở tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành và triển khai các chính sách bảo vệ môi trường; Chủ trì phối hợp 

với các sở, ngành, địa phương trong giám sát môi trường và tích hợp các yêu 

cầu bảo vệ môi trường và KTTH vào quy hoạch đô thị, sử dụng đất, quy 

hoạch nông nghiệp, thủy lợi và quy hoạch tài nguyên nước 

Bốn là, nhiệm vụ trực tiếp về xử lý chất thải và tiêu chuẩn kỹ thuật. Sở 

chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động KTTH đến năm 2035 của 

Thành phố, bao gồm bộ tiêu chí, cơ chế giám sát, đánh giá và hệ thống chỉ 

số; Tổ chức triển khai phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu - thu hồi - tái sử 

dụng - tái chế chất thải. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan Trung ương 

xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về: tái chế chất thải rắn sinh 

hoạt và chất thải công nghiệp; tái sử dụng nước thải, bùn thải trong nông 

nghiệp và cộng sinh công nghiệp; quy định vận chuyển chất thải theo hướng 

an toàn, tuần hoàn và giảm phát thải. 
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- Sở Công thương 

Sở Công Thương giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi mô 

hình công nghiệp của TP.HCM theo hướng xanh - hiệu quả - tuần hoàn. 

Một là, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh và mô hình sản xuất 

tuần hoàn.  

Sở xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về 

kiểm toán năng lượng, phân tích vòng đời sản phẩm (LCA), tái sử dụng - tái 

chế chất thải trong nội bộ doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp. Đồng 

thời, hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, chất 

lượng sản phẩm, nhãn xanh, chứng chỉ carbon, tiêu chuẩn quốc tế, giúp tạo 

lợi thế cạnh tranh và duy trì xuất khẩu. 

Hai là, phát triển khu công nghiệp sinh thái và chuỗi tuần hoàn trong 

sản xuất.  

Sở chủ trì thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

sang mô hình khu công nghiệp sinh thái; Tạo điều kiện hình thành các chuỗi 

tuần hoàn trong công nghiệp và phối hợp trong quy hoạch hạ tầng công 

nghiệp để đảm bảo các khu công nghiêpk có đủ không gian cho trung tâm tái 

chế, kho nguyên liệu thứ cấp, bãi tập kết chất thải tạm thời và hạ tầng thu 

gom - xử lý đạt chuẩn. 

Ba là, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí 

nhà kính 

Sở Công Thương giữ vai trò chủ trì và phối hợp triển khai các giải 

pháp tiết kiệm năng lượng xuyên suốt chuỗi sản xuất, đặc biệt tập trung vào 

các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như: dệt may, nhựa, hóa chất, luyện 

kim và thực phẩm. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm: tổ chức kiểm toán năng lượng 

định kỳ và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng lộ trình giảm tiêu hao năng 

lượng, chuyển đổi sang các thiết bị và công nghệ hiệu suất cao. Đồng thời, 

Sở Công Thương chịu trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính bằng cách 
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thúc đẩy các chương trình cắt giảm khí nhà kính trong công nghiệp, khuyến 

khích sử dụng điện mặt trời mái nhà, năng lượng sinh khối, hệ thống thu hồi 

nhiệt và các giải pháp carbon thấp khác. Ngoài ra, Sở cũng khuyến khích 

doanh nghiệp tham gia thị trường carbon, xây dựng các dự án giảm phát thải 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để tạo nguồn thu và động 

lực chuyển đổi. 

Bốn là, phát triển năng lượng sạch và các giải pháp năng lượng tái tạo 

Sở Công thương có trách nhiệm phải thúc đẩy phát triển các nguồn 

năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà, điện gió nhỏ và năng lượng 

sinh khối để phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp. 

Cần đề xuất cơ chế khuyến khích lắp đặt rộng rãi hệ thống điện mặt trời áp 

mái, hệ thống lưu trữ năng lượng và áp dụng công nghệ tiết kiệm điện tiên 

tiến trong sản xuất. Cuối cùng, phối hợp các sở, ngành chặt chẽ để từng 

bước xây dựng một hệ thống cung ứng năng lượng sạch đồng bộ, hỗ trợ quá 

trình chuyển đổi năng lượng bền vững của Thành phố. 

Năm là, truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững 

Để thực hiện được điều này, cần đẩy mạnh truyền thông về tiết kiệm 

năng lượng, sản xuất sạch và tiêu dùng bền vững thông qua báo chí, truyền 

hình, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của Sở và Thành phố. Đồng thời, 

tích hợp nội dung KTTH, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải vào các 

chương trình đào tạo cho doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, trường nghề 

và cơ sở giáo dục. Cuối cùng, tổ chức các hội thảo, triển lãm, tuần lễ năng 

lượng sạch nhằm lan tỏa mô hình sản xuất tuần hoàn, minh chứng hiệu quả 

kinh tế - môi trường để doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi. 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò hạt nhân trong việc kiến tạo hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo, cung cấp giải pháp công nghệ và hỗ trợ mô hình 

kinh doanh mới phục vụ chuyển đổi sang KTTH.  
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Một là, đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các 

lĩnh vực KTTH. Các lĩnh vực, bao gồm: tái chế - tái sử dụng vật liệu, xử lý 

chất thải, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và các mô hình kinh doanh 

tuần hoàn mới. Sở có trách nhiệm tài trợ và hỗ trợ nghiên cứu khoa học liên 

quan đến giảm phát thải, đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) và công nghệ 

tuần hoàn trong các ngành nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. 

Hai là, chịu trách nhiệm ứng dụng và chuyển giao công nghệ xanh 

trong các lĩnh vực trọng điểm. Điều này thực hiện bằng cách thử nghiệm và 

nhân rộng các giải pháp như: sản xuất sạch hơn, thu hồi nhiệt, tái chế chất 

thải, xử lý nước thải đạt chuẩn tái sử dụng, công nghệ phân loại rác tự động 

và thiết bị tiết kiệm năng lượng. Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, Sở cần 

tham mưu cùng Sở Tài chính xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ (hỗ trợ lãi suất, quỹ phát triển khao học - công nghệ, ưu đãi thuế 

đối với công nghệ tuần hoàn). 

Ba là, cần thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong KTTH. Sở khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số để tối ưu 

hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành. Đồng thời, Sở phải hỗ trợ 

phát triển các nền tảng số phục vụ KTTH (bản đồ điểm thu gom, định vị 

nguyên liệu thứ cấp, ứng dụng phân loại rác, hệ thống chia sẻ dữ liệu carbon 

và hệ thống truy xuất nguồn gốc sinh thái), qua đó kiến tạo môi trường pháp 

lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo KTTH và kết nối TP.HCM với các mạng 

lưới khoa học - công nghệ quốc tế. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng 

nền tảng tri thức và thay đổi nhận thức về KTTH cho thế hệ tương lai của 

TP.HCM thông qua giáo dục. Nhiệm vụ trọng tâm là tích hợp nội dung về 

KTTH và phát triển bền vững vào chương trình giảng dạy. Sự tích hợp này 

phải được thực hiện một cách xuyên suốt và đồng bộ ở tất cả các cấp học, từ 
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mầm non, phổ thông cho đến các chương trình đào tạo nghề. Mục tiêu là 

trang bị cho học sinh, sinh viên và người lao động những hiểu biết sâu sắc 

về KTTH, nguyên tắc 3R, công nghệ xanh và trách nhiệm môi trường.  

- Ủy ban nhân dân các xã/phường/đặc khu trên địa bàn Thành phố 

Đây là cấp chính quyền gần dân nhất, chịu trách nhiệm tổ chức thực 

thi, giám sát và tạo sự đồng thuận xã hội để các chính sách của Thành phố đi 

vào cuộc sống. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: 

Một là, tổ chức triển khai các mục tiêu và kế hoạch KTTH của Thành 

phố, lồng ghép vào kế hoạch phát triển hằng năm và 5 năm của địa phương. 

Hai là, xây dựng và giám sát các chỉ tiêu KTTH phù hợp với đặc thù 

địa bàn, đặc biệt là phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải, tiết kiệm năng 

lượng và thúc đẩy tiêu dùng xanh. 

Ba là, tuyên truyền và vận động người dân, doanh nghiệp tham gia mô 

hình khu phố xanh, tổ dân phố không rác, chợ tuần hoàn; nâng cao nhận 

thức về giảm rác, tái sử dụng, tái chế và giảm nhựa dùng một lần. 

Bốn là, thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu KTTH định kỳ, đánh giá 

kết quả thực hiện, nêu rõ hạn chế và đề xuất giải pháp. 

Năm là, phối hợp với quận/huyện và các sở ngành trong giám sát môi 

trường, triển khai mô hình KTTH và xử lý các vi phạm về môi trường ở khu 

dân cư. 

- Ban Quản lý các KCX, KCN Thành phố, Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao:  

Ban Quản lý các KCX, KCN và Khu Công nghệ cao là “cánh tay nối 

dài” của chính quyền trong thúc đẩy KTTH tại cộng đồng doanh nghiệp. Các 

nhiệm vụ trọng tâm gồm: 

Một là, nâng cao nhận thức và hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng mô 

hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm tài nguyên và phát triển mô hình tuần hoàn 

trong khu công nghiệp. 
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Hai là, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp để hình thành các 

chuỗi tuần hoàn, cộng sinh công nghiệp và chia sẻ hạ tầng tái chế - xử lý 

chất thải. 

Ba là, chủ trì xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu KTTH của 

KCX, KCN, kết nối với cơ sở dữ liệu chung của Thành phố để giám sát 

dòng vật chất, chất thải và hiệu quả tuần hoàn. 

Bốn là, triển khai các mô hình KCN sinh thái, biến các khu công nghiệp 

trở thành trung tâm thực hành KTTH, từ đó nhân rộng ra toàn Thành phố. 

- Các trường đại học, Viện nghiên cứu: đóng vai trò nòng cốt trong 

nghiên cứu chuyên sâu về KTTH, hợp tác với tổ chức quốc tế và doanh 

nghiệp để đề xuất các giải pháp cộng sinh công nghiệp và mô hình KTTH 

phù hợp với thực tiễn TP.HCM. 

- Các chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: là đối 

tượng chính của chính sách, cần được khuyến khích chủ động xây dựng, 

điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh theo hướng tuần hoàn và thiết lập 

hệ thống quản lý phù hợp. 

4.2.3.2. Xây dựng đơn vị chuyên trách kinh tế tuần hoàn trong bộ 

máy hành chính 

Để bảo đảm việc triển khai KTTH được đồng bộ và liên tục, mỗi sở, 

ngành cần thành lập bộ phận hoặc tổ công tác chuyên trách về KTTH. Bộ 

phận này chịu trách nhiệm: Lồng ghép mục tiêu và nhiệm vụ KTTH vào kế 

hoạch, chương trình của ngành; Phối hợp liên ngành trong triển khai các mô 

hình KTTH, đặc biệt các mô hình đòi hỏi chia sẻ hạ tầng, dữ liệu hoặc dòng 

vật chất; Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Ban 

Chỉ đạo KTTH Thành phố. 

Ở cấp Thành phố, Văn phòng Ban Chỉ đạo KTTH có thể đặt tại Ủy 

ban nhân dân TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Sở Khoa học và 

Công nghệ, với chức năng là đầu mối kỹ thuật và điều phối liên ngành, 

bao gồm: 
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- Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động KTTH; 

- Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu KTTH thống nhất; 

- Tổ chức truyền thông, tập huấn và kết nối với các tổ chức quốc tế, 

chuyên gia và đối tác công nghệ. 

Văn phòng này đóng vai trò là trung tâm điều hành tác nghiệp, bảo 

đảm sự phối hợp thông suốt giữa các cơ quan và duy trì hiệu quả của toàn bộ 

hệ thống KTTH của Thành phố. 

4.2.3.3. Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực thi 

kinh tế tuần hoàn 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về KTTH cho cán bộ 

tại các sở, ban, ngành và quận/huyện, tập trung vào: Công cụ quản trị KTTH 

(LCA, EPR, eco-design…); Phân tích chuỗi giá trị tuần hoàn; Hướng dẫn 

tích hợp KTTH vào quy hoạch ngành và đầu tư công. 

Hợp tác với các tổ chức quốc tế như UNDP, GIZ, World Bank để cập 

nhật tri thức, tiếp cận mô hình quản lý tiên tiến và kỹ thuật số hóa trong 

quản trị tuần hoàn. 

Việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đối với KTTH không chỉ là 

thay đổi về mặt tổ chức mà còn là sự chuyển đổi về tư duy điều hành, năng 

lực phối hợp và tinh thần trách nhiệm công vụ. Với vai trò là đô thị đặc biệt 

và trung tâm kinh tế của cả nước, TP. Hồ Chí Minh cần đi đầu trong việc xây 

dựng một bộ máy quản lý hiện đại, linh hoạt, liên ngành và có khả năng dẫn 

dắt quá trình chuyển đổi KTTH một cách hiệu quả và bền vững. 

4.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển hạ 

tầng và công nghệ cho kinh tế tuần hoàn 

Phát triển hạ tầng và công nghệ cho KTTH không chỉ là vấn đề đầu tư 

kỹ thuật, mà trước hết là vấn đề thiết kế và vận hành thể chế nhằm định 

hướng dòng vật chất, khuyến khích đổi mới công nghệ và điều phối sự tham 

gia của các chủ thể. Thực tiễn tại TP.HCM cho thấy, hạn chế chủ yếu hiện 

nay không nằm ở việc Thành phố thiếu công nghệ, mà ở chỗ chưa hình thành 
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được các thiết chế trung gian, cơ chế chính sách và công cụ điều phối để kết 

nối công nghệ với nhu cầu tái chế - tái sử dụng ở quy mô đô thị. Do đó, nhóm 

giải pháp này tập trung vào việc hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy phát triển 

hạ tầng và công nghệ KTTH một cách có hệ thống, lâu dài và khả thi. 

4.2.4.1. Hoàn thiện thể chế quy hoạch và cơ chế hình thành các cụm tái 

chế công nghệ cao cấp vùng Thành phố 

TP.HCM cần chuyển từ tư duy xử lý chất thải phân tán sang tư duy tổ 

chức không gian tái chế theo vùng, thông qua việc hình thành các cụm tái 

chế công nghệ cao cấp vùng Thành phố. Để làm được điều này, cần hoàn 

thiện thể chế quy hoạch theo hướng coi hạ tầng tái chế là một cấu phần bắt 

buộc của hệ thống hạ tầng đô thị, tương đương với hạ tầng giao thông, năng 

lượng và logistics. 

TP.HCM cần xây dựng cơ chế quy hoạch chuyên biệt cho hạ tầng tái 

chế và tái sử dụng, coi các cụm tái chế công nghệ cao là một cấu phần bắt 

buộc trong không gian phát triển đô thị tuần hoàn. Trên cơ sở đó, Thành phố 

cần ban hành cơ chế lựa chọn, bố trí quỹ đất và tích hợp các cụm tái chế vào 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch công nghiệp và logistics, ưu tiên các khu 

vực có lợi thế về kết nối hạ tầng như Củ Chi, Bình Chánh hoặc Nhà Bè. Mục 

tiêu chính của việc hình thành “công nghiệp tái chế thế hệ mới” này là nâng 

tỷ lệ tái chế của Thành phố từ mức ~ 15% hiện nay lên 35 - 45% vào năm 

2030.Các cụm tái chế này sẽ có chức năng đa dạng, hoạt động như một trung 

tâm tuần hoàn khép kín, bao gồm: Trung tâm tiền xử lý rác thải và Nhà máy 

tái chế chuyên sâu 

Về thể chế đầu tư, cần áp dụng các cơ chế ưu đãi đặc thù (thuế, tiền 

thuê đất, tín dụng xanh, bảo lãnh đầu tư) nhằm thu hút doanh nghiệp tham 

gia phát triển “công nghiệp tái chế thế hệ mới”. Đồng thời, Thành phố cần 

ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn môi trường riêng cho các cụm 

tái chế công nghệ cao, nhằm bảo đảm áp dụng công nghệ tiên tiến, giảm 

thiểu phát thải thứ cấp và hình thành mô hình vận hành khép kín. Khi được 
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thể chế hóa đầy đủ, các cụm tái chế này sẽ đóng vai trò hạt nhân của hệ sinh 

thái KTTH, góp phần nâng cao tỷ lệ tái chế, giảm áp lực xử lý chất thải và 

tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp ổn định cho sản xuất. 

4.2.4.2. Thiết lập cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư công nghệ 

tái chế cho các dòng rác đặc thù 

Đầu tư công nghệ tái chế cho các dòng rác đặc thù đòi hỏi chi phí lớn, 

trình độ kỹ thuật cao và thời gian thu hồi vốn dài, do đó không thể chỉ trông 

chờ vào động lực thị trường. TP.HCM cần hoàn thiện thể chế theo hướng 

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và chia sẻ rủi ro 

với khu vực tư nhân. 

Trước hết, Thành phố cần ban hành danh mục các dòng rác đặc thù ưu 

tiên tái chế bằng công nghệ cao trên cơ sở đánh giá dòng vật chất đô thị, bao 

gồm nhựa phức hợp, pin và rác điện tử, chất thải công nghiệp chứa kim loại 

hiếm. Trên cơ sở đó, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ có trọng tâm như hỗ trợ 

nghiên cứu - phát triển, ưu đãi thuế cho công nghệ sạch, hỗ trợ tiếp cận mặt 

bằng và kết nối với các chương trình đổi mới sáng tạo. 

Bên cạnh đó, cần gắn chặt đầu tư công nghệ tái chế với các công cụ 

thể chế hiện hành như trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, tiêu chuẩn sản 

phẩm xanh và chính sách mua sắm công bền vững. Cách tiếp cận này giúp 

chuyển hóa hoạt động tái chế từ “xử lý môi trường” sang một ngành kinh tế 

có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút 

FDI công nghệ cao vào TP.HCM. 

4.2.4.3. Mở các trung tâm sửa chữa, tái sử dụng tại mỗi 

xã/phường/đặc khu 

TP.HCM cần hoàn thiện thể chế theo hướng đưa tái sử dụng trở thành 

một cấu phần chính thức của hệ thống hạ tầng KTTH, thông qua việc phát 

triển mạng lưới các trung tâm sửa chữa, tái sử dụng ở cấp xã/phường/đặc 

khu để thay đổi thứ tự ưu tiên trong quản lý chất thải theo đúng tinh thần 

KTTH: tái sử dụng → tái chế → xử lý.  
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Mục tiêu là mỗi xã/phường/đặc khu phải có tối thiểu 01trung tâm từ 

giai đoạn 2026 - 2030, hợp tác chặt chẽ với các trường nghề, doanh nghiệp 

sửa chữa và tái chế. Chức năng chính của các Hub này rất đa dạng: 

Dịch vụ sửa chữa: Sửa chữa đồ điện tử, gia dụng, xe đạp, thiết bị nhỏ. 

Hoạt động tái sử dụng: Khai thác, làm mới đồ nội thất, bàn ghế, vật 

dụng gia đình; tổ chức các gian hàng trao đổi đồ cũ (swap market). 

Điểm thu gom: Thu gom và phân loại rác điện tử trước khi chuyển lên 

các cụm tái chế công nghệ cao. 

Về mặt thể chế, Thành phố cần ban hành quy định khung về mô hình 

tổ chức, chức năng và cơ chế hoạt động của các trung tâm này, làm rõ vai trò 

của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và tổ chức xã hội. 

Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ về mặt bằng, tài chính ban đầu và kết nối dữ 

liệu để bảo đảm các trung tâm hoạt động bền vững. 

Việc thể chế hóa các trung tâm sửa chữa, tái sử dụng không chỉ góp 

phần giảm lượng rác sinh hoạt đưa đi xử lý, mà còn thúc đẩy hình thành văn 

hóa tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân kéo dài vòng đời sản phẩm 

và tham gia trực tiếp vào quá trình KTTH của đô thị. 

4.2.4.4. Chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu thành khu công 

nghiệp sinh thái 

Chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh 

thái cần được đặt trong khuôn khổ thể chế quản trị dài hạn, thay vì chỉ là cải 

tạo hạ tầng kỹ thuật đơn lẻ. TP.HCM cần ban hành lộ trình chuyển đổi cụ 

thể, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn và cơ chế giám sát rõ ràng, phù hợp với 

hướng dẫn quốc tế và điều kiện phát triển của Thành phố. Vì vây, việc 

chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái 

cần là một mục tiêu chiến lược của TP.HCM nhằm thúc đẩy KTTH ở cấp độ 

hệ thống. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, tối thiểu 5/23 khu công nghiệp 

của Thành phố phải trở thành khu công nghiệp sinh thái, dựa theo các mô 

hình quốc tế như UNIDO. 
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Khu công nghiệp sinh thái đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về hạ tầng và 

quy trình, với các yêu cầu cốt lõi như: Cộng sinh công nghiệp: Tổ chức kết 

nối doanh nghiệp theo dòng vật liệu để chia sẻ và trao đổi phụ phẩm, cùng 

với việc chia sẻ năng lượng (steam, nhiệt thải) và nước thải sau xử lý giữa 

các doanh nghiệp. Hạ tầng xanh: Phát triển hệ thống hạ tầng xanh bao gồm 

pin mặt trời, tái chế tại chỗ và logistics xanh và Quản lý số hóa: Thiết lập 

nền tảng dữ liệu cộng sinh công nghiệp để theo dõi dòng vật chất và tối ưu 

hóa hiệu quả. Quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từng bước, từ các 

doanh nghiệp sạch → cụm tuần hoàn → Khu công nghiệp sinh thái → vùng 

công nghiệp tuần hoàn. Tác động kỳ vọng từ việc chuyển đổi này là giảm 

phát thải 10 - 15% CO₂/năm tại các Khu công nghiệp, đồng thời tăng hiệu 

quả sử dụng tài nguyên tới 30%, biến các khu công nghiệp thành hạt nhân 

của hệ sinh thái tuần hoàn đô thị. 

Để thực hiện được điều này, về thể chế điều phối, cần xác lập vai trò 

trung tâm của Ban quản lý khu công nghiệp như một chủ thể điều phối 

cộng sinh công nghiệp, có thẩm quyền kết nối doanh nghiệp theo dòng vật 

chất, năng lượng và nước. Đồng thời, cần phát triển các công cụ kinh tế và 

nền tảng số hóa để hỗ trợ chia sẻ thông tin, giám sát dòng tài nguyên và 

đánh giá hiệu quả KTTH trong khu công nghiệp. Việc hoàn thiện thể chế 

chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái sẽ giúp các khu công nghiệp trở 

thành hạt nhân của hệ sinh thái KTTH đô thị, góp phần giảm phát thải, 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng sức hấp dẫn của TP.HCM 

trong thu hút đầu tư bền vững. 

Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển hạ tầng và công 

nghệ cho KTTH nhằm tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình phát 

triển của TP.HCM theo lộ trình dài hạn. Giai đoạn đến năm 2030 tập trung 

hình thành các thiết chế, hạ tầng và cơ chế chính sách cốt lõi cho tái chế, tái 

sử dụng và cộng sinh công nghiệp; trong khi tầm nhìn đến năm 2045 hướng 

tới hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng - công nghệ KTTH hiện đại, đồng bộ và 
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có khả năng hội nhập quốc tế. Qua đó, TP.HCM từng bước chuyển từ mô 

hình quản lý chất thải sang mô hình quản trị tài nguyên, nâng cao hiệu quả 

sử dụng nguồn lực và tăng cường năng lực cạnh tranh bền vững của đô thị. 

4.2.5. Nhóm giải pháp về tài chính bền vững và cơ chế khuyến 

khích thị trƣờng 

Nhóm giải pháp này tập trung hoàn thiện thể chế tài chính và cơ chế 

thị trường nhằm khắc phục các điểm nghẽn hiện nay trong phát triển KTTH 

tại TP.HCM, như: thiếu công cụ tài chính đủ mạnh và ổn định, quy mô các 

quỹ hỗ trợ còn nhỏ, tiêu chí thẩm định dự án tuần hoàn chưa rõ ràng, khả 

năng tiếp cận vốn xanh của doanh nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Trọng tâm của nhóm giải pháp là chuyển vai trò của Nhà 

nước từ hỗ trợ hành chính sang kiến tạo thị trường, từng bước hình thành hệ 

sinh thái tài chính tuần hoàn, trong đó các tín hiệu về giá, thuế, đầu tư công 

và thị trường carbon đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực để doanh nghiệp chủ 

động và có khả năng thực hiện chuyển đổi sang KTTH. 

4.2.5.1. Thành lập Quỹ Đầu tư kinh tế tuần hoàn Thành phố Hồ 

Chí Minh  

Để khắc phục hạn chế lớn về nguồn lực tài chính và cơ chế hỗ trợ còn 

phân tán (hiện Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM chỉ có 59,4 tỷ đồng, quá 

nhỏ so với nhu cầu), TP.HCM cần triển khai giải pháp chiến lược là Thành 

lập Quỹ Đầu tư KTTH TP.HCM, với vốn điều lệ ban đầu từ 1.000 đến 

2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn của Quỹ được huy động đa dạng từ ngân sách 

Thành phố, các tổ chức tài chính và đối tác quốc tế (GIZ, UNIDO, ADB), 

cùng sự tham gia của khu vực doanh nghiệp. Việc thành lập Quỹ theo mô 

hình quỹ đầu tư phát triển địa phương nhằm khắc phục tình trạng thiếu linh 

hoạt và hiệu quả giải ngân thấp của các quỹ hiện hữu, đồng thời tạo một 

công cụ tài chính chuyên biệt cho KTTH. 

Quỹ này được thành lập theo mô hình quỹ đầu tư phát triển địa 

phương nhằm giải quyết sự phức tạp và thiếu linh hoạt trong cơ chế giải 
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ngân các quỹ hiện hữu (ví dụ: Quỹ Khoa học - Công nghệ doanh nghiệp có 

6.020 tỷ đồng nhưng giải ngân thấp). Về cơ chế hoạt động, Quỹ cần được 

thiết kế với các công cụ hỗ trợ đa dạng, bao gồm: 

Cho vay ưu đãi: cung cấp các khoản vay ưu đãi (lãi suất 0-3%/năm) 

cho các dự án công nghệ cao như: tái chế nhựa phân tử, tái chế kim loại, tái 

sử dụng nước thải trong Khu công nghiệp, công nghệ thu hồi nhiệt/năng 

lượng, và các trung tâm sửa chữa - tái sử dụng. 

Bảo lãnh tín dụng: giúp các DNNVV dễ dàng tiếp cận được nguồn 

vốn ngân hàng thương mại. 

Đồng đầu tư: tham gia góp vốn cùng doanh nghiệp trong các dự án 

Khu công nghiệp sinh thái. 

Việc vận hành Quỹ theo nguyên tắc minh bạch, có tiêu chí thẩm định 

rõ ràng gắn với hiệu quả môi trường - kinh tế sẽ góp phần nâng tỷ lệ doanh 

nghiệp tiếp cận vốn tuần hoàn từ mức thấp hiện nay lên khoảng 30 - 40% 

vào năm 2030, qua đó tạo động lực tài chính dài hạn cho quá trình chuyển 

đổi KTTH của Thành phố. 

4.2.5.2. Mở rộng mua sắm công xanh như một công cụ thể chế tạo 

cầu thị trường 

Bên cạnh hỗ trợ vốn, TP.HCM cần sử dụng mua sắm công xanh như 

một công cụ thể chế quan trọng để tạo “cầu thị trường” ổn định cho sản 

phẩm và dịch vụ tuần hoàn. Giải pháp này hướng tới việc quy định tỷ lệ tối 

thiểu khoảng 30 - 50% giá trị mua sắm công của Thành phố phải là sản 

phẩm xanh trong giai đoạn 2026 - 2030, kỳ vọng lên 80% trong giai đoạn 

2035 - 2045, khắc phục tình trạng hiện nay khi mua sắm công xanh mới chỉ 

mang tính khuyến khích. 

Để bảo đảm khả năng thực thi, Thành phố cần ban hành danh mục sản 

phẩm xanh bắt buộc áp dụng, bao gồm: giấy - nhựa - kim loại tái chế, sản 

phẩm dệt may tái chế, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, và thiết bị 

tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, các cơ quan mua sắm công phải ưu tiên các 
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doanh nghiệp: đạt nhãn xanh Việt Nam/nhãn sinh thái; sử dụng ≥ 20-30% 

nguyên liệu tái chế; hoặc có chứng chỉ vòng đời sản phẩm (LCA). Việc thể 

chế hóa mua sắm công xanh sẽ giúp Nhà nước đóng vai trò “khách hàng dẫn 

dắt”, tạo thị trường đầu ra ổn định, giảm rủi ro cho doanh nghiệp tuần hoàn 

và khuyến khích mở rộng đầu tư vào công nghệ tái chế, tái sử dụng. 

4.2.5.3. Thí điểm cơ chế “thuế tuần hoàn” theo tinh thần Nghị quyết 

98/2023/QH15 

Để tăng cường động lực thị trường và giảm phụ thuộc vào các biện 

pháp hành chính, TP.HCM cần tận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 

98/2023/QH15 để thí điểm các công cụ thuế mang tính khuyến khích KTTH, 

thường được gọi là “thuế tuần hoàn”. Cơ chế này cần được thiết kế theo 

hướng thưởng - phạt rõ ràng, tạo tín hiệu chính sách dài hạn cho doanh 

nghiệp. Cơ chế này cần được triển khai theo hai hướng chính: 

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Giảm thuế TNDN từ 3 - 5% cho 

các doanh nghiệp đạt các tiêu chí chuyển đổi rõ ràng, bao gồm: đạt tỷ lệ tái 

chế ≥ 30% nguyên liệu đầu vào; giảm ≥ 15% phát thải so với năm gốc; hoặc 

đã xây dựng mô hình cộng sinh công nghiệp có chứng nhận. 

Miễn/giảm thuế sử dụng đất: Áp dụng miễn/giảm thuế sử dụng đất 

cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp sinh thái, đặc biệt là các 

doanh nghiệp cam kết tham gia chia sẻ năng lượng - nước - phụ phẩm trong 

mạng lưới cộng sinh. 

Việc thí điểm cơ chế thuế này sẽ tạo ra tín hiệu chính sách mạnh mẽ và 

dài hạn, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tuần hoàn và thực 

hành sản xuất xanh, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi KTTH trên diện rộng. 

4.2.5.4. Phát triển thị trường carbon cấp Thành phố 

Để khắc phục hạn chế về cơ chế tài chính và khuyến khích doanh 

nghiệp giảm phát thải, TP.HCM cần triển khai giải pháp chiến lược là phát 

triển thị trường carbon cấp Thành phố, nhằm cung cấp một nền tảng tài 

chính dựa trên thị trường. Nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập Sàn giao dịch 
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carbon TP.HCM liên thông với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các thị 

trường quốc tế (Verra, Gold Standard), khắc phục tình trạng doanh nghiệp 

chưa thể tiếp cận thị trường carbon do thiếu nền tảng cấp đô thị. 

Để thị trường vận hành hiệu quả, cần yêu cầu các KCX, KCN hực 

hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ, đồng thời cho phép giao dịch tín chỉ phát 

thải giữa các doanh nghiệp. Cơ chế giao dịch cho phép: Doanh nghiệp giảm 

phát thải được bán tín chỉ giảm phát thải và doanh nghiệp có phát thải cao 

được mua bù trừ để đáp ứng mục tiêu giảm thiểu.  

Bên cạnh đó, Thành phố cần ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể như 

miễn phí kiểm toán carbon cho DNNVV, nhằm giảm rào cản kỹ thuật và chi 

phí gia nhập thị trường. Kết quả kỳ vọng là đến năm 2030, 20 - 30% doanh 

nghiệp công nghiệp có thể tham gia giao dịch carbon, tạo ra nguồn thu từ tín 

chỉ carbon giúp bù đắp chi phí chuyển đổi xanh và tăng động lực đầu tư công 

nghệ và góp phần hoàn thiện thể chế KTTH dựa trên cơ chế thị trường. 

Thông qua việc hoàn thiện các công cụ thể chế như quỹ đầu tư chuyên 

biệt, mua sắm công xanh, ưu đãi thuế mang tính khuyến khích và thị trường 

carbon, Nhà nước từng bước chuyển từ vai trò hỗ trợ hành chính sang kiến tạo 

và dẫn dắt thị trường. Sự kết hợp đồng bộ giữa các công cụ tài chính và cơ 

chế thị trường không chỉ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực và động 

lực đầu tư, mà còn tạo lập hệ sinh thái tài chính tuần hoàn có tính ổn định và 

dài hạn. Qua đó, các giải pháp này góp phần nâng cao khả năng thực thi thể 

chế kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy doanh nghiệp chủ động chuyển đổi mô hình 

sản xuất - kinh doanh theo hướng tuần hoàn và bền vững, phù hợp với mục 

tiêu phát triển của TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 
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KẾT LUẬN  

KTTH được xác định là một trong những xu hướng chủ đạo để giải 

quyết đồng thời các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, khai thác tài nguyên hiệu 

quả và bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, KTTH đã được xác lập là định 

hướng chiến lược tại nhiều văn bản pháp lý quan trọng đến các nghị quyết, 

chiến lược quốc gia và chương trình hành động cấp thành phố. Trong đó, TP. 

Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có vai trò tiên phong trong 

việc thể chế hóa và triển khai KTTH như một mô hình phát triển mới. 

Dựa trên cách tiếp cận thể chế, luận án đã làm rõ vai trò trung tâm của 

thể chế trong việc tạo lập môi trường thuận lợi, thúc đẩy, điều tiết và định 

hình hành vi của các chủ thể liên quan đến KTTH, từ cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp, người tiêu dùng đến tổ chức xã hội. Kết quả nghiên cứu đã 

góp phần khẳng định: 

Thứ nhất, luận án đã xây dựng được khung khái niệm và hệ tiêu chí 

phân tích thể chế thúc đẩy phát triển KTTH. Hệ tiêu chí này không chỉ mang 

tính khái quát lý luận mà còn có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng để đánh giá 

năng lực thể chế tại cấp thành phố, khu vực đô thị hoặc địa phương. 

Thứ hai, qua phân tích thực trạng cho thấy, Thành phố đã bước đầu xác 

lập khung thể chế cơ bản cho phát triển KTTH, thông qua việc ban hành các 

kế hoạch, đề án và chính sách về KTTH. Tuy nhiên, thể chế hiện hành vẫn 

còn những hạn chế đáng kể về tính đồng bộ, năng lực thực thi và khả năng 

phối hợp liên ngành. Một số chính sách chưa được cụ thể hóa thành quy định 

bắt buộc, chưa lồng ghép sâu vào các quy hoạch ngành, trong khi nguồn lực 

triển khai còn phân tán và thiếu cơ chế giám sát hiệu quả. 

Thứ ba, trên cơ sở phân tích khoảng trống thể chế và những yếu tố cản 

trở, luận án đã đề xuất một hệ thống giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện thể 

chế thúc đẩy KTTH tại TP. Hồ Chí Minh. Các giải pháp tập trung vào: (1) 
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Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý các cấp, doanh 

nghiệp, người dân và cộng đồng về KTTH; (2) Nhóm giải pháp về hoàn thiện 

khung pháp lý, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn và công cụ kỹ thuật liên quan 

đến kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố; (3) Nhóm giải pháp về hoàn 

thiện bộ máy quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp liên ngành đối với KTTH; 

(4) Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng và công nghệ cho KTTH và (5) Nhóm 

giải pháp về tài chính bền vững và cơ chế khuyến khích thị trường. Các giải 

pháp này được xây dựng trên nguyên tắc tiếp cận hệ thống, chú trọng vai trò 

liên kết đa chiều và đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong 

quá trình chuyển đổi mô hình phát triển từ tuyến tính sang tuần hoàn. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 

 

Xin chào ông/bà, tôi tên là Trương Thị Thanh Thùy - là nghiên cứu 

sinh chuyên ngành Kinh tế Chính trị, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài: “Thể chế thúc đẩy phát triển 

kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Tôi xin phép quý 

ông/bà một chút ít thời gian để tiếp cận rõ hơn về một số thông tin phục vụ 

luận án. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý ông/bà.  

Mục đích: Thu thập ý kiến chuyên gia nhằm đánh giá thực trạng và đề 

xuất hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Đối tượng: Cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp 

và tổ chức liên quan đến kinh tế tuần hoàn, môi trường, chính sách công, quản 

trị đô thị. 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI: 

• Vui lòng đánh dấu ☑ vào ô phù hợp nhất với nhận định của Ông/Bà. 

• Thang đo Likert 5 mức được sử dụng trong bảng hỏi: 

1☐ Rất thấp / Không đồng ý   2☐ Thấp 3☐ Trung bình 4☐ Khá  

5☐ Rất cao / Hoàn toàn đồng ý 

• Các ý kiến mô tả, đề xuất hoặc ví dụ cụ thể xin ghi rõ ở phần ghi chú. 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: ..................................................................................................... 

2. Cơ quan/đơn vị công tác: ............................................................................. 

3. Vị trí công tác/chức danh: ............................................................................ 

4. Lĩnh vực chuyên môn chính: ☐ Chính sách công ☐ Quản lý môi trường 

☐ Kinh tế đô thị ☐ Doanh nghiệp ☐ Khác: ...................... 
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5. Thâm niên công tác: ☐ Dưới 5 năm ☐ 5 - 10 năm ☐ 10 - 20 năm  

☐ Trên 20 năm 

PHẦN II. NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Câu 1. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ quan tâm của Thành phố Hồ 

Chí Minh đối với phát triển kinh tế tuần hoàn trong những năm gần đây? 

☐ Rất cao ☐ Khá ☐ Trung bình ☐ Thấp ☐ Chưa rõ 

Lý do hoặc ví dụ minh họa (nếu có): ............................................................ 

 

Câu 2. Theo ông/bà, các chủ trương, chính sách hiện nay của thành phố Hồ 

Chí Minh về kinh tế tuần hoàn đã: 

Nội dung đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt 

Phù hợp với chủ trương 

quốc gia và cam kết 

quốc tế 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Có tính cụ thể và khả thi 

khi triển khai 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Có cơ chế giám sát, 

đánh giá hiệu quả 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Có tính đồng bộ giữa 

các ngành/lĩnh vực 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Khuyến khích được 

doanh nghiệp và người 

dân tham gia 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Câu 2a. Hãy cho biết ý kiến của ông/bà về việc thực hiện chủ trương, chính 

sách, kế hoạch triển khai kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công tác của 

ông/bà: 

- Lĩnh vực: ........................................................................................................ 



190 

- Các chính sách/chương trình liên quan (nếu biết): 

……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………. 

- Mức độ thực hiện: ☐ Hiệu quả ☐ Tương đối ☐ Chưa rõ ☐ Chưa 

thực hiện 

- Những khó khăn/vướng mắc chính: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

- Đề xuất, khuyến nghị: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 2b. Theo ông/bà, tác động của các chủ trương, chính sách của thành phố 

Hồ Chí Minh đối với phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian qua như thế 

nào? 

Khía cạnh tác động Tác động 

tích cực rõ 

rệt 

Có tác động 

nhưng chưa 

mạnh 

Tác 

động 

hạn chế 

Chưa thấy 

tác động 

Nâng cao nhận thức 

của doanh nghiệp và 

người dân 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Thúc đẩy đổi mới công 

nghệ, tái chế và tái sử 

dụng 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Tạo động lực thu hút 

đầu tư xanh, đầu tư 

tuần hoàn 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Góp phần hình thành 

mô hình sản xuất - tiêu 

dùng bền vững 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Cải thiện quản lý nhà 

nước và phối hợp liên 

ngành 

☐ ☐ ☐ ☐ 

PHẦN III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ VẬN HÀNH THỂ CHẾ 

Câu 3. Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và quận/huyện trong triển khai 

KTTH hiện nay: ☐ Hiệu quả cao ☐ Khá ☐ Chưa hiệu quả ☐ Rời rạc 

☐ Không có cơ chế rõ ràng 

Xin cho ý kiến cụ thể: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 4. Theo ông/bà, những rào cản về thể chế hoặc hành chính nào trong việc 

thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: 

 ☐ Thiếu văn bản hướng dẫn ☐ Phân công - phối hợp chưa rõ ☐ Thiếu 

nguồn lực ☐ Thiếu khuyến khích DN ☐ Thiếu giám sát ☐ Khác: ... 

Xin cho ý kiến cụ thể: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 5. Mức độ phối hợp giữa khu vực công và tư nhân trong kinh tế tuần 

hoàn ở thành phố Hồ Chí Minh:  

☐ Rất chặt chẽ ☐ Khá ☐ Trung bình ☐ Yếu ☐ Chưa có 

Xin cho ý kiến cụ thể: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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PHẦN IV. NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN 

Câu 6. Những nội dung cần bổ sung trong thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế 

tuần hoàn ở thành phố Hồ Chí Minh: 

 ☐ Quy định pháp lý ☐ Cơ chế tài chính ☐ PPP ☐ Dữ liệu ☐ Tín 

chỉ carbon ☐ Đào tạo ☐ Khác: ... 

Xin cho ý kiến cụ thể: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu 7. Lĩnh vực nên ưu tiên phát triển kinh tế tuần hoàn trong 5 năm tới:  

☐ Quản lý chất thải ☐ Tái chế VLXD ☐ Nông nghiệp đô thị ☐ Sản 

xuất ☐ Giao thông xanh ☐ Công nghệ số ☐ Khác: ... 

PHẦN V. GIẢI PHÁP THỂ CHẾ ĐỀ XUẤT 

Câu 8. Đề xuất ba giải pháp thể chế cụ thể để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở 

thành phố Hồ Chí Minh: 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

Câu 9. Vai trò chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy phát 

triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn tới:  

☐ Hoàn thiện pháp lý ☐ Hỗ trợ tài chính ☐ Đào tạo ☐ Cơ chế phối 

hợp ☐ Giám sát ☐ Khác: ... 

Câu 10. Kiến nghị khác: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

PHẦN VI. KẾT THÚC 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã tham gia khảo sát. Mọi thông tin được bảo 

mật và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. 
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Phụ lục 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỤC VỤ 

NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 

 

Khảo sát được thực hiện với 106 phiếu hợp lệ thu thập từ các chuyên 

gia, cán bộ quản lý nhà nước, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát được tổng hợp theo đúng 

cấu trúc và nội dung bảng hỏi như sau: 

Phần I: Thông tin chung về đối tƣợng khảo sát 

Các phiếu khảo sát thu được từ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bao 

gồm cán bộ quản lý nhà nước, chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học và đại 

diện doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chính sách công, quản lý môi 

trường, kinh tế đô thị và sản xuất - kinh doanh. Phần lớn người trả lời có thâm 

niên công tác từ 5 năm trở lên, trong đó một bộ phận đáng kể có kinh nghiệm 

trên 10 năm, bảo đảm độ tin cậy và chiều sâu thực tiễn của các ý kiến được 

thu thập. 

Phần II: Nhận thức và đánh giá chung về KTTH 

Câu 1: Mức độ quan tâm của TP.HCM đối với phát triển KTTH 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số người trả lời đánh giá mức độ quan tâm 

của TP.HCM đối với phát triển KTTH trong những năm gần đây ở mức “khá” 

và “rất cao”. Nhiều ý kiến cho rằng Thành phố đã thể hiện sự quan tâm thông 

qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch và định hướng liên quan đến 

tăng trưởng xanh và KTTH. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mức độ quan 

tâm chưa thực sự đồng đều giữa các ngành và lĩnh vực. 

Câu 2: Đánh giá các chủ trương, chính sách về KTTH 

Đối với các nội dung đánh giá cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy: 

- Mức độ phù hợp với chủ trương quốc gia và cam kết quốc tế được 

đánh giá chủ yếu ở mức tốt và rất tốt. 

- Tính cụ thể và khả thi khi triển khai được đánh giá ở mức trung bình 

đến tốt, phản ánh việc còn thiếu các hướng dẫn chi tiết. 
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- Cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả và tính đồng bộ giữa các ngành, 

lĩnh vực được nhiều ý kiến đánh giá ở mức trung bình, cho thấy đây là những 

khâu còn hạn chế. 

- Khả năng khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia được 

đánh giá chưa cao, cho thấy chính sách vẫn thiếu động lực và công cụ khuyến 

khích đủ mạnh. 

Câu 2a: Thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực công tác 

Kết quả tổng hợp cho thấy mức độ thực hiện các chủ trương, chính 

sách, kế hoạch triển khai KTTH trong các lĩnh vực công tác khác nhau chưa 

đồng đều. Một số ý kiến đánh giá việc thực hiện đạt hiệu quả hoặc tương đối, 

trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai còn chậm, chưa rõ ràng hoặc 

chưa được thực hiện đầy đủ. Các khó khăn chủ yếu được nêu gồm thiếu 

nguồn lực, thiếu hướng dẫn cụ thể và thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên 

quan. Nhiều ý kiến đề xuất cần tăng cường hỗ trợ chính sách, cơ chế tài chính 

và nâng cao vai trò điều phối của cơ quan quản lý nhà nước. 

Câu 2b: Tác động của chủ trương, chính sách đối với phát triển KTTH 

Theo đánh giá của người trả lời, các chủ trương, chính sách của 

TP.HCM trong thời gian qua có tác động tích cực nhất định nhưng chưa 

mạnh. Các tác động được ghi nhận rõ hơn ở khía cạnh nâng cao nhận thức của 

doanh nghiệp và người dân, trong khi tác động đến đổi mới công nghệ, thu 

hút đầu tư xanh, hình thành mô hình sản xuất - tiêu dùng bền vững và cải 

thiện phối hợp liên ngành còn hạn chế. 

Phần III: Cơ chế phối hợp và vận hành thể chế 

Câu 3. Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và quận/huyện 

Kết quả khảo sát cho thấy cơ chế phối hợp trong triển khai KTTH hiện 

nay chủ yếu được đánh giá ở mức “khá” và “chưa hiệu quả”. Nhiều ý kiến cho 

rằng sự phối hợp còn mang tính rời rạc, thiếu đầu mối điều phối thống nhất và 

chưa có cơ chế rõ ràng để liên kết các ngành, lĩnh vực và địa phương. 

Câu 4. Rào cản về thể chế và hành chính 

Các rào cản được người trả lời lựa chọn nhiều nhất bao gồm: thiếu văn 

bản hướng dẫn cụ thể, phân công và phối hợp chưa rõ ràng, thiếu nguồn lực 
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tài chính, thiếu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, và thiếu cơ chế giám sát, 

đánh giá. Điều này phản ánh những hạn chế cốt lõi của thể chế thúc đẩy 

KTTH hiện nay. 

Câu 5. Phối hợp giữa khu vực công và tư nhân 

Mức độ phối hợp giữa khu vực công và tư nhân trong phát triển kinh tế 

tuần hoàn được đánh giá chủ yếu ở mức trung bình hoặc yếu, cho thấy hợp tác 

công - tư (PPP) trong lĩnh vực này còn nhiều dư địa để phát triển. 

Phần IV: Nội dung cần bổ sung và hoàn thiện thể chế 

Câu 6. Nội dung cần bổ sung trong thể chế 

Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung được đề xuất bổ sung nhiều 

nhất gồm: hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế tài chính, phát triển PPP, hệ 

thống dữ liệu, đào tạo và nâng cao năng lực, cùng với các công cụ mới như tín 

chỉ carbon. 

Câu 7. Lĩnh vực ưu tiên phát triển KTTH 

Các lĩnh vực được đề xuất ưu tiên trong 5 năm tới gồm quản lý chất 

thải, sản xuất, tái chế vật liệu xây dựng và nông nghiệp đô thị. Một số ý kiến 

cũng nhấn mạnh vai trò của giao thông xanh và công nghệ số trong hỗ trợ 

phát triển KTTH. 

Phần V:  Giải pháp thể chế đề xuất 

Câu 8, 9 và 10. Giải pháp và kiến nghị 

Các giải pháp thể chế được đề xuất tập trung vào: hoàn thiện khung 

pháp lý; tăng cường hỗ trợ tài chính và đào tạo; xây dựng cơ chế phối hợp liên 

ngành hiệu quả; nâng cao vai trò giám sát và điều phối của chính quyền 

TP.HCM; đồng thời khuyến khích sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và 

khu vực tư nhân trong phát triển KTTH. 

Kết luận phụ lục 

Kết quả khảo sát cho thấy nhận thức về KTTH trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh đã được nâng cao, song thể chế thúc đẩy phát triển KTTH vẫn 

còn nhiều hạn chế về tính đồng bộ, cơ chế phối hợp và công cụ thực thi. Các ý 

kiến khảo sát là cơ sở thực tiễn quan trọng để luận án đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện thể chế trong giai đoạn tới. 
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Phụ lục 3 

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ 

TUẦN HOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

GIAI ĐOẠN 2015 - 2024 
 

STT Văn bản Nội dung liên quan đến  

kinh tế tuần hoàn 

Ghi 

chú 

I. Quan điểm phát triển của Đảng liên quan đến KTTH 

1.  Kết luận số 56-KL/TW ngày 

23/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 (khóa XI) về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường 

Khẳng định “quản lý, khai thác, sử dụng có 

hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường” 

 

 

2.  Tại Nghị quyết số 55-NQ/TW 

ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị 

về định hướng Chiến lược phát 

triển năng lượng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Chính thức đặt ra nhiệm vụ về thúc đẩy 

KTTH và phát triển bền vững; đề ra các 

giải pháp phát triển năng lượng tái tạo, 

trong đó khẳng định: “Ưu tiên sử dụng 

năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; 

khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy 

điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và 

chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi 

trường và phát triển KTTH”. 

 

3.  Đại hội Đảng lần thứ XIII Nhìn nhận trực tiếp hơn yêu cầu, nhiệm vụ 

phát triển KTTH và đề ra định hướng về 

“xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, thân thiện với môi trường”. Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021- 2030 nhấn mạnh: “khuyến khích phát 

triển mô hình KTTH để sử dụng tổng hợp 

và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất”. 

 

4.  Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016 - 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 

Đề ra nhiệm vụ về “Xây dựng lộ trình, cơ 

chế, chính sách, pháp luật để hình thành, 

vận hành mô hình KTTH”. 
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5.  Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa 

XIII) về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến 

2045 

Xác định: khuyến khích phát triển nông 

nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương 

trình mỗi xã một sản phẩm, giảm phát thải 

khí nhà kính… 

 

6.  Nghị quyết số 20/NQ/TW (khóa 

XIII) 

Nhấn mạnh: Ưu tiên phát triển các tổ chức 

kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế 

xanh, KTTH, kinh tế tri thức; Có chính 

sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực, ứng dụng 

KH&CN, phát triển KTTH, kinh tế xanh, 

nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí 

hậu, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho 

kinh tế tập thể, bảo đảm thống nhất, đồng 

bộ. 

 

7.  Đại hội Đảng lần thứ XIV Đại hội XIV đã xác lập KTTH là một trụ 

cột trong mô hình tăng trưởng mới, đặt 

ngang hàng với kinh tế số và kinh tế xanh. 

Văn kiện nhấn mạnh phát triển lực lượng 

sản xuất và phương thức sản xuất mới, 

trong đó KTTH giữ vai trò trọng tâm nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị 

gia tăng của nền kinh tế. Đồng thời, việc 

nhấn mạnh hoàn thiện đồng bộ thể chế phát 

triển và đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi 

xanh cho thấy yêu cầu cấp thiết phải xây 

dựng khung chính sách và cơ chế thực thi 

phù hợp để thúc đẩy triển khai KTTH trong 

giai đoạn 2026 -2030 

 

2. Khung pháp lý thực thi kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

2.1. Hệ thống pháp luật của Nhà nước 

1.  Luật Chuyển giao công nghệ: số 

07/2017/QH14 được sửa đổi bởi 

Luật số: 13/VBHN-VPQH ngày 

2/8/2023 

Điều 9 đã chỉ rõ những công nghệ được 

khuyến khích chuyển giao và kèm theo các 

điều khoản hỗ trợ về miễn giảm thuế nhập 

khẩu công nghệ: Công nghệ tiên tiến, công 

nghệ mới, công nghệ sạch phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam; tiết kiệm 
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tài nguyên, năng lượng, nguyên liệu so với 

công nghệ cùng loại hiện có ở Việt Nam. 

2.  Luật Đầu tư: số 61/2020/QH14 

ngày 17/6/2020 của Quốc hội 

Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; 

quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử 

184 lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá 

nhân sản xuất, nhập khẩu đã được quy định 

(dù chưa cụ thể hóa) tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

3.  Luật số 72/2020/QH14 ngày 7/11/ 

2020 có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2022 

Luật này đã đưa ra quy định về KTTH như: 

(i) khái niệm KTTH, (ii) yêu cầu thực hiện 

lồng ghép KTTH khi xây dựng chính sách, 

(iii) trách nhiệm của hệ thống quản lý và 

(iv) xây dựng tiêu chí, lộ trình và cơ chế 

khuyến khích thực hiện KTTH.  

 

 Luật Đất đai: số 45/2013/ỌH13 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật: 

số 31/2024/QH15 ngày 18/1/2024 

Quy định một số vấn đề về nguyên tắc sử 

dụng đất như việc sử dụng đất phải tiết 

kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và 

không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng 

của người sử dụng đất xung quanh. 

 

2.2. Các chiến lƣợc, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn 

1.  Chiến lược Bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Chiến lược xác định KTTH là một định 

hướng quan trọng nhằm giảm khai thác tài 

nguyên và hạn chế phát sinh chất thải ngay 

từ khâu sản xuất. 

 

2.  Thông tư số 128/2016/TT-BTC về 

việc miễn, giảm thuế xuất khẩu 

đối với các sản phẩm thân thiện 

với môi trường: sản phẩm từ hoạt 

động tái chế, xử lý chất thải nhằm 

góp phần thúc đẩy các hoạt động 

bảo vệ môi trường. 

Thông tư quy định việc miễn, giảm thuế 

xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện 

với môi trường, đặc biệt là sản phẩm hình 

thành từ hoạt động tái chế và xử lý chất 

thải. Chính sách này tạo động lực tài chính 

giúp doanh nghiệp tăng đầu tư vào các mô 

hình sản xuất tuần hoàn, giảm sử dụng tài 

nguyên nguyên sinh và hạn chế phát thải ra 

môi trường. 
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3.  Thông tư số 128/2016/TT-BTC về 

việc miễn, giảm thuế xuất khẩu 

đối với các sản phẩm thân thiện 

với môi trường: sản phẩm từ hoạt 

động tái chế, xử lý chất thải nhằm 

góp phần thúc đẩy các hoạt động 

bảo vệ môi trường. 

Thông tư quy định việc miễn, giảm thuế 

xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện 

với môi trường, đặc biệt là sản phẩm hình 

thành từ hoạt động tái chế và xử lý chất 

thải. Chính sách này tạo động lực tài chính 

giúp doanh nghiệp tăng đầu tư vào các mô 

hình sản xuất tuần hoàn, giảm sử dụng tài 

nguyên nguyên sinh và hạn chế phát thải ra 

môi trường. 

 

4.  Nghị định số 109/2018/NĐ-CP 

ngày 29/8/2018 của Chính phủ về 

nông nghiệp hữu cơ 

Có những quy định liên quan đến mô hình 

kinh tế, như quy định về tư duy quản lý tài 

nguyên theo nguyên tắc hệ thống và sinh 

thái, kết hợp kỹ thuật truyền thống và tiến 

bộ khoa học để làm lợi cho môi trường 

chung. 

 

5.  Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 

04/12/2019 về Kế hoạch hành 

động quốc gia về quản lý rác thải 

nhựa đại dương đến năm 2030  

Văn bản đặt mục tiêu giảm đáng kể lượng 

rác thải nhựa phát sinh từ các hoạt động 

kinh tế biển. Đồng thời, khuyến khích phát 

triển công nghệ tái chế, tái chế vòng kín và 

sáng kiến KTTH trong doanh nghiệp, khu 

công nghiệp ven biển và cộng đồng ngư 

dân. 

 

6.  Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

20/8/2020 về tăng cường quản lý, 

tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm 

thiểu chất thải nhựa 

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương 

đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, tăng 

cường thu hồi - tái chế sản phẩm nhựa và 

khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm 

phát thải. 

 

7.  Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 

24/6/2020 về Chương trình hành 

động quốc gia về sản xuất và tiêu 

dùng bền vững giai đoạn 2021-

2030 

Nhà nước khuyến khích đổi mới công nghệ, 

thúc đẩy thiết kế sinh thái, mở rộng trách 

nhiệm nhà sản xuất (EPR) và hình thành 

các chuỗi cung ứng bền vững. Đồng thời, 

chương trình yêu cầu các bộ, ngành và địa 

phương xây dựng lộ trình phát triển KTTH 

phù hợp với điều kiện thực tế. 
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8.  Chiến lược quốc gia về Tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021 - 

2030 

Chiến lược nhấn mạnh việc chuyển đổi mô 

hình sản xuất - tiêu dùng theo hướng tuần 

hoàn, ưu tiên các ngành có mức tiêu thụ 

năng lượng và vật liệu lớn. 

 

9.  Chiến lược phát triển nông nghiệp 

và nông thôn bền vững giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn 2050 

Chiến lược đặt mục tiêu thúc đẩy tái sử 

dụng phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng 

công nghệ sinh học trong xử lý chất thải và 

tái tạo năng lượng, qua đó hình thành các 

mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín. 

 

10.  Nghị định số 08/2022/NĐ - CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường (2020) 

Cụ thể hóa các quy định pháp luật liên quan 

về KTTH, bao gồm: Quy định chung về 

KTTH (Điều 138); Lộ trình, trách nhiệm 

thực hiện KTTH (Điều 139); Cơ chế 

khuyến khích thực hiện KTTH (Điều 140); 

Ưu đãi, hỗ trợ về vốn đầu tư (Điều 133); 

Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí (Điều 134); 

Trợ giá sản phẩm, dịch vụ về bảo vệ môi 

trường (Điều 135); Mua sắm xanh đối với 

dự án đầu tư, nhiệm vụ sử dụng ngân sách 

nhà nước (Điều 136); Công nghệ, thiết bị, 

sản phẩm ngành công nghiệp môi trường 

(Điều 141); Chính sách phát triển ngành 

công nghiệp môi trường (Điều 142); 

Khuyến khích phát triển dịch vụ môi trường 

(Điều 144). 

 

11.  Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 về Chương trình phục 

hồi và phát triển KT-XH 

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải 

pháp đột phá, khuyến khích đổi mới sáng 

tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh 

tế số, kinh tế xanh, KTTH gắn với phát 

triển bền vững. 

 

12.  Nghị quyết số 43/2022/QH15 của 

Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ 

 

13.  Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 

07/6/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Đề án “Phát triển 

kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam” 

Nêu rõ “Chủ động phát triển KTTH là tất 

yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột 

phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện 

mục tiêu PTBV”. Mục tiêu cụ thể đối với 
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186 phát triển KTTH ở Việt Nam là góp 

phần giảm cường độ phát thải khí nhà kính 

ít nhất 15% vào năm 2030, hướng tới mục 

tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050; 

đến năm 2030 các dự án KTTH trở thành 

động lực chủ yếu trong giảm tiêu hao năng 

lượng sơ cấp; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu 

chuẩn thông qua các mô hình KTTH đạt 

50%; 100% rác thải hữu cơ ở đô thị và 70% 

rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế. 

14.  Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 

14/7/2023 về Chương trình hành 

động quốc gia hoàn thiện chính 

sách và pháp luật nhằm thúc đẩy 

thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 

2023-2027 

Văn bản đề cập nhiệm vụ xây dựng và triển 

khai các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến 

sản xuất sạch hơn, trách nhiệm mở rộng của 

nhà sản xuất (EPR) và quản lý vòng đời sản 

phẩm nhằm giảm phát thải, tiết kiệm tài 

nguyên. Chương trình cũng khuyến khích 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng 

mô hình tuần hoàn trong sản xuất - tiêu 

dùng, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và giảm 

chất thải. 

 

15.  Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT 

hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

khu vực tư nhân kinh doanh bền 

vững giai đoạn 2022-2025 trên cơ 

sở quy định của các luật: 

Thông tư quy định cơ chế hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng sản 

xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài nguyên, hướng tới giảm phát thải và 

tăng khả năng tái chế, tái sử dụng.  

 

16.  Bộ Công Thương ban hành Quyết 

định 980/QĐ-TTG ngày 

22/8/2023 về danh mục đối tượng 

ưu tiên đầu tư các sản phẩm công 

nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành 

công nghiệp môi trường 

Văn bản nhấn mạnh việc khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tái chế, 

tái sử dụng chất thải, sản xuất sạch hơn và 

các thiết bị xử lý môi trường hiện đại. Danh 

mục ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực then 

chốt như năng lượng tái tạo, vật liệu tuần 

hoàn, thiết bị giảm phát thải và công nghệ 

tiết kiệm năng lượng. 
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17.  Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 

15/5/2023 phê duyệt Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Quy hoạch định hướng tăng cường tái sử 

dụng, tái chế và tuần hoàn vật liệu, đặc biệt 

trong xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà 

máy nhiệt điện nhằm giảm chất thải và khai 

thác tối ưu tài nguyên. Đồng thời, Quy 

hoạch điện VIII khuyến khích phát triển các 

mô hình năng lượng tái tạo gắn với sản xuất 

hydro xanh, lưu trữ năng lượng và tái chế 

thiết bị theo vòng đời dự án. 

 

18.  Chỉ thị 14/CT-BCT ngày 

02/12/2024 do Bộ Công Thương 

ban hành về việc thúc đẩy thực 

hiện KTTH trong ngành Công 

Thương 

Bộ Công Thương yêu cầu lồng ghép KTTH 

vào chính sách, quy hoạch và kế hoạch 

hành động ngành; đồng thời khuyến khích 

áp dụng các mô hình sản xuất, công nghệ, 

sản phẩm thân thiện môi trường, ưu tiên 

nguyên, nhiên vật liệu tái chế và sử dụng 

năng lượng tiết kiệm.  

 

19.  Quyết định 222/QĐ‑TTg ngày 

23/01/2025 về Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện kinh tế 

tuần hoàn đến năm 2035 

Văn bản đề ra các mục tiêu đến 2035, trong 

đó nhấn mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất - 

tiêu dùng theo hướng tuần hoàn, tăng tỷ lệ tái 

chế, tái sử dụng chất thải và áp dụng công 

nghệ sạch trong các ngành kinh tế chủ lực. 

 

20.  Quyết định 3187/QĐ‑BCT ngày 

29/10/2025 về Kế hoạch hành 

động thực hiện KTTH trong 

ngành Công Thương đến năm 

2035 

Bộ Công Thương định hướng phát triển các 

mô hình tuần hoàn trong doanh nghiệp, ưu 

tiên đổi mới công nghệ, tái chế, tái sử dụng 

và kéo dài vòng đời sản phẩm. Đồng thời, 

văn bản nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể 

chế, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế khuyến 

khích tài chính và tăng cường liên kết giữa 

Nhà nước - doanh nghiệp - viện trường. 

 

III.  Khung pháp lý và chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1.  Quyết định số 2393/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2020 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về chương trình 

chuyển đổi số  

Quyết định đề ra các mục tiêu cụ thể đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tập 

trung vào phát triển chính quyền số, kinh tế 

số và xã hội số trên nền tảng hạ tầng số 
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đồng bộ và dữ liệu dùng chung. Đồng thời, 

văn bản phân công rõ trách nhiệm cho các 

sở, ngành và địa phương trong tổ chức thực 

hiện, nhằm bảo đảm triển khai chuyển đổi 

số một cách thống nhất, hiệu quả và bền 

vững trên toàn Thành phố. 

2.  Quyết định số 92/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2021 về Đề án xây 

dựng đô thị thông minh đến năm 

2025 

Đề án tập trung vào xây dựng hạ tầng dữ 

liệu dùng chung, Trung tâm điều hành đô 

thị thông minh, phát triển chính quyền số 

và ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

lĩnh vực trọng điểm như giao thông, môi 

trường, y tế, giáo dục. Thông qua đó, Thành 

phố hướng tới hình thành nền tảng quản trị 

đô thị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, làm 

cơ sở cho phát triển đô thị thông minh trong 

giai đoạn tiếp theo. 

 

3.  Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 

27/8/2021 của TP.HCM về phê 

duyệt “Chương trình hành động 

quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững giai đoạn 2021‑2030” 

trên địa bàn TP.HCM 

Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội theo hướng bền vững. 

 

4.  Quyết định số 4645/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 về phê duyệt Kế 

hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 

Xây dựng khung kế hoạch tổng thể nhằm 

thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình KTTH, 

phù hợp định hướng Nghị quyết 31-

NQ/TW và Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh 

 

5.  Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

07/10/2022 của Bộ Chính trị về 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

đảm quốc phòng, an ninh vùng 

Đông Nam Bộ 

Khẳng định Đông Nam Bộ, trong đó có 

TP.HCM, phải “đi đầu trong đổi mới mô 

hình tăng trưởng”, tập trung vào “kinh tế 

xanh, phát thải cac-bon thấp, thích ứng với 

biến đổi khí hậu”. 

 

6.  Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 

30/12/2022 của Bộ Chính trị về 

Đặt mục tiêu đến năm 2030 Thành phố trở 

thành trung tâm kinh tế - tài chính của khu 
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phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển TP.HCM đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

vực; đến năm 2045 trở thành thành phố 

mang tầm quốc tế, hiện đại và hội nhập sâu 

rộng. 

7.  Quyết định 4589/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 về việc phê duyệt Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

(giai đoạn 2021-2030) trên địa 

bàn TP.HCM. 

Đặt ra khung chính sách để TP.HCM 

chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng 

tăng trưởng xanh - phát triển bền vững. 

 

8.  Nghị quyết số 98/2023/QH15 

ngày 24/6/2023 của Quốc hội về 

thí điểm cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển TP.HCM 

Cung cấp các cơ chế chính sách đặc thù 

mang tính đột phá để thúc đẩy KTTH. 

 

9.  Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND 

ngày 11/11/2023 quy định lĩnh vực 

ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội 

dung và mức hỗ trợ cho các dự án 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

sáng tạo trên địa bàn TP.HCM. 

Đưa ra các mức hỗ trợ tùy giai đoạn dự án 

nhằm khuyến khích các dự án sáng tạo, có 

tính mới, có tiềm năng thị trường hoặc tác 

động xã hội, phù hợp định hướng phát triển 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại TP.HCM. 

 

10.  Quyết định 1353/QĐ-UBND ngày 

11/4/2023 về việc phê duyệt Đề án 

định hướng phát triển các khu chế 

xuất, khu công nghiệp TP.HCM 

giai đoạn 2023-2030 

Xác định định hướng phát triển, quy hoạch 

các khu chế xuất và công nghiệp đến năm 

2030; làm cơ sở chính sách, quy hoạch, thu 

hút đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo bền vững 

 

11.  Quyết định số 1354/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2023 về ban hành Kế 

hoạch triển khai Đề án “Định 

hướng phát triển các khu chế xuất, 

khu công nghiệp TP.HCM giai 

đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045” 

Cụ thể hóa những nhiệm vụ của Đề án 1353  

12.  Nghị quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 19/9/2023 của Hộ 

đồng nhân dân thành phố về hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo 

Nghị quyết tập trung vào các nội dung như 

hỗ trợ tài chính, không gian làm việc, tư 

vấn pháp lý - sở hữu trí tuệ, ươm tạo - tăng 

tốc, kết nối đầu tư và phát triển thị trường 

cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp 
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sáng tạo. Qua đó, Thành phố hướng tới xây 

dựng môi trường khởi nghiệp năng động, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo 

hướng đổi mới sáng tạo và bền vững. 

13.  Quyết định số 4330/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2024 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế 

hoạch triển khai đề án “phát triển 

kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh 

tế tuần hoàn đến năm 2030” 

Kế hoạch xác định mục tiêu, nhiệm vụ, lộ 

trình thực hiện và phân công trách nhiệm 

cho các sở, ngành, địa phương trong việc 

xây dựng hạ tầng số, hoàn thiện cơ chế 

chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 

hình thành các mô hình kinh doanh số, chia 

sẻ và tuần hoàn. Đồng thời, văn bản nhấn 

mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên 

ngành, huy động nguồn lực xã hội và đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu 

quả quản trị đô thị và năng lực cạnh tranh 

của Thành phố đến năm 2030. 

 

14.  Quyết định 3797/QĐ-UBND ngày 

13/9/2024 về Kế hoạch hành động 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2024-

2030” trên địa bàn TP.HCM 

Quyết định này nhằm cụ thể hóa các mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy sự 

phát triển bền vững, bao gồm các nhóm 

nhiệm vụ chính liên quan đến sản xuất, tiêu 

dùng bền vững và các hoạt động khác nhằm 

đạt mục tiêu tăng trưởng xanh của thành 

phố. 

 

15.  Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 

31/12/2024 của Thủ tướng chính 

phủ về Phê duyệt Quy hoạch 

TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Xác định TP.HCM hướng tới phát triển đô 

thị hiện đại, bền vững, văn minh, là trung 

tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ - công 

nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị 

toàn cầu. 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2025) 


